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Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm 

tắt 

1 
Tiến 

sĩ 

Nghiên cứu chế tạo màng sơn đa chức năng 

trên cơ sở nhựa acrylic nhũ tương và các hạt 

Lai Nano Ag Vũ Tiến Việt 

Nguyễn Thế 

Hữu, Nguyễn 

Tuấn Anh 

 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số 

chế độ cắt và đặc trưng của đá mài đến chất 

lượng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng 

Nguyễn Huy 

Kiên 

Phạm Văn Đông, 

Trần Vệ Quốc 

 

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 

lực kiểm toán nội bộ tạc các doanh nghiệp phi 

tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam Nguyễn Thị Dự 

Lưu Đức Tuyên, 

Nguyễn Thị 

Hồng Nga 

 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công 

nghệ đến chất lượng bề mặt và mòn dụng cụ 

khi phay cao tốc thép SKD61 đã nhiệt luyện Lê Thế Hưng 

Hoàng Tiến 

Dũng, Phạm Văn 

Bổng 

 

 

2 
Thạc 

sĩ 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài 

lòng của khách hàng đối với sản phẩm của 

công ty cổ phần đầu tư P&T 

Nguyễn Trung 

Đức 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 

  

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn 

sản phẩm sữa Milo của người dân trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam Bùi Thanh Tú Đỗ Hải Hưng 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại 

Công ty Điện Lực Bắc Tự Liêm 

Nguyễn Ngọc 

Lan Đỗ Hải Hưng 

 

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty Điện 

Lực Bắc Từ Liêm 

Nguyễn Thị 

Hằng Hà Thành Công 
 

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại 

Quỵ tín dụng nhân dân Đan Phượng Chu Hải Nam 

Trần Quang 

Thắng 
 

Nghiên cứu chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ Kiếm toán nhà nướn Việt Nam 

Dương Tiến 

Dũng 

Trần Quang 

Thắng 
 

Nân cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải 

hàng hóa đường bộ tại công ty TNHhMTV 

Logistics Viettel 

Phạm Thị 

Thanh Hoa Lê Việt Anh 

 

Giải pháp tạo động lực làm việc cho khối 

công nhân lao động trực tiếp tại Công ty Điện 

Lực Bắc Tự Liêm 

Dương Thị Thu 

Trang 

Nguyễn Mạnh 

Cường 

 

Nghiên cứu phát triển văn hóa doanh nghiệp 

của Khách sạn Mường Thanh Trần Đức Anh Cao Thị Thanh 
 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và hiệu 

quả công việc của nhân viên tại Công ty Điện 

Lực Bắc Tự Liêm trong bối cảnh chuyển đổi 

số 

Bùi Thị Thu 

Trang Ngô Văn Quang 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến trải 

nghiệm dịch vụ chuyển phát nhanh của Viettel 

Post tại Hà Nội 

Nguyễn Hoàng 

Hảo 

Đỗ Thị Ngọc 

Lan 

 

Quản trị huy động vốn tiền gửi khách hàng cá Lê Thị Thu Bùi Thị Thu  



nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát 

triển Việt Nam chi nhánh Hoài Đức 

Hường Loan 

Phát triển dịch vụ thẻ cho khách hàng cá nhân 

tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam chi nhánh Hoài Đức 

Nguyễn Thị 

Mận 

Bùi Thị Thu 

Loan 

 

Giải Pháp tạo động lực phát triển cho cán bộ 

nhân viên tại BIDV Hoài Đức Lại Thị An Sơn 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

Nâng cao hiệu quả huy động vốn đối với 

khách hàng tổ chức tại Ngân Hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Trang 

Bùi Thị Thu 

Loan 

 

Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Ngân 

Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

chi nhánh Hoài Đức Lê Trung Anh 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 

 

Nghiên cứu, xây dựng hệ điều khiển quadrotor 

sử dụng động cơ điện một chiều 

Nguyễn Văn 

Lành 

Hoàng Văn Huy, 

Phạm Văn 

Cường 

 

Nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển 

Backstepping thích nghi bám quỹ đạo cho 

robot công nghiệp sử dụng mạng nơ-ron Trần Bảo Ngọc 

Hoàng Văn Huy, 

Phạm Văn 

Cường 

 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển 

tựa thụ động cho bộ nghịch lưu 3 pha nối lưới 

Phạm Thị Ánh 

Tuyết 

Bùy Văn Huy, 

Trịnh Trọng 

Chưởng 

 

Nghiên cưu, thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt 

độ và áp suất cho lò Gradient nhiệt để xử lý 

đối tượng nhiễm chất độc da cam Lê Minh Tuấn Phạm Văn Minh 

 

Nâng cao khả năng chịu sét cho đường dây 

phân phối bằng cách sử dụng dây chống sét 

theo phía dưới kết hợp lắp đặt van chống sét Hồ Chí Thoại Ninh Văn Nam 

 

Nghiên cứu làm giàu can xi hữu hiệu từ xỉ thải 

phốt pho định hướng ứng dụng làm phụ gia 

sản xuất phân bón 

Chu Quí 

Thương 

Phạm Thị Mai 

Hương, Lê Thị 

Phương Quỳnh 

 

Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc tính chất của 

vật liệu polyme compozit polypropylen Lê Anh Tuấn 

Nguyễn Mạnh 

Hà, Vũ Mạnh 

Tân 

 

Phân lập và đánh giá hợp tính sinh học của 

một số hợp chất steroidal saponnins từ loài hẹ 

(alliumramosuml.) ứng dụng bào chế xiro chỉ 

khái 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh 

Bùi Thị Thu 

Trang, Nguyễn 

Thị Thanh Mai 

 

Nghiên cứu chế tạo và biến tính nano SiO2 

ứng dụng trong màng phủ kỵ nước trên nền 

kính Vũ Trọng Phúc 

Đặng Hữu 

Trung, Nguyễn 

Thế Hữu 

 

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của xi 

măng xương acrylic có chứa hydroxyapatit lai 

ghép PMMA Lê Minh Hiếu 

Đỗ Cẩm Vân, Đỗ 

Quang Thẩm 

 



Nghiên cứu một số thuật toán phân cụm và 

mô hình RFM trong phân tích hành vi mua 

hàng 

Nguyễn Trọng 

Tuyển Vũ Việt Thắng 

 

Nghiên cứu về hệ thống phát triển xâm nhập 

và xây dựng giải pháp tối ưu hóa cảnh báo 

sinh ra bởi hệ thống phát hiện xâm nhập Trần Văn Duy 

Nguyễn Hoàng 

Tú 

 

Ứng dụng Blockchain vào nâng cao hiệu năng 

và bảo mật ứng dụng web sử dung IPFS 

Nguyễn Văn 

Tùng 

Nguyễn Hoàng 

Tú 
 

Ứng dụng phân cụm bán giám sát mờ trong 

chẩn đoán y tế 

Nguyễn Anh 

Thái Vũ Đình Mình 
 

Xây dựng hệ thống nhận dạng người đeo khẩu 

trang dựa trên mạng nơ-ron học sâu Đặng Hải Bình 

Nguyễn Văn 

Thiện 
 

Nghiên cứu giải thuật học tăng cường ứng 

dụng trong điều khiển robot 

Nguyễn Trung 

Duy 

 Nguyễn Văn 

Thiện 
 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của doanh nghiệp đối với chương trình 

phát triển công nghiệp hỗ trọ của trung tâm hỗ 

trợ phát triển công nghiệp - Bộ Công Thương Trần Hữu Sang 

Đỗ Thị Ngọc 

Lan 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần đồ chơi an toàn 

Việt Vũ Thị Thúy 

Đặng Ngọc 

Hùng 

 

Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty cổ 

phần hợp tác giáo dục Việt Nam 

Nguyễn Thu 

Nga 

Trương Thanh 

Hằng 
 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần tư vấn, xây 

dựng và kiểm định Minh Tú 

Nguyễn Việt 

Dũng Trần Thị Nga 

 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần viễn 

thông Sao Nam 

Nguyễn Thùy 

Dương 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

 

Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Phương Anh Ngô Thị Tâm 

Đậu Hoàng 

Hưng 
 

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng 

cầu - đường và hạ tầng Vĩnh Phúc 

Phí Thị Ngọc 

Anh 

Hoàng Thị Việt 

Hà 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hương đến hiệu 

quả triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất, 

Quốc Oai - Thành phố Hà Nội 

Phạm Thị 

Hương Giang 

Vũ Thị Thanh 

Bình 

 

Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ 

phần phát triển điện lực Việt Nam 

Nguyễn Hữu 

Thị Thu Trang 

Đặng Thị Hồng 

Hà 
 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và 

thiết bị Hạ Long 

Nguyễn Thị 

Diễm Quỳnh 

Đặng Ngọc 

Hùng 

 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá Đỗ Thị Tuyết Nguyễn Thị  



thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư và 

tư vấn xây lắp Việt Nam 

Thanh Loan 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty TNHH một thành viên 43 

Nguyễn Xuân 

Hiếu 

 Phạm Thu 

Huyền 
 

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần phân phối Xtrend Hoàng Thu Trà 

 Cao Thị Huyền 

Trang 
 

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty YNHH Hà Nội Chợ Lớn 

Phạm Thị 

Thương 

Trần Ánh 

Phương 
 

Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần 

Vietnox Trần Thị Lê 

Đậu Hoàng 

Hưng 
 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Xuân Phương 

Nguyễn Hà 

Giang 

Phạm Thu 

Huyền 
 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

đầu tư phát triển dịch vụ Phúc Khang Thịnh 

Nguyễn Mạnh 

Kiên 

Đặng Thị Hồng 

Hà 

 

Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại 

Tổng công ty Cổ phần bưu chính viễn thông Hà Đình Mạnh 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng 
 

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 

Trường Cao đẳng kỹ thuật mỹ nghệ Việt Nam 

theo cơ chế tự chủ Mạc Thị Hằng 

Hoàng Thị Việt 

Hà 

 

Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ 

phần Transimex Tăng Thị Thất 

 Đặng Thị Hồng 

Hà 
 

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt 

động kinh doanh tại Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ xi măng Công Thanh miền Bắc 

Nguyễn Anh 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

 

Nghiên cứu tổng hợp hệ Nanogel nhạy oxi 

hóa - khử mang Paclitaxel định hướng ứng 

dụng làm thước điều trị ung thư Trần Quốc Toản 

Nuyễn Thế Hữu, 

Nguyễn Thị 

Hương 

 

Nghiên cứu chế tạo dung dịch biến tính tạo 

màng thụ động lớp nạ kẽm để nâng cao khả 

năng bảo vệ chống ăn mòn Phan Thị Dinh 

Nguyễn Minh 

Việt, Mai Văn 

Phước 

 

Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng loại 

bỏ kim loại nặng (Mn2+) trong nước thải của 

màng sợi Polyvinyldeiene Fluoride phủ 

Graphene Oxide và Chitosan 

Nguyễn Mạnh 

Khải 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy, Nguyễn 

Văn Mạnh 

 

Nghiên cứu thành phần hóa học của cây mộc 

lam tử (Ficus Pumila L.) thu hía tại tỉnh Ninh 

Bình và ứng dụng bào chế phẩm hỗ trợ điều 

trị bệnh phong thấp Vũ Thị Phương 

 Đặng Hữu 

Trung, Nguyễn 

Thị Thanh Mai 

 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở 

chitosan biến tính và polyphenol chiết tách từ 

lá sim bằng phương pháp vi nhũ 

Nguyễn Trung 

Hiếu 

Nguyễn Thúy 

Chinh. Nguyễn 

Tuấn Anh 

 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposit từ 

tính Fe304 Viêm Đức Đạt 

Nguyễn Thị 

Hương, Phạm 
 



Thị Mai Hương 

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính 

kháng virus Dengue gây bệnh xuất huyết của 

các cao chiết từ cây huyết dụ (Cordyline 

Terminalis) ở Việt Nam Lê Thu Thảo 

Nguyễn Thị Kim 

An, Trần Thị 

Phương Thảo 

 

Nghiên cứu thành phần hóa học của mộc đan 

(Gradenia Jasminoides Ellis) thu hái tại tỉnh 

nghệ An và ứng dụng bào chế chế phẩm hỗ 

trợ điều trị bệnh lý tim mạch 

Nguyễn Viết 

Toan 

Trần Ánh 

Phương 

 

Nghiên cứu tách và biến tính tinh bột từ nguồn 

nguyên liệu hạt mít 

Nguyễn Hà 

Trang 

Nguyễn Mạnh 

Hà, Vũ Minh 

Tân 

 

Nghiên cứu chế tạo Polyme Blend trên cơ sở 

polybutylen Adipat Terephtalate (PBAT) và 

tinh bột nhiệt dẻo ứng dụng cho màng phân 

hủy sinh học 

Nguyễn Thị 

Trang 

Phạm Thị Thu 

Hà, Vũ Minh 

Tân 

 

nghiên cứu chế tạo lớp phủ trên cơ sở nhựa 

Epoxy Der. TM 671 - X75 đóng rắn bằng 

polyamine Epjkure 3125 và các hạt Nano 

SIO2 mang chất ức chế ăn mòn Đàm Thị Tâm 

Nguyễn Thế 

Hữu, Nguyễn 

Thiến Vương 

 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano 

Fe3O4@SiO2 gắn nhóm Amine và Carboxyl 

trên bề mặt để hấp phụ phân tử Tetrodotoxin 

(TTX) từ dịch chiết cá nóc biển Cao Văn Hiếu 

Nguyễn Thị Thu 

Phương, Trần 

Đăng Thuần 

 

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất có trong 

cây lá móng (Lawsonia InermisL.) Việt Nam 

và thử nghiệm bào chế thuốc mỡ kháng nấm 

da 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

Đặng Hữu 

Trung, Nguyễn 

Thị Thanh Mai 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số ép 

phun đến độ cong vênh của sản phẩm nhựa Đinh Ngọc Sơn Trịnh Văn Long 
 

Mô hình hóa mô phỏng quy trình sản xuất tấm 

Panel Pu liên tục Lê Việt Hùng Phùng Sơn Xuân 
 

Nghiên cứu dữ liệu thời gian thực của một số 

thông số máy trong quá trình ép phun ảnh 

hưởng đến chất lượng sản phẩm nhựa 

Nguyễn Văn 

Viên 

Nguyễn Việt 

Hùng 

 

Nghiên cứu, xây dựng mô hình dự đoán miền 

ổn định khi phay thép cứng SKD11 Lê Văn Phong 

Nguyễn Như 

Tùng, Thái Văn 

Trọng 

 

Nghiên cứu phân nhóm khách hàng tiêu dùng 

sản phẩm nội địa của công ty May 

Lê Thị Hoài 

Thu Nguyễn Thị Lệ 
 

Student self - Assessment in the efl speaking 

classes in blended - Learning environment: 

Teachers' perspectives and practices 

Bùi Thị Hoàng 

Hà 

Lâm Thị Lan 

Hương, Trần Thị 

Duyên 

 

The current practice of english pronunciation 

teaching for first - year non - english - 

Nguyễn Thị 

Kiều Tâm 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhật, 
 



majored students at a university in Viet Nam Nguyễn Thị 

Hương 

Non - english majored students' and teachers' 

perceptions on the use of L1 in EFL 

classrooms: An investigation at a university in 

Ha Noi Ngô Thị Huyền 

Nguyễn Đức 

Đạo,  Trần Ngọc 

Đức 

 

Using peer feedback to enhance first - year 

students' writing skills in a blended learning 

environmrnt 

Đàm Thị Thùy 

Linh 

Lê Anh Tuấn, 

Trịnh Trọng 

Chưởng 

 

Nghiên cứu hệ thống cảnh báo khoảng cách 

khi lùi trên ô tô 

Trịnh Việt 

Dũng 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống quản lý pin 

trên xe điện 

Nguyễn Phi 

Cường Anh 

Lê Đức Hiếu, 

Nguyễn Xuân 

Khoa 

 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của mô hình lốp 

đến quỹ đạo chuyển động của ô tô tự hành 

Phan Quốc 

Cường 

Lê Đức Hiếu, 

Phạm Minh Hiếu 
 

Nghiên cứu tính toán thiết kế tay đòn ngang 

của hệ thống treo Mac - Pherson 

Nhâm Thị Hồng 

Hạnh 

Nguyễn Xuân 

Khoa, Vũ Hải 

Quân 

 

Nghiên cứu tính năng kỹ thuật và phát thải 

của xe máy đạt tiêu chuẩn khí thải EURO3 khi 

sử dụng xăng sinh học E5RON95 và 

E10RON95 

Tống Kim 

Chung 

Đinh Xuân 

Thành, Phạm 

Hữu Tuyến 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết 

cấu tới đặc tính khí động học trên xe du lịch 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

Lê Hồng Quân, 

Nguyễn Anh 

Ngọc 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc áo ngực 

tới kích thước ngực nữ 

Trần Thị Ái 

Vân Nguyễn Thị Lệ 
 

3 
Đại 

học 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống dán 

thùng carton tự động 

Nguyễn Văn 

Liêm 
Hà Thanh Hải   

  

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống đóng 

chai nước tự động sử dụng PLC Mitsubishi 

FX3U 

Trần Đức Linh Lê Văn Nghĩa  

  

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống đóng 

chai nước tự động sử dụng PLC Mitsubishi 

FX3U 

Nguyễn Khắc 

Lộc 
Lê Văn Nghĩa  

  

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống đóng 

chai nước tự động sử dụng PLC Mitsubishi 

FX3U 

Nguyễn Văn 

Long 
Lê Văn Nghĩa  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống trộn 

sơn tự động sử dụng PLC S7-1200 

Nguyễn Văn 

Nhật 
Lê Văn Nghĩa  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống dán 

thùng carton tự động 
Trần Văn Phú Hà Thanh Hải  

  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống trộn Nguyễn Hồng Lê Văn Nghĩa  



sơn tự động sử dụng PLC S7-1200 Quân 

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự 

động đóng chai vào thùng carton 

Nguyễn Văn 

Quang 
Lê Văn Nghĩa  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống trộn 

sơn tự động sử dụng PLC S7-1200 

Trần Danh 

Quyền 
Lê Văn Nghĩa  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự 

động đóng chai vào thùng carton 
Giáp Ngọc Sơn Lê Văn Nghĩa  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự 

động đóng chai vào thùng carton 

Dương Đức 

Tâm 
Lê Văn Nghĩa  

  
Nghiên cứu, thiết kế khung xương hồi phục 

chức năng vận động cho bệnh nhân 

Nguyễn Đình 

Trường Bạch 
Bùi Thanh Lâm  

  

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại logo 

ứng dụng cho cửa hàng tiện lợi sử dụng thuật 

toán học sâu 

Chu Văn Anh Bùi Thanh Lâm  

  

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại logo 

ứng dụng cho cửa hàng tiện lợi sử dụng thuật 

toán học sâu 

Nguyễn Tiến 

Đạt 
Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế xe đa hướng điều khiển 

bằng giọng nói 

Phạm Văn 

Dũng 
Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế xe đa hướng điều khiển 

bằng giọng nói 

Nguyễn Phi 

Duy 
Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế xe đa hướng điều khiển 

bằng giọng nói 
Vũ Văn Hiệp Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế tay máy 3 bậc tự do điều 

khiển bằng cử chỉ ứng dụng xử lý ảnh 

Đặng Ngọc 

Hiếu 
Bùi Thanh Lâm  

  

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại logo 

ứng dụng cho cửa hàng tiện lợi sử dụng thuật 

toán học sâu 

Nguyễn Trung 

Hiếu 
Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế tay máy 3 bậc tự do điều 

khiển bằng cử chỉ ứng dụng xử lý ảnh 

Bùi Bảo 

Phương 
Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế robot tự hành hỗ trợ chữa 

cháy và cứu nạn  

Bùi Quốc 

Cường 
Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế robot tự hành hỗ trợ chữa 

cháy và cứu nạn  
Hoàng Văn Đạt Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, ứng dụng luật điều khiển thông 

minh cho mobile robot tự hành tránh vật cản 
Lê Hữu Duy Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế robot tự hành hỗ trợ chữa 

cháy và cứu nạn  
Bùi Lê Hiếu Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế khung xương hồi phục 

chức năng vận động cho bệnh nhân 
Lê Công Lưu Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế khung xương hồi phục 

chức năng vận động cho bệnh nhân 

Nguyễn Đức 

Quang 
Bùi Thanh Lâm  



  
Nghiên cứu, thiết kế khung xương hồi phục 

chức năng vận động cho bệnh nhân 

Nguyễn Văn 

Nam 
Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế tay máy 3 bậc tự do điều 

khiển bằng cử chỉ ứng dụng xử lý ảnh 
Lê Duy Thôn Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế robot tự hành hỗ trợ chữa 

cháy và cứu nạn  
Hồ Sỹ Hóa Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại chất 

lượng hoa quả sử dụng thuật toán học sâu  

Nguyễn Văn 

Chương 
Bùi Thanh Lâm  

  
Nghiên cứu, thiết kế mô hình con lắc ngược 

dạng xoay ứng dụng điều khiển trượt 

Đặng Trường 

Giang 
Lê Ngọc Duy  

  
Nghiên cứu, thiết kế mô hình con lắc ngược 

dạng xoay ứng dụng điều khiển trượt 
Hoàng Văn Hải Lê Ngọc Duy  

  
Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 

ứng dụng điều khiển tập trung 

Nguyễn Đức 

Hanh 

Khuất Đức 

Dương 
 

  
Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 

ứng dụng điều khiển tập trung 
Lê Trung Hiếu 

Khuất Đức 

Dương 
 

  
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại và 

đóng gói cà chua tự động dựa trên xử lý ảnh. 

Trần Trung 

Hiếu 

Khuất Đức 

Dương 
 

  
Nghiên cứu, thiết kế Robot ném vòng tự động 

dạng 2 Rulo song song 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 
Lê Ngọc Duy  

  
Nghiên cứu, thiết kế Robot ném vòng tự động 

dạng 2 Rulo song song 

Nguyễn Phi 

Hùng 
Lê Ngọc Duy  

  
Nghiên cứu,thiết kế hệ thống phân loại và 

đóng gói cà chua tự động dựa trên xử lý ảnh. 
Tống Văn Hùng 

Khuất Đức 

Dương 
 

  
Nghiên cứu, thiết kế Robot ném vòng tự động 

dạng 2 Rulo song song 
Bùi Đức Huynh Lê Ngọc Duy  

  
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại và 

đóng gói cà chua tự động dựa trên xử lý ảnh. 

Nguyễn Văn 

Khánh 

Khuất Đức 

Dương 
 

  
Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 

ứng dụng điều khiển tập trung 

Nguyễn Trung 

Kiên 

Khuất Đức 

Dương 
 

  
Nghiên cứu, thiết kế máy bắn bóng tự động đa 

hướng 

Nguyễn Tiến 

Anh 
Lê Ngọc Duy  

  
Nghiên cứu, thiết kế máy bắn bóng tự động đa 

hướng 

Nguyễn Hùng 

Cương 
Lê Ngọc Duy  

  
Nghiên cứu, thiết kế máy bắn bóng tự động đa 

hướng 

Nguyễn Tiến 

Đạt 
Lê Ngọc Duy  

  Nghiên cứu, chế tạo Robot nhện Vi Văn  Giang Nhữ Quý Thơ  

  Nghiên cứu, chế tạo Robot nhện Thìn Văn Long Nhữ Quý Thơ  

  Nghiên cứu, chế tạo Robot nhện Ngô Văn Ninh Nhữ Quý Thơ  

  
Nghiên cứu, chế tạo Robot bám line ứng dụng  

công nghệ xử lý ảnh 

Phạm Duy 

Khánh 
Nhữ Quý Thơ  



  
Nghiên cứu, chế tạo Robot bám line ứng dụng  

công nghệ xử lý ảnh 

Nguyễn Văn 

Minh 
Nhữ Quý Thơ  

  
Nghiên cứu, chế tạo Robot bám line ứng dụng  

công nghệ xử lý ảnh 
Lê Anh Phương Nhữ Quý Thơ  

  
Nghiên cứu, chế tạo máy khắc laser kiểu trục 

xoay 
Trần Việt Hưng Nhữ Quý Thơ  

  
Nghiên cứu, chế tạo máy khắc laser kiểu trục 

xoay 

Nguyễn Đăng 

Thành Đạt 
Nhữ Quý Thơ  

  
Nghiên cứu, chế tạo máy khắc laser kiểu trục 

xoay 

Ngô Quang 

Khánh 
Nhữ Quý Thơ  

  
Nghiên cứu, chế tạo máy khắc laser kiểu trục 

xoay 

Giáp Văn 

Phượng 
Nhữ Quý Thơ  

  Nghiên cứu, chế tạo Robot vượt địa hình Phan Như Hội Trần Ngọc Tiến  

  Nghiên cứu, chế tạo Robot vượt địa hình 
Trần Duy 

Khánh 
Trần Ngọc Tiến  

  Nghiên cứu, chế tạo Robot vượt địa hình Bùi Tuấn Linh Trần Ngọc Tiến  

  Nghiên cứu, chế tạo Robot vượt địa hình 
Nguyễn Thành 

An 
Trần Ngọc Tiến  

  
Thiết kế và chế tạo dây chuyền đóng hộp bánh 

quy 

Nguyễn Văn 

Quốc 
Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế và chế tạo dây chuyền đóng hộp bánh 

quy 

Lương Hữu 

Quyền 
Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế hệ thống xử lí ảnh phân loại mạch 

thiếu linh kiện ứng dụng Labview 

Nguyễn Đức 

Quỳnh 
Phan Đình Hiếu  

  
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển mức 

chất lỏng sử dụng mờ PID 

Nguyễn Minh 

Thân 
Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế và chế tạo dây chuyền đóng hộp bánh 

quy 
Ngô Thị Thảo Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế , chế tạo mô hình cánh tay robot 4 

bậc tự do điều khiển bằng máy tính 

Nguyễn Bá 

Thiện 
Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế, chế tạo máy pha chế đồ uống tự 

động 

Nguyễn Đức 

Thuận 
Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế, chế tạo máy pha chế đồ uống tự 

động 

Nguyễn Quang 

Tiến 
Phan Đình Hiếu  

  
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển mức 

chất lỏng sử dụng mờ PID 

Nguyễn Quang 

Tiệp 
Phan Đình Hiếu  

  Nghiên cứu, thiết kế nhà thông minh Đặng Đức Toàn Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế hệ thống xử lí ảnh phân loại mạch 

thiếu linh kiện ứng dụng Labview 
Vũ Đức Trung Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế, chế tạo máy pha chế đồ uống tự 

động 
Phan Anh Tú Phan Đình Hiếu  



  
Thiết kế , chế tạo mô hình cánh tay robot 4 

bậc tự do điều khiển bằng máy tính 
Đỗ Văn Tuấn Phan Đình Hiếu  

  
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển mức 

chất lỏng sử dụng mờ PID 

Nguyễn Văn 

Tuấn 
Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế hệ thống xử lí ảnh phân loại mạch 

thiếu linh kiện ứng dụng Labview 

Phạm Quốc 

Tuấn 
Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế , chế tạo mô hình cánh tay robot 4 

bậc tự do điều khiển bằng máy tính 

Mai Ngọc 

Tuyên 
Phan Đình Hiếu  

  Nghiên cứu, thiết kế nhà thông minh 
Nguyễn Minh 

Văn 
Phan Đình Hiếu  

  Nghiên cứu, thiết kế nhà thông minh 
Nguyễn Đức 

Việt 
Phan Đình Hiếu  

  
Thiết kế, chế tạo máy pha chế đồ uống tự 

động 
Lại Hữu Tín Phan Đình Hiếu  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot ném 

vòng tự động 
Vũ Anh Tuấn Trần Anh Sơn  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot ném 

vòng tự động 
Vũ Văn Khải Trần Anh Sơn  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình ô tô 

phản trọng lực 

Nguyễn Duy 

Khánh 
Trần Anh Sơn  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe tự hành ứng 

dụng bluetooth và định vị GPS 
Lê Trung Kiên Trần Anh Sơn  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe tự hành ứng 

dụng bluetooth và định vị GPS 
Trần Văn Kiên Trần Anh Sơn  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe tự hành ứng 

dụng bluetooth và định vị GPS 

Nguyễn Như 

Lợi 
Trần Anh Sơn  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình ô tô 

phản trọng lực 

Nguyễn Hữu 

Long 
Trần Anh Sơn  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình ô tô 

phản trọng lực 
Vũ Đình Lượng Trần Anh Sơn  

  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot BB8 Thân Văn Nam Hà Thanh Hải  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot ném 

vòng tự động 
Đào Ánh Nhất Trần Anh Sơn  

  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot BB8 
Đặng Đình 

Phúc 
Hà Thanh Hải  

  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot BB8 
Lê Quốc 

Phương 
Hà Thanh Hải  

  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot BB8 Đinh Văn Quế Hà Thanh Hải  

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình ô tô 

phản trọng lực 

Khổng Thành  

Duẩn 
Trần Anh Sơn  

  Nghiên cứu thiết kế gương thông minh tích Nguyễn Quang Trương Chí  



hợp trợ lý ảo AI  An Công 

  
Nghiên cứu, thiết kế quạt không cánh điều 

khiển qua smartphone 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
Bùi Huy Anh  

  
Nghiên cứu, thiết kế quạt không cánh điều 

khiển qua smartphone 

Nguyễn Minh 

Dương 
Bùi Huy Anh  

  
Nghiên cứu, thiết kế quạt không cánh điều 

khiển qua smartphone 
Phạm Văn Duy Bùi Huy Anh  

  

Nghiên cứu, thiết kế chu trình công nghiệp 

kiểm tra lỗi sản phẩm sử dụng PLC và 

machine vision 

Nguyễn Quang 

Huy 
Bùi Huy Anh  

  
Nghiên cứu thiết kế gương thông minh tích 

hợp trợ lý ảo AI  

Nguyễn Năng 

Hào 

Trương Chí 

Công 
 

  
Nghiên cứu thiết kế gương thông minh tích 

hợp trợ lý ảo AI  
Vũ Văn Hiến 

Trương Chí 

Công 
 

  

Nghiên cứu, thiết kế chu trình công nghiệp 

kiểm tra lỗi sản phẩm sử dụng PLC và 

machine vision 

Đinh Việt 

Hoàng 
Bùi Huy Anh  

  

Nghiên cứu, thiết kế chu trình công nghiệp 

kiểm tra lỗi sản phẩm sử dụng PLC và 

machine vision 

Nguyễn Văn 

Hoàng 
Bùi Huy Anh  

  

Nghiên cứu, thiết kế Rocker bogie Robot 

(MarRover) tích hợp xử lý ảnh và Deep 

Learning 

Phạm Văn Kiên Bùi Huy Anh  

  

Nghiên cứu, thiết kế Rocker bogie Robot 

(MarRover) tích hợp xử lý ảnh và Deep 

Learning 

Lê Đình Lợi Bùi Huy Anh  

  

Nghiên cứu, thiết kế Rocker bogie Robot 

(MarRover) tích hợp xử lý ảnh và Deep 

Learning 

Đặng Quang 

Minh 
Bùi Huy Anh  

  

Nghiên cứu, thiết kế Rocker bogie Robot 

(MarRover) tích hợp xử lý ảnh và Deep 

Learning 

Đinh Thanh 

Ngọc 
Bùi Huy Anh  

  
Nghiên cứu thiết kế gương thông minh tích 

hợp trợ lý ảo AI  
Đỗ Thế Phông 

Trương Chí 

Công 
 

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình nông 

nghiệp thông minh ứng dụng IOT để trồng rau 

Nguyễn Xuân 

Tài 

Nguyễn Đức 

Minh 
 

  
Nhiên cứu, thiết kế và chế tao mô hình hệ 

thống chiết rót đóng nắp chai tư động 

Nguyễn Văn 

Thắng 

Nguyễn Đức 

Minh 
 

  
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình nông 

nghiệp thông minh ứng dụng IOT để trồng rau 
Vũ Công Thức 

Nguyễn Đức 

Minh 
 

  
Nhiên cứu, thiết kế và chế tao mô hình hệ 

thống chiết rót đóng nắp chai tư động 

Dương Thị 

Thương 

Nguyễn Đức 

Minh 
 

  Nhiên cứu, thiết kế và chế tao mô hình hệ Lưu Quốc Tuấn Nguyễn Đức  



thống chiết rót đóng nắp chai tư động Minh 

 
Đại 

học 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình nông 

nghiệp thông minh ứng dụng IOT để trồng rau 

Nguyễn Đức 

Xuân 

Nguyễn Đức 

Minh 
 

 

Đại 

học 

nghiên cứu thiết kế và chế tao mô hình đèn 

giao thông  thông qua xử lý ảnh 

Nguyễn Văn 

Cường 

Nguyễn Đức 

Minh 
 

 
nghiên cứu thiết kế và chế tao mô hình đèn 

giao thông  thông qua xử lý ảnh 
Bùi Văn Đằng 

Nguyễn Đức 

Minh 
 

 

nghiên cứu thiết kế và chế taạo cánh tay rotot 

3 bậc tự do ứng dụng trong phân loại sản 

phẩm bằng xử lý ảnh 

Nguyễn Văn 

Đạt 

Nguyễn Hồng 

Tiến 
 

 

nghiên cứu thiết kế và chế taạo cánh tay rotot 

3 bậc tự do ứng dụng trong phân loại sản 

phẩm bằng xử lý ảnh 

Trần Đình Đoàn 
Nguyễn Hồng 

Tiến 
 

 

nghiên cứu thiết kế và chế taạo cánh tay rotot 

3 bậc tự do ứng dụng trong phân loại sản 

phẩm bằng xử lý ảnh 

Vũ Văn Đông 
Nguyễn Hồng 

Tiến 
 

 

nghiên cứu thiết kế và chế taạo cánh tay rotot 

3 bậc tự do ứng dụng trong phân loại sản 

phẩm bằng xử lý ảnh 

Nguyễn Văn 

Đức 

Nguyễn Hồng 

Tiến 
 

 
nghiên cứu thiết kế và chế tao mô hình đèn 

giao thông  thông qua xử lý ảnh 

Nguyễn Tùng 

Dương 

Nguyễn Đức 

Minh 
 

 
nghiên cứu thiết kế và chế tao mô hình đèn 

giao thông  thông qua xử lý ảnh 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

Nguyễn Đức 

Minh 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động 

giới thiệu sản phẩm sử dụng Lidar 

Nguyễn Duy 

Chung 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động 

giới thiệu sản phẩm sử dụng Lidar 
Lương Văn Tài 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động 

giới thiệu sản phẩm sử dụng Lidar 

Nguyễn Ngọc 

Quang 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại lỗi 

trên mạch điện tử sử dụng YOLO 
Trịnh Đình Văn 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại lỗi 

trên mạch điện tử sử dụng YOLO 

Nguyễn Quốc 

Việt 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại lỗi 

trên mạch điện tử sử dụng YOLO 
Cao Tuấn Dũng 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống nhận 

diện vật thể 3D ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
Đỗ Công Duy 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 

Nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu ngoại quan 

ứng dụng cho các mô hình học sâu  ước tính 

tư thế 6D của vật thể  

Nguyễn Tiến 

Hòa 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 

Nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu ngoại quan 

ứng dụng cho các mô hình học sâu  ước tính 

tư thế 6D của vật thể  

Cao Ngọc 

Hoàng 

Nguyễn Văn 

Trường 
 



 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phân 

loại sản phẩm tích hợp trên robot Dosan 
Lê Minh Đạo 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phân 

loại sản phẩm tích hợp trên robot Dosan 
Vũ Hoàng Tâm 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phân 

loại sản phẩm tích hợp trên robot Dosan 

Nguyễn Đức 

Tịnh 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phân 

loại sản phẩm tích hợp trên robot Dosan 

Nguyễn Phú 

Tuấn 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động 

phục vụ lễ tân sử dụng Lidar 
Tạ Văn Mạnh 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động 

phục vụ lễ tân sử dụng Lidar 

Nguyễn Văn 

Nghĩa 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động 

phục vụ lễ tân sử dụng Lidar 
Phạm Đức Huy 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế Pendubot sử dụng đại số 

gia tử 

Vương Ngọc 

Quý 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế Pendubot sử dụng đại số 

gia tử 
Bùi Việt Toàn 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Balancing 

robot sử dụng điều khiển thông minh 

Bùi Trung 

Thành 

Nguyễn Văn 

Trường 
 

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống điều 

khiển máy mài tự động mặt trước mặt trước 

dao phay lăn răng trục vít 

Phạm Ngọc Đức Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống điều 

khiển máy mài tự động mặt trước mặt trước 

dao phay lăn răng trục vít 

Nguyễn Duy 

Hiện 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống điều 

khiển máy mài tự động mặt trước mặt trước 

dao phay lăn răng trục vít 

Nguyễn Việt 

Phong 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống điều 

khiển máy mài tự động mặt trước mặt trước 

dao phay lăn răng trục vít 

Vũ Đức Thịnh Trần Văn Đua  

 
Nghiên cứu, tính toán chế tạo robot di động 

điều khiển bằng giọng nói 

Nguyễn Việt 

Thắng 
Trần Quốc Bảo  

 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ảnh 

phát hiện khiếm khuyết trên sản phẩm 

Nguyễn Chí 

Thanh 
Trần Quốc Bảo  

 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ảnh 

phát hiện khiếm khuyết trên sản phẩm 
Đỗ Vương Thao Trần Quốc Bảo  

 
Nghiên cứu, tính toán chế tạo robot di động 

điều khiển bằng giọng nói 

Nguyễn Trần 

Thế 
Trần Quốc Bảo  

 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ảnh 

phát hiện khiếm khuyết trên sản phẩm 
Lại Văn Thuỳ Trần Quốc Bảo  



 
Nghiên cứu, tính toán chế tạo robot di động 

điều khiển bằng giọng nói 

Nguyễn Minh 

Trường 
Trần Quốc Bảo  

 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ảnh 

phát hiện khiếm khuyết trên sản phẩm 

Nguyễn Văn 

Tuân 
Trần Quốc Bảo  

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot tự hành dẫn 

đường bằng giải thuật RRT 

Đào Quang 

Chính 
Trần Ngọc Tiến  

 

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo mô 

hình tay gắp thông minh ứng dụng trong nhà 

máy sản xuất gạch Tuynel 

Nguyễn Văn 

Cường 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot tự hành dẫn 

đường bằng giải thuật RRT 
Ngô Anh Đức Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot tự hành dẫn 

đường bằng giải thuật RRT 

Nguyễn Trung 

Đức 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm thủy lực thể 

tích ba thùy không tiếp xúc 

Nguyễn Quang 

Huy 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm thủy lực thể 

tích ba thùy không tiếp xúc 

Phạm Văn 

Thắng 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm thủy lực thể 

tích ba thùy không tiếp xúc 
Ngô Xuân Toàn Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot tự hành dẫn 

đường bằng giải thuật RRT 

Nguyễn Ngọc 

Tuấn 
Trần Ngọc Tiến  

 

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo mô 

hình tay gắp thông minh ứng dụng trong nhà 

máy sản xuất gạch Tuynel 

Đặng Thế 

Khanh 
Trần Ngọc Tiến  

 

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo mô 

hình tay gắp thông minh ứng dụng trong nhà 

máy sản xuất gạch Tuynel 

Giang Hải Minh Trần Ngọc Tiến  

 

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo mô 

hình tay gắp thông minh ứng dụng trong nhà 

máy sản xuất gạch Tuynel 

Nguyễn Bá 

Ngọc 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu tối ưu cấu trúc của robot sử dụng 

phương pháp tối ưu hình học topo 

Trần Đình 

Phụng 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu xây dựng mô hình bản sao số ứng 

dụng trong sản xuất thông minh 

Hoàng Sỹ 

Phương 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm thủy lực thể 

tích ba thùy không tiếp xúc 

Nguyễn Ngọc 

Đức 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu xây dựng mô hình bản sao số ứng 

dụng trong sản xuất thông minh 

Nguyễn Văn 

Thành 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu xây dựng mô hình bản sao số ứng 

dụng trong sản xuất thông minh 

Hoàng Vinh 

Xuân 
Trần Ngọc Tiến  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ 

thống phân loại trái cây ứng dụng xử lý ảnh 
Bùi Quốc Anh 

Trương Chí 

Công 
 



 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ 

thống phân loại trái cây ứng dụng xử lý ảnh 
Ngô Diệp Anh 

Trương Chí 

Công 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy 

bán hàng tự động 
Trần Đức Anh Lưu Vũ Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ 

thống phân loại trái cây ứng dụng xử lý ảnh 
Trần Tuấn Anh 

Trương Chí 

Công 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy 

bán hàng tự động 
Chu Đăng Công Lưu Vũ Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy 

bán hàng tự động 

Phạm Hải 

Dương 
Lưu Vũ Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy chấm bài thi 

tắc nghiệm ứng dụng xử lý ảnh 

Nguyễn Đức 

Duy 
Lưu Vũ Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy chấm bài thi 

tắc nghiệm ứng dụng xử lý ảnh 

Nguyễn Đình 

Điểm 
Lưu Vũ Hải  

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tay máy robot 

phân loại sản phẩm ứng dựng quét mã QR 

code 

Nghiêm Anh 

Dũng 
Lưu Vũ Hải  

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tay máy robot 

phân loại sản phẩm ứng dựng quét mã QR 

code 

Ngô Vi Dũng Lưu Vũ Hải  

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tay máy robot 

phân loại sản phẩm ứng dựng quét mã QR 

code 

Nguyễn Đăng 

Dương 
Lưu Vũ Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy chấm bài thi 

tắc nghiệm ứng dụng xử lý ảnh 

Nguyễn Trung 

Kiên 
Lưu Vũ Hải  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình phân loại sản 

phẩm theo màu sắc và kích thước ứng dụng 

xử lý ảnh 

Đặng Hoàng  

Hà 

Trương Chí 

Công 
 

 
Tính toán, thiết kế và chế tạo mẫu robot di 

động đi theo vạch dẫn đường 
Trần Thế Anh Hà Thanh Hải  

 
Tính toán, thiết kế và chế tạo mẫu robot di 

động đi theo vạch dẫn đường 

Nguyễn Minh 

Chiến 
Hà Thanh Hải  

 
Tính toán, thiết kế và chế tạo mẫu robot di 

động đi theo vạch dẫn đường 

Nguyễn Tiến 

Toàn 
Hà Thanh Hải  

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều 

khiển phân loại sản phẩm theo màu sắc sử 

dụng PLC S7 200 

Trương Quốc 

Hoàng Anh 
Vũ Tuấn Anh  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình bãi đỗ 

xe tự động 4 tầng 

Nguyễn Huy 

Hoàng 
Vũ Tuấn Anh  

 
Chế tạo hệ thống điều khiển phân loại sản 

phẩm theo chiều cao sử dụng PLC S7 200 

Nguyễn Văn 

Hoàng 
Trần Văn Đua  

 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thang Vũ Minh Hoàng Vũ Tuấn Anh  



máy 4 tầng 

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều 

khiển phân loại sản phẩm theo màu sắc sử 

dụng PLC S7 200 

Nguyễn Văn 

Hùng 
Vũ Tuấn Anh  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình bãi đỗ 

xe tự động 4 tầng 

Đàm Quang 

Huy 
Vũ Tuấn Anh  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình bãi đỗ 

xe tự động 4 tầng 

Nguyễn Thị 

Huyền 
Vũ Tuấn Anh  

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thang 

máy 4 tầng 

Nguyễn Ngọc 

Long 
Vũ Tuấn Anh  

 
Chế tạo hệ thống điều khiển phân loại sản 

phẩm theo chiều cao sử dụng PLC S7 200 

Nguyễn Quang 

Long 
Trần Văn Đua  

 
Chế tạo hệ thống điều khiển phân loại sản 

phẩm theo chiều cao sử dụng PLC S7 200 

Phạm Văn 

Lượng 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều 

khiển phân loại sản phẩm theo màu sắc sử 

dụng PLC S7 200 

Hoàng Thế 

Hiểu Minh 
Vũ Tuấn Anh  

 

Chế tạo hệ thống điều khiển phân loại sản 

phẩm theo vật liệu sử dụng PLC S7 200 (có 

mô phỏng Win CC). 

Phạm Minh 

Nhật 

Trương Chí 

Công 
 

 

Chế tạo hệ thống điều khiển phân loại sản 

phẩm theo vật liệu sử dụng PLC S7 200 (có 

mô phỏng Win CC). 

Trần Đình 

Phong 

Trương Chí 

Công 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thang 

máy 4 tầng 

Nguyễn Anh 

Quân 
Vũ Tuấn Anh  

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hệ 

thống phân loại sản phẩm và lưu kho tự động 
Đỗ Hữu Thắng Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hệ 

thống phân loại sản phẩm và lưu kho tự động 

Nguyễn Hoàng 

Việt Thắng 
Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy pha chế 

nước giải khát tự động 

Nguyễn Hữu 

Thành 
Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hệ 

thống phân loại sản phẩm và lưu kho tự động 
Đỗ Thuận Tiến Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy pha chế 

nước giải khát tự động 

Nguyễn Thế 

Toàn 
Nguyễn Anh Tú  

 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống giàn 

phơi thông minh tích hợp giám sát qua điện 

thoại thông minh 

Chu Văn 

Trường 
Nguyễn Anh Tú  

 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống giàn 

phơi thông minh tích hợp giám sát qua điện 

thoại thông minh 

Vũ Xuân Tú Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống giàn 

phơi thông minh tích hợp giám sát qua điện 
Bùi Minh Tuân Nguyễn Anh Tú  



thoại thông minh 

 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình tay 

máy phân loại sản phẩm theo màu sắc và kích 

thước 

Vũ Đại Việt Nguyễn Anh Tú  

 

Chế tạo hệ thống điều khiển phân loại sản 

phẩm theo vật liệu sử dụng PLC S7 200 (có 

mô phỏng Win CC). 

Cảnh Chi Đạt 
Trương Chí 

Công 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot nhện 

dạng Hexabot POD 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động 

sử dụng thuật toán học sâu tăng cường 

Nguyễn Tiến 

Phương 
Nguyễn Anh Tú  

 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình tay 

máy phân loại sản phẩm theo màu sắc và kích 

thước 

Nguyễn Văn 

Sơn 
Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot nhện 

dạng Hexabot POD 
Đặng Đức Tú Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy pha chế 

nước giải khát tự động 
Phùng Thế Hòa Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động 

sử dụng thuật toán học sâu tăng cường 

Nguyễn Hồng 

Sơn 
Nguyễn Anh Tú  

 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình tay 

máy phân loại sản phẩm theo màu sắc và kích 

thước 

Phạm Bá Trung Nguyễn Anh Tú  

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot nhện 

dạng Hexabot POD 
Tạ Công Thành Nguyễn Anh Tú  

 

Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống sản xuất tấm 

panel PU liên tục của công ty cổ phần tập 

đoàn Tonmat với năng suất 2-6 m dài/phút, 

chiều dầy tấm 50 mm. 

Hoàng Văn 

Công 
Phùng Xuân Sơn  

 

Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống sản xuất tấm 

panel PU liên tục của công ty cổ phần tập 

đoàn Tonmat với năng suất 2-6 m dài/phút, 

chiều dầy tấm 50 mm. 

Nguyễn Tiến 

Đạt 
Phùng Xuân Sơn  

 

Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống sản xuất tấm 

panel PU liên tục của công ty cổ phần tập 

đoàn Tonmat với năng suất 2-6 m dài/phút, 

chiều dầy tấm 50 mm. 

Nguyễn Đức 

Hiếu 
Phùng Xuân Sơn  

 

Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống sản xuất tấm 

panel PU không liên tục năng suất 25-30 m 

dài/giờ, chiều dầy tấm 50 mm. 

Phạm Đình 

Chất 
Phùng Xuân Sơn  

 

Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống sản xuất tấm 

panel PU không liên tục năng suất 25-30 m 

dài/giờ, chiều dầy tấm 50 mm. 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
Phùng Xuân Sơn  

 Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống sản xuất tấm Nguyễn Thế Phùng Xuân Sơn  



panel PU không liên tục năng suất 25-30 m 

dài/giờ, chiều dầy tấm 50 mm. 

Mạnh 

 

Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống sản xuất tấm 

panel PU không liên tục năng suất 25-30 m 

dài/giờ, chiều dầy tấm 50 mm. 

Đào Minh 

Quang 
Phùng Xuân Sơn  

 

Thiết kế và cải tiến kho chứa sản phẩm Cơ khí 

tại công ty TNHH xây dựng, Cơ khí và 

Thương mại Bình Minh 

Lê Anh Tuấn 
Nguyễn Quốc 

Tuấn 
 

 

Thiết kế và cải tiến kho chứa sản phẩm Cơ khí 

tại công ty TNHH xây dựng, Cơ khí và 

Thương mại Bình Minh 

Nguyễn Thị 

Thanh Bình 

Nguyễn Quốc 

Tuấn 
 

 

Thiết kế và cải tiến kho chứa sản phẩm Cơ khí 

tại công ty TNHH xây dựng, Cơ khí và 

Thương mại Bình Minh 

Lê Thanh Tùng 
Nguyễn Quốc 

Tuấn 
 

 

Thiết kế và cải tiến kho chứa sản phẩm Cơ khí 

tại công ty TNHH xây dựng, Cơ khí và 

Thương mại Bình Minh 

Nguyễn Trường 

Anh 

Nguyễn Quốc 

Tuấn 
 

 

Thiết kế và mô phỏng hệ thống sản xuất linh 

hoạt (FMS) tích hợp xe tự hành (AVG) bằng 

phẩn mềm Technomtrix Plant Simulation  

Nguyễn Đức 

Thơm 

Nguyễn Quốc 

Tuấn 
 

 

Thiết kế và mô phỏng hệ thống sản xuất linh 

hoạt (FMS) tích hợp xe tự hành (AVG) bằng 

phẩn mềm Technomtrix Plant Simulation  

Thân Trọng Tân 
Nguyễn Quốc 

Tuấn 
 

 

Thiết kế và mô phỏng hệ thống sản xuất linh 

hoạt (FMS) tích hợp xe tự hành (AVG) bằng 

phẩn mềm Technomtrix Plant Simulation  

Nguyễn Xuân 

Hiệp 

Nguyễn Quốc 

Tuấn 
 

 

Nghiên cứu, mô phỏng cải tiến dây chuyền 

hàn tại phân xưởng đột 2 của nhà máy Kim 

khí Thăng Long số 1 

Phạm Việt Anh 
Phạm Thị Minh 

Huệ 
 

 

Nghiên cứu, mô phỏng cải tiến dây chuyền 

hàn tại phân xưởng đột 2 của nhà máy Kim 

khí Thăng Long số 1 

Đỗ Khắc 

Thường 

Phạm Thị Minh 

Huệ 
 

 

Nghiên cứu, mô phỏng cải tiến dây chuyền 

hàn tại phân xưởng đột 2 của nhà máy Kim 

khí Thăng Long số 1 

Hà Trọng Sơn 
Phạm Thị Minh 

Huệ 
 

 
Tính toán, Thiết kế hệ thống sản xuất nước 

hoa quả 

Nguyễn Đức 

Quyền 

Nguyễn Hữu 

Phấn 
 

 
Tính toán, Thiết kế hệ thống sản xuất nước 

hoa quả 

Nguyễn Tuấn 

Vũ 

Nguyễn Hữu 

Phấn 
 

 
Tính toán, Thiết kế hệ thống sản xuất nước 

hoa quả 

Dương Hồng 

Phong 

Nguyễn Hữu 

Phấn 
 

 
Tính toán, Thiết kế hệ thống sản xuất sản 

phẩm ống kim loại 

Nguyễn Văn 

Sơn 

Nguyễn Hữu 

Phấn 
 

 Tính toán, Thiết kế hệ thống sản xuất sản Trịnh Đức Nguyễn Hữu  



phẩm ống kim loại Thắng Phấn 

 
Tính toán, Thiết kế hệ thống sản xuất sản 

phẩm ống kim loại 

Phạm Quốc 

Việt 

Nguyễn Hữu 

Phấn 
 

 
Tính toán, Thiết kế hệ thống sản xuất sản 

phẩm ống kim loại 

Nguyễn Duy 

Khánh 

Nguyễn Hữu 

Phấn 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng  nhà máy 

sản xuất khăn giấy 

Nguyễn Đình 

Phán 

Nguyễn Văn 

Quảng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng  nhà máy 

sản xuất khăn giấy 

Nguyễn Việt 

Hoàng 

Nguyễn Văn 

Quảng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng  nhà máy 

sản xuất khăn giấy 

Trịnh Duy 

Khánh 

Nguyễn Văn 

Quảng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng qui trình 

vận hành hệ thóng tại ga tàu điện 
Trịnh Văn Sơn 

Nguyễn Văn 

Quảng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng qui trình 

vận hành hệ thóng tại ga tàu điện 

Nguyễn Quang 

Long 

Nguyễn Văn 

Quảng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng qui trình 

vận hành hệ thóng tại ga tàu điện 

Nguyễn Khắc 

Tâm 

Nguyễn Văn 

Quảng 
 

 
Tính toán, thiết kế hệ thống cho nhà máy sản 

xuất nước uống tinh khiết đóng chai 
Lê Đức Hiếu Hà Thanh Hải  

 
Tính toán, thiết kế hệ thống cho nhà máy sản 

xuất nước uống tinh khiết đóng chai 
Nguyễn Đức Cư Hà Thanh Hải  

 
Thiết kế khả thi hệ thống công nghiệp cho nhà 

máy sản xuất  nước dứa 

Lương Đình 

Phùng 
Hà Thanh Hải  

 
Thiết kế khả thi hệ thống công nghiệp cho nhà 

máy sản xuất  nước dứa 
Phan Văn Hùng Hà Thanh Hải  

 
Thiết kế khả thi hệ thống công nghiệp cho nhà 

máy sản xuất  nước dứa 
Trần Xuân Lâm Hà Thanh Hải  

 
Thiết kế khả thi hệ thống công nghiệp cho nhà 

máy sản xuất  nước dứa 

Khổng Vũ Minh 

Hiếu 
Hà Thanh Hải  

 

Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn cho nhà 

xưởng sản xuất – 

Công ty cổ phần cơ khí TMD 

Đinh Đắc Gia Nguyễn Chí Tâm  

 

Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn cho nhà 

xưởng sản xuất – 

Công ty cổ phần cơ khí TMD 

Bùi Minh 

Thuấn 
Nguyễn Chí Tâm  

 

Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn cho nhà 

xưởng sản xuất – 

Công ty cổ phần cơ khí TMD 

Nguyễn Hoàng 

Luân 
Nguyễn Chí Tâm  

 

Ứng dụng Lean Sixsigma cải tiến qui trình sản 

xuất công ty Cơ khí chính xác Seikico Việt 

Nam 

Đặng Thị Linh Nguyễn Chí Tâm  

 Ứng dụng Lean Sixsigma cải tiến qui trình sản Nguyễn Nam Nguyễn Chí Tâm  



xuất công ty Cơ khí chính xác Seikico Việt 

Nam 

Long 

 
Tính toán, thiết kế và mô phỏng mô hình máy 

khoan hạt tròn định tâm 

Nguyễn Hữu 

Bình 
Chu Khắc Trung  

 
Tính toán, thiết kế và mô phỏng mô hình máy 

khoan hạt tròn định tâm 

Nguyễn Hữu 

Đức 
Chu Khắc Trung  

 
Tính toán, thiết kế và mô phỏng mô hình máy 

khoan hạt tròn định tâm 

Nghiêm Quang 

Giang 
Chu Khắc Trung  

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo một số chi tiết thiết bị phân loại sản 

phẩm nông sản 

Trần Đức Chính Đào Ngọc Hoành  

 

Tính toán, thiết kế và lập qui trình công nghệ 

chế tạo một số chi tiết hệ thống tự động hóa 

phân loại và đóng gói sản phẩm. 

Cao Văn Đạt Đào Ngọc Hoành  

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo một số chi tiết thiết bị phân loại sản 

phẩm nông sản 

Lại Tiến Đạt Đào Ngọc Hoành  

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo một số chi tiết thiết bị phân loại sản 

phẩm nông sản 

Trần Quang Đạt Đào Ngọc Hoành  

 

Tính toán, thiết kế và lập qui trình công nghệ 

chế tạo một số chi tiết hệ thống tự động hóa 

phân loại và đóng gói sản phẩm. 

Nguyễn Anh 

Dũng 
Đào Ngọc Hoành  

 

Tính toán, thiết kế và lập qui trình công nghệ 

chế tạo một số chi tiết hệ thống tự động hóa 

phân loại và đóng gói sản phẩm. 

Cao Vĩnh 

Hoàng 
Đào Ngọc Hoành  

 

Tính toán, thiết kế và lập qui trình công nghệ 

chế tạo một số chi tiết hệ thống tự động hóa 

phân loại và đóng gói sản phẩm. 

Vũ Hồng Sơn Đào Ngọc Hoành  

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo thiết bị ép nước cốt dừa. 
Nguyễn Văn Sỹ Đào Ngọc Hoành  

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo thiết bị ép nước cốt dừa. 
Hoàng Anh Tài Đào Ngọc Hoành  

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo thiết bị ép nước cốt dừa. 

Khổng Minh 

Tiến 
Đào Ngọc Hoành  

 
Tối ưu thiết kế và lập quy trình công nghệ gia 

công cặp bánh răng côn răng thẳng 

Ngô Quốc 

Cường 
Đỗ Đức Trung  

 
Tối ưu thiết kế và lập quy trình công nghệ gia 

công cặp bánh răng côn răng thẳng 

Nguyễn Thế 

Cường 
Đỗ Đức Trung  

 
Tối ưu thiết kế và lập quy trình công nghệ gia 

công cặp bánh răng côn răng thẳng 
Bùi Công Đức Đỗ Đức Trung  

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

một số chi tiết của bàn nâng hạ 

Trần Minh 

Hoàng 
Đỗ Đức Trung  



 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

một số chi tiết của bàn nâng hạ 
Trịnh Văn Huy Đỗ Đức Trung  

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

một số chi tiết của bàn nâng hạ 

Nguyễn Quang 

Quyết 
Đỗ Đức Trung  

 

Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

đồ gá khoan - vát mép - doa lỗ Ø3 của xylanh 

bơm cao áp 

Nguyễn Văn 

Chung 
Đỗ Đức Trung  

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

khuôn ép nắp chai nhựa 
Hoàng Đại Hải Đỗ Đức Trung  

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

khuôn ép nắp chai nhựa 
Phạm Bảo Long Đỗ Đức Trung  

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

khuôn ép nắp chai nhựa 
Lê Văn Lâm Đỗ Đức Trung  

 

Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

đồ gá khoan - vát mép - doa lỗ Ø3 của xylanh 

bơm cao áp 

Nguyễn Danh 

Lực 
Đỗ Đức Trung  

 

Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

đồ gá khoan - vát mép - doa lỗ Ø3 của xylanh 

bơm cao áp 

Trần Đức Mạnh Đỗ Đức Trung  

 
Thiết kế chế tạo  đồ gá kiểm tra thông số hình 

học dụng cụ cắt 
Phạm Thế Toàn Dương Văn Đức  

 Thiết kế chế tạo bơm dầu Hoàng Đức Trai Dương Văn Đức  

 Thiết kế chế tạo bơm dầu 
Hoàng Đức 

Trọng 
Dương Văn Đức  

 Thiết kế chế tạo bơm dầu 
Phạm Văn 

Trường 
Dương Văn Đức  

 
Thiết kế chế tạo  đồ gá kiểm tra thông số hình 

học dụng cụ cắt 
Hoàng Hữu Tú Dương Văn Đức  

 Thiết kế chế tạo bơm dầu Lê Anh Tú Dương Văn Đức  

 Thiết kế chế tạo bơm dầu 
Nguyễn Ngọc 

Tuấn 
Dương Văn Đức  

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị in 3D 

cải tiến quy trình gia công chi tiết thành mỏng 

Nguyễn Đức 

Điệp 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị in 3D 

cải tiến quy trình gia công chi tiết thành mỏng 

Nguyễn Tiến 

Định 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị đánh 

bóng từ tính sử dụng nam châm điện 
Vũ Xuân Hải 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 
Thiết kế chế tạo đồ gá kiểm tra thông số hình 

học dụng cụ cắt 

Hoàng Trung 

Hiếu 
Dương Văn Đức  

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị đánh 

bóng từ tính sử dụng nam châm điện 

Trần Trung 

Hiếu 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 



 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị in 3D 

cải tiến quy trình gia công chi tiết thành mỏng 

Lê Minh Tuấn 

An 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị in 3D 

cải tiến quy trình gia công chi tiết thành mỏng 
Hà Minh Dương 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị in 3D 

cải tiến quy trình gia công chi tiết thành mỏng 

Trương Trọng 

Thi 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị đánh 

bóng từ tính sử dụng nam châm điện 
Vũ Đình  Hữu 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đồ gá đo độ 

đồng tâm, độ đảo mặt đầu chi tiết máy sử 

dụng cảm biến chuyển vị. 

Nguyễn Thành 

Dương 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đồ gá đo độ 

đồng tâm, độ đảo mặt đầu chi tiết máy sử 

dụng cảm biến chuyển vị. 

Cao Việt Hoàng 
Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ chế tạo môt số chi tiết điển hình máy cắt 

ống con lăn tự động. 

Phạm Văn 

Hoàng 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ chế tạo môt số chi tiết điển hình máy tiện 

ống con lăn hai đầu tự động. 

Nguyễn Quang 

Huy 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ chế tạo môt số chi tiết điển hình máy cắt 

ống con lăn tự động. 

Trần Đức Huy 
Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ chế tạo môt số chi tiết điển hình máy tiện 

ống con lăn hai đầu tự động. 

Nguyễn Minh 

Quân 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đồ gá đo độ 

đồng tâm, độ đảo mặt đầu chi tiết máy sử 

dụng cảm biến chuyển vị. 

Nguyễn Ích 

Quốc 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đồ gá đo độ 

đồng tâm, độ đảo mặt đầu chi tiết máy sử 

dụng cảm biến chuyển vị. 

Bùi Khắc Tiến 
Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ chế tạo môt số chi tiết điển hình máy cắt 

ống con lăn tự động. 

Nguyễn Xuân 

Tùng 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy và lập quy 

trình công nghệ chế tạo một số chi tiết chính 

của máy cắt thức ăn trong chăn nuôi 

Bùi Đức Dương Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy và lập quy 

trình công nghệ chế tạo một số chi tiết chính 

của máy cắt thức ăn trong chăn nuôi 

Trần Ngọc 

Minh 
Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy và lập quy 

trình công nghệ chế tạo một số chi tiết chính 

của máy cắt thức ăn trong chăn nuôi 

Nguyễn Hoài 

Nam 
Nguyễn Chí Bảo  



 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy và lập quy 

trình công nghệ chế tạo một số chi tiết chính 

của máy cắt thức ăn trong chăn nuôi 

Khang Bảo 

Ngọc 
Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế mô hình máy 

CNC mini và lập quy trình công nghệ chế tạo 

một số chi tiết chính của máy 

Lương Văn 

Phúc 
Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế mô hình máy 

CNC mini và lập quy trình công nghệ chế tạo 

một số chi tiết chính của máy 

Lê Bá Quang Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy tách hạt 

ngô và lập quy trình công nghệ chế tạo một số 

chi tiết chính của máy 

Lê Văn Sơn Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế mô hình máy 

CNC mini và lập quy trình công nghệ chế tạo 

một số chi tiết chính của máy 

Nguyễn Thanh 

Sơn 
Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy và lập quy 

trình công nghệ chế tạo một số chi tiết chính 

của máy cắt thức ăn trong chăn nuôi 

Lê Xuân Tâm Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy tách hạt 

ngô và lập quy trình công nghệ chế tạo một số 

chi tiết chính của máy 

Đặng Công 

Thành 
Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế mô hình máy 

CNC mini và lập quy trình công nghệ chế tạo 

một số chi tiết chính của máy 

Trần Văn Thịnh Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy tách hạt 

ngô và lập quy trình công nghệ chế tạo một số 

chi tiết chính của máy 

Nguyễn Văn 

Tới 
Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy tách hạt 

ngô và lập quy trình công nghệ chế tạo một số 

chi tiết chính của máy 

Nguyễn Tiến 

Trung 
Nguyễn Chí Bảo  

 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế mô hình máy 

CNC mini và lập quy trình công nghệ chế tạo 

một số chi tiết chính của máy 

Nguyễn Đình 

Trường 
Nguyễn Chí Bảo  

 
Thiết kế - chế tạo thiết bị đánh bóng sử dụng 

ách từ quay 

Phạm Viết Tiến 

Dũng 

Nguyễn Duy 

Trinh 
 

 

Tính toán thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công hệ thống băng tải, máy khoan bản lề 

1 đầu công suất 180 sản phẩm/giờ 

Nguyễn 

Khương Duy 
Phạm Văn Trinh  

 

Nghiên cứu thiết kế - chế tạo thiết bị đánh 

bóng sử dụng nam châm điện với các dạng 

cực từ khác nhau  

Cao Văn Hà 
Nguyễn Duy 

Trinh 
 

 
Thiết kế - chế tạo thiết bị đánh bóng từ tính sử 

dụng từ trường quay  

Nguyễn Minh 

Hiếu 

Nguyễn Duy 

Trinh 
 

 Nghiên cứu thiết kế - chế tạo thiết bị đánh Nghiêm Xuân Nguyễn Duy  



bóng sử dụng nam châm điện với các dạng 

cực từ khác nhau  

Khải Trinh 

 
Thiết kế - chế tạo thiết bị đánh bóng sử dụng 

ách từ quay 

Dương Công 

Minh 

Nguyễn Duy 

Trinh 
 

 
Thiết kế - chế tạo thiết bị đánh bóng sử dụng 

ách từ quay 

Nguyễn Hồng 

Quân 

Nguyễn Duy 

Trinh 
 

 
Thiết kế - chế tạo thiết bị đánh bóng từ tính sử 

dụng từ trường quay  

Nguyễn Tiên 

Thái 

Nguyễn Duy 

Trinh 
 

 
Thiết kế - chế tạo thiết bị đánh bóng từ tính sử 

dụng từ trường quay  

Phạm Văn 

Thắng 

Nguyễn Duy 

Trinh 
 

 
Thiết kế - chế tạo thiết bị đánh bóng từ tính sử 

dụng từ trường quay  

Đặng Đức 

Tuyến 

Nguyễn Duy 

Trinh 
 

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công khuôn dập chi tiết thân đế ga thoát 

sàn 

Nguyễn Thanh 

Bình 

Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công khuôn dập chi tiết thân đế ga thoát 

sàn 

Phạm Tiến Đức 
Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công khuôn dập chi tiết thân đế ga thoát 

sàn 

Trương Minh 

Đức 

Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công máy thu hoạch lạc trong nông nghiệp 
Đào Công Lâm 

Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công máy thu hoạch lạc trong nông nghiệp 

Lưu Thanh 

Long 

Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công máy thu hoạch lạc trong nông nghiệp 
Vũ Ngọc Long 

Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công khuôn dập chi tiết thân đế ga thoát 

sàn 

Lê Khánh 

Nghĩa 

Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị 

khoan tâm, vát cạnh mặt đầu phôi thanh 
Trần Tuấn Đạt Trần Ngọc Tân  

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công máy thu hoạch lạc trong nông nghiệp 

Phạm Thanh 

Sơn 

Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công khuôn dập chi tiết thân đế ga thoát 

sàn 

Lương Đình 

Văn 

Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cơ khí hệ 

thống tự động thu phôi đầu ra cho máy cắt ống 
Hà Đình Quyền 

Nguyễn Hồng 

Sơn  
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cơ khí hệ 

thống tự động cấp phôi đầu vào cho máy cắt 

ống 

Hoàng Minh 

Giang 

Nguyễn Hồng 

Sơn  
 

 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cơ khí hệ Lê Văn Hoàng Nguyễn Hồng  



thống tự động cấp phôi đầu vào cho máy cắt 

ống 

Sơn  

 

Thiết kế mô hình đánh bóng trên máy phay và 

xây dựng mô hình phân loại nhám bề mặt 

trong một số quy trinh gia công 

Đỗ Ngọc Sơn 
Trần Thị Thu 

Thủy 
 

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng vít ép trong sản 

xuất than không khói và lập quy trình chế tạo 

vít ép 

Nguyễn Viết 

Đại 

Nguyễn Hồng 

Tiến 
 

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng vít ép trong sản 

xuất than không khói và lập quy trình chế tạo 

vít ép 

Ngô Xuân 

Quang 

Nguyễn Hồng 

Tiến 
 

 

Tính toán, thiết kế khuôn ép sản phẩm nhựa 

phích cắm điện và thiết kế QTCN chế tạo một 

số chi tiết của khuôn 

Bùi Duy 

Trường 
Nguyễn Mai Anh  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng vít ép trong sản 

xuất than không khói và lập quy trình chế tạo 

vít ép 

Vũ Quang 

Trường 

Nguyễn Hồng 

Tiến 
 

 

Tính toán, thiết kế khuôn ép sản phẩm nhựa 

phích cắm điện và thiết kế QTCN chế tạo một 

số chi tiết của khuôn 

Nguyễn Văn 

Hoàng 
Nguyễn Mai Anh  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng vít ép trong sản 

xuất than không khói và lập quy trình chế tạo 

vít ép 

Hoàng Văn 

Huân 

Nguyễn Hồng 

Tiến 
 

 

Tính toán, thiết kế khuôn ép sản phẩm nhựa 

phích cắm điện và thiết kế QTCN chế tạo một 

số chi tiết của khuôn 

Ngô Văn Phiên Nguyễn Mai Anh  

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy tuốt Lạc 
Nguyễn Trung 

Đức 

Nguyễn Nhật 

Tân 
 

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy tuốt Lạc Lê Việt Hà 
Nguyễn Nhật 

Tân 
 

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy tuốt Lạc Bùi Minh Hải 
Nguyễn Nhật 

Tân 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dàn hóa hơi ứng 

dụng trong ngành khí hoá lỏng 
Phan Văn Bằng 

Nguyễn Như 

Tùng 
 

 

Nghiên cứu, tính toán thiết kế và lập quy trình 

công nghệ chế tạo khuôn đùn ép sản phẩm 

ống dẫn bằng hợp kim nhôm có cánh mỏng 

tản nhiệt 

Nguyễn Đình 

Chúng 

Nguyễn Như 

Tùng 
 

 

Nghiên cứu, tính toán thiết kế và lập quy trình 

công nghệ chế tạo khuôn đùn ép sản phẩm 

ống dẫn bằng hợp kim nhôm có cánh mỏng 

tản nhiệt 

Hoàng Thành 

Đạt 

Nguyễn Như 

Tùng 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dàn hóa hơi ứng 

dụng trong ngành khí hoá lỏng 

Nguyễn Tiến 

Đạt 

Nguyễn Như 

Tùng 
 



 
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dàn hóa hơi ứng 

dụng trong ngành khí hoá lỏng 

Nguyễn Văn 

Dũng 

Nguyễn Như 

Tùng 
 

 

Tính toán, thiết kế các cụm bộ phận chính và 

lập quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết 

điển hình của thiết bị tạo hình và tách khuôn 

tự động cho các sản phẩm gốm sứ dạng tròn 

xoay 

Nguyễn Đăng 

Dương 

Nguyễn Quang 

Định 
 

 

Tính toán, thiết kế các cụm bộ phận chính và 

lập quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết 

điển hình của thiết bị tạo hình và tách khuôn 

tự động cho các sản phẩm gốm sứ dạng tròn 

xoay 

Nguyễn Viết 

Hải 

Nguyễn Quang 

Định 
 

 

Tính toán, thiết kế các cụm bộ phận chính và 

lập quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết 

điển hình của thiết bị tạo hình và tách khuôn 

tự động cho các sản phẩm gốm sứ dạng tròn 

xoay 

Trịnh Đình 

Hiếu 

Nguyễn Quang 

Định 
 

 

Tính toán, thiết kế các cụm bộ phận chính và 

lập quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết 

điển hình của thiết bị tạo hình và tách khuôn 

tự động cho các sản phẩm gốm sứ dạng tròn 

xoay 

Nguyễn Văn 

Hùng 

Nguyễn Quang 

Định 
 

 

Tính toán, thiết kế các cụm bộ phận chính và 

lập quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết 

điển hình của thiết bị tạo hình và tách khuôn 

tự động cho các sản phẩm gốm sứ dạng tròn 

xoay 

Nguyễn Đức 

Khánh 

Nguyễn Quang 

Định 
 

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng thiết bị cấp phôi 

và khoan lỗ tổ hợp chi tiết  tay cầm chảo 

chống dính. 

Nguyễn Đình 

Dương 
Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng thiết bị cấp phôi 

và taro đai ốc M22 tự động theo nguyên lý 

không đảo chiều 

Bùi Văn Hiệp Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng robot tay gắp sản 

phẩm trên máy đúc áp lực TOSHIBA- 

D0650B điều khiển bằng PLC. 

Kim Quý Hiếu Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng robot tay gắp sản 

phẩm trên máy đúc áp lực TOSHIBA- 

D0650B điều khiển bằng PLC. 

Mai Huy Hoàng Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng robot tay gắp sản 

phẩm trên máy đúc áp lực TOSHIBA- 

D0650B điều khiển bằng PLC. 

Nguyễn Duy 

Khánh 
Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng thiết bị cấp phôi 

và taro đai ốc M22 tự động theo nguyên lý 

không đảo chiều 

Phạm Tiến 

Mạnh 
Nguyễn Tiến Sỹ  

 Tính toán thiết kế, mô phỏng thiết bị cấp phôi Nguyễn Văn Nguyễn Tiến Sỹ  



và taro đai ốc M22 tự động theo nguyên lý 

không đảo chiều 

Sơn 

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng robot tay gắp sản 

phẩm trên máy đúc áp lực TOSHIBA- 

D0650B điều khiển bằng PLC. 

Trần Văn Tiến Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng thiết bị cấp phôi 

và taro đai ốc M22 tự động theo nguyên lý 

không đảo chiều 

Tống Đình Hiếu Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng thiết bị cấp phôi 

và taro đai ốc M22 tự động theo nguyên lý 

không đảo chiều 

Đỗ Văn Khánh Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình bánh răng 

hành tinh vi sai và lập quy trình công nghệ gia 

công một số chi tiết. 

Nguyễn Văn 

Hiếu 

Nguyễn Trọng 

Lý 
 

 

Tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình bánh răng 

hành tinh vi sai và lập quy trình công nghệ gia 

công một số chi tiết. 

Đào Mạnh 

Hùng 

Nguyễn Trọng 

Lý 
 

 

Tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình đầu phân 

độ có đĩa chia và lập quy trình công nghệ gia 

công một số chi tiết. 

Nguyễn Văn 

Khánh 

Nguyễn Trọng 

Lý 
 

 

Tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình đầu phân 

độ có đĩa chia và lập quy trình công nghệ gia 

công một số chi tiết. 

Bùi Trọng Khôi 
Nguyễn Trọng 

Lý 
 

 

Tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình đầu phân 

độ có đĩa chia và lập quy trình công nghệ gia 

công một số chi tiết. 

Bùi Quang Lâm 
Nguyễn Trọng 

Lý 
 

 

Tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình bánh răng 

hành tinh vi sai và lập quy trình công nghệ gia 

công một số chi tiết. 

Nguyễn Đăng 

Mịnh 

Nguyễn Trọng 

Lý 
 

 

Tính toán, thiết kế, chế tạo mô hình bánh răng 

hành tinh vi sai và lập quy trình công nghệ gia 

công một số chi tiết. 

Lê Thành Tân 
Nguyễn Trọng 

Lý 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy ép 

thanh pallet từ mùn cưa 

Nguyễn Trung 

Anh 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy ép 

thanh pallet từ mùn cưa 

Đỗ Thành 

Chung 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy 

đóng gói sách tự động 

Hoàng Duy Đức 
Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy 

đóng gói sách tự động 

Nguyễn Minh 

Đức 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 



 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy ép 

thanh pallet từ mùn cưa 

Trần Thị Thu 

Hà 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy 

đóng gói sách tự động 

Nguyễn Văn 

Hào 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy ép 

thanh pallet từ mùn cưa 

Nguyễn Văn 

Mạnh 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy 

đóng gói sách tự động 

Phạm Ngọc 

Trường Sơn 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy ép 

thanh pallet từ mùn cưa 

Hoàng Việt 

Thịnh 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo khuôn ép phun sản phẩm ca nhựa 

Nguyễn Khắc 

Trung 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của máy 

đóng gói sách tự động 

Lê Thanh 

Dương 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo khuôn ép phun sản phẩm ca nhựa 

Nguyễn Đình 

Thái 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo khuôn ép phun sản phẩm ca nhựa 

Nguyễn Anh 

Trưởng 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

van điều áp trong thiết bị khí nén 

Nguyễn Đăng 

Đông 

Nguyễn Tuấn 

Linh 
 

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

van điều áp trong thiết bị khí nén 

Nguyễn Văn 

Minh Đức 

Nguyễn Tuấn 

Linh 
 

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

van điều áp trong thiết bị khí nén 
Lê Văn Hoàng 

Nguyễn Tuấn 

Linh 
 

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

kích nâng kiểu trục vít 

Lương Trọng 

Mạnh 

Nguyễn Tuấn 

Linh 
 

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

kích nâng kiểu trục vít 

Trần Hoàng 

Thạch 

Nguyễn Tuấn 

Linh 
 

 
Thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công 

kích nâng kiểu trục vít 

Nguyễn Đức 

Trung 

Nguyễn Tuấn 

Linh 
 

 

Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính 

toán, thiết kế và nâng cao tuổi bền khuôn dập 

nguội chi tiết trục răng 

Đoàn Trung 

Chiến 

Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

 

Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính 

toán, thiết kế và nâng cao tuổi bền khuôn dập 

nguội chi tiết trục răng 

Nguyễn Văn 

Công 

Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

 Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính Đỗ Xuân Hào Nguyễn Văn  



toán, thiết kế và nâng cao tuổi bền khuôn dập 

nguội chi tiết trục răng 

Cảnh 

 

Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính 

toán, thiết kế và nâng cao tuổi bền khuôn dập 

nguội chi tiết trục răng 

Nguyễn Kim 

Hoàng Hưng 

Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

 

Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính 

toán, thiết kế và nâng cao tuổi bền khuôn dập 

nguội chi tiết trục răng 

Đào Đức Huy 
Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

 

Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính 

toán, thiết kế khuôn dập nóng phôi valve 

bướm 

Phạm Văn Kiên 
Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

 

Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính 

toán, thiết kế khuôn dập nóng phôi valve 

bướm 

Nguyễn Văn 

Quyền 

Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

 

Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính 

toán, thiết kế khuôn dập nóng phôi valve 

bướm 

Tô Xuân Tạo 
Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

 

Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính 

toán, thiết kế khuôn dập nóng phôi valve 

bướm 

Nguyễn Đức 

Trung 

Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

 

Ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong tính 

toán, thiết kế khuôn dập nóng phôi valve 

bướm 

Đoàn Văn 

Tuyến 

Nguyễn Văn 

Cảnh 
 

 
Nghiên cứu thiết kế, lập quy trình chế tạo bộ 

khuôn ép nhựa chi tiết vỏ ổ cứng 
Ngô Văn Tiến Nguyễn Văn Đức  

 
Nghiên cứu thiết kế, lập quy trình chế tạo bộ 

khuôn ép nhựa chi tiết vỏ ổ cứng 
Trần Anh Toàn Nguyễn Văn Đức  

 
Nghiên cứu thiết kế, lập quy trình chế tạo bộ 

khuôn ép nhựa chi tiết vỏ ổ cứng 

Phạm Đoan 

Trang 
Nguyễn Văn Đức  

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo máy 

ép nhựa mini “Micro injection machine" 

Đỗ Hoành 

Chiến 
Nguyễn Văn Quê  

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo máy 

ép nhựa mini “Micro injection machine" 

Nguyễn Hữu 

Chung 
Nguyễn Văn Quê  

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo máy 

ép nhựa mini “Micro injection machine" 

Nguyễn Thành 

Đạt 
Nguyễn Văn Quê  

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo máy 

ép nhựa mini “Micro injection machine" 

Trương Quan 

Huy 
Nguyễn Văn Quê  

 

Tính toán thiết kế, chế tạo robot hỗ trợ ép quá 

trình ép phun được điều khiển tích hợp trên 

máy ép phun mini 

Trần Danh Lưu Nguyễn Văn Quê  

 

Tính toán thiết kế, chế tạo robot hỗ trợ ép quá 

trình ép phun được điều khiển tích hợp trên 

máy ép phun mini 

Đào Quang 

Mạnh 
Nguyễn Văn Quê  



 

Tính toán thiết kế, chế tạo robot hỗ trợ ép quá 

trình ép phun được điều khiển tích hợp trên 

máy ép phun mini 

Lê Văn Mạnh Nguyễn Văn Quê  

 

Tính toán thiết kế, chế tạo robot hỗ trợ ép quá 

trình ép phun được điều khiển tích hợp trên 

máy ép phun mini 

Ngô Thế Huy Nguyễn Văn Quê  

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo máy 

ép nhựa mini “Micro injection machine" 

Long Thanh 

Quang 
Nguyễn Văn Quê  

 

Tính toán thiết kế, chế tạo robot hỗ trợ ép quá 

trình ép phun được điều khiển tích hợp trên 

máy ép phun mini 

Nguyễn Sỹ 

Hiệp 
Nguyễn Văn Quê  

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy 

nghiền nhựa 

Nguyễn Đức 

Đoài 

Nguyễn Văn 

Thiện 
 

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy 

nghiền nhựa 
Vũ Minh Đức 

Nguyễn Văn 

Thiện 
 

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy 

nghiền nhựa 
Trần Quang Hà 

Nguyễn Văn 

Thiện 
 

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy 

nghiền nhựa 
Ngụy Tôn Khải 

Nguyễn Văn 

Thiện 
 

 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy 

nghiền nhựa 
Ngô Quý Mạnh 

Nguyễn Văn 

Thiện 
 

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của hệ 

thống thổi bụi 

Nguyễn Đình 

An 

Nguyễn Văn 

Tuân 
 

 

Nghiên cứu, phân tích, thiết kế, khuôn ép 

nhựa Hot runner cho sản phẩm AQS và chế 

tạo một số chi tiết trong khuôn. 

Hoàng Quốc 

Anh 
Trịnh Văn Long  

 

Tính toán, thiết kế máy và lập quy trình công 

nghệ chế tạo một số chi tiết chính của hệ 

thống thổi bụi 

Nguyễn Bá Đức 

Anh 

Nguyễn Văn 

Tuân 
 

 

Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy 

khắc laser điều khiển số ứng dụng trong gia 

công kim loại 

Nguyễn Tiến 

Mạnh 

Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy 

khắc laser điều khiển số ứng dụng trong gia 

công kim loại 

Nguyễn Hải 

Nam 

Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy 

khắc laser điều khiển số ứng dụng trong gia 

công kim loại 

Trần Minh 

Quang 

Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy gia 

công điều khiển số (CNC) ứng dụng công 

nghệ không dây 

Phạm Quang 

Thịnh 

Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy Ngô Huy Tuấn Nguyễn Việt  



khắc laser điều khiển số ứng dụng trong gia 

công kim loại 

Vũ Hùng 

 

Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy gia 

công điều khiển số (CNC) ứng dụng công 

nghệ không dây 

Lê Văn Dũng 
Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy gia 

công điều khiển số (CNC) ứng dụng công 

nghệ không dây 

Nguyễn Anh 

Dũng 

Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy gia 

công điều khiển số (CNC) ứng dụng công 

nghệ không dây 

Phạm Văn Huy 
Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy gia 

công điều khiển số (CNC) ứng dụng công 

nghệ không dây 

Nguyễn Quang 

Khải 

Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy quấn lò xo 

tự động nhiều trục 
Lê Hồng Doanh 

Nguyễn Xuân 

Chung 
 

 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hộp giảm tốc 

bánh răng hành tinh sử dụng cho các máy tự 

động 

Nguyễn Hoàng 

Hải 

Nguyễn Xuân 

Chung 
 

 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy quấn lò xo 

tự động nhiều trục 
Võ Đức Hiếu 

Nguyễn Xuân 

Chung 
 

 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hộp giảm tốc 

bánh răng hành tinh sử dụng cho các máy tự 

động 

Trần Huy 

Hoàng 

Nguyễn Xuân 

Chung 
 

 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy quấn lò xo 

tự động nhiều trục 

Lưu Thanh 

Huân 

Nguyễn Xuân 

Chung 
 

 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy quấn lò xo 

tự động nhiều trục 
Lê Ngọc Hùng 

Nguyễn Xuân 

Chung 
 

 
Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình máy ép 

dầu đậu phộng 

Nguyễn Mạnh 

Trường 

Nguyễn Xuân 

Trường 
 

 
Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình máy ép 

dầu đậu phộng 

Trần Xuân 

Trường 

Nguyễn Xuân 

Trường 
 

 
Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình máy ép 

dầu đậu phộng 
Đỗ Minh Tuấn 

Nguyễn Xuân 

Trường 
 

 
Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình máy ép 

dầu đậu phộng 

Dương Văn 

Tuấn 

Nguyễn Xuân 

Trường 
 

 
Tính toán, thiết kế, mô phỏng hệ thống lọc từ 

trường cho đầu hồ quang trên máy HCM-700 

Hoàng Văn 

Hiệp 

Phạm Đức 

Cường 
 

 
Tính toán, thiết kế, mô phỏng hệ thống lọc từ 

trường cho đầu hồ quang trên máy HCM-700 

Nguyễn Tiến 

Hưng 

Phạm Đức 

Cường 
 

 
Tính toán, mô phỏng quá trình hồ quang trong 

buồng chân không máy HCM-700 

Hạ Huy 

Khương 

Phạm Đức 

Cường 
 

 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy Vũ Tuấn Sang Phạm Thị Thiều  



nghiền rác hữu cơ quy mô hộ gia đình Thoa 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy 

Tiện - Phay đa năng 

Nguyễn Bá 

Hồng Sơn 

Phạm Thị Thiều 

Thoa 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy 

Tiện - Phay đa năng 

Trần Quang 

Thái 

Phạm Thị Thiều 

Thoa 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy 

nghiền rác hữu cơ quy mô hộ gia đình 
Trần Đức Thắng 

Phạm Thị Thiều 

Thoa 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy 

nghiền rác hữu cơ quy mô hộ gia đình 

Nguyễn Vũ 

Thành 

Phạm Thị Thiều 

Thoa 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy 

Tiện - Phay đa năng 

Nguyễn Viết 

Thưởng 

Phạm Thị Thiều 

Thoa 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy 

nghiền rác hữu cơ quy mô hộ gia đình 
Trần Đức Thuận 

Phạm Thị Thiều 

Thoa 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy 

Tiện - Phay đa năng 
Đặng Văn Tiền 

Phạm Thị Thiều 

Thoa 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy 

Tiện - Phay đa năng 

Nguyễn Văn 

Tài 

Phạm Thị Thiều 

Thoa 
 

 

Tính toán, thiết kế máy cuốn ống thép không 

gỉ và lập quy trình công nghệ gia công một số 

chi tiết điển hình trong máy 

Đoàn Hữu Huân Phạm Văn Đông  

 

Tính toán, thiết kế máy cuốn ống thép không 

gỉ và lập quy trình công nghệ gia công một số 

chi tiết điển hình trong máy 

Bùi Tuấn Hùng Phạm Văn Đông  

 

Tính toán, thiết kế máy cuốn ống thép không 

gỉ và lập quy trình công nghệ gia công một số 

chi tiết điển hình trong máy 

Nguyễn Trọng 

Huy 
Phạm Văn Đông  

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công khuôn ép nhựa ghế Oval, Kích 

thước: 46*26*18 cm 

Nguyễn Văn 

Nam 
Phạm Văn Trinh  

 
Tính toán thiết kế, lập quy trình công nghệ gia 

công khuôn ép nắp chai Lavie Ø30  
Đỗ Văn Tung Phạm Văn Trinh  

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công khuôn ép nhựa ghế Oval, Kích 

thước: 46*26*18 cm 

Trịnh Hoàng 

Nam 
Phạm Văn Trinh  

 

Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công khuôn ép nhựa ghế Oval, Kích 

thước: 46*26*18 cm 

Lương Trọng 

Nghĩa 
Phạm Văn Trinh  

 
Tính toán thiết kế, lập quy trình công nghệ gia 

công khuôn chai VIMICO, dung tích 0.39L. 

Lê Quang 

Tuyển 
Phạm Văn Trinh  

 
Tính toán thiết kế, lập quy trình công nghệ gia 

công khuôn chai VIMICO, dung tích 0.39L. 

Nguyễn Trọng 

Việt 
Phạm Văn Trinh  

 
Tính toán thiết kế, lập quy trình công nghệ gia 

công khuôn chai VIMICO, dung tích 0.39L. 
Cao Thế Vũ Phạm Văn Trinh  



 

Tính toán thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công hệ thống băng tải, máy khoan bản lề 

1 đầu công suất 180 sản phẩm/giờ 

Ngô Việt Anh Phạm Văn Trinh  

 
Thiết kế - chế tạo thiết bị đánh bóng sử dụng 

ách từ quay 
Ngô Minh Điệp 

Nguyễn Duy 

Trinh 
 

 
Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo mô 

hình hệ thống phun khí CO2 làm sạch tự động 

Nguyễn Văn 

Thảo 
Phùng Xuân Sơn  

 
Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo mô 

hình hệ thống phun khí CO2 làm sạch tự động 
Vũ Văn Tỉnh Phùng Xuân Sơn  

 
Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo mô 

hình hệ thống phun khí CO2 làm sạch tự động 
Lê Bá Toàn Phùng Xuân Sơn  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị 

khoan tâm, vát cạnh mặt đầu phôi thanh 
Bùi Văn Huy Trần Ngọc Tân  

 
Tính toán, thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công máy thu hoạch lạc trong nông nghiệp 
Lê Công Sang 

Nguyễn Hoài 

Sơn 
 

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị 

phay mặt đầu phôi thanh 

Nguyễn Ngọc 

Tùng 
Trần Ngọc Tân  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị 

phay mặt đầu phôi thanh 

Nguyễn Hữu 

Việt 
Trần Ngọc Tân  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị 

phay mặt đầu phôi thanh 
Lê Phú Vinh Trần Ngọc Tân  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị 

phay mặt đầu phôi thanh 
Giáp Xuân Vũ Trần Ngọc Tân  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị 

khoan tâm, vát cạnh mặt đầu phôi thanh 
Mùa A Ơ Trần Ngọc Tân  

 Tính toán thiết kế máy cán ren ống 
Nguyễn Hữu 

Chiến 
Trần Quốc Hùng  

 Tính toán thiết kế máy cán ren ống 
Trần Hữu 

Chương 
Trần Quốc Hùng  

 
Tính toán thiết kế  và chế tạo khuôn ép phun 

sản phẩm nhựa đồ chơi xếp hình cho trẻ em 
Lê Thanh Lâm Trần Quốc Hùng  

 
Tính toán thiết kế  và chế tạo khuôn ép phun 

sản phẩm nhựa đồ chơi xếp hình cho trẻ em 

Nguyễn Tiến 

Mạnh 
Trần Quốc Hùng  

 Tính toán thiết kế máy cán ren ống 
Đoàn Minh 

Quang 
Trần Quốc Hùng  

 
Tính toán thiết kế  và chế tạo khuôn ép phun 

sản phẩm nhựa đồ chơi xếp hình cho trẻ em 

Nguyễn Tuấn 

Thành 
Trần Quốc Hùng  

 

Thiết kế mô hình đánh bóng trên máy phay và 

xây dựng mô hình phân loại nhám bề mặt 

trong một số quy trinh gia công 

Lê Văn An 
Trần Thị Thu 

Thủy 
 

 
Thiết kế mô hình đánh bóng trên máy phay và 

xây dựng mô hình phân loại nhám bề mặt 
Ngô Văn Bình 

Trần Thị Thu 

Thủy 
 



trong một số quy trinh gia công 

 

Thiết kế mô hình đánh bóng trên máy phay và 

xây dựng mô hình phân loại nhám bề mặt 

trong một số quy trinh gia công 

Ngô Duy Đạt 
Trần Thị Thu 

Thủy 
 

 

Thiết kế mô hình đánh bóng trên máy phay và 

xây dựng mô hình phân loại nhám bề mặt 

trong một số quy trinh gia công 

Bùi Đức Hòa 
Trần Thị Thu 

Thủy 
 

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy uốn, cắt 

day tự động 3D 

Nguyễn Quốc 

Chung 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy uốn, cắt 

day tự động 3D 

Dương Anh 

Đức 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy uốn, cắt 

day tự động 3D 

Phùng Mạnh 

Long 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy chèn  dây 

vào rãnh  Stator động cơ  

Đỗ Xuân 

Phương 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy chèn  dây 

vào rãnh  Stator động cơ  

Hoàng Văn 

Quang 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy chèn  dây 

vào rãnh  Stator động cơ  

Nguyễn Hữu 

Quyền 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy chèn  dây 

vào rãnh  Stator động cơ  

Cao Xuân 

Quyết 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy quấn  biến 

áp tự động 

Hoàng Văn 

Thưởng 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy quấn  biến 

áp tự động 

Mạc Anh Tuấn Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy uốn, cắt 

day tự động 3D 

Trần Minh 

Hoàng 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy quấn  biến 

áp tự động 

Nguyễn Xuân 

Huy 
Trần Văn Đua  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy quấn  biến 

áp tự động 

Lưu Tuấn Nghĩa Trần Văn Đua  

 Nghiên cứu, phân tích, thiết kế, khuôn ép Nguyễn Quốc Trịnh Văn Long  



nhựa Hot runner cho sản phẩm AQS và chế 

tạo một số chi tiết trong khuôn. 

Anh 

 

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng khuôn ép 

nhựa kênh dẫn nóng cho sản phẩm HHK và 

chế tạo một số chi tiết chính trong khuôn. 

Phùng Trọng 

Hùng 
Trịnh Văn Long  

 

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng khuôn ép 

nhựa kênh dẫn nóng cho sản phẩm HHK và 

chế tạo một số chi tiết chính trong khuôn. 

Vũ Quang Huy Trịnh Văn Long  

 

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng khuôn ép 

nhựa kênh dẫn nóng cho sản phẩm HHK và 

chế tạo một số chi tiết chính trong khuôn. 

Đinh Gia 

Khiêm 
Trịnh Văn Long  

 

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng khuôn ép 

nhựa kênh dẫn nóng cho sản phẩm HHK và 

chế tạo một số chi tiết chính trong khuôn. 

Hoàng Văn 

Quyết 
Trịnh Văn Long  

 

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng khuôn ép 

nhựa kênh dẫn nóng cho sản phẩm HHK và 

chế tạo một số chi tiết chính trong khuôn. 

Trần Quang 

Sáng 
Trịnh Văn Long  

 

Nghiên cứu, phân tích, thiết kế, khuôn ép 

nhựa Hot runner cho sản phẩm AQS và chế 

tạo một số chi tiết trong khuôn. 

Hoàng Ngọc An Trịnh Văn Long  

 

Nghiên cứu, phân tích, thiết kế, khuôn ép 

nhựa Hot runner cho sản phẩm AQS và chế 

tạo một số chi tiết trong khuôn. 

Nguyễn Văn 

Thời 
Trịnh Văn Long  

 

Nghiên cứu, phân tích, thiết kế, khuôn ép 

nhựa Hot runner cho sản phẩm AQS và chế 

tạo một số chi tiết trong khuôn. 

Đào Kim Thái Trịnh Văn Long  

 

Tính toán thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo bộ đồ gá phục vụ tạo hình sản phẩm từ 

kim loại tấm theo phương pháp tạo hình gia 

tăng đa điểm 

Vũ Thành Đạt 
Trương Chí 

Công 
 

 

Tính toán thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo bộ đồ gá phục vụ tạo hình sản phẩm từ 

kim loại tấm theo phương pháp tạo hình gia 

tăng đa điểm 

Trần Văn Dũng 
Trương Chí 

Công 
 

 

Tính toán thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo bộ đồ gá phục vụ tạo hình sản phẩm từ 

kim loại tấm theo phương pháp tạo hình gia 

tăng đa điểm 

Vũ Tiến Dũng 
Trương Chí 

Công 
 

 

Tính toán thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo bộ đồ gá phục vụ tạo hình sản phẩm từ 

kim loại tấm theo phương pháp tạo hình gia 

tăng đa điểm 

Cao Sỹ Phúc 
Trương Chí 

Công 
 

 

Tính toán thiết kế và lập quy trình công nghệ 

chế tạo bộ đồ gá phục vụ tạo hình sản phẩm từ 

kim loại tấm theo phương pháp tạo hình gia 

Đỗ Mạnh Tiến 
Trương Chí 

Công 
 



tăng đa điểm 

 

Tính toán, thiết kế Robot tự hành AGV tải 

trọng 500 kg và lập quy trình công nghệ chế 

tạo một số chi tiết chính của Robot 

Trần Đình 

Thắng 
Vũ Văn Duy  

 

Tính toán, thiết kế Robot tự hành AGV tải 

trọng 500 kg và lập quy trình công nghệ chế 

tạo một số chi tiết chính của Robot 

Mai Tuấn 

Thành 
Vũ Văn Duy  

 

Tính toán, thiết kế Robot tự hành AGV tải 

trọng 500 kg và lập quy trình công nghệ chế 

tạo một số chi tiết chính của Robot 

Nguyễn Xuân 

Toàn 
Vũ Văn Duy  

 Tính toán thiết kế máy cán ren ống Trần Duy Toàn Trần Quốc Hùng  

 Tính toán thiết kế máy cán ren ống Vũ Mạnh Đạt Trần Quốc Hùng  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng thiết bị cấp phôi 

và khoan lỗ tổ hợp chi tiết  tay cầm chảo 

chống dính. 

Bùi Công 

Tuyền 
Nguyễn Tiến Sỹ  

 
Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo mô 

hình hệ thống phun khí CO2 làm sạch tự động 

Nguyễn Vũ 

Minh Hiếu 
Phùng Xuân Sơn  

 

Tính toán thiết kế, mô phỏng thiết bị cấp phôi 

và khoan lỗ tổ hợp chi tiết  tay cầm chảo 

chống dính. 

Đinh Quang 

Thanh 
Nguyễn Tiến Sỹ  

 
Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo mô 

hình hệ thống phun khí CO2 làm sạch tự động 

Hoàng Văn 

Tâm 
Phùng Xuân Sơn  

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cơ khí hệ 

thống tự động thu phôi đầu ra cho máy cắt ống 
Vũ Hữu Bình 

Nguyễn Hồng 

Sơn  
 

 
Tính toán, mô phỏng quá trình hồ quang trong 

buồng chân không máy HCM-700 

Phùng Minh 

Lâm 

Phạm Đức 

Cường 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cơ khí hệ 

thống tự động thu phôi đầu ra cho máy cắt ống 

Trịnh Thông 

Thảo 

Nguyễn Hồng 

Sơn  
 

 Nghiên cứu hệ thống phanh xe Kia Rio 2017 
Ngô Đức 

Cường 
Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe Kia 

Morning 2015 

Nguyễn Trung 

Kiên 
Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota 

Camry 2014 
Vũ Chí Kiên Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu hệ thống túi khí trên xe Toyota 

Land Cruiser 2012 
Đinh Thế Linh Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên xe Ford-

Escape 

Nguyễn Xuân 

Lộc 
Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống phanh 

trên xe Toyota Vios 

Đoàn Văn 

Phụng 
Bùi Văn Chinh  

 
Tính toán, thiết kế hệ thống lái trên xe Toyota 

Camry 2009 

Nguyễn Hoàng 

Sơn 
Bùi Văn Chinh  



 
Nghiên cứu hệ thống điều hoà thông minh trên 

xe Ô tô 
Diệp Minh Tiến Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống phun xăng 

điện tử trên xe Toyota Camry 2.0E 2014 
Bùi Mạnh Tuấn Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe Toyota 

Altis 2020 
Phạm Văn Tuấn Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống phun xăng 

điện tử trên xe Toyota Innova G 
Vũ Văn Tuấn Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Ford 

Focus 2010 

Nguyễn Văn 

Thương 
Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu chế tạo hệ thống gạt mưa tự động 

trên xe Ô tô 
Đinh Sơn Trà Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyotal Vios 

2014 

Vương Minh 

Trường 
Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống đánh lửa 

trực tiếp trên xe Mazda CX5 
Lê Anh Văn Bùi Văn Chinh  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota 

Corolla 

Hoàng Khôi 

Việt 
Bùi Văn Chinh  

 

Thiết kế tính toán chuyển đổi hệ thống xử lý 

khí thái từ EURO4 sang EURO5 cho động cơ 

diesel 

Tô Tuấn Anh Bùi Văn Hải  

 Nghiên cứu nhiên liệu thay thế Biodiesel B45 
Dương Văn 

Chiến 
Bùi Văn Hải  

 
Nghiên cứu mô phỏng pin Fuel cell cho ô tô 

điện bằng phần mềm Matlab 

Hoàng Văn 

Dương 
Bùi Văn Hải  

 Nghiên cứu xe ô tô điện Vinfast Vf 8 
Nguyễn Quang 

Đạt 
Bùi Văn Hải  

 
Nghiên cứu động lực học tác dụng lên ghế 

ngồi xe ô tô du lịch 

Phạm Viết 

Huấn 
Bùi Văn Hải  

 
Nghiên cứu nhiên liệu thay thế H2 sử dụng 

cho động cơ diezel 

Nguyễn Ngọc 

Huynh 
Bùi Văn Hải  

 
Nghiên cứu động lực học của gió tác động vào 

thành bên của xe tải hạng nặng 

Huỳnh Quang 

Kiên 
Bùi Văn Hải  

 
Nghiên cứu động lực học của gió tác động vào 

thành bên của xe tải thùng kín 

Nguyễn Trung 

Khoa 
Bùi Văn Hải  

 
Tính toán thiết kế đai cao su chữ V cho hộp số 

CVT 
Phạm Duy Lâm Bùi Văn Hải  

 N/C Điều khiển khí nén trên ô tô tải rơ mooc Đào Xuân Long Bùi Văn Hải  

 
Mô phỏng hệ thống ly hợp cơ điện tử trong bộ 

truyền động hộp số tự động. 

Nguyễn Hữu 

Long 
Bùi Văn Hải  

 Tính toán thiết kế hệ thống treo đa điểm trên Lê Hải Nam Bùi Văn Hải  



xe BMW X6 

 
Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống đánh lửa 

trên xe Toyota Vios 2010 
Đinh Hoài Đức Chu Đức Hùng  

 
Nghiên cứu hệ thống gạt mưa trên xe Toyota 

Innova 2012 
Phạm Bá Đức Chu Đức Hùng  

 
Nghiên cứu hệ thống cảnh báo va chạm trên 

xe Toyota Corolla 2021 
Đỗ Trung Hiếu Chu Đức Hùng  

 
Nghiên cứu hệ thống khí xả trên xe Vinfast 

lux sa2.0 

Nguyễn Minh 

Hiếu 
Chu Đức Hùng  

 
Nghiên cứu mô phỏng hệ thống kiểm soát 

hành trình ACC 

Bùi Văn 

Nguyên 
Chu Đức Hùng  

 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe 

NISSAN NAVARA 2020 

Phạm Văn 

Phong 
Chu Đức Hùng  

 
Tính toán và thiết kế phanh ABS trên Honda 

Civic 
Trần Ngọc Tới Chu Đức Hùng  

 
Hệ thống turbo tăng áp trên xe HYUNDAI 

SANTAFE 

Nguyễn Quốc 

Thắng 
Chu Đức Hùng  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe toyota vios 

2020 
Phạm Ngọc Hải 

Đinh Xuân 

Thành 
 

 
Nghiên cứu hộp số tự động trên xe Ford 

Everest 2018 
Lê Quốc Tấn 

Đinh Xuân 

Thành 
 

 
Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe Kia 

Morning 2015 
Lê Hoàng Nam 

Đoàn Công 

Thành 
 

 
Tính toán thiết kế hệ thống treo trước trên xe 

Toyota Vios 
Trần Đăng Tuấn 

Đoàn Công 

Thành 
 

 
Nghiên cứu hệ thống điều hòa trên xe Toyota 

Vios 
Phạm Sỹ Tùng 

Đoàn Công 

Thành 
 

 Thiết kế tính toán hệ thống treo xe con 5 chỗ Phạm Văn Viên 
Đoàn Công 

Thành 
 

 
Thiết kế tính toán cơ cấu phanh cho xe tải 

Hyundai HD160 
Lương Quốc An 

Hoàng Quang 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu MPI động cơ 

xăng trên xe Elantra 2.0 2019 
Ngô Văn Đại 

Hoàng Quang 

Tuấn 
 

 
Thiết kế tính toán giảm chấn xe Hino seri 500 

FC 

Quang Đức 

Giang 

Hoàng Quang 

Tuấn 
 

 
Thiết kế tính toán cụm ly hợp xe Toyota 

Corolla 

Nguyễn Duy 

Hùng 

Hoàng Quang 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Vios 

2015 
Bùi Sỹ Kiên 

Hoàng Quang 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu hệ thống lái ô tô Toyota HILUX 

2016 
Trần Văn Nam 

Hoàng Quang 

Tuấn 
 



 Thiết kế tính toán nhíp xe Hino seri 500 FC 
Nguyễn Văn 

Quế 

Hoàng Quang 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên toyota camry 

2015 
Dương Vũ Thái 

Hoàng Quang 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh thủy lực trên Vios 

2015 

Trần Đình 

Thắng 

Hoàng Quang 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe 

Mercedes C200 

Nguyễn Văn 

Đức 
Lê Duy Long  

 
Nghiên cứu hệ thống phân phối khí trên xe 

Toyota Vios 2016 
Đỗ Xuân Huy Lê Duy Long  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực thuỷ lực trên 

xe Toyota Land Cruiser 200 

Nguyễn Văn 

Nam 
Lê Duy Long  

 

Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink mô 

phỏng hệ thống treo trên xe ô tô Toyota Vios 

2015  

Nguyễn Khắc 

Tài 
Lê Duy Long  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Camry 

2.5Q 2015 

Hoàng Văn 

Tùng 
Lê Duy Long  

 

Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink mô 

phỏng hệ thống lái trên xe ô tô Toyota Vios 

2015  

Đào Văn Thắng Lê Duy Long  

 
Nghiên cứu hệ thống treo khí nén của xe ô tô 

Thaco KINGLONG KB120SH 
Khuất Xuân Vui Lê Duy Long  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Vios 

sản xuất 2014 
Lê Bá Biên Lê Đình Mạnh  

 
Nghiên cứu hệ thống điều hòa xe Hyudai 

County 2017 

Phùng Đức 

Chiến 
Lê Đình Mạnh  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota 

Vios 1.5E 2016 
Ngô Xuân Điệp Lê Đình Mạnh  

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Vios 

2016 
Lê Văn Hiền Lê Đình Mạnh  

 

Mô phỏng hệ thống điều khiển đèn pha thông 

minh trên xe toyota camry 2020 ứng dụng trên 

phần mềm proteus 

Trần Trung 

Kiên 
Lê Đình Mạnh  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Hyundai 

Santafe 2019 

Nguyễn Văn 

Linh 
Lê Đình Mạnh  

 Nghiên cứu hệ thống lái toyota vios 2015 
Phùng Đăng 

Sơn 
Lê Đình Mạnh  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Honda 

Civic 2009 
Lê Anh Tú Lê Đình Mạnh  

 
Ứng dụng phần mềm Proteus mô phỏng hệ 

thống chiếu sáng thông minh trên ô tô 

Nguyễn Hoàng 

Anh 
Lê Đức Hiếu  

 Nghiên cứu hệ thống làm mát động cơ xe Nguyễn Đình Lê Đức Hiếu  



Toyota Vios Dũng 

 
Thiết kế tính toán hệ thống đánh lửa trên ô tô 

Toyota Vios 
Đào Văn Đức Lê Đức Hiếu  

 

Ứng dụng Matlab-Simulink mô phỏng hệ 

thống ACC (Adaptive Cruise Control) trên ô 

tô 

Ngô Ích Đức Lê Đức Hiếu  

 
Ứng dụng Matlab-Simulink mô phỏng hệ 

thống treo khí nén trên xe ô tô du lịch 
Vũ Văn Hà Lê Đức Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe 

Toyota Altis 
Lê Ngọc Hải Lê Đức Hiếu  

 
Thiết kế hệ thống chiếu sáng thông minh trên 

xe Cheverolet Cruze 
Hồ Vĩnh Hiệp Lê Đức Hiếu  

 
Mô phỏng hệ thống phanh ABS trên xe 

Toyota Vios bằng phần mềm chuyên dụng 
Mai Văn Long Lê Đức Hiếu  

 
Ứng dụng Proteus mô phỏng hệ thống cảnh 

báo tiền va chạm trên ô tô 
Bùi Trung Nam Lê Đức Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu diesel trên 

động cơ xe Toyota Fortuner 2020 
Phạm Văn Nam Lê Đức Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trang 

bị trên đông cơ ô tô du lịch 
Cao Văn Phong Lê Đức Hiếu  

 
Ứng dụng Matlab-Simulink mô phỏng hệ 

thống lái trợ lực điện trên ô tô 
Đoàn Tiến Tài Lê Đức Hiếu  

 Thiết kế mô hình xe lăn thông minh chạy điện 
Hoàng Văn 

Trường 
Lê Đức Hiếu  

 Nghiên cứu hệ thống khởi động trên ô tô 
Nguyễn Xuân 

Trường 
Lê Đức Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Nissan X trail 

2019 

Nguyễn Hoàng 

An 
Lê Hồng Quân  

 
Nghiên cứ hệ thống treo trên xe toyota camry 

2010 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
Lê Hồng Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe toyota camry 

2020 

Nguyễn Hùng 

Cường 
Lê Hồng Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh thủy lực trên xe 

toyota vios 2015 

Nguyễn Quốc 

Đại 
Lê Hồng Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe 

Toyota Vios 2014 
Đào Tiến Đạt Lê Hồng Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota 

Inova 2016 
Trần Chí Hiến Lê Hồng Quân  

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống lái trên 

xe Toyota Camry 2015 

Nguyễn Quang 

Huy 
Lê Hồng Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Kia morning 

2016 
Lê Hồng Phong Lê Hồng Quân  



 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe 

Toyota Fortuner 2015 
Ngô Đức Quang Trần Phúc Hòa  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Inova 

2016 
Bùi Văn Tuân Trần Phúc Hòa  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trang bị trên 

xe Mazda 3 2018 

Nguyễn Trung 

Thành 
Trần Phúc Hòa  

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Vios 

2015 

Nguyễn Phú 

Yên 
Trần Phúc Hòa  

 

Nghiên cứu về hệ thống phanh ABS trên xe 

Toyota Vios 2017 và mô phỏng bằng Matlab 

Simulink 

Bùi Văn Bản Lê Hữu Chúc  

 
Tính toán thiết kế hệ thống treo Macpherson 

trên xe Toyota vios 2013 

Hoàng Công 

Huy 
Lê Hữu Chúc  

 

Mô phỏng hệ thống điều khiển đèn pha thông 

minh trên xe Toyota Camry 2020 ứng dụng 

phần mềm proteus 

Nguyễn Văn 

Mẫn 
Lê Hữu Chúc  

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử EFI 

trên xe Toyota Camry 2010 

Đào Khắc 

Phương Nam 
Lê Hữu Chúc  

 
Mô phỏng hệ thống gạt nước mưa, rửa kính 

trên xe Toyota Camry 2016 
Lê Văn Quốc Lê Hữu Chúc  

 
Nghiên cứu hệ thống đánh lửa trực tiếp trên 

Toyota Vios 2010 
Đinh Đức Toàn Lê Hữu Chúc  

 
Mô phỏng hệ thống đánh lửa trên xe Toyota 

Camry 2012 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
Lê Hữu Chúc  

 
Mô phỏng hệ thống đánh lửa trực tiếp trên 

Toyota Innova 2010 

Dương Viết 

Tùng 
Lê Hữu Chúc  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực điện trên xe 

Toyota Vios 2015 
Trần Bá Trung Lê Hữu Chúc  

 
Nghiên cứu hệ thống điều hòa xe Hyudai 

County 2017 

Nguyễn Đình 

Chính 
Lê Văn Anh  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực điện trên xe 

Toyota Camry 2.5Q 2015 
Ngô Văn Chức Lê Văn Anh  

 
Nghiên cứu kết cấu ly hợp trên xe Mitsubishi 

Xpander 2019 

Nguyễn Văn 

Dương 
Lê Văn Anh  

 

Mô phỏng hệ thống phanh ABS trên xe 

Toyota Camry 2019 ứng dụng phần mềm 

Matlab Simulink 

Nguyễn Mạnh 

Huy 
Lê Văn Anh  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Nissan X-

trail 2019 

Nguyễn Quang 

Huy 
Lê Văn Anh  

 

Mô phỏng hệ thống treo trên ô tô Toyota 

Camry 2019 ứng dụng phần mềm Matlab 

Simulink 

Nguyễn Mạnh 

Long 
Lê Văn Anh  



 

Mô phỏng xe tránh vật cản bằng cảm biến 

khoảng cách HC_SR04 , ứng dụng phần mềm 

Proteus và Arduino 

Nguyễn Xuân 

Quỳnh 
Lê Văn Anh  

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên 

xe Toyota Camry 2.4G - 2019 
Lê Văn Sơn Lê Văn Anh  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực điện trên xe 

Toyota Corolla Atis 2014 
Trần Lê Sơn Lê Văn Anh  

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Vios 

2014 
Lê Doãn Triển Lê Văn Anh  

 

Nghiên cứu mô phỏng và mô hình hoá hệ 

thống phanh Ford Everest Matlab Simulink - 

Inventor 

Nguyễn Quang 

Anh 
Ngô Quang Tạo  

 
Mô phỏng hộp số tự động CVT trên xe Vios 

2018 ứng dụng phần mềm Matlab Simulink 

Nguyễn Trí 

Dũng 
Ngô Quang Tạo  

 

Tính toán tải trọng và mô phỏng khả năng 

chịu lực của hệ thống treo sau trên Ford 

Ranger ứng dụng phần mềm MATLAB 

Trịnh Đức Duy Ngô Quang Tạo  

 Nghiên cứu hệ thống treo khí nén trên xe Bus  Vũ Tiến Hoàng Ngô Quang Tạo  

 Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Vios 2017 Vũ Đức Huy Ngô Quang Tạo  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Inova 

2014 

Hoàng Anh 

Minh 
Ngô Quang Tạo  

 Nghiên cứu hệ thống treo xe Inova 2012. 
Phạm Văn 

Tuyển 
Ngô Quang Tạo  

 Nghiên cứu hệ thống lái Camry 2015 
Phạm Đức 

Trung 
Ngô Quang Tạo  

 
Nghiên cứu hệ thống hệ thống lái xe Vios 

2017 

Nguyễn Văn 

Xuyện 
Ngô Quang Tạo  

 
Nghiên cứu hệ thống làm mát động cơ 1NZ-

FE trên xe Toyota Vios 2014 
Nguyễn Trí Cao 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán, kiểm nghiệm hệ thống lái trên xe 

Toyota Innova 2015 
Lê Sơn Chương 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán, kiểm nghiệm hệ thống lái trên xe 

Hyundai Santafe 2021 

Nguyễn Văn 

Đạt 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán ,kiểm nghiệm bộ ly hợp ma sát trên 

xe Ford Focus 2018 
Cao Văn Đức 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán, kiểm nghiệm hệ thống lái trên xe 

Toyota Corolla Altis 2019 

Dương Minh 

Đức 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 

Tính toán , kiểm nghiệm hệ thống treo trên ô 

tô tải 7 tấn ứng dụng phần mềm Autodesk 

Inventor Professional 

Nguyễn Đình 

Đức 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Nghiên cứu hộp số sàn 5 cấp Powershift động 

cơ xăng 1.0L Ecoboot trên xe Ford Fiesta 
Lê Khắc Hậu 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 



 
Tính toán kiểm nghiệm hộp số vô cấp CVT 

trên xe Honda Civic 2020 
Phạm Văn Hiếu 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán kiểm nghiệm cơ cấu phanh guốc 

trên xe tải SRM T20 2.1 tấn 

Nguyễn Viết 

Huy 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe ô tô 

TOYOTA VIOS 2016 

Nguyễn Cảnh 

Hưng 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán kiểm nghiệm hệ thống dẫn động 

AWD trên xe Audi A4 

Nguyễn Mạnh 

Kiểm 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu 

diesel sử dụng common rail trên xe Toyota 

Fortuner 2016 

Nguyễn Mạnh 

Minh 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Thiết kế hệ thống phanh phụ sử dụng dầu từ 

trường (MRF) hỗ trợ trong quá trình đổ đèo 

Nguyễn Hoài 

Nam 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán, kiểm nghiệm cơ cấu phanh cầu 

trước trên Toyota Vios 2021 

Nguyễn Phúc 

Tân 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu hệ thống phân phối khí của động 

cơ R 2.2 CRDI trên xe Hyundai Santafe 2016 

sử dụng Turbo tăng áp 

Bùi Văn Toàn 
Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán kiểm nghiệm hệ thống treo trên xe 

Toyota Camry 2010 

Trần Mạnh 

Toán 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán, kiểm nghiệm hệ thống dẫn động 

phanh thuỷ lực trên ô tô Honda civic 2019 

Nguyễn Trọng 

Tuấn 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán, kiểm nghiệm cơ cấu phanh đĩa xe 

Toyota Innova 2020 
Bùi Đình Thành 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Tính toán kiểm nghiệm hệ thống truyền động 

động cơ trên xe Isuzu Dmax 2014 

Nguyễn Trung 

Việt 

Nguyễn Anh 

Ngọc 
 

 
Mô phỏng hệ thống điều hòa trên xe toyota 

Vios 2019 bằng phần mềm proteus 

Nguyễn Mạnh 

Đạt 

Nguyễn Huy 

Chiến 
 

 Mô phỏng hệ thống điều khiển đèn pha ô tô 
Nguyễn Trung 

Đức 

Nguyễn Huy 

Chiến 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên 

xe Toyota Vios 2022 
Vũ Văn Hiếu 

Nguyễn Huy 

Chiến 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng trực tiếp GDI 

trên xe Hyundai SantaFe 2022 
Lê Tiến Hoạt 

Nguyễn Huy 

Chiến 
 

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Kia Cerato 

2020 
Kiều Ngọc Hợp 

Nguyễn Huy 

Chiến 
 

 

Mô phỏng và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu suất làm việc của bộ xúc tác khử 

NOx chọn lọc 

Ma Trường 

Long 

Nguyễn Huy 

Chiến 
 

 
Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không 

khí cho xe ô tô 
Đỗ Văn Nam 

Nguyễn Huy 

Chiến 
 

 Thiết kế mô hình mô phỏng động cơ một Trần Đại Nghĩa Nguyễn Huy  



xilanh bằng phần mềm matlab & simulink Chiến 

 
Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe 

Toyota RUSH 

Nguyễn Tiến 

Đức 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống lái trên 

xe Toyota hiện đại 
Đinh Việt Hải 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu và mô phỏng nguồn điện trên xe 

điện 

Đào Quang 

Khải 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu công nghệ tỉ số nén biến thiên 

VC-T trên động cơ xe Nissan 

Nguyễn Minh 

Lộc 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống điều khiển trên động cơ 

3ZZ-FE 
Vũ Văn Mạnh 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe 

Mazda 3 
Hoàng Tuấn Phi 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống đánh lửa trên động cơ 

1ZZ-FE 

Phạm Nguyễn 

Như Phong 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Xây dựng quy trình chẩn đoán hệ thống phanh 

ABS trên xe Toyota 
Võ Hà Sơn 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên 

Toyota Altis 
Đỗ Phúc Thái 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống điện thân xe trên xe Ford 

hiện đại 

Nguyễn Ngọc 

Thuận 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 
 

 
Thiết kế tính toán và mô phỏng kiểm bền tay 

đòn ngang hệ thống treo MacPherson trên ô tô 

Hoàng Tùng 

Dương 

Nguyễn Minh 

Tiến 
 

 
Thiết kế tính toán và mô phỏng kiểm tra cơ 

cấu phanh tang trống trên ô tô 

Hoàng Văn 

Hoán 

Nguyễn Minh 

Tiến 
 

 
Thiết kế tính toán hệ thống treo trên xe Honda 

civic 2018 

Nguyễn Văn 

Đàm 

Nguyễn Minh 

Thắng 
 

 
Nghiên cứu hệ phống phanh trên xe Mazda 

CX5 2018 
Lê Tuấn Đạt 

Nguyễn Minh 

Thắng 
 

 
Mô phỏng hệ thống cảnh báo va chạm trên xe 

toyota carolla trên matlab simulink 
Hồ Sỹ Đồng 

Nguyễn Minh 

Thắng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống gạt mưa tự động camry 

2019 bằng phần mềm proteus 
Đỗ Xuân Hiếu 

Nguyễn Minh 

Thắng 
 

 

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống cảnh báo 

va chạm trên xe VINFAST LUX SA2.0 bằng 

phần mềm protues 

Đặng Xuân Hòa 
Nguyễn Minh 

Thắng 
 

 

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống điều hoà tự 

động trên ô tô Toyota Vios 2014 bằng phần 

mềm proteus 

Lê Trọng Sỹ 
Nguyễn Minh 

Thắng 
 

 

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống đánh lửa 

trực tiếp trên xe toyota innova bằng phần mềm 

proteus  

Vũ Minh Tiến 
Nguyễn Minh 

Thắng 
 



 
Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống khởi động 

trên ô tô vios 2021 bằng phần mềm proteus 
Lê Anh Tú 

Nguyễn Minh 

Thắng 
 

 

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống nhiên liệu 

phun xăng trực tiếp GHI trên ô tô Lexus bằng 

phần mềm proteus 

Nguyễn Thanh 

Tuấn 

Nguyễn Minh 

Thắng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe HUYNDAI 

SANTAFE 2014 

Nguyễn Thế 

Thắng 

Nguyễn Minh 

Thắng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe toyota 

vios 2017 
Đào Thái Bình 

Nguyễn Phi 

Trường 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe ô tô honda 

civic 2009 1.8 MT 

Đoàn Mạnh 

Cường 

Nguyễn Phi 

Trường 
 

 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe ô tô 

Toyota Vios 2019 

Phạm Quang 

Huy 

Nguyễn Phi 

Trường 
 

 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe ô tô 

toyota Camry 2018 

Nguyễn Thành 

Long 

Nguyễn Phi 

Trường 
 

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe ô tô Toyota 

Vios 2019 

Trần Đức 

Lương 

Nguyễn Phi 

Trường 
 

 
Nghiên cứu cải tiến hệ thống nhiên liệu 

common rail trên xe ô tô toyota Fortuner 2020 
Vũ Quang Thái 

Nguyễn Phi 

Trường 
 

 
Tính toán kiểm nghiệm hệ thống làm mát trên 

xe MAZDA CX5 2018 
Vũ Văn Cường 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Mô phỏng hệ thống đánh lửa trên xe Toyota 

Innova 2015 
Vũ Văn Dũng 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Mô phỏng hệ thống gạt mưa trên xe Toyota 

Innova 2012 

Nguyễn Tiến 

Hải 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Mô phỏng hệ thống phun xăng EFI trên xe 

Toyota Camry 2013 
Vũ Việt Hoàng 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên 

Honda Civic 2018 
Phạm Văn Kiện 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Mô phỏng hệ thống phun xăng điện tử Toyota 

Vios 2014 
Giáp Văn Khải 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Mô phỏng cụm xy lanh thủy lực bánh xe Vios 

2010 

Nguyễn Đăng 

Nhật 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Mô phỏng hệ thống chiếu sáng thông minh 

trên xe Toyota Camry 2020  

Phùng Văn 

Phường 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Mô phỏng hệ thống treo trên xe Toyota Vios 

2015 

Nguyễn Hoàng 

Minh Quang 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Tính toán kiếm nghiệm hệ thống lái trên xe 

Toyota vios 2020 
Nguyễn Sỹ Trí 

Nguyễn Tuấn 

Nghĩa 
 

 
Nghiên cứu hệ thống đánh lửa trên ô tô Honda 

CRV 2020 

Nguyễn Đăng 

Dũng 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 



 
Nghiên cứu hệ thống điều hòa trên ô tô Honda 

CRV 2020 

Nguyễn Bảo 

Đại 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên ô tô Honda 

CRV 2020 
Vũ Xuân Đức 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống gạt mưa tự động trên ô 

tô Honda CRV 2020 
Kiều Đình Hải 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống khởi động điện trên ô tô 

Toyota Vios 2020 

Phạm Trung 

Hiếu 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu mô phỏng mạch điều khiển đánh 

lửa trực tiếp trên ô tô Toyota Camry 2020 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên ô tô Honda 

Civic 2020 

Nguyễn Văn 

Hùng 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 

Nghiên cứu mô phỏng mạch điều khiển động 

cơ điện trợ lực trong hệ thống lái trên ô tô 

Honda Civic 2020 

Phạm Hải Hưng 
Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên ô 

tô Honda civic 2020 

Vũ Trần Hải 

Hưng 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu mô phỏng mạch điều khiển đèn 

pha tích cực trên ô tô Honda CRV 2020 

Phạm Văn 

Khang 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 

Nghiên cứu mô phỏng mạch điều khiển hệ 

thống quạt làm mát động cơ trên ô tô Toyota 

Vios 2020 

Nguyễn Công 

Liêm 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống tubor tăng áp trên xe 

Nissan Almera 2021 

Nguyễn Minh 

Sơn 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu trên ô tô 

Toyota Camry 2020 
Kiều Cao Thái 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống nguồn điện trên ô tô 

Toyota Camry 2020 

Nguyễn Đức 

Trung 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 

Nghiên cứu mô phỏng mạch điều khiển nhắc 

nhở thay dầu bôi trơn động cơ trên ô tô 

Hyundai Santafe 2020 

Nguyễn Văn 

Vững 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử EFI 

trên xe Toyota Innova 2015  
Đỗ Văn An 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống lái có trợ lục điện trên xe 

LEXUS 2012  

Nguyễn Tiến 

Anh 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Vios 

2014   

Nguyễn Đức 

Chiến 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống ly hợp kép trên xe Ford 

Fiesta 2011 

Đinh Trọng 

Điệp 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 

Ứng dụng phần mềm proteus mô phỏng hệ 

thống điều khiển đèn pha thông minh trên xe 

ford ranger 2020  

Lê Quang Hiệp 
Nguyễn Thanh 

Quang 
 



 
Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu của động cơ 

WEICHAI  trên xe khách Universe 
Lê Xuân Hùng 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Mô phỏng hệ thống phanh ABS trên xe 

Toyota Camry bằng phần mềm chuyên dụng 

Trần Quang 

Huy 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh dẫn động thủy lực 

trên xe FORD EVEREST 2012 
Bùi Thanh Liêm 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 

Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink mô 

phỏng hệ thống treo sử dụng bộ điều khiển 

PID trên xe mazda CX5 

Dương Ngọc 

Linh 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe 

Toyota Vios 2011 
Trần Hải Long 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống lái của xe Toyota Vios 

2015 
Lê Hoàng Luân 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Land 

cruiser  
Phạm Đức Lực 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Tính toán thiết kế hệ thống phanh ôtô con 

(trên cơ sở tham khảo ôtô honda civic 2016) 
Bùi Văn Lương 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu của động cơ 

lắp trên xe Toyota Landcurser 
Trương Văn Tài 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống gạt mưa tự động trên xe 

VINFAST Lux A2.0 

Nguyễn Trung 

Tiến 

Nguyễn Thanh 

Quang 
 

 
Nghiên cứu hệ thống MPI trên xe Toyota Altis 

1.8 2008 

Nguyễn Minh 

Công 

Nguyễn Thành 

Vinh 
 

 
Nghiên cứu hệ thống Turbo tăng áp trên xe 

Honda CR-v 
Thạch Văn Huệ 

Nguyễn Thành 

Vinh 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota 

Altis 1.8 2008 

Trịnh Hà 

Nguyên 

Nguyễn Thành 

Vinh 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota 

Vios  

Nguyễn Ngọc 

Tuấn Anh 
Nguyễn Thế Anh  

 Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Vios Trần Tuấn Đạt Nguyễn Thế Anh  

 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe Toyota 

Vios 2016 
Vũ Duy Đạt Nguyễn Thế Anh  

 
Nghiên cứu, tính toán hệ thống phanh trên xe 

Ford Everest 2015 

Nguyễn Văn 

Đức 
Nguyễn Thế Anh  

 
Thiết kế, tính toán hệ thống khởi động xe KIA 

Morning 
Đào Hoài Nam Nguyễn Thế Anh  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota 

Fortuner 2015 
Lê Văn Sỹ Nguyễn Thế Anh  

 
Tính toán, thiết kế hệ thống treo trên Toyota 

Camry 2010 

Lương Văn 

Thưởng 
Nguyễn Thế Anh  

 Nghiên cứu cơ cấu phân phối khí trên xe Vũ Văn Dương Nguyễn Trung  



Mazda 6 - 2020 Kiên 

 

Mô phỏng hệ thống cảnh báo trước va chạm 

trên Toyota Camry 2021 bằng phần mềm 

chuyên dụng 

Phạm Xuân 

Long 

Nguyễn Trung 

Kiên 
 

 
Ứng dụng matlab_simulink khảo sát mô hình 

hệ thống treo 1/4 trên ô tô 
Bùi Tuấn Nghĩa 

Nguyễn Trung 

Kiên 
 

 
Nghiên cứu kiểm nghiệm hệ thống lái trợ lực 

thủy lực trên toyota innova 2016 
Chu Minh Quân 

Nguyễn Trung 

Kiên 
 

 
Nghiên cứu  mô phỏng hệ thống chiếu sáng tự 

động trên xe toyota vios 1.5G 

Phạm Đình 

Thiện 

Nguyễn Trung 

Kiên 
 

 
Nghiên cứu mô phỏng cảm biến khoảng cách 

trên xe ô tô 

Nguyễn Quang 

Trường 

Nguyễn Trung 

Kiên 
 

 
Nghiên cứu  mô phỏng hệ thống đánh lửa trực 

tiếp trên xe toyota vios 1.5G 
Vũ Duy Vinh 

Nguyễn Trung 

Kiên 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ khí nạp 

đến công suất động cơ thông qua mô hình mô 

phỏng 

Phạm Tiến Anh 
Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 
Mô hình hoá mô phỏng hệ thống Adaptive 

Cruise Control trên xe Honda CRV 2020 

Hoàng Xuân 

Bách 

Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 

Nghiên cứu, tính toán tối ưu đường đặc tính 

của hình thang lái thông qua các thông số cơ 

bản 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 

Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số nén tới công 

suất của động cơ xăng 

Hà Trường 

Giang 

Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 
Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính lỗ kim 

phun tới áp suất và lưu lượng của nhiên liệu 
Vũ Tiến Hải 

Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính van 

nạp đến công suất động cơ thông qua mô hình 

mô phỏng 

Hồ Văn Hiệp 
Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 
Nghiên cứu ảnh hưởng đường kính xi lanh và 

hành trình piston đến công suất động cơ xăng 
Mai Minh Hiếu 

Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của góc trùng điệp đến 

công suất động cơ thông qua mô hình mô 

phỏng 

Đỗ Đình Hoàng 
Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 

Mô phỏng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 

động cơ xăng bằng phần mềm solidword và 

tính toán kiểm nghiệm cơ cấu khi tăng áp 

Đồng Văn Ninh 
Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 

Tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh abs 

trên xe Toyota Altis. Mô phỏng bằng phần 

mềm matlab simulink 

Bùi Trọng Phú 
Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 
Nghiên cứu, tính toán tỉ số truyền trong hộp số 

tự động trên xe Ford Everest  

Nguyễn Đức 

Phương 

Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm Nguyễn Đức Nguyễn Xuân  



đến công suất động cơ thông qua mô hình mô 

phỏng  

Sơn Khoa 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của góc đóng muộn 

xupap nạp đến lượng khí nạp vào xylanh 

thông qua mô hình mô phỏng 

Phạm Văn 

Thắng 

Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng xe tới 

vận tốc và hiệu suất động cơ của xe TESLA 

Model S 

Nguyễn Văn 

Trọng 

Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 
Nghiên cứu tính toán kiểm nghiệm hệ thống 

lái trên xe Toyota Vios 2020 

Cao Xuân 

Trường 

Nguyễn Xuân 

Khoa 
 

 
Nghiên cứu tính toán hệ thống lái trợ lực thủy 

lực trên xe Toyota Fortuner  
Mai Văn Công 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu mô phỏng hệ thống làm mát trên 

xe Mazda CX 5 2018 

Nguyễn Văn 

Công 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu tính toán hệ thống kiểm soát khí 

xả trên xe Mercedes C300 2014 

Nông Tiến 

Dũng 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu mô phỏng hệ thống phanh ABS 

trên xe Toyota Altis 2013 

Nguyễn Quang 

Đạt 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu bảo dưỡng sửa chữa hệ thống 

phun xăng điện tử EFI trên động cơ 1TR-FE 

Nguyễn Thành 

Đạt 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu bảo dưỡng sửa chữa hệ thống 

khởi động trên xe Toyota Vios 2016 

Nguyễn Văn 

Lộc 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu tính toán hệ thống làm mát trên xe 

Toyota Vios 2019 

Bùi Quang 

Minh 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu hệ thống làm mát động cơ 1TRFE 

trên xe Innova 2019  
Lê Mạnh Quang 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu tính toán hệ thống lái trợ lực điện 

trên xe Huyndai Elantra Sport 2018 
Vũ Duy Sơn 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu tính toán hệ thống cung cấp nhiên 

liệu diesel trên xe HIACE có tăng áp 

Nguyễn Quý 

Tuấn 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu bảo dưỡng sửa chữa hệ thống 

đánh lửa trên xe Audi A8 

Đinh Thành 

Trung 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu tính toán động lực học trên xe 

Tesla Model 3 2019 
Lê Đức Việt 

Nguyễn Xuân 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe HONDA CR-

V 2017  

Phan Danh 

Chính 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống phanh 

cho xe ô tô con 7 chỗ 
Phạm Văn Đĩnh Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe Kia 

Morning 2015 
Hà Quang Huy Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu tính toán hệ thống phanh trên xe 

Ford Everest 2008 

Trịnh Trọng 

Huy 
Phạm Minh Hiếu  



 
Nghiên cứu hộp số tự động trên xe Toyota 

Corolla Altis 2008 
Vũ Hữu Kiên Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu mô phỏng va chạm ô tô Kia Pride 

ứng dụng phần mềm HyperCrash 

Nguyễn Đức 

Mạnh 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí trên 

xe HYUNDAI TUCSON 2020 

Nguyễn Đình 

Nam 
Phạm Minh Hiếu  

 

Nghiên cứu tính toán  mô phỏng hệ thống 

phun nhiên liệu diesel Common rail trên xe 

Toyota Fortuner 2020 

Nguyễn Hữu 

Quý 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên 

xe Toyota Camry 2.0E 2014 

Nguyễn Văn 

Tiến 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu mô phỏng hệ thống chiếu sáng 

trên xe Toyota Camry 2012 

Nguyễn Văn 

Tuấn 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu mô phỏng trục khuỷu của động cơ 

3TN66 sử dụng phần mềm HyperWorks 

Phạm Minh 

Tuấn 
Phạm Minh Hiếu  

 Nghiên cứu tính toán, thiết kế ly hợp ô tô Bùi Duy Thành Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu tính toán mô phỏng hệ thống treo 

trên ô tô 

Ngô Công 

Thành 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu mô phỏng hệ thống gạt mưa rửa 

kính tự động trên xe Toyota Camry 2.5Q 2018 

Nguyễn Viết 

Thành 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống bôi trơn trên xe Toyota 

Vios 2016 

Phạm Đức 

Thắng 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống lái trên 

xe Toyota Vios 2010 

Đoàn Quang 

Thịnh 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống phanh ABS 

trên xe Toyota Camry 3.5Q 

Nguyễn Bá 

Thượng 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống turbo tăng áp VGT trên 

xe Huyndai Santafe 2,2 D 2012 

Nguyễn Đắc 

Trường 
Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu thiết kế mô hình xe điều khiển 

bằng bluetooth sử dụng chíp arduno 
Triệu Minh Vũ Phạm Minh Hiếu  

 

Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu của 

động cơ (4G64-MPI) trên xe Mitsubishi 

Zinger. 

Lê Ngọc Yên Phạm Minh Hiếu  

 
Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu xe Hyundai 

Santafe 2014 
Nguyễn Lê Duy 

Phạm Việt 

Thành 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng trực tiếp xe 

Ford Focus 2018 

Nguyễn Đức 

Hiếu 

Phạm Việt 

Thành 
 

 
Nghiên cứu hệ thống khởi động xe KiɅ Forte 

2018 
Bùi Văn Nam 

Phạm Việt 

Thành 
 

 
Tính toán, thiết kế hệ thống treo trên xe 

Hyundai mighty EX8L 

Nguyễn Thành 

Nam 

Phạm Việt 

Thành 
 



 
Nghiên cứu hệ thống làm mát xe Toyota Yaris 

2016 

Đoàn Trung 

Nghĩa 

Phạm Việt 

Thành 
 

 
Nghiên cứu hệ thống treo xe Hyundai County 

2016 

Phạm Văn 

Tuyển 

Phạm Việt 

Thành 
 

 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng trực tiếp xe 

Ford Fiesta 2018 
Đinh Đỗ Trọng 

Phạm Việt 

Thành 
 

 

Tính toán, thiết kế và mô phỏng hệ thống ly 

hợp xe Toyota Vios 2018 bằng phần mềm 

Solidworks 

Hà Đình 

Trường 

Phạm Việt 

Thành 
 

 
Tính toán thiết kế động học cụm treo cầu 

trước của xe địa hình (TERRAIN VEHICLE) 

Nguyễn Văn 

Đại 
Thân Quốc Việt  

 
Khảo sát mô hình động lực học cụm treo cầu 

trước của xe địa hình (TERRAIN VEHICLE) 
Khuất Văn Hải Thân Quốc Việt  

 
Khảo sát mô hình động lực học cụm treo cầu 

sau của xe địa hình (TERRAIN VEHICLE) 

Trần Trung 

Kiên 
Thân Quốc Việt  

 
Tính toán thiết kế động học hệ thống lái cầu 

trước của xe địa hình (TERRAIN VEHICLE) 

Dương Công 

Minh 
Thân Quốc Việt  

 
Tính toán thiết kế động học hệ thống lái cầu 

sau của xe địa hình (TERRAIN VEHICLE) 

Nguyễn Văn 

Nam 
Thân Quốc Việt  

 
Khảo sát mô hình hệ thống lái cầu trước của 

xe địa hình (TERRAIN VEHICLE) 

Nguyễn Văn 

Quý 
Thân Quốc Việt  

 
Khảo sát mô hình hệ thống lái cầu sau của xe 

địa hình (TERRAIN VEHICLE) 
Bùi Quý Sơn Thân Quốc Việt  

 
Tối ưu hoá thông số làm việc của hệ thống 

treo của xe địa hình (TERRAIN VEHICLE) 
Ninh Duy Tân Thân Quốc Việt  

 
Tối ưu hoá thông số làm việc của hệ thống lái 

của xe địa hình (TERRAIN VEHICLE) 

Hoàng Quốc 

Vinh 
Thân Quốc Việt  

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Vios 

2018 

Phạm Đăng 

Khoa 
Trần Phúc Hòa  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Inova 

2018 

Nguyễn Phú 

Nhuận 
Trần Phúc Hòa  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Vios 

2019 

Phạm Toàn 

Thắng 
Trần Phúc Hòa  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống cảnh 

báo điểm mù trên ô tô 

Vũ Thành 

Hoàng Anh 
Trịnh Đắc Phong  

 

Nghiên cứu, mô phỏng cấu trúc vận hành trên 

xe ô tô điện sử dụng phần mềm Matlab - 

Simulink 

Nguyễn Long 

Hải 
Trịnh Đắc Phong  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình ô tô hút bụi 

thông minh 

Tống Xuân 

Hiếu 
Trịnh Đắc Phong  

 
Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống điều khiển xe 

Hybrid sử dụng phần mềm Matlab - Simulink 
Bùi Văn Hiếu Trịnh Đắc Phong  



 
Nghiên cứu hệ thống treo khí nén điều khiển 

điện tử bằng phần mềm Matlab - Simulink 

Nguyễn Quang 

Huy 
Trịnh Đắc Phong  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống đèn 

chiếu sáng thông minh trên ô tô  

Nguyễn Văn 

Tuấn 
Trịnh Đắc Phong  

 
Tính toán thiết kế cụm ly hợp ma sát trên ô tô 

du lịch 
Bùi Văn Anh Vũ Hải Quân  

 Nghiên cứu hệ thống treo Toyota Vios 2015 
Hoàng Đức 

Bằng 
Vũ Hải Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống ly hợp trên xe toyota 

vios 2015 
Đỗ Viết Dũng Vũ Hải Quân  

 Tính toán và thiết kế nhíp xe Huyndai County Hoàng Hữu Đại Vũ Hải Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe CAMRY 

2.0E 2014 
Đỗ Văn Huy Vũ Hải Quân  

 
Thiết kế tính toán cơ cấu lái xe Hyundai 2,5 

tấn HD65 
Nông Văn Linh Vũ Hải Quân  

 
Nghiên cứu  hệ thống phanh ABS trên xe 

toyota camry 2022 

Đường Văn 

Mạnh 
Vũ Hải Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe toyota 

vios 2019 
Ninh Văn Mạnh Vũ Hải Quân  

 
Thiết kế tính toán cơ cấu phanh guốc trên ô tô 

du lịch 
Hoàng Tiến Sơn Vũ Hải Quân  

 
Thiết kế tính toán cơ cấu lái trên ô tô ô tô du 

lịch 
Trần Việt Sơn Vũ Hải Quân  

 
Nghiên cứu và tính toán cơ cấu phanh trên xe 

Toyota Fortuner 2015 
Hà Trọng Tân Vũ Hải Quân  

 
Thiết kế và mô phỏng cơ cấu phanh đĩa trên ô 

tô du lịch 
Mai Chấn Thu Vũ Hải Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota 

Innova  

Giang Thành 

Trung 
Vũ Hải Quân  

 Nghiên cứu hệ thống treo trên ô tô vios 2014 
Lê Quang 

Vượng 
Vũ Hải Quân  

 
Nghiên cứu mô phỏng khí động học thân vỏ 

xe SUV trên cơ sở xe tham khảo Lexus 

Phạm Đắc 

Vượng 
Vũ Hải Quân  

 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe Toyota 

Vios 2019 
Ngô Văn Huy 

Đoàn Công 

Thành 
 

 

Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink mô 

phỏng hệ thống phanh trên xe ô tô Toyota 

Vios 2015  

Nguyễn Thanh 

Bình 
Lê Duy Long  

 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe Toyota 

Hilux 2012 
Bùi Quang Khải Lê Đình Mạnh  

 Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Phạm Đăng Lê Đình Mạnh  



Camry 2.5Q 2019 Long 

 
Thiết kế và mô phỏng hệ thống phanh ABS 

trên ô tô Toyota Vios 2016 
Phan Thanh Tài Nguyễn Thế Anh  

 
Nghiên cứu mô phỏng mạch điều khiển vòi 

phun xăng EFI trên ô tô Toyota Vios 2020 

Nguyễn Bá 

Hướng 

Nguyễn Thành 

Bắc 
 

 
Tính toán, thiết kế mạch điều khiển quạt điện 

1 pha hoạt động dựa trên ứng dụng IOT 

Nguyễn Năng 

An 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 
Tính toán, thiết kế mạch điều khiển quạt điện 

1 pha hoạt động dựa trên ứng dụng IOT 
Đỗ Việt Anh 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Trung 

tâm thương mại, căn hộ và văn phòng DAN 

PARK tại tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Đình 

Ánh 

Nguyễn Văn 

Hùng 
 

 
Thiết kế hệ thống giám sát và ổn định nhiệt độ 

lò nhiệt sử dụng PLC S7-1200 
Đoàn Văn Bính 

Dương Anh 

Tuấn 
 

 

Thiết kế cung cấp điện cho nhà chung cư 

Thăng Long City Đại mỗ, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội. 

Lê Đức Chiến Đoàn Đức Thắng  

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Thái Hà, 

Hà Nội 

Đặng Ngọc 

Chính 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Thái Hà, 

Hà Nội 

Phạm Đức 

Chung 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Trần 

Duy Hưng, Hà Nội 

Phạm Văn 

Cương 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 

Thiết kế mô phỏng điều khiển giám sát cho hệ 

thống phôi liệu nhà máy xi măng, sử dụng 

PLC S7-1200 

Phạm Tuấn 

Cường 

Trần Thị Hồng 

Thắm 
 

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Trung 

tâm thương mại, căn hộ và văn phòng DAN 

PARK tại tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Kim 

Đồng 

Nguyễn Văn 

Hùng 
 

 
Thiết kế chiếu sáng cho 1 toà nhà, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Nguyễn Hữu 

Đức 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Trần 

Duy Hưng, Hà Nội 
Đỗ Văn Dương 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 
Thiết kế hệ thống giám sát và ổn định nhiệt độ 

lò nhiệt sử dụng PLC S7-1200 

Đỗ Xuân 

Dương 

Dương Anh 

Tuấn 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho nhà chung cư 

Thăng Long City Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm 

Nguyễn Đắc 

Dương 
Đoàn Đức Thắng  

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Thái Hà, 

Hà Nội 
Lê Hoàng Hải 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 

Thiết kế mô phỏng điều khiển giám sát cho hệ 

thống phôi liệu nhà máy xi măng, sử dụng 

PLC S7-1200 

Trần Huy Hậu 
Trần Thị Hồng 

Thắm 
 



 
Tính toán và thiết kế chiếu sáng đường Tây 

Thăng Long 
Vũ Đình Hiếu 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
 

 
Thiết kế bộ biến đổi công suất ứng dụng trong 

hệ xung áp động cơ một chiều kích từ độc lập 
Đỗ Huy Hoàng 

Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế khối FB và FC trong 

PLC-S7 200 điều khiển trạm bê tông 
Triệu Vũ Hoàng 

Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 

Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống giám sát, 

cảnh báo cháy cho kho chứa hàng của công ty 

may sử dụng bộ điều khiển PLC S7-1200 

Nguyễn Công 

Hồng 

Trần Thị Hồng 

Thắm 
 

 
Thiết kế hệ thống giám sát và ổn định nhiệt độ 

lò nhiệt sử dụng PLC S7-1200 

Nguyễn Văn 

Huy 

Dương Anh 

Tuấn 
 

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà liền 

kề khu đô thị Petro Thăng Long 

Trần Văn 

Khánh 
Hà Thị Hoài Thu  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà liền 

kề khu đô thị Petro Thăng Long 
Hà Thanh Lâm Hà Thị Hoài Thu  

 
Thiết kế cung cấp điện trường cao đẳng công 

nghiệp Hải Phòng 

Mạc Đăng Đình 

Linh 
Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế cung cấp điện trường cao đẳng công 

nghiệp Hải Phòng 

Nguyễn Hữu 

Linh 
Lê Anh Tuấn  

 
Hệ thống điều khiển giám sát trạm xử lý nước 

sạch công suất 200M3 ngày/đêm 
Lê Hải Long 

Dương Anh 

Tuấn 
 

 

Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới, phục 

vụ cho nhu cầu chiếu sáng và làm mát của toà 

nhà A7, trường đại học Công Nghiệp Hà Nội 

Nguyễn Hải 

Long 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 
Thiết kế mô phỏng hệ thống điều khiển cầu 

trục bằng PLC và giám sát trên WinCC” 
Đào Đình Mạnh 

Dương Anh 

Tuấn 
 

 
Thiết kế mô phỏng hệ thống điều khiển cầu 

trục bằng PLC và giám sát trên WinCC” 
Lê Quốc Mạnh 

Dương Anh 

Tuấn 
 

 
Thiết kế mô phỏng hệ thống điều khiển cầu 

trục bằng PLC và giám sát trên WinCC” 
Lưu Hoài Nam 

Dương Anh 

Tuấn 
 

 
Hệ thống điều khiển giám sát trạm xử lý nước 

sạch công suất 200M3 ngày/đêm 
Vũ Ngọc Nam 

Dương Anh 

Tuấn 
 

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Trung 

tâm thương mại, căn hộ và văn phòng DAN 

PARK tại tỉnh Thái Bình 

Đoàn Hải Ngọc 
Nguyễn Văn 

Hùng 
 

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà liền 

kề khu đô thị Petro Thăng Long 

Hoàng Văn 

Ngọc 
Hà Thị Hoài Thu  

 

Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống giám sát, 

cảnh báo cháy cho kho chứa hàng của công ty 

may sử dụng bộ điều khiển PLC S7-1200 

Trần Huy Phú 
Trần Thị Hồng 

Thắm 
 

 
Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới, phục 

vụ cho nhu cầu chiếu sáng và làm mát của toà 
Bùi Văn Quang 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 



nhà A7, trường đại học Công Nghiệp Hà Nội 

 

Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới, phục 

vụ cho nhu cầu chiếu sáng và làm mát của toà 

nhà A7, trường đại học Công Nghiệp Hà Nội 

Hoàng Tiến 

Quang 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân 

xưởng sản xuất 
Bùi Duy Quý Hà Thị Hoài Thu  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho toà nhà 

Trung tâm thương mại Sunshine Center 

Nguyễn Hoàng 

Sơn 

Nguyễn Văn 

Hùng 
 

 
Thiết kế cấp điện cho phân xưởng sửa chữa 

thiết bị điện 
Nguyễn Thế Tá 

Phạm Trung 

Hiếu 
 

 
Hệ thống điều khiển giám sát trạm xử lý nước 

sạch công suất 200M3 ngày/đêm 
Đỗ Nhật Tân 

Dương Anh 

Tuấn 
 

 

Mô hình hoá và mô phỏng hiệu suất động cơ 

không đồng bộ 2p=4, 37 kW với 

AnsysMaxwell 

Lưu Minh Tân Lê Anh Tuấn  

 
Nghiên cứu, thiết kế khối FB và FC trong 

PLC-S7 200 điều khiển trạm bê tông. 

Nguyễn Minh 

Thái 

Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho nhà chung cư 

Thăng Long City Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm 

Đào Mạnh 

Thắng 
Đoàn Đức Thắng  

 
Thiết kế bộ biến đổi công suất ứng dụng trong 

hệ xung áp động cơ một chiều kích từ độc lập 

Phạm Xuân 

Toàn 

Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 
Thiết kế bộ biến đổi công suất ứng dụng trong 

hệ xung áp động cơ một chiều kích từ độc lập 
Trần Ngọc Toàn 

Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 
Thiết kế cấp điện cho phân xưởng sửa chữa 

thiết bị điện 

Nguyễn Tiến 

Trung 

Phạm Trung 

Hiếu 
 

 

Mô hình hoá và mô phỏng hiệu suất động cơ 

không đồng bộ 2p=4, 37 kW với 

AnsysMaxwell 

Nguyễn Tú Lê Anh Tuấn  

 
Ứng dụng vi điều khiển mô phỏng vận hành 

lưới điện quy mô nhỏ 
Phạm Đắc Tuân Lê Anh Tuấn  

 

Mô hình hoá và mô phỏng hiệu suất động cơ 

không đồng bộ 2p=4, 37 kW với 

AnsysMaxwell 

Phạm Quốc 

Tuấn 
Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế cung cấp điện trường cao đẳng công 

nghiệp Hải Phòng 

Hoàng Thanh 

Tùng 
Lê Anh Tuấn  

 

Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống giám sát, 

cảnh báo cháy cho kho chứa hàng của công ty 

may sử dụng bộ điều khiển PLC S7-1200 

Lê Quốc Việt 
Trần Thị Hồng 

Thắm 
 

 
Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển trạm 

biến áp 110 kV Gia Lai 
Phạm Văn An 

Nguyễn Văn 

Hùng 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế bãi đỗ xe thông minh cho 

xe ô tô dưới 9 chỗ sử dụng vi điều khiển STM 

32 

Dương Xuân 

Bắc 

Nguyễn Hữu 

Giang 
 



 
Thiết kế cấp điện cho khu chung cư Gold 

Mark Ctiy và nhà liền kề 

Đoàn Văn 

Chuyền 

Phạm Trung 

Hiếu 
 

 
Thiết kế cấp điện cho khu chung cư Gold 

Mark Ctiy và nhà liền kề 

Ngô Thành 

Công 

Phạm Trung 

Hiếu 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế khối hàm tuần tự trong 

PLC-S7 200 điều khiển và giám sát trạm đỗ 

xe tầng hầm Trung tâm thương mại 

Nguyễn Thị 

Diễm 

Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 
Thiết kế cấp điện cho khu chung cư Gold 

Mark Ctiy và nhà liền kề 
Trần Đức Hải 

Phạm Trung 

Hiếu 
 

 

Tính toán thiết kế đường dây phân phối điện 

22 (kV) dây đi trên không và biện pháp bảo vệ 

quá điện áp 

Trần Lê Hải 
Phạm Trung 

Hiếu 
 

 
Thiết kế điện cho toà nhà huyện uỷ Cẩm 

Giàng, Hải Dương 
Trần Minh Hải Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát thiết 

bị công nghiệp ứng dụng IoTs 
Lê Duy Hào 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
 

 

Thiết kế hệ thống mô phỏng nhà thông minh 

tích hợp phần cứng và phần mềm quản lý sử 

dụng công nghệ Internet of Things (IoTs) 

Trịnh Trung 

Hiếu 
Vũ Thị Kim Nhị  

 

Tính toán thiết kế đường dây phân phối điện 

22 (kV) dây đi trên không và biện pháp bảo vệ 

quá điện áp 

Nguyễn Viết 

Hùng 

Phạm Trung 

Hiếu 
 

 

Thiết kế hệ thống mô phỏng nhà thông minh 

tích hợp phần cứng và phần mềm quản lý sử 

dụng công nghệ Internet of Things (IoTs) 

Chu Quang Huy Vũ Thị Kim Nhị  

 

Tính toán thiết kế đường dây phân phối điện 

22 (kV) dây đi trên không và biện pháp bảo vệ 

quá điện áp 

Nguyễn Ngọc 

Khoa 

Phạm Trung 

Hiếu 
 

 

Mô hình hoá và mô phỏng hệ số công suất 

động cơ không đồng bộ 2p=4, 22 kW bằng 

phương pháp số 

Lưu Thanh 

Khương 
Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế cấp điện cho trung tâm dữ liệu Pháp 

Vân, Hà Nội theo tiêu chuẩn Tier3 

Nguyễn Trung 

Kiên 
Lê Anh Tuấn  

 

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển AVR 

Atmega32 giám sát các thông số vận hành 

động cơ KĐB theo tiêu chuẩn Modbus 

Nguyễn Tấn 

Lực 
Lê Anh Tuấn  

 

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển AVR 

Atmega32 giám sát các thông số vận hành 

động cơ KĐB theo tiêu chuẩn Modbus 

Đào Quang 

Minh 
Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế cấp điện cho phân xưởng sửa chữa 

thiết bị điện 

Hoàng Thanh 

Minh 

Phạm Trung 

Hiếu 
 

 
Mô hình hoá và mô phỏng hệ số công suất 

động cơ không đồng bộ 2p=4, 22 kW bằng 

Nguyễn Văn 

Nam 
Lê Anh Tuấn  



phương pháp số 

 

Thiết kế hệ thống mô phỏng nhà thông minh 

tích hợp phần cứng và phần mềm quản lý sử 

dụng công nghệ Internet of Things (IoTs) 

Trương Quang 

Nam 
Vũ Thị Kim Nhị  

 

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển AVR 

Atmega32 giám sát các thông số vận hành 

động cơ KĐB theo tiêu chuẩn Modbus 

Nguyễn Văn 

Phong 
Lê Anh Tuấn  

 

Mô hình hoá và mô phỏng hệ số công suất 

động cơ không đồng bộ 2p=4, 22 kW bằng 

phương pháp số 

Trần Văn Phú Lê Anh Tuấn  

 

Thiết kế và thi công hệ thống IoTs chăm sóc 

vườn cây ăn quả sử dụng nguồn pin năng 

lượng mặt trời  

Bùi Văn Quang 
Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
 

 
Thiết kế cấp điện cho trung tâm dữ liệu Pháp 

Vân, Hà Nội theo tiêu chuẩn Tier3 
Trần Đình San Lê Anh Tuấn  

 

Ứng dụng Arduino trong thiết kế thiết bị đo và 

cảnh báo nồng độ cồn trong máu thông qua 

khí thở 

Nguyễn Văn 

Tân 
Vũ Thị Lệ Hằng  

 

Thiết kế bộ biến đổi công suất, ứng dụng điều 

khiển tốc độ động cơ điện một chiều kích từ 

song song 

Đới Sỹ Thắng 
Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 

Ứng dụng Arduino trong thiết kế thiết bị đo và 

cảnh báo nồng độ cồn trong máu thông qua 

khí thở 

Nguyễn Thị 

Thủy 
Vũ Thị Lệ Hằng  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát thiết 

bị công nghiệp ứng dụng IoTs 
Ngô Quý Toàn 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
 

 
Nghiên cứu bộ điều khiển thiết bị bay không 

người lái UAV 

Nguyễn Văn 

Trình 

Phạm Văn 

Cường 
 

 
Nghiên cứu bộ điều khiển thiết bị bay không 

người lái UAV 
Bùi Xuân Trọng 

Phạm Văn 

Cường 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế khối hàm tuần tự trong 

PLC-S7 200 điều khiển và giám sát trạm đỗ 

xe tầng hầm Trung tâm thương mại 

Dương Văn 

Trọng 

Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 

Ứng dụng Arduino trong thiết kế thiết bị đo và 

cảnh báo nồng độ cồn trong máu thông qua 

khí thở 

Trần Văn Trọng Vũ Thị Lệ Hằng  

 

Tính toán và thiết kế động cơ một chiều không 

chổi than (BLDC) công suất Pđm=1,5 kW, 

điện áp Udc = 48V, nđm= 680 v/p. Ứng dụng 

cho xe điện kích thước nhỏ 

Nguyễn Quý 

Trường 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 
Nghiên cứu bộ điều khiển thiết bị bay không 

người lái UAV 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

Phạm Văn 

Cường 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát thiết 

bị công nghiệp ứng dụng IoTs 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
 



 

Nghiên cứu, thiết kế khối hàm tuần tự trong 

PLC-S7 200 điều khiển và giám sát trạm đỗ 

xe tầng hầm Trung tâm thương mại 

Nguyễn Đức 

Túc 

Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 
Thiết kế cấp điện cho trung tâm dữ liệu Pháp 

Vân, Hà Nội theo tiêu chuẩn Tier3 
Lê Bá Tuyên Lê Anh Tuấn  

 

Tính toán và thiết kế động cơ một chiều không 

chổi than (BLDC) công suất Pđm=1,5 kW, 

điện áp Udc = 48V, nđm= 680 v/p. Ứng dụng 

cho xe điện kích thước nhỏ. 

Nguyễn Đức 

Việt 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Thiết kế bộ biến đổi công suất, ứng dụng điều 

khiển tốc độ động cơ điện một chiều kích từ 

song song 

Nguyễn Văn 

Xuân 

Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 

Tính toán và thiết kế động cơ một chiều không 

chổi than (BLDC) công suất Pđm=1,5 kW, 

điện áp Udc = 48V, nđm= 680 v/p. Ứng dụng 

cho xe điện kích thước nhỏ 

Phan Kế An 
Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Thiết kế hệ thống tự động làm sạch tấm PV 

năng lượng mặt trời bằng phương pháp so 

sánh tín hiệu 

Bùi Duy Anh 
Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển cánh 

tay robot phân loại sản phẩm bằng quét mã 

vạch sử dụng Arduino 

Dương Thị Vân 

Anh 
Vũ Thị Kim Nhị  

 

Thiết kế động cơ điện một chiều có các thông 

số sau: Pđm = 4,5 kW; Uđm = 220V; tốc độ 

quay nđm =3000 v/p, kích từ nối tiếp có dây 

quấn ổn định tốc độ. Chiều cao tâm trục h = 

130 mm. Chế độ làm việc liên tục, kiểu bảo vệ 

IP22, cách điện cấp B 

Nguyễn Thị 

Liên Anh 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Thiết kế máy biến áp điện lực 3 pha có thông 

số: Công suất Sđm= 1000 kVA, điện áp 

U1/U2 =22/0,4 kV, tần số f=50Hz, tổn hao 

không tải P0=980 W, tổn hao ngắn mạch Pn 

=8550 W; điện áp ngắn mạch Un = 6%, Tổ 

nối dây ∆/Y0-11 

Nguyễn Việt 

Anh 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Thiết kế máy biến áp điện lực 3 pha có thông 

số: Công suất Sđm= 1000 kVA, điện áp 

U1/U2 =22/0,4 kV, tần số f=50Hz, tổn hao 

không tải P0=980 W, tổn hao ngắn mạch Pn 

=8550 W; điện áp ngắn mạch Un = 6%, Tổ 

nối dây ∆/Y0-11 

Phạm Tuấn Anh 
Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Thiết kế hệ thống tự động làm sạch tấm PV 

năng lượng mặt trời bằng phương pháp so 

sánh tín hiệu 

Trịnh Tuấn Anh 
Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 
Nghiên cứu ứng dụng PLC Mitsubishi vào bài 

toán phân loại sản phẩm  
Ngô Văn Bảo Vũ Hữu Thích  

 Nghiên cứu ứng dụng PLC Mitsubishi vào bài Trần Cường Vũ Hữu Thích  



toán phân loại sản phẩm  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho toà nhà 

Trung tâm thương mại Sunshine Center 

Nguyễn Xuân 

Đại 

Nguyễn Văn 

Hùng 
 

 
Nghiên cứu ứng dụng PLC Mitsubishi vào bài 

toán phân loại sản phẩm  
Đặng Văn Điền Vũ Hữu Thích  

 

Thiết kế và thi công hệ thống IoTs chăm sóc 

vườn cây ăn quả sử dụng nguồn pin năng 

lượng mặt trời  

Nguyễn Văn 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
 

 

Tính toán và thiết kế động cơ đồng bộ nam 

châm vĩnh cửu (PMSM) có thông số: Công 

suất Pđm= 2 kW, điện áp Udc = 48V, số cực 

từ rotor NR=8 và số rãnh stator NS =12 

Nguyễn Bá Duy 
Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Thiết kế máy biến áp điện lực 3 pha có thông 

số: Công suất Sđm= 1000 kVA, điện áp 

U1/U2 =22/0,4 kV, tần số f=50Hz, tổn hao 

không tải P0=980 W, tổn hao ngắn mạch Pn 

=8550 W; điện áp ngắn mạch Un = 6%, Tổ 

nối dây ∆/Y0-11 

Nguyễn Vũ 

Thành Duy 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Tính toán và thiết kế động cơ đồng bộ nam 

châm vĩnh cửu (PMSM) có thông số: Công 

suất Pđm= 2 kW, điện áp Udc = 48V, số cực 

từ rotor NR=8 và số rãnh stator NS =12 

Nông Thành 

Duy 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Tính toán và thiết kế động cơ đồng bộ nam 

châm vĩnh cửu (PMSM) có thông số: Công 

suất Pđm= 2 kW, điện áp Udc = 48V, số cực 

từ rotor NR=8 và số rãnh stator NS =12 

Lê Văn Hải 
Nguyễn Việt 

Anh 
 

 
Thiết kế điện cho toà nhà huyện uỷ Cẩm 

Giàng, Hải Dương 
Phạm Phú Hải Lê Anh Tuấn  

 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển cánh 

tay robot phân loại sản phẩm bằng quét mã 

vạch sử dụng Arduino 

Vũ Đức Hải Vũ Thị Kim Nhị  

 
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển SCADA 

trong sản xuất và phân phối nước sinh hoạt 

Nguyễn Công 

Hiếu 
Vũ Hữu Thích  

 
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển SCADA 

trong sản xuất và phân phối nước sinh hoạt 

Đào Công 

Hoàng 
Vũ Hữu Thích  

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư XP 

Homes, Hà Nội 

Nguyễn Quang 

Hoàng 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Golden 

Star, Hà Nội 

Phạm Xuân 

Hoàng 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế bãi đỗ xe thông minh cho 

xe ô tô dưới 9 chỗ sử dụng vi điều khiển STM 
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Lê Trọng Hùng 
Nguyễn Hữu 

Giang 
 

 
Tính toán và thiết kế chiếu sáng đường Tây 

Thăng Long 

Phan Trọng 

Huy 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
 



 

Thiết kế động cơ điện một chiều có các thông 

số sau: Pđm = 4,5 kW; Uđm = 220V; tốc độ 

quay nđm =3000 v/p, kích từ nối tiếp có dây 

quấn ổn định tốc độ. Chiều cao tâm trục h = 

130 mm. Chế độ làm việc liên tục, kiểu bảo vệ 

IP22, cách điện cấp B 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển cánh 

tay robot phân loại sản phẩm bằng quét mã 

vạch sử dụng Arduino 

Nguyễn Quang 

Linh 
Vũ Thị Kim Nhị  

 
Tính toán và thiết kế chiếu sáng đường Tây 

Thăng Long 

Trịnh Vương 

Long 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
 

 
Tính toán, thiết kế mạch điều khiển quạt điện 

1 pha hoạt động dựa trên ứng dụng IOT 

Nguyễn Đình 

Luyện 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Thiết kế động cơ điện một chiều có các thông 

số sau: Pđm = 4,5 kW; Uđm = 220V; tốc độ 

quay nđm =3000 v/p, kích từ nối tiếp có dây 

quấn ổn định tốc độ. Chiều cao tâm trục h = 

130 mm. Chế độ làm việc liên tục, kiểu bảo vệ 

IP22, cách điện cấp B 

Nguyễn Thị 

Ánh Ngọc 

Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế bãi đỗ xe thông minh cho 

xe ô tô dưới 9 chỗ sử dụng vi điều khiển STM 
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Nguyễn Bình 

Nguyên 

Nguyễn Hữu 

Giang 
 

 

Nghiên cứu, ứng dụng thiết bị điện thông 

minh để điều khiển, giám sát thiết bị điện qua 

ứng dụng IoT. 

Đào Long Nhật Đoàn Đức Thắng  

 

Khảo sát đặc tính làm việc ở máy phát điện 

đồng bộ cực lồi với chế độ làm việc liên tục, 

có các thông số định mức: Pđm =110 kW, 

Uđm =300 V, nđm = 1000 v/p, cosφ=0,9 

Bùi Hồng  Quân 
Nguyễn Việt 

Anh 
 

 

Nghiên cứu, ứng dụng thiết bị điện thông 

minh để điều khiển, giám sát thiết bị điện qua 

ứng dụng IoT. 

Nguyễn Anh 

Quang 
Đoàn Đức Thắng  

 

Nghiên cứu, ứng dụng thiết bị điện thông 

minh để điều khiển, giám sát thiết bị điện qua 

ứng dụng IoT. 

Nguyễn Duy 

Quang 
Đoàn Đức Thắng  

 

Thiết kế và thi công hệ thống IoTs chăm sóc 

vườn cây ăn quả sử dụng nguồn pin năng 

lượng mặt trời  

Đặng Đức 

Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Golden 

Star, Hà Nội 

Quách Minh 

Sơn 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 

Thiết kế, chế tạo ngôi nhà thông minh cho 1 

căn chung cư có diện tích 100m2 qua ứng 

dụng IoT 

Trần Văn Tân Đoàn Đức Thắng  

 
Ứng dụng vi điều khiển mô phỏng vận hành 

lưới điện quy mô nhỏ 

Ngô Trọng 

Thiện 
Lê Anh Tuấn  



 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư 

khu đô thị Petro Thăng Long 

Nguyễn Viết 

Thơm 
Hà Thị Hoài Thu  

 

Thiết kế, chế tạo ngôi nhà thông minh cho 1 

căn chung cư có diện tích 100m2 qua ứng 

dụng IoT 

Đào Ngọc Tiến Đoàn Đức Thắng  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư 

khu đô thị Petro Thăng Long 

Nguyễn Văn 

Toản 
Hà Thị Hoài Thu  

 

Thiết kế, chế tạo ngôi nhà thông minh cho 1 

căn chung cư có diện tích 100m2 qua ứng 

dụng IoT 

Đặng Hoàng 

Trung 
Đoàn Đức Thắng  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư 

khu đô thị Petro Thăng Long 
Phạm Văn Tú Hà Thị Hoài Thu  

 

Thiết kế hệ thống tự động làm sạch tấm PV 

năng lượng mặt trời bằng phương pháp so 

sánh tín hiệu 

Bùi Hữu Tùng 
Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển SCADA 

trong sản xuất và phân phối nước sinh hoạt 
Đinh Văn Tùng Vũ Hữu Thích  

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Golden 

Star, Hà Nội 
Hàn Ngọc Tùng 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân 

xưởng sản xuất 
Phạm Thanh An Hà Thị Hoài Thu  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một phân 

xưởng sản xuất 
Lê Tuấn Anh Hà Thị Hoài Thu  

 

Xây dựng khối hàm điều khiển tối ưu trong 

Biến tần Siemens theo phương pháp staging 

stop mode 

Vũ Việt Ban 
Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển phân tán cho nhà 

máy tách khí oxy 

Hoàng Tiến 

Biểu 

Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 

Xây dựng khối hàm điều khiển tối ưu trong 

Biến tần Siemens theo phương pháp staging 

stop mode 

Đặng Quốc 

Chiều 

Nghiêm Xuân 

Thước 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư XP 

Homes, Hà Nội 

Đặng Văn 

Chỉnh 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư XP 

Homes, Hà Nội 

Nguyễn Mạnh 

Cường 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển phân tán cho nhà 

máy tách khí oxy 

Trần Đức 

Cường 

Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển phân tán cho nhà 

máy tách khí oxy 

Trần Đức Đạt 
Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 
Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống trộn phân 

bón và tưới nước tự động cho nhà lưới trồng 

Trần Ngọc 

Đông 

Trần Thị Hồng 

Thắm 
 



hoa giám sát bằng WinCC  

 

Nghiên cứu, lắp đặt và vận hành hệ thống điều 

khiển động cơ servo Mitsubishi MELSERVO 

- J4 

Nguyễn Minh 

Đức 
Vũ Hữu Thích  

 

Nghiên cứu, lắp đặt và vận hành hệ thống điều 

khiển động cơ servo Mitsubishi MELSERVO 

- J4 

Bùi Tiến Dũng Vũ Hữu Thích  

 

Thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống 

nong đầu ống nhựa PVC sử dụng PLC 

S7_1200 

Nguyễn Văn 

Duy 

Võ Thị Cẩm 

Thùy  
 

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho toà nhà 

Trung tâm thương mại Sunshine Center 
Phan Huy Hải 

Nguyễn Văn 

Hùng 
 

 

Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống trộn phân 

bón và tưới nước tự động cho nhà lưới trồng 

hoa giám sát bằng WinCC  

Trịnh Đức Hãnh Vũ Hữu Thích  

 
Thiết kế điều khiển bộ nghịch lưu  ba pha ứng 

dụng trong hệ phát điện pin mặt trời  
Lê Văn Hào 

Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 
Thiết kế điều khiển bộ nghịch lưu  ba pha ứng 

dụng trong hệ phát điện pin mặt trời  

Nguyễn Trí 

Hiếu 

Nguyễn Văn 

Đoài 
 

 
Ứng dụng PLC S7-1200 giám sát và điều 

khiển hệ thống sấy lúa tự động 
Đồng Văn Huấn Trần Thủy Văn  

 

Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống trộn phân 

bón và tưới nước tự động cho nhà lưới trồng 

hoa giám sát bằng WinCC  

Đào Duy Hưng 
Trần Thị Hồng 

Thắm 
 

 
Ứng dụng PLC S7-1200 giám sát và điều 

khiển hệ thống sấy lúa tự động 

Dương Quốc 

Huy 
Trần Thủy Văn  

 
Ứng dụng PLC S7-1200 giám sát và điều 

khiển hệ thống sấy lúa tự động 

Nguyễn Hồng 

Huy 
Trần Thủy Văn  

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một trang 

trại chăn nuôi có sử dụng nguồn năng lượng 

mặt trời hòa lưới 

Trần Quang 

Lâm 

Đặng Đình 

Chung 
 

 
Nghiên cứu hệ thống cảnh báo rò rỉ khí Oxi 

trong xưởng đóng tàu 

Nguyễn Thế 

Long 
Trần Thủy Văn  

 
Ứng dụng vi điều khiển mô phỏng vận hành 

lưới điện quy mô nhỏ 

Nguyễn Văn 

Mạnh 
Lê Anh Tuấn  

 

Thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống 

nong đầu ống nhựa PVC sử dụng PLC 

S7_1200 

Vũ Bình Minh 
Võ Thị Cẩm 

Thùy  
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát dây 

chuyền sản xuất hạt điều rang muối 
Đình Văn Nam Trần Thủy Văn  

 

Thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống 

nong đầu ống nhựa PVC sử dụng PLC 

S7_1200 

Phạm Văn Nhất 
Võ Thị Cẩm 

Thùy  
 



 
Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển 

phòng điện nhà máy sản xuất linh kiện ô-tô 

Phạm Đức 

Quang 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát dây 

chuyền sản xuất hạt điều rang muối 
Chu Văn Sơn Trần Thủy Văn  

 
Xây dựng máy phát đồng bộ ảo dựa trên hệ 

thống pin mặt trời kết hợp bộ lưu điện 

Nguyễn Văn 

Tân 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế bộ biến đổi DC/DC trong 

hệ thống điện pin mặt trời công suất nhỏ 
Lại Xuân Thành 

Trịnh Trọng 

Chưởng 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế bộ biến đổi DC/DC trong 

hệ thống điện pin mặt trời công suất nhỏ 
Phùng Hải Thảo 

Trịnh Trọng 

Chưởng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống cảnh báo rò rỉ khí Oxi 

trong xưởng đóng tàu 

Trịnh Minh 

Toàn 
Trần Thủy Văn  

 

Nghiên cứu, mô phỏng hệ thống trộn phân 

bón và tưới nước tự động cho nhà lưới trồng 

hoa giám sát bằng WinCC  

Nguyễn Anh Tú 
Trần Thị Hồng 

Thắm 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy cho 

sảnh văn phòng tòa nhà N01-T1 Lạc Hồng 
Nguyễn Đắc Tú 

Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 
Nghiên cứu hệ thống cảnh báo rò rỉ khí Oxi 

trong xưởng đóng tàu 
Đào Xuân Tuấn Trần Thủy Văn  

 
Xây dựng máy phát đồng bộ ảo dựa trên hệ 

thống pin mặt trời kết hợp bộ lưu điện 

Trần Mạnh 

Tuấn 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 
Xây dựng máy phát đồng bộ ảo dựa trên hệ 

thống pin mặt trời kết hợp bộ lưu điện 

Nguyễn Quang 

Vinh 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế bộ biến đổi DC/DC trong 

hệ thống điện pin mặt trời công suất nhỏ 

Nguyễn Văn 

Xuân 

Trịnh Trọng 

Chưởng 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt 

độ, độ ẩm kho lạnh bảo quản trái cây  

Nguyễn Đức 

Anh 
Phùng Thị Vân  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt 

độ, độ ẩm kho lạnh bảo quản trái cây  
Vũ Xuân Bách Phùng Thị Vân  

 

Thiết kế hệ thống bãi giữ xe thông minh ứng 

dụng PLC S7 1200 và công nghệ RFID tại 

Vincom Liễu Giai Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Bằng 

Lê Thị Ngọc 

Oanh 
 

 
Thiết kế cánh tay Robot phân loại ốc vít trong 

công nghiệp 
Đỗ Minh Chiến 

Nguyễn Vũ 

Thắng 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát kho 

hàng tự động qua Websv 

Phan Văn 

Chuẩn 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh  
 

 
Thiết kế mô hình ô tô chạy bằng năng lượng 

điện mặt trời 

Lê Đình Thành 

Công 

Nguyễn Vũ 

Thắng 
 

 
Thiết kế mô hình ô tô chạy bằng năng lượng 

điện mặt trời 

Nguyễn Thành 

Công 

Nguyễn Vũ 

Thắng 
 

 
Thiết kế hệ thống bãi giữ xe thông minh ứng 

dụng PLC S7 1200 và công nghệ RFID tại 
Trần Huy Công 

Lê Thị Ngọc 

Oanh 
 



Vincom Liễu Giai Hà Nội 

 

Thiết kế hệ thống thu phí tự động đường bộ 

ETC ứng dụng công nghệ RFID cao tốc Hải 

Phòng 

Nguyễn Đắc 

Đạt 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh  
 

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một trang 

trại chăn nuôi có sử dụng nguồn năng lượng 

mặt trời hòa lưới 

Nguyễn Tất Đạt 
Đặng Đình 

Chung 
 

 Thiết kế phần điện trạm biến áp 110/22 kV  Hoàng Sỹ Đức Ninh Văn Nam  

 
Thiết kế cánh tay Robot phân loại ốc vít trong 

công nghiệp 

Hoàng Văn 

Dũng 

Nguyễn Vũ 

Thắng 
 

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khách 

sạn Ladakh ở thành phố Thanh Hóa  

Nguyễn Đình 

Dương 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 

Thiết kế hệ thống thu phí tự động đường bộ 

ETC ứng dụng công nghệ RFID cao tốc Hải 

Phòng 

Nguyễn Khánh 

Duy 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh  
 

 

Thiết kế mô phỏng hệ thống điều khiển và 

giám sát phân loại bưu kiện tự động trong 

ngành Logistics 

Đào Đức Hậu 
Lê Thị Ngọc 

Oanh 
 

 

Thiết kế hệ thống bãi giữ xe thông minh ứng 

dụng PLC S7 1200 và công nghệ RFID tại 

Vincom Liễu Giai Hà Nội 

Nguyễn Huy 

Hiệp 

Lê Thị Ngọc 

Oanh 
 

 
Thiết kế mạch điện tử giảm nhiễu điều khiển 

động cơ một chiều  

Lương Thị 

Minh Hoàn 

Nguyễn Vũ 

Thắng 
 

 
Thiết kế mạch điện tử giảm nhiễu điều khiển 

động cơ một chiều  

Trần Vũ Minh 

Hồng 

Nguyễn Vũ 

Thắng 
 

 
Thiết kế hệ thống điểu khiển và giám sát phân 

loại cốc nhựa theo màu sắc, chiều cao 
Bạch Văn Huấn Phùng Thị Vân  

 
Thiết kế hệ thống đóng gói bao gạo theo trọng 

lượng ứng dụng PLC S7-1200 

Nguyễn Viết 

Khanh 
Phùng Thị Vân  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát kho 

hàng tự động qua Websv 

Bùi Ngọc 

Khánh 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh  
 

 

Thiết kế hệ thống thu phí tự động đường bộ 

ETC ứng dụng công nghệ RFID cao tốc Hải 

Phòng 

Hoàng Văn 

Lâm 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh  
 

 
Thiết kế hệ thống điểu khiển và giám sát cấp 

nước tự động tại tòa chung cư 
Vũ Minh Linh 

Lê Thị Ngọc 

Oanh 
 

 
Thiết kế hệ thống điểu khiển và giám sát phân 

loại cốc nhựa theo màu sắc, chiều cao 

Nguyễn Ngọc 

Long 
Phùng Thị Vân  

 
Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển 

phòng điện nhà máy sản xuất linh kiện ô-tô 
Vũ Hoàng Long 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 
Thiết kế hệ thống quản lý bệnh án tự động tại 

bệnh viện dùng công nghệ RFID 

Nguyễn Trọng 

Lục 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh  
 



 
Thiết kế hệ thống quản lý bệnh án tự động tại 

bệnh viện dùng công nghệ RFID 
Trần Văn Minh 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh  
 

 
Thiết kế hệ thống đóng gói bao gạo theo trọng 

lượng ứng dụng PLC S7-1200 
Trần Văn Năng Phùng Thị Vân  

 
Thiết kế hệ thống quản lý bệnh án tự động tại 

bệnh viện dùng công nghệ RFID 

Ninh Hồng 

Nguyên 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh  
 

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khách 

sạn Ladakh ở thành phố Thanh Hóa  

Nguyễn Bá 

Pháp 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 
Thiết kế hệ thống điểu khiển và giám sát cấp 

nước tự động tại tòa chung cư 
Ngô Minh Quân 

Lê Thị Ngọc 

Oanh 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát kho 

hàng tự động qua Websv 
Hoàng Việt Quế 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh  
 

 
Điều khiển giám sát hệ thống phân loại đóng 

gói sản phẩm ứng dụng PLC S7-1200 

Phan Chính 

Quyền 

Hoàng Thị Thu 

Giang 
 

 
Thiết kế mạch điện tử giảm nhiễu điều khiển 

động cơ một chiều  

Nguyễn Thị 

Mai Quỳnh 

Nguyễn Vũ 

Thắng 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt 

độ, độ ẩm kho lạnh bảo quản trái cây  

Nguyễn Đình 

Tâm 
Phùng Thị Vân  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khách 

sạn Ladakh ở thành phố Thanh Hóa  
Lê Sỹ Tấn 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 
Thiết kế mô hình máy bôi keo tự động ứng 

dụng trong sản xuất công nghiệp 

Nguyễn Trọng 

Thắng 
Trần Kim Thành  

 
Thiết kế mô hình ô tô chạy bằng năng lượng 

điện mặt trời 

Nguyễn Trường 

Thịnh 

Nguyễn Vũ 

Thắng 
 

 
Thiết kế cánh tay Robot phân loại ốc vít trong 

công nghiệp 
Đỗ Đăng Trọng 

Nguyễn Vũ 

Thắng 
 

 
Điều khiển giám sát hệ thống phân loại đóng 

gói sản phẩm ứng dụng PLC S7-1200 

Trần Công 

Tuyền 

Hoàng Thị Thu 

Giang 
 

 
Điều khiển giám sát hệ thống phân loại đóng 

gói sản phẩm ứng dụng PLC S7-1200 
Lê Văn Tuyết 

Hoàng Thị Thu 

Giang 
 

 
Thiết hế hệ thống năng lượng mặt trời cho căn 

hộ 

Nguyễn Đắc 

Hoàng An 

Nguyễn Công 

Cường 
 

 
Tính toán, thiết kế hệ thống điện mặt trời áp 

mái cho trang trại Đà Lạt Gap 
Lê Đình Anh 

Đặng Đình 

Chung 
 

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư 

tại thành phố Ninh Bình và chọn hệ thống 

năng lượng mặt trời nối lưới  

Nguyễn Duy 

Anh 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư 

tại thành phố Ninh Bình và chọn hệ thống 

năng lượng mặt trời nối lưới  

Nguyễn Việt 

Anh 

Đào Thị Lan 

Phương 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho một nhà hành 

chính thuộc ủy ban nhân dân quận Nam Từ 

Trịnh Công 

Bách 
Ninh Văn Nam  



Liêm và tính toán chọn hệ thống năng lượng 

mặt trời 

 
Xây dựng hệ thống đếm và phân loại bút chì 

theo màu sắc ứng dụng PLC S7-1200 
Lê Mạnh Chiến Trần Kim Thành  

 
Thiết kế tủ điện hạ áp cho phân xưởng cơ khí 

công suất đến 60kW 
Ngô Đức Chiến Tô Anh Dũng  

 
Thiết hế hệ thống năng lượng mặt trời cho căn 

hộ 

Nguyễn Minh 

Chiến 

Nguyễn Công 

Cường 
 

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện sử dụng 

nguồn năng lượng mặt trời có hòa lưới cho 

Trường THPT Kinh Môn - Hải Dương 

Nguyễn Văn 

Chính 

Đặng Đình 

Chung 
 

 

Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 

110/22 kV và mô phỏng quá điện áp trạm biến 

áp trong cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ 

Liêm 

Lê Chí Công Ninh Văn Nam  

 
Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm theo mã 

QR 

Nguyễn Đăng 

Công 

Nguyễn Công 

Cường 
 

 
Thiết hế hệ thống năng lượng mặt trời cho căn 

hộ 

Nguyễn Tiến 

Cường 

Nguyễn Công 

Cường 
 

 
Thiết kế tủ điện hạ áp cho phân xưởng cơ khí 

công suất đến 60kW 
Dương Tiến Đại Tô Anh Dũng  

 Thiết kế phần điện trạm biến áp 110/22 kV  
Hoàng Văn 

Đăng 
Ninh Văn Nam  

 

Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 

110/22 kV và mô phỏng quá điện áp trạm biến 

áp trong cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ 

Liêm 

Nguyễn Văn 

Đạt 
Ninh Văn Nam  

 

Thiết kế cung cấp điện cho một nhà hành 

chính thuộc ủy ban nhân dân quận Nam Từ 

Liêm và tính toán chọn hệ thống năng lượng 

mặt trời 

Ngô Bá Thành 

Đoàn 
Ninh Văn Nam  

 

Thiết kế cung cấp điện cho khách sạn tại 

Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và tính toán 

chọn hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới 

Nguyễn Văn 

Doanh 
Ninh Văn Nam  

 

Thiết kế cung cấp điện cho khách sạn tại 

Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và tính toán 

chọn hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới 

Đoàn Việt Đức Ninh Văn Nam  

 
Xây dựng hệ thống đếm và phân loại bút chì 

theo màu sắc ứng dụng PLC S7-1200 

Dương Huy 

Dương 
Trần Kim Thành  

 
Thiết kế tủ điện hạ áp cho phân xưởng cơ khí 

công suất đến 60kW 

Nguyễn Bá 

Dương 
Tô Anh Dũng  

 
Tính toán, thiết kế hệ thống điện mặt trời áp 

mái cho trang trại Đà Lạt Gap 

Phan Hải 

Dương 

Đặng Đình 

Chung 
 



 

Thiết kế cung cấp điện cho khách sạn tại 

Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và tính toán 

chọn hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới 

Phạm Khắc Duy Ninh Văn Nam  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy cho 

sảnh văn phòng tòa nhà N01-T1 Lạc Hồng 
Lê Văn Hiếu 

Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 
Thiết kế mô hình máy bôi keo tự động ứng 

dụng trong sản xuất công nghiệp 
Ngô Trung Hiếu Trần Kim Thành  

 

Tính toán, thiết kế hệ thống chiếu sáng sử 

dụng năng lượng mặt trời cho hội trường A3- 

ĐHCNHN 

Dương Văn Hòa 
Nguyễn Công 

Cường 
 

 

Tính toán, thiết kế hệ thống chiếu sáng sử 

dụng năng lượng mặt trời cho hội trường A3- 

ĐHCNHN 

Nguyễn Văn 

Hòa 

Nguyễn Công 

Cường 
 

 

Thiết kế mô hình ứng dụng công nghệ IoT vào 

điều khiển và giám sát hệ thông thiết bị điện 

trong nhà 

Lê Trung Hưng Trần Kim Thành  

 

Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 

110/22 kV và mô phỏng quá điện áp trạm biến 

áp trong cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ 

Liêm 

Trần Công Lăng Ninh Văn Nam  

 
Thiết kế thiết bị cảnh báo và chống ngủ gật 

khi điều khiển xe 
Cao Vũ Linh Tô Anh Dũng  

 

Thiết kế mô hình cầu trục vận chuyển phụ 

kiện ô tô trong nhà máy ứng dụng PLC 

Mitsubishi 

Ngô Duy Long Phùng Thị Vân  

 
Xây dựng hệ thống đếm và phân loại bút chì 

theo màu sắc ứng dụng PLC S7-1200 

Nguyễn Tiến 

Long 
Trần Kim Thành  

 

Thiết kế mô hình ứng dụng công nghệ IoT vào 

điều khiển và giám sát hệ thông thiết bị điện 

trong nhà 

Nguyễn Bá 

Luyện 
Trần Kim Thành  

 
Thiết kế mô hình máy bôi keo tự động ứng 

dụng trong sản xuất công nghiệp 
Trần Cẩm Ly Trần Kim Thành  

 
Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm theo mã 

QR 

Lương Đức 

Mạnh 

Nguyễn Công 

Cường 
 

 

Thiết kế mô hình cầu trục vận chuyển phụ 

kiện ô tô trong nhà máy ứng dụng PLC 

Mitsubishi 

Trần Văn Mạnh Phùng Thị Vân  

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện sử dụng 

nguồn năng lượng mặt trời có hòa lưới cho 

Trường THPT Kinh Môn - Hải Dương 

Bùi Long Nhật 
Đặng Đình 

Chung 
 

 

Thiết kế mô hình cầu trục vận chuyển phụ 

kiện ô tô trong nhà máy ứng dụng PLC 

Mitsubishi 

Nguyễn Đức 

Nhật 
Phùng Thị Vân  



 

Nghiên cứu thiết kế bộ chỉnh lưu tích cực 

nhằm tiết kiệm điện trong vận hành thang máy 

chung cư cao tầng 

Lương Quốc 

Pháp 

Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy cho 

sảnh văn phòng tòa nhà N01-T1 Lạc Hồng 

Nguyễn Thanh 

Phóng 

Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 Thiết kế phần điện trạm biến áp 110/22 kV  
Đặng Văn 

Phương 
Ninh Văn Nam  

 

Nghiên cứu thiết kế bộ chỉnh lưu tích cực 

nhằm tiết kiệm điện trong vận hành thang máy 

chung cư cao tầng 

Đỗ Văn Sơn 
Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một 

chung cư Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và 

tính toán chọn hệ thống năng lượng mặt trời 

nối lưới 

Hoàng Tiến 

Thành 
Ninh Văn Nam  

 
Thiết kế thiết bị cảnh báo và chống ngủ gật 

khi điều khiển xe 

Nguyễn Đình 

Thành 
Tô Anh Dũng  

 
Thiết kế thiết bị cảnh báo và chống ngủ gật 

khi điều khiển xe 
Trần Đức Thành Tô Anh Dũng  

 
Ứng dụng PLC S7 - 1200 trong hệ thống làm 

mát phân xưởng đúc 
Lại Đức Thuận Tô Anh Dũng  

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một 

chung cư Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và 

tính toán chọn hệ thống năng lượng mặt trời 

nối lưới 

Dương Duy 

Tiến 
Ninh Văn Nam  

 
Ứng dụng PLC S7 - 1200 trong hệ thống làm 

mát phân xưởng đúc 

Nguyễn Văn 

Tiến 
Tô Anh Dũng  

 
Thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm theo mã 

QR 

Quản Trọng 

Trung 

Nguyễn Công 

Cường 
 

 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một 

chung cư Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và 

tính toán chọn hệ thống năng lượng mặt trời 

nối lưới 

Đồng Quốc Tú Ninh Văn Nam  

 

Thiết kế mô hình ứng dụng công nghệ IoT vào 

điều khiển và giám sát hệ thông thiết bị điện 

trong nhà 

Hoàng Anh Tú Trần Kim Thành  

 

Tính toán, thiết kế hệ thống chiếu sáng sử 

dụng năng lượng mặt trời cho hội trường A3- 

ĐHCNHN 

Lưu Văn Tùng 
Nguyễn Công 

Cường 
 

 

Ứng dụng PLC điều khiển và giám sát hệ 

thống tự động phân loại-đóng gói sản phẩm 

dạng bột 

Trần Trọng Bắc Trần Thủy Văn  

 
Ứng dụng PLC điều khiển tối ưu hành trình hệ 

thống thang máy toà 21B6-Green Star 

Trịnh Ngọc 

Binh 
Trần Thủy Văn  



 

Thiết kế cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEC và 

mô phỏng tính toán hệ thống nối đất an toàn 

cho một khu đô thị 

Nguyễn Thanh 

Cảnh 
Ninh Văn Nam  

 
Thiết kế hệ thống cảnh báo cháy cho chung cư 

mini REN HOUSE. 
Trần Văn Dinh Trần Kim Thành  

 

Thiết kế cung cấp điện cho một nhà máy sản 

xuất linh kiện điện tử và thiết kế hệ thống tủ 

bù công suất phản kháng nâng cao hệ số công 

suất 

Nguyễn Khắc 

Du 
Ninh Văn Nam  

 
Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình xử lý nước thải nhà máy nước ngọt có ga 
An Trung Đức Trần Thủy Văn  

 
Ứng dụng PLC điều khiển tối ưu hành trình hệ 

thống thang máy toà 21B6-Green Star 
Bùi Văn Dũng Trần Thủy Văn  

 
Tính toán, thiết kế hệ thống điện mặt trời áp 

mái cho trang trại Đà Lạt Gap 

Phạm Tiến 

Dũng 

Đặng Đình 

Chung 
 

 

Nghiên cứu, ứng dụng PLC S7 1200 điều 

khiển và giám sát hệ thống rửa xe ô tô thông 

minh 

Phạm Thanh 

Hải 

Lê Thị Ngọc 

Oanh  
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát dây 

chuyền chiết rót nước uống đóng chai tự động 

Lưu Đức Trung 

Hiếu 

Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 

Thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống 

bãi đỗ xe tự dộng dạng Tháp sử dụng PLC 

S7_1200 

Nguyễn Tiến 

Hiếu 

Võ Thị Cẩm 

Thùy  
 

 

Ứng dụng PLC điều khiển và giám sát hệ 

thống tự động phân loại-đóng gói sản phẩm 

dạng bột 

Nguyễn Quang 

Hinh 
Trần Thủy Văn  

 

Nghiên cứu, ứng dụng PLC S7 1200 điều 

khiển và giám sát hệ thống rửa xe ô tô thông 

minh 

Lô Đức Hoàng 
Lê Thị Ngọc 

Oanh  
 

 

Nghiên cứu, ứng dụng PLC S7 1200 điều 

khiển và giám sát hệ thống rửa xe ô tô thông 

minh 

Đặng Ngọc 

Huấn 

Lê Thị Ngọc 

Oanh  
 

 

Thiết kế cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEC và 

mô phỏng tính toán hệ thống nối đất an toàn 

cho một khu đô thị 

Đặng Văn Hùng Ninh Văn Nam  

 
Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình xử lý nước thải nhà máy nước ngọt có ga 
Bùi Văn Huy Trần Thủy Văn  

 

Thiết kế cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEC và 

mô phỏng tính toán hệ thống nối đất an toàn 

cho một khu đô thị 

Nguyễn Quang 

Khang 
Ninh Văn Nam  

 
Ứng dụng điều khiển trượt cho mô hình cầu 

trục  

Phạm Ngọc 

Kiều 

Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 Thiết kế cung cấp điện cho một nhà máy sản Lê Thanh Lâm Ninh Văn Nam  



xuất linh kiện điện tử và thiết kế hệ thống tủ 

bù công suất phản kháng nâng cao hệ số công 

suất 

 
Ứng dụng PLC S7 - 1200 trong điều khiển hệ 

thống đóng nắp chai tự động 
Phạm Phi Long 

Hoàng Thị Thu 

Giang 
 

 
Ứng dụng PLC S7 - 1200 trong điều khiển hệ 

thống đóng nắp chai tự động 

Trần Thành 

Long 

Hoàng Thị Thu 

Giang 
 

 
Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình xử lý nước thải nhà máy nước ngọt có ga 

Nguyễn Hữu 

Nam 
Trần Thủy Văn  

 

Thiết kế cung cấp điện cho một nhà máy sản 

xuất linh kiện điện tử và thiết kế hệ thống tủ 

bù công suất phản kháng nâng cao hệ số công 

suất 

Nguyễn Thiện 

Nam 
Ninh Văn Nam  

 

Thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống 

bãi đỗ xe tự dộng dạng Tháp sử dụng PLC 

S7_1200 

Nguyễn Văn 

Năng 

Võ Thị Cẩm 

Thùy  
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát dây 

chuyền chiết rót nước uống đóng chai tự động 

Hoàng Hữu 

Nghị 

Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà HEC 
Nguyễn Hồng 

Quân 

Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 

Thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống 

bãi đỗ xe tự dộng dạng Tháp sử dụng PLC 

S7_1200 

Lưu Ngọc 

Quang 

Võ Thị Cẩm 

Thùy  
 

 

Ứng dụng Modul Vi mạch tương tự và Vi 

mạch số tại phòng thí nghiệm 514 A7 thiết kế 

mạch điều khiển và giám sát một tủ sấy 

Thân Văn 

Quyết 

Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 

Thiết kế mô hình điều khiển, giám sát hệ 

thống tưới cây tự động thông minh sử dụng 

PLC S7_1200 

Phạm Thị Tâm 
Võ Thị Cẩm 

Thùy  
 

 

Ứng dụng Modul Vi mạch tương tự và Vi 

mạch số tại phòng thí nghiệm 514 A7 thiết kế 

mạch điều khiển và giám sát hệ thống cân và 

đóng gói  

Nguyễn Văn 

Tân 

Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 
Ứng dụng điều khiển trượt cho mô hình cầu 

trục  
Ngô Văn Thắng 

Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 
Ứng dụng điều khiển dự báo cho hệ chuyển 

động của cầu trục 

Nguyễn Ngọc 

Thắng 

Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 

Ứng dụng Modul Vi mạch tương tự và Vi 

mạch số tại phòng thí nghiệm 514 A7 thiết kế 

mạch điều khiển và giám sát một tủ sấy 

Phạm Quang 

Thành 

Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 

Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển, giám 

sát hệ thống tưới cây tự động thông minh sử 

dụng PLC S7_1200 

Nguyễn Trọng 

Thao 

Võ Thị Cẩm 

Thùy  
 

 Ứng dụng PLC điều khiển và giám sát hệ Vi Xuân Thi Trần Thủy Văn  



thống tự động phân loại-đóng gói sản phẩm 

dạng bột 

 
Ứng dụng điều khiển dự báo cho hệ chuyển 

động của cầu trục 

Nguyễn Chí 

Thiện 

Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 
Ứng dụng PLC S7 - 1200 trong điều khiển hệ 

thống đóng nắp chai tự động 

Nguyễn Tất 

Thịnh 

Hoàng Thị Thu 

Giang 
 

 
Ứng dụng điều khiển dự báo cho hệ chuyển 

động của cầu trục  
Vũ Đức Tiến 

Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà HEC 
Trịnh Quốc 

Toản 

Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà HEC 
Hoàng Khắc 

Trường 

Nguyễn Đăng 

Hải 
 

 

Ứng dụng Modul Vi mạch tương tự và Vi 

mạch số tại phòng thí nghiệm 514 A7 thiết kế 

mạch điều khiển và giám sát hệ thống cân và 

đóng gói  

Vũ Văn Tuân 
Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 
Ứng dụng điều khiển trượt cho mô hình cầu 

trục 
Chu Văn Tuấn 

Bùi Thị Khánh 

Hòa 
 

 

Thiết kế mô hình điều khiển, giám sát hệ 

thống tưới cây tự động thông minh sử dụng 

PLC S7_1200 

Trần Thị Yến 
Võ Thị Cẩm 

Thùy  
 

 
Xây dựng thuật toán điều khiển đèn giao 

thông tùy biến theo lưu lượng xe cộ 
Đỗ Trường An 

Nguyễn Đăng 

Khang 
 

 
Xây dựng thuật toán điều khiển đèn giao 

thông tùy biến theo lưu lượng xe cộ 
Lê Quang Đạt 

Nguyễn Đăng 

Khang 
 

 
Thiết kế hệ thống điện mặt trời áp mái công 

suất 200 kW 

AMANDA DE 

FATIMA 

AVELINA 

MANJATE 

Bùi Lập Hiến  

 
Xây dựng thuật toán điều khiển đèn giao 

thông tùy biến theo lưu lượng xe cộ 

Nguyễn Minh 

Diện 

Nguyễn Đăng 

Khang 
 

 

Ứng dụng PLC S7 300 của hãng Siemens thực 

hiện bài toán điều khiển hệ mức chất lỏng trên 

mô hình trong phòng thực hành 

Chu Anh Điệp Phí Hoàng Nhã  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện hạ thế cho 

chung cư cao 15 tầng 
Đào Tất Đức Bùi Lập Hiến  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát hệ 

thống bơm nước sinh hoạt trong tòa nhà cao 

tầng 

Hà Minh Đức Ngô Mạnh Tùng  

 
Thiết kế và xây dựng hệ thống trộn sơn tự 

động công nghiệp 
Mai Ngọc Duy 

 Nguyễn Sơn 

Tùng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống chiết rót đóng 

chai sử dụng PLC S7 - 1500 ứng dụng trong 

Âu Dương 

Giang 
Trần Đức Hiệp  



công nghiệp thực phẩm 

 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống chiết rót đóng 

chai sử dụng PLC S7 - 1500 ứng dụng trong 

công nghiệp thực phẩm 

Hoàng Thanh 

Hai 
Trần Đức Hiệp  

 

Ứng dụng PLC S7 1200 của hãng Siemens 

thực hiện bài toán điều khiển, giám sát dây 

chuyền sản xuất gạch không nung 

Trần Ngọc Hải Phí Hoàng Nhã  

 

Ứng dụng PLC S7 300 của hãng Siemens thực 

hiện bài toán điều khiển hệ mức chất lỏng trên 

mô hình trong phòng thực hành 

Phạm Xuân 

Hiệp 
Phí Hoàng Nhã  

 

Ứng dụng PLC của hãng Siemens thực hiện 

bài toán điều khiển gắp chữ trên mô hình 

trong phòng thực hành 

Nguyễn Đức 

Hoàng 
Phí Hoàng Nhã  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện hạ thế cho 

chung cư cao 15 tầng 

Nguyễn Sỹ 

Huân 
Bùi Lập Hiến  

 
Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình pha màu tự động sử dụng PLC Siemen 
Chu Đình Huấn Phạm Văn Hùng  

 

Ứng dụng PLC S7 300 của hãng Siemens thực 

hiện bài toán điều khiển hệ mức chất lỏng trên 

mô hình trong phòng thực hành 

Đỗ Thế Huy Phí Hoàng Nhã  

 

Thiết kế điều khiển vị trí và tốc độ cho động 

cơ servo theo thời gian thực trên mô hình thực 

nghiệm CE110 của hãng TecQuiqment 

Nguyễn Vũ Huy Ngô Mạnh Tùng  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát hệ 

thống bơm nước sinh hoạt trong tòa nhà cao 

tầng 

Lê Văn Khiển Ngô Mạnh Tùng  

 

Ứng dụng PLC của hãng Siemens thực hiện 

bài toán điều khiển gắp chữ trên mô hình 

trong phòng thực hành 

Phạm Văn Khoa Phí Hoàng Nhã  

 

Thiết kế điều khiển vị trí và tốc độ cho động 

cơ servo theo thời gian thực trên mô hình thực 

nghiệm CE110 của hãng TecQuiqment 

Cao Tiến Kiên Ngô Mạnh Tùng  

 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống chiết rót đóng 

chai sử dụng PLC S7 - 1500 ứng dụng trong 

công nghiệp thực phẩm 

Nguyễn Văn 

Linh 
Trần Đức Hiệp  

 
Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình pha màu tự động sử dụng PLC Siemen 

Nguyễn Văn 

Luân 
Phạm Văn Hùng  

 
Thiết kế bộ điều khiển đồng tốc ứng dụng 

trong công nghệ sản xuất giấy. 
Đào Duy Minh Phạm Văn Hùng  

 
Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình pha màu tự động sử dụng PLC Siemen 

Giang Trọng 

Nghĩa 
Phạm Văn Hùng  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát hệ 

thống bơm nước sinh hoạt trong tòa nhà cao 

tầng 

Phạm Thái Nhật Ngô Mạnh Tùng  



 

Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển, giám sát 

hệ truyền động chỉnh lưu-động cơ một chiều. 

Động cơ một chiều có thông số: Pđm=1.5kW, 

Uđm=200V, Iđm=8.5A, nđm=2500v/p 

Lê Văn Phong Nguyễn Hữu Hải  

 

Ứng dụng PLC của hãng Siemens thực hiện 

bài toán điều khiển gắp chữ trên mô hình 

trong phòng thực hành 

Lại Cao Quân Phí Hoàng Nhã  

 

Thiết kế điều khiển vị trí và tốc độ cho động 

cơ servo theo thời gian thực trên mô hình thực 

nghiệm CE110 của hãng TecQuiqment 

Hoàng Văn 

Quang 
Ngô Mạnh Tùng  

 
Thiết kế bộ điều khiển đồng tốc ứng dụng 

trong công nghệ sản xuất giấy. 

Nguyễn Tiến 

Quang 
Phạm Văn Hùng  

 
Thiết kế hệ thống cung cấp điện hạ thế cho 

chung cư cao 15 tầng 

Quách Công 

Quang 
Bùi Lập Hiến  

 
Thiết kế và xây dựng hệ thống trộn sơn tự 

động công nghiệp 

Hoàng Đình 

Sáng 

 Nguyễn Sơn 

Tùng 
 

 
Thiết kế hệ thống điện mặt trời áp mái công 

suất 200 kW 
Đặng Hoài Sơn Bùi Lập Hiến  

 
Thiết kế và xây dựng hệ thống trộn sơn tự 

động công nghiệp 

Nguyễn Văn 

Tài 

 Nguyễn Sơn 

Tùng 
 

 

Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển, giám sát 

hệ truyền động chỉnh lưu-động cơ một chiều. 

Động cơ một chiều có thông số: Pđm=1.5kW, 

Uđm=200V, Iđm=8.5A, nđm=2500v/p 

Hồ Sỹ Tạo Nguyễn Hữu Hải  

 
Thiết kế hệ thống điện mặt trời áp mái công 

suất 200 kW 

ANA TELIA 

MONTEIRO 

MUTEIA 

Bùi Lập Hiến  

 

Ứng dụng PLC S7 1200 của hãng Siemens 

thực hiện bài toán điều khiển, giám sát dây 

chuyền sản xuất gạch không nung 

Đặng Văn 

Thịnh 
Phí Hoàng Nhã  

 

Ứng dụng PLC S7 1200 của hãng Siemens 

thực hiện bài toán điều khiển, giám sát dây 

chuyền sản xuất gạch không nung 

Cao Đình Toán Phí Hoàng Nhã  

 

Tìm hiểu PLC hãng Mitsubishi và ứng dụng 

trong bài toán điều khiển dây chuyền gia công 

gỗ 

Bùi Văn Toàn Phí Hoàng Nhã  

 
Thiết kế bộ điều khiển đồng tốc ứng dụng 

trong công nghệ sản xuất giấy. 

Hoàng Châu 

Tuấn 
Phạm Văn Hùng  

 

Tìm hiểu PLC hãng Mitsubishi và ứng dụng 

trong bài toán điều khiển dây chuyền gia công 

gỗ 

Nguyễn Trọng 

Tuấn 
Phí Hoàng Nhã  

 

Tìm hiểu PLC hãng Mitsubishi và ứng dụng 

trong bài toán điều khiển dây chuyền gia công 

gỗ 

Phạm Văn Tuấn Phí Hoàng Nhã  



 
Thiết kế cấp điện cho 1 chung cư, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Phạm Quốc 

Ánh 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Văn 

Quán, Hà Nội 
Tạ Hồng Khanh 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Văn 

Quán, Hà Nội 

Cao Hồng  

Đăng 

Hoàng Mai 

Quyền 
 

 
Thiết kế chiếu sáng cho 1 toà nhà, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Nguyễn Lưu  

Đạt 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 

Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới cho 

toà nhà A9, trường đại học Công Nghiệp Hà 

Nội 

Phạm Hồng  

Quân 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 
Thiết kế cấp điện cho 1 chung cư, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Nguyễn Thế  

Vinh 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 
Thiết kế chiếu sáng cho 1 toà nhà, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
Bùi Huy  Vũ 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 

Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới cho 

toà nhà công ty Letco, trường đại học Công 

Nghiệp Hà Nội 

Trần Văn  Ánh 
Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 

Thiết kế cấp điện cho 1 chung cư, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn văn  Đô 
Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 

Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới cho 

toà nhà A9, trường đại học Công Nghiệp Hà 

Nội 

Dương Thanh 

Hà 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 

Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới cho 

toà nhà công ty Letco, trường đại học Công 

Nghiệp Hà Nội 

Đào Huy  Hải 
Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 

Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới cho 

toà nhà A9, trường đại học Công Nghiệp Hà 

Nội 

Phạm Ngọc  

Huy 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 

Thiết kế hệ thống điện mặt trời nối lưới cho 

toà nhà công ty Letco, trường đại học Công 

Nghiệp Hà Nội 

Trần Văn  

Khánh 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 
Thiết kế cấp điện cho 1 chung cư, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Hà Phương  

Nam 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 

Thiết kế cấp điện cho 1 chung cư, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

Hoàng Văn  

Thụ 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 

Thiết kế cấp điện cho 1 chung cư, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

Trương Thanh  

Tuấn 

Nguyễn Mạnh 

Quân 
 

 
Thiết kế hệ thống chuyển nguồn tự động cấp 

các nguồn cho công ty Foxconn ứng dụng 
Lê Đình Anh 

Đào Thị Mai 

Phương 
 



công nghệ thẻ từ 

 

Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý kho 

bằng mã QR code để xuất, nhập và kiểm kê 

hàng hóa trong nhà kho 

Lê Duy Anh Phạm Văn Nam  

 

Ứng dụng cảm biến, vi điều khiển đo và giám 

sát nhiệt độ, mức xăng trong bồn chứa tại các 

kho xăng dầu từ xa 

Nguyễn Trọng 

Chiến 
Hà Văn Phương  

 

Áp dụng PLC để thiết kế hệ thống điều khiển 

và giám sát ATS cho công ty sản xuất bánh 

kẹo Hải Châu 

Lê Cao Cương 
Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Áp dụng PLC để thiết kế hệ thống điều khiển 

và giám sát ATS cho công ty sản xuất bánh 

kẹo Hải Châu 

Lương Văn 

Đông 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Áp dụng PLC để thiết kế hệ thống điều khiển 

và giám sát ATS cho công ty sản xuất bánh 

kẹo Hải Châu 

Trần Văn Đức 
Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển cầu trục 2x250 

tấn sử dụng chuẩn truyền thông công nghiệp 

Profibus 

Vũ Duy Đức Bùi Lập Hiến  

 
Thiết kế điều khiển mức nước bình chứa chất 

lỏng ứng dụng lí thuyết nhận dạng hệ thống 

Nguyễn Văn 

Dũng 
Ngô Mạnh Tùng  

 

Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý kho 

bằng mã QR code để xuất, nhập và kiểm kê 

hàng hóa trong nhà kho 

Nguyễn Văn 

Dũng 
Phạm Văn Nam  

 
Thiết kế điều khiển mức nước bình chứa chất 

lỏng ứng dụng lí thuyết nhận dạng hệ thống 

Trịnh Hùng 

Dũng 
Ngô Mạnh Tùng  

 
Ứng dụng xử lý ảnh và học sâu vào Thiết kế 

hệ thống loại bỏ bo mạch PCB lỗi 
Lê Tùng Dương 

 Nguyễn Sơn 

Tùng 
 

 

Ứng dụng PLC trong điều khiển và giám sát 

hệ thống quạt trong tầng hầm chung cư sử 

dụng động cơ xoay chiều 

Lưu Đình Duy 
Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Thiết kế hệ thống chuyển nguồn tự động cấp 

các nguồn cho công ty Foxconn ứng dụng 

công nghệ thẻ từ 

Nguyễn Văn 

Duy 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Ứng dụng PLC trong điều khiển và giám sát 

hệ thống quạt trong tầng hầm chung cư sử 

dụng động cơ xoay chiều 

Nguyễn Hữu Hà 
Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý kho 

bằng mã QR code để xuất, nhập và kiểm kê 

hàng hóa trong nhà kho 

Nguyễn Huy 

Hải 
Phạm Văn Nam  

 

Thiết kế, triển khai mạng cảm biến không dây 

tự định tuyến ứng dụng trong hệ thống giám 

sát thông số môi trường 

Trần Ngọc Hiển Hà Văn Phương  

 Nghiên cứu về ứng dụng SCADA trong quản Trần Trung Nguyễn Thu Hà  



lý cung cấp nước sạch và xây dựng mô đun 

điều khiển giám sát thông số mức nước trong 

một trạm của hệ thống 

Hiếu 

 

Nghiên cứu về ứng dụng SCADA trong quản 

lý cung cấp nước sạch và xây dựng mô đun 

điều khiển giám sát thông số mức nước trong 

một trạm của hệ thống 

Nguyễn Đình 

Hiệu 
Nguyễn Thu Hà  

 
Ứng dụng PLC điều khiển robot rửa chip 

trong dây truyền sản xuất sản phẩm điện tử 
Lưu Xuân Hình Hà Văn Phương  

 
Chế tạo mô hình phân loại nông sản theo màu 

sắc kết hợp xử lý ảnh áp dụng PLC 
Đinh Tiên Hoàn 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 
Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển nhiệt độ lò 

sấy vải và giám sát bằng HMI/WinCC 

Nguyễn Việt 

Hoàng 
Hoàng Văn Huy  

 

Áp dụng PLC ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh 

trong việc phân loại hàng hóa vào các kệ hàng 

trong siêu thị 

Hà Văn Hợi 
Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Thiết kế, triển khai mạng cảm biến không dây 

tự định tuyến ứng dụng trong hệ thống giám 

sát thông số môi trường 

Nguyễn Thu 

Hương 
Hà Văn Phương  

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bàn tay robot 

điều khiển bằng tín hiệu điện cơ thông qua 

cảm biến EMG và xây dựng phần mềm điều 

khiển – giám sát trên máy tính 

Nguyễn Văn 

Kiên 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Ứng dụng PLC trong điều khiển và giám sát 

hệ thống quạt trong tầng hầm chung cư sử 

dụng động cơ xoay chiều 

Nguyễn Tùng 

Linh 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Ứng dụng cảm biến, vi điều khiển đo và giám 

sát nhiệt độ, mức xăng trong bồn chứa tại các 

kho xăng dầu từ xa 

Phạm Quang 

Linh 
Hà Văn Phương  

 
Ứng dụng xử lý ảnh và học sâu vào Thiết kế 

hệ thống loại bỏ bo mạch PCB lỗi 

Nông Đức 

Mạnh 

 Nguyễn Sơn 

Tùng 
 

 

Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm sử dụng 

phương pháp nhận diện ảnh qua mạng YOLO 

kết hợp PLC 

Trần Đắc Minh 
Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm tra lỗi 

kích thước chi tiết sản phẩm bằng công nghệ 

xử lý ảnh 

Nguyễn Huy 

Nam 
Phạm Văn Nam  

 
Ứng dụng xử lý ảnh và học sâu vào Thiết kế 

hệ thống loại bỏ bo mạch PCB lỗi 

Phạm Đại 

Nghĩa 

 Nguyễn Sơn 

Tùng 
 

 
Thiết kế điều khiển mức nước bình chứa chất 

lỏng ứng dụng lí thuyết nhận dạng hệ thống 
Trần Sơn Nhật Ngô Mạnh Tùng  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển, giám sát 

hệ truyền động biến tần-động cơ không đồng 

bộ xoay chiều ba pha qua Webserver. Động cơ 

Bùi Duy Ninh Nguyễn Hữu Hải  



không đồng bộ xoay chiều ba pha có thông số: 

Pđm=0.75kW, Y/D-380/220V, 2p=4, 

nđm=1420v/p 

 

Ứng dụng cảm biến, vi điều khiển đo và giám 

sát nhiệt độ, mức xăng trong bồn chứa tại các 

kho xăng dầu từ xa 

Nguyễn Trần 

Phát 
Hà Văn Phương  

 

Thiết kế hệ thống phân loại hoa quả theo màu 

sắc trên cơ sở nhận diện xử lý hình ảnh và học 

sâu 

Bùi Chí Anh 

Quang 

 Nguyễn Sơn 

Tùng 
 

 

Thiết kế hệ thống phân loại hoa quả theo màu 

sắc trên cơ sở nhận diện xử lý hình ảnh và học 

sâu 

Nguyễn Minh 

Quang 

 Nguyễn Sơn 

Tùng 
 

 

Thiết kế thiết bị đo nồng độ khí gây ô nhiễm 

(NH3, H2S và CO) trong các trang trại nuôi 

gà công nghiệp 

Hoàng Đình 

Quốc 
Phạm Văn Nam  

 
Ứng dụng PLC điều khiển robot rửa chip 

trong dây truyền sản xuất sản phẩm điện tử 
Trịnh Công Sơn Hà Văn Phương  

 
Chế tạo mô hình phân loại nông sản theo màu 

sắc kết hợp xử lý ảnh áp dụng PLC 

Nguyễn Trọng 

Tài 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho 

cánh tay robot có các cấu truyền động khí nén 

gắp và di chuyển vật ứng dụng PLCS7-1200 

Cao Nhật Tân Tống Thị Lý  

 
Chế tạo mô hình phân loại nông sản theo màu 

sắc kết hợp xử lý ảnh áp dụng PLC 

Vương Đình 

Tây 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 
Thiết kế và xây dựng hệ thống trồng rau tự 

động chạy bằng năng lượng mặt trời 

Nguyễn Thị 

Phương Thanh 
Phạm Văn Nam  

 

Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm tra lỗi 

kích thước chi tiết sản phẩm bằng công nghệ 

xử lý ảnh 

Nguyễn Văn 

Thành 
Phạm Văn Nam  

 
Ứng dụng PLC điều khiển robot rửa chip 

trong dây truyền sản xuất sản phẩm điện tử 

Nguyễn Thị 

Thu 
Hà Văn Phương  

 

Thiết kế hệ thống phân loại hoa quả theo màu 

sắc trên cơ sở nhận diện xử lý hình ảnh và học 

sâu 

Nguyễn Hữu 

Thụ 

 Nguyễn Sơn 

Tùng 
 

 
Nghiên cứu, chế tạo gậy thông minh hỗ trợ 

người cao tuổi sử dụng vi điều khiển 

Nguyễn Xuân 

Tiến 
Phí Hoàng Nhã  

 

Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm sử dụng 

phương pháp nhận diện ảnh qua mạng YOLO 

kết hợp PLC 

Lương Quang 

Trường 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển, giám sát 

hệ truyền động biến tần-động cơ không đồng 

bộ xoay chiều ba pha qua Webserver. Động cơ 

không đồng bộ xoay chiều ba pha có thông số: 

Pđm=0.75kW, Y/D-380/220V, 2p=4, 

Đinh Ngọc Tú Nguyễn Hữu Hải  



nđm=1420v/p 

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bàn tay robot 

điều khiển bằng tín hiệu điện cơ thông qua 

cảm biến EMG và xây dựng phần mềm điều 

khiển – giám sát trên máy tính 

Lê Mạnh Tuấn 
Đào Thị Mai 

Phương 
 

 
Thiết kế hệ thống kiểm tra lỗi bề mặt sản 

phẩm bằng công nghệ xử lý ảnh. 

Nguyễn Văn 

Tuấn 
Nguyễn Thu Hà  

 

Thiết kế thiết bị đo nồng độ khí gây ô nhiễm 

(NH3, H2S và CO) trong các trang trại nuôi 

gà công nghiệp 

Trần Quốc Tuấn Phạm Văn Nam  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển, giám sát 

hệ truyền động biến tần-động cơ không đồng 

bộ xoay chiều ba pha qua Webserver. Động cơ 

không đồng bộ xoay chiều ba pha có thông số: 

Pđm=0.75kW, Y/D-380/220V, 2p=4, 

nđm=1420v/p 

Nguyễn Đức 

Tùng 
Nguyễn Hữu Hải  

 
Thiết kế hệ thống kiểm tra lỗi bề mặt sản 

phẩm bằng công nghệ xử lý ảnh. 
Vũ Thanh Tùng Nguyễn Thu Hà  

 

Thiết kế thiết bị đo nồng độ khí gây ô nhiễm 

(NH3, H2S và CO) trong các trang trại nuôi 

gà công nghiệp 

Lương Văn Vũ Phạm Văn Nam  

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bàn tay robot 

điều khiển bằng tín hiệu điện cơ thông qua 

cảm biến EMG và xây dựng phần mềm điều 

khiển – giám sát trên máy tính 

Thái Anh Vũ 
Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Ứng dụng PLC S7-1200 và biến tần trong dây 

truyền chiết 

rót, đóng nắp chai nước giải khát C2 tự động, 

giám sát bằng HMI/WINCC. 

Lê Xuân Bình Hoàng Văn Huy  

 
Nghiên cứu, chế tạo gậy thông minh hỗ trợ 

người cao tuổi sử dụng vi điều khiển 

Nguyễn Viết 

Đăng 
Phí Hoàng Nhã  

 
Thiết kế phần mền nhận dạng kiểm tra sản 

phẩm trên cơ sở ngôn ngữ python. 
Nguyễn Sỹ Đạo 

Nguyễn Đăng 

Khang 
 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển cầu trục 2x250 

tấn sử dụng chuẩn truyền thông công nghiệp 

Profibus 

Mai Văn Đoàn Bùi Lập Hiến  

 
Điều khiển và mô phỏng hệ thống năng lượng 

có Pin Lithium 

Phạm Hoàng 

Dũng 
Bùi Văn Huy  

 
Thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý khí thải 

của lò đốt rác sinh hoạt. 
Đỗ Duy Dương Phạm Văn Nam  

 
Điều khiển và mô phỏng hệ thống năng lượng 

có Pin Lithium 
Vũ Thái Dương Bùi Văn Huy  

 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận biết 

khuyết tận và phân loại gỗ ứng dụng công 

Đinh Trọng 

Hoàng Duy 
Phạm Văn Hùng  



nghệ xử lý ảnh 

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất và đóng chai 

nước ép dứa tự động ứng dụng PLC S7 – 1200 
Hoàng Văn Hà Hoàng Văn Huy  

 
Thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý khí thải 

của lò đốt rác sinh hoạt. 
Dương Văn Hải Phạm Văn Nam  

 
Thiết kế và xây dựng máy cân giường bệnh 

nhân 
Phạm Ngọc Hân Phạm Văn Nam  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cấp, vận chuyển 

và giám sát sản phẩm có kích thước trụ tròn 

Ф20 sử dụng PLC của hãng Siemens. Thực 

nghiệm trên mô hình (Y – 0044A) tại phòng 

510-A7. 

Đỗ Trung Hiếu Mai Thế Thắng  

 
Điều khiển và mô phỏng hệ thống năng lượng 

có Pin Lithium 
Lê Xuân Hoàng Bùi Văn Huy  

 

Nghiên cứu nâng cao chất lượng cho bộ biến 

đổi nguồn AC-DC đầu ra 24V- 2A ứng dụng 

cho các tải dân dụng 

Hoàng Công 

Huân 
Tống Thị Lý  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển, giám sát 

hệ truyền động xung áp-động cơ một chiều. 

Động cơ một chiều có thông số: 

Pđm=0.75kW, Uđm=200V, Iđm=4.2A, 

nđm=2500v/p 

Nguyễn Chí 

Hùng 
Nguyễn Hữu Hải  

 

Ứng dụng PLC Mitsubishi trong thiết kế hệ 

thống điều khiển và giám sát quá trình phân 

loại và gia công gỗ 

Nguyễn Trung 

Hùng 
Phạm Văn Hùng  

 
Thiết kế và xây dựng máy cân giường bệnh 

nhân 
Lê Văn Huy Phạm Văn Nam  

 

Ứng dụng PLC 1200 và biến tần trong dây 

truyền chiết rót, đóng nắp chai nước giải khát 

C2 tự động giám sát bằng HMI/WINCC. 

Trần Văn 

Khánh 
Hoàng Văn Huy  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cấp, vận chuyển 

và giám sát sản phẩm có kích thước trụ tròn 

Ф20 sử dụng PLC của hãng Siemens. Thực 

nghiệm trên mô hình (Y – 0044A) tại phòng 

510-A7. 

Vi Văn Khánh Mai Thế Thắng  

 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận biết 

khuyết tận và phân loại gỗ ứng dụng công 

nghệ xử lý ảnh 

Đặng Phúc Lâm Phạm Văn Hùng  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho 

cánh tay robot có các cấu truyền động khí nén 

gắp và di chuyển vật ứng dụng PLCS7-1200 

Đàm Thành 

Long 
Tống Thị Lý  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cấp, vận chuyển 

và giám sát sản phẩm có kích thước trụ tròn 

Ф20 sử dụng PLC của hãng Siemens. Thực 

nghiệm trên mô hình (Y – 0044A) tại phòng 

Kim Văn Long Mai Thế Thắng  



510-A7. 

 
Xây dựng bộ điều khiển các thiết bị điện trong 

căn hộ chung cư qua điện thoại thông minh. 

Nguyễn Hữu 

Long 

Nguyễn Đăng 

Khang 
 

 

Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm sử dụng 

phương pháp nhận diện ảnh qua mạng YOLO 

kết hợp PLC 

Vũ Hoàng Long 
Đào Thị Mai 

Phương 
 

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất và đóng chai 

nước ép dứa tự động ứng dụng PLC S7 – 1200 
Bùi Quang Lực Hoàng Văn Huy  

 
Xây dựng bộ điều khiển các thiết bị điện trong 

căn hộ chung cư qua điện thoại thông minh. 
Chu Đức Mạnh 

Nguyễn Đăng 

Khang 
 

 
Xây dựng bộ điều khiển các thiết bị điện trong 

căn hộ chung cư qua điện thoại thông minh. 

Nguyễn Đức 

Mạnh 

Nguyễn Đăng 

Khang 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát khâu 

trộn và nấu trong dây chuyền sản xuất bia. 

Nguyễn Tiến 

Mạnh 
Phạm Văn Hùng  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 và biến tần LS - IC5 

để thiết kế hệ thống điều khiển trạm trộn bê 

tông 100m3/h, giám sát bằng HMI. 

Nguyễn Xuân 

Mạnh 
Hoàng Văn Huy  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát cho 

buồng rửa xe ô tô tự động tài các toàn chung 

cư ứng dụng PLC Siemen 

Chu Công Minh Tống Thị Lý  

 

Thiết kế bộ điều khiển động cơ điện một chiều 

bằng phương pháp điều chế độ rộng xung sử 

dụng vi điều khiển STM32F103C8T6. 

Phan Văn Minh Hoàng Văn Huy  

 

Áp dụng PLC ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh 

trong việc phân loại hàng hóa vào các kệ hàng 

trong siêu thị 

Nguyễn Thành 

Nam 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 

Ứng dụng vi điều khiển Atmega128 thiết kế 

bộ biến tần cho động cơ không đồng bộ 3 pha 

điện áp 220V, công suất 5KW sử dụng nguồn 

một chiều từ ắc qui 

Trần Hoài Nam 
Nguyễn Đức 

Quang 
 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát cho 

buồng rửa xe ô tô tự động tài các toàn chung 

cư ứng dụng PLC Siemen 

Nguyễn Trọng 

Nghĩa 
Tống Thị Lý  

 
Thiết kế phần mền nhận dạng kiểm tra sản 

phẩm trên cơ sở ngôn ngữ python. 

Nguyễn Văn 

Nhân 

Nguyễn Đăng 

Khang 
 

 

Nghiên cứu nâng cao chất lượng cho bộ biến 

đổi nguồn AC-DC đầu ra 24V- 2A ứng dụng 

cho các tải dân dụng 

Nguyễn Xuân 

Nhất 
Tống Thị Lý  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 và biến tần LS - IC5 

để thiết kế hệ thống điều khiển trạm trộn bê 

tông 100m3/h, giám sát bằng HMI. 

Ngô Hồng 

Phong 
Hoàng Văn Huy  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 và biến tần LS - IC5 

để thiết kế hệ thống điều khiển trạm trộn bê 

tông 100m3/h, giám sát bằng HMI. 

Nguyễn Văn 

Phong 
Hoàng Văn Huy  



 

Nghiên cứu nâng cao chất lượng cho bộ biến 

đổi nguồn AC-DC đầu ra 24V- 2A ứng dụng 

cho các tải dân dụng 

Lê Đại Phước Tống Thị Lý  

 

Thiết kế bộ điều khiển động cơ điện một chiều 

bằng phương pháp điều chế độ rộng xung sử 

dụng vi điều khiển STM32F103C8T6. 

Lê Văn Phương Hoàng Văn Huy  

 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận biết 

khuyết tận và phân loại gỗ ứng dụng công 

nghệ xử lý ảnh 

Chu Bá Quyết Phạm Văn Hùng  

 

Thiết kế bộ điều khiển động cơ điện một chiều 

bằng phương pháp điều chế độ rộng xung sử 

dụng vi điều khiển STM32F103C8T6. 

Nguyễn Minh 

Tân 
Hoàng Văn Huy  

 

Ứng dụng PLC Mitsubishi trong thiết kế hệ 

thống điều khiển và giám sát quá trình phân 

loại và gia công gỗ 

Nguyễn Văn 

Thắng 
Phạm Văn Hùng  

 

Ứng dụng PLC Mitsubishi trong thiết kế hệ 

thống điều khiển và giám sát quá trình phân 

loại và gia công gỗ 

Nguyễn Văn 

Thắng 
Phạm Văn Hùng  

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất và đóng chai 

nước ép dứa tự động ứng dụng PLC S7 – 1200 
Phạm Bá Thanh Hoàng Văn Huy  

 
Nghiên cứu, chế tạo gậy thông minh hỗ trợ 

người cao tuổi sử dụng vi điều khiển 

Nguyễn Hà 

Thành 
Phí Hoàng Nhã  

 
Thiết kế phần mền nhận dạng kiểm tra sản 

phẩm trên cơ sở ngôn ngữ python. 

Trần Hữu 

Thành 

Nguyễn Đăng 

Khang 
 

 
Thiết kế và xây dựng máy cân giường bệnh 

nhân 

Phạm Văn 

Thịnh 
Phạm Văn Nam  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại và 

giám sát sản phẩm theo chất liệu và mầu sắc 

sử dụng PLC của hãng Siemens. Thực nghiệm 

trên mô hình (Y – 0044C) tại phòng 510-A7. 

Vũ Doãn Thịnh Mai Thế Thắng  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát khâu 

trộn và nấu trong dây chuyền sản xuất bia. 

Nguyễn Văn 

Thủy 
Phạm Văn Hùng  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại và 

giám sát sản phẩm theo chất liệu và mầu sắc 

sử dụng PLC của hãng Siemens. Thực nghiệm 

trên mô hình (Y – 0044C) tại phòng 510-A7. 

Nguyễn Minh 

Tiến 
Mai Thế Thắng  

 

Ứng dụng vi điều khiển Atmega128 thiết kế 

bộ biến tần cho động cơ không đồng bộ 3 pha 

điện áp 220V, công suất 5KW sử dụng nguồn 

một chiều từ ắc qui 

Trần Huy Tiến 
Nguyễn Đức 

Quang 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại và 

giám sát sản phẩm theo chất liệu và mầu sắc 

sử dụng PLC của hãng Siemens. Thực nghiệm 

trên mô hình (Y – 0044C) tại phòng 510-A7. 

Phan Ngọc 

Thành Toàn 
Mai Thế Thắng  



 

Nghiên cứu về ứng dụng SCADA trong quản 

lý cung cấp nước sạch và xây dựng mô đun 

điều khiển giám sát thông số mức nước trong 

một trạm của hệ thống 

Đồng Thanh 

Tuấn 
Nguyễn Thu Hà  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát cho 

buồng rửa xe ô tô tự động tài các toàn chung 

cư ứng dụng PLC Siemen 

Nguyễn Kim 

Tuấn 
Tống Thị Lý  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát khâu 

trộn và nấu trong dây chuyền sản xuất bia. 

Nguyễn Hữu 

Tuyến 
Phạm Văn Hùng  

 
Thiết kế hệ thống pha màu tự động ứng dụng 

PLC S7-1200 

Nguyễn Tiến 

Anh 
Hoàng Văn Huy  

 

Tìm hiểu PLC hãng Mitsubishi và ứng dụng 

trong bài toán điều khiển dây chuyền gia công 

uốn kim loại 

Trần Tuấn Anh Phí Hoàng Nhã  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 và HMI WINTEK 

xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển tự 

động tuần tự trên mô hình điện-khí nén hãng 

HPE 

Vũ Tuấn Anh Nguyễn Bá Khá  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại sản 

phẩm cà chua theo trọng lượng và màu sắc sử 

dụng PLC S7-1200 và mô phỏng hệ thống 

bằng phần mềm Factory IO 

Đoàn Văn Bắc Hà Trung Kiên  

 
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển giám 

sát cho kho lạnh bảo quản khoai tây giống 
Lê Văn Bình Vũ Thị Yến  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 và HMI WINTEK 

xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển tự 

động tuần tự trên mô hình điện-khí nén hãng 

HPE 

Lê Đắc Chường Nguyễn Bá Khá  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển, giám sát 

hệ truyền động xung áp-động cơ một chiều. 

Động cơ một chiều có thông số: 

Pđm=0.75kW, Uđm=200V, Iđm=4.2A, 

nđm=2500v/p 

Trần Đức Cử Nguyễn Hữu Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển giám 

sát cho kho lạnh bảo quản khoai tây giống 
Phạm Văn Đạt Vũ Thị Yến  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt 

độ, độ ẩm máy ấp trứng 
Ngô Văn Duẩn Vũ Thị Yến  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại sản 

phẩm theo mã vạch sử dụng PLC S7-1200, 

điều khiển giám sát qua WinCC và mô phỏng 

hệ thống bằng phần mềm Factory IO 

Lại Văn Đức Hà Trung Kiên  

 

Ứng dụng PLC S7-1200 và HMI WINTEK 

xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển tự 

động tuần tự trên mô hình điện-khí nén hãng 

HPE 

Trần Minh Đức Nguyễn Bá Khá  



 
Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy tải 

hàng kèm người (5 điểm dừng) 

Ngô Hữu Quang 

Duy 
 Vũ Ngọc Ánh  

 
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển giám 

sát cho kho lạnh bảo quản khoai tây giống 

Nguyễn Văn 

Dương 
Vũ Thị Yến  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt 

độ, độ ẩm máy ấp trứng 

Trịnh Văn 

Dương 
Vũ Thị Yến  

 
Thiết kế hệ thống pha màu sơn tự động ứng 

dụng PLC S7-1200 
Lê Văn Hà Hoàng Văn Huy  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ 

một chiều trên cơ sở vi điều khiển 
Trần Thị Hải Hà Đỗ Duy Phú  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát đóng 

nắp sản phẩm ứng dụng PLC S7-1200 

Nguyễn Anh 

Hào 
Vũ Thị Yến  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt 

độ, độ ẩm máy ấp trứng 
Lê Quang Hảo Vũ Thị Yến  

 
Ứng dụng S7-300 xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải có tính kiềm 
Cao Minh Hiển Đỗ Duy Phú  

 

Xây dựng bài toán điều khiển điện -khí nén 

theo lưu đồ trạng thái trên mô hình thực 

nghiệm phân loại bưu kiện hãng HPE 

Lê Trung Hiếu Nguyễn Bá Khá  

 

Xây dựng bài toán điều khiển điện -khí nén 

theo lưu đồ trạng thái trên mô hình thực 

nghiệm phân loại bưu kiện hãng HPE 

Ninh Văn Hiếu Nguyễn Bá Khá  

 

Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển ổn 

định tốc độ động cơ KĐB sử dụng PLC S7-

1200 và HMI trên mô hình thực nghiệm HPE 

Vũ Mạnh Hiếu Nguyễn Bá Khá  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại sản 

phẩm theo mã vạch sử dụng PLC S7-1200, 

điều khiển giám sát qua WinCC và mô phỏng 

hệ thống bằng phần mềm Factory IO 

Cao Đăng Hoa Hà Trung Kiên  

 

Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển ổn 

định tốc độ động cơ KĐB sử dụng PLC S7-

1200 và HMI trên mô hình thực nghiệm HPE 

Nguyễn Văn 

Hoan 
Nguyễn Bá Khá  

 
Ứng dụng S7-300 xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải có tính kiềm 
Lê Quang Huy Đỗ Duy Phú  

 
Nghiên cứu hệ thống truyền năng lượng 

không dây ứng dụng trong sạc Pin 
Ngô Đức Huy Trần Đức Hiệp  

 

Xây dựng bài toán điều khiển điện -khí nén 

theo lưu đồ trạng thái trên mô hình thực 

nghiệm phân loại bưu kiện hãng HPE 

Trần Quốc Huy Nguyễn Bá Khá  

 

Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển ổn 

định tốc độ động cơ KĐB sử dụng PLC S7-

1200 và HMI trên mô hình thực nghiệm HPE 

Trần Văn Lanh Nguyễn Bá Khá  

 Thiết kế hệ thống giám sát điều khiển lưu kho Ngô Quang Vũ Thị Yến  



tự động sử dụng PLC S71200. Linh 

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại sản 

phẩm theo mã vạch sử dụng PLC S7-1200, 

điều khiển giám sát qua WinCC và mô phỏng 

hệ thống bằng phần mềm Factory IO 

Phạm Văn Linh Hà Trung Kiên  

 
Thiết kế hệ thống giám sát điều khiển lưu kho 

tự động sử dụng PLC S71200. 

Nguyễn Duy 

Long 
Vũ Thị Yến  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại sản 

phẩm cà chua theo trọng lượng và màu sắc sử 

dụng PLC S7-1200 và mô phỏng hệ thống 

bằng phần mềm Factory IO 

Bùi Văn Mạnh Hà Trung Kiên  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phân loại sản 

phẩm cà chua theo trọng lượng và màu sắc sử 

dụng PLC S7-1200 và mô phỏng hệ thống 

bằng phần mềm Factory IO 

Vũ Hồng Minh Hà Trung Kiên  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát dây 

chuyển trạm trộn bê tông có công suất 35m3/h 

ứng dụng PLC S7-1200, giám sát qua WinCC 

Đinh Hoài Nam Hà Trung Kiên  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát dây 

chuyển trạm trộn bê tông có công suất 35m3/h 

ứng dụng PLC S7-1200, giám sát qua WinCC 

Lê Quang Nam Hà Trung Kiên  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát dây 

chuyển trạm trộn bê tông có công suất 35m3/h 

ứng dụng PLC S7-1200, giám sát qua WinCC 

Nguyễn Hoài 

Nam 
Hà Trung Kiên  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển cầu trục 2x250 

tấn sử dụng chuẩn truyền thông công nghiệp 

Profibus 

Nguyễn Lê Anh 

Nam 
Bùi Lập Hiến  

 

Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát 

năng lượng cho  

nhà máy dược phẩm 

Nguyễn Văn 

Ngân 

Nguyễn Đăng 

Toàn 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống gia công, vận 

chuyển và giám sát sản phẩm có kích thước 

trụ tròn Ф20 sử dụng PLC của hãng Siemens. 

Thực nghiệm trên mô hình (Y – 0044B) tại 

phòng 510-A7. 

Phan Đức Ngọc Mai Thế Thắng  

 
Thiết kế hệ thống giám sát điều khiển lưu kho 

tự động sử dụng PLC S71200. 

Nguyễn Phan 

Anh Quân 
Vũ Thị Yến  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát đóng 

nắp sản phẩm ứng dụng PLC S7-1200 
Lê Hữu Quang Vũ Thị Yến  

 

Nghiên cứu về phương pháp đo lưu lượng ứng 

dụng trong các nhà máy thủy điện công suất 

nhỏ và thực hiện đo điều khiển giám sát lưu 

lượng sử dụng thiết bị điều khiển logic khả 

trình của Siemens 

Nguyễn Thiện 

Quang 
Nguyễn Thu Hà  

 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống gia công, vận Nguyễn Thành Mai Thế Thắng  



chuyển và giám sát sản phẩm có kích thước 

trụ tròn Ф20 sử dụng PLC của hãng Siemens. 

Thực nghiệm trên mô hình (Y – 0044B) tại 

phòng 510-A7. 

Sang 

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống gia công, vận 

chuyển và giám sát sản phẩm có kích thước 

trụ tròn Ф20 sử dụng PLC của hãng Siemens. 

Thực nghiệm trên mô hình (Y – 0044B) tại 

phòng 510-A7. 

Lưu Ngọc Sơn Mai Thế Thắng  

 

Ứng dụng bộ điều khiển PLC S7-1200 điều 

khiển tốc độ  

động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha có 

thông số:  

Pđm = 0.55kW, Y/D-380/220V, 2p=4, 

nđm=1390v/p. 

Trần Công 

Hoàng Sơn 

Nguyễn Đăng 

Toàn 
 

 

Ứng dụng bộ điều khiển PLC S7-1200 điều 

khiển tốc độ  

động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha có 

thông số:  

Pđm = 0.55kW, Y/D-380/220V, 2p=4, 

nđm=1390v/p. 

Nông Tiến 

Thành 

Nguyễn Đăng 

Toàn 
 

 
Thiết kế và xây dựng hệ thống trồng rau tự 

động chạy bằng năng lượng mặt trời 
Vũ Thị Thảo Phạm Văn Nam  

 

Ứng dụng bộ biến tần LS IC5 xây dựng hệ 

truyền động 

điện vòng kín ổn định tốc độ làm việc cho 

động cơ không  

đồng bộ xoay chiều 3pha có thông số:  

Pđm=0.75kW, Y/D-380/220V, 2p=4, 

nđm=1420v/p. 

Trần Công 

Thịnh 

Nguyễn Đăng 

Toàn 
 

 

Ứng dụng bộ biến tần LS IC5 xây dựng hệ 

truyền động 

điện vòng kín ổn định tốc độ làm việc cho 

động cơ không  

đồng bộ xoay chiều 3pha có thông số:  

Pđm=0.75kW, Y/D-380/220V, 2p=4, 

nđm=1420v/p. 

Đào Văn 

Thưởng 

Nguyễn Đăng 

Toàn 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát đóng 

nắp sản phẩm ứng dụng PLC S7-1200 
Đoàn Văn Toàn Vũ Thị Yến  

 

Nghiên cứu về phương pháp đo lưu lượng ứng 

dụng trong các nhà máy thủy điện công suất 

nhỏ và thực hiện đo điều khiển giám sát lưu 

lượng sử dụng thiết bị điều khiển logic khả 

trình của Siemens 

Nguyễn Hữu 

Trung 
Nguyễn Thu Hà  

 

Ứng dụng bộ biến tần LS IC5 xây dựng hệ 

truyền động 

điện vòng kín ổn định tốc độ làm việc cho 

Nguyễn Danh 

Tuệ 

Nguyễn Đăng 

Toàn 
 



động cơ không  

đồng bộ xoay chiều 3pha có thông số:  

Pđm=0.75kW, Y/D-380/220V, 2p=4, 

nđm=1420v/p. 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho 

cánh tay robot có các cấu truyền động khí nén 

gắp và di chuyển vật ứng dụng PLCS7-1200 

Lương Thanh 

Tùng 
Tống Thị Lý  

 
Ứng dụng S7-300 xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải có tính kiềm 

Nguyễn Quang 

Việt 
Đỗ Duy Phú  

 

Nghiên cứu về phương pháp đo lưu lượng ứng 

dụng trong các nhà máy thủy điện công suất 

nhỏ và thực hiện đo điều khiển giám sát lưu 

lượng sử dụng thiết bị điều khiển logic khả 

trình của Siemens 

Bùi Thế Vinh Nguyễn Thu Hà  

 

Ứng dụng bộ điều khiển PLC S7-1200 điều 

khiển tốc độ  

động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha có 

thông số:  

Pđm = 0.55kW, Y/D-380/220V, 2p=4, 

nđm=1390v/p. 

Lê Thế Vũ 
Nguyễn Đăng 

Toàn 
 

 
Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống điện 

mặt trời 1 pha nối lưới 
Trần Trường An Bùi Văn Huy  

 
Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống điện 

mặt trời 1 pha nối lưới 
Đỗ Đức Anh Bùi Văn Huy  

 
Thiết kế hệ thống kiểm tra lỗi bề mặt sản 

phẩm bằng công nghệ xử lý ảnh. 

Lê Quỳnh 

Chiển 
Nguyễn Thu Hà  

 

Nghiên cứu thiết kế biến tần cho xe điện công 

suất 30KW, điện áp 400V, hệ số công suất 

0,85 

Lương Mạnh 

Cường 

Nguyễn Đức 

Quang 
 

 
Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển nhiệt độ lò 

sấy vải và giám sát bằng HMI/WinCC 

Nguyễn Văn 

Đoàn 
Hoàng Văn Huy  

 

Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát 

năng lượng cho  

nhà máy dược phẩm 

Trần Đắc Đồng 
Nguyễn Đăng 

Toàn 
 

 
Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống kho 

điện lai ghép giữa ắc quy và siêu tụ 
Hà Anh Dũng Bùi Văn Huy  

 

Áp dụng PLC ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh 

trong việc phân loại hàng hóa vào các kệ hàng 

trong siêu thị 

Nguyễn Văn 

Dương 

Đào Thị Mai 

Phương 
 

 
Điều khiển và giám sát nhiệt độ trong lò nung 

sử dụng PLC-S7 1200 
Trần Thế Duy Vũ Thị Yến  

 

Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát 

năng lượng cho  

nhà máy dược phẩm 

Nguyễn Trường 

Giang 

Nguyễn Đăng 

Toàn 
 



 

Nhận dạng và thiết kế bộ điều khiển PID điều 

khiển và giám sát áp suất nước trong đường 

ống cấp nước trên nền tảng nhúng và IoT 

Lê Quang Giáp Phạm Văn Hùng  

 
Thiết kế bộ điều khiển mức nước cho hệ thống 

bình thông nhau sử dụng TIA portal. 

Nguyễn Văn 

Hải 
Vũ Thị Yến  

 

Tìm hiểu PLC FX2N-64MT hãng Mitsubishi 

và ứng dụng trong bài toán điều khiển đèn 

giao thông tại ngã 4 Hồ Tùng Mậu-Lê Đức 

Thọ 

Nguyễn Văn 

Hải 
Phí Hoàng Nhã  

 

Nghiên cứu thiết kế biến tần cho xe điện công 

suất 30KW, điện áp 400V, hệ số công suất 

0,85 

Bùi Thị Hảo 
Nguyễn Đức 

Quang 
 

 

Thiết kế máy đo đồng thời mầu và khí NH3, 

H2S cầm tay, để kiểm tra ô nhiễm cho các 

trạng trai chăn nuôi 

Hán Minh Hiếu Phạm Văn Nam  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt 

độ trong dây chuyền sấy nhãn 

Nguyễn Văn 

Hiếu 
Phạm Văn Hùng  

 

Nghiên cứu thiết kế biến tần cho xe điện công 

suất 30KW, điện áp 400V, hệ số công suất 

0,85 

Trần Sách Hoan 
Nguyễn Đức 

Quang 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt 

độ trong dây chuyền sấy nhãn 

Nguyễn Văn 

Hoàn 
Phạm Văn Hùng  

 

Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh phát hiện lỗi 

bo mạch trong nhà máy sản xuất snr phẩm 

điện tử 

Nguyễn Phi 

Hùng 
Hà Văn Phương  

 
Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển nhiệt độ lò 

sấy vải và giám sát bằng HMI/WinCC 

Nguyễn Văn 

Hùng 
Hoàng Văn Huy  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt 

độ trong dây chuyền sấy nhãn 
Đỗ Quang Huy Phạm Văn Hùng  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho hệ 

thống chiết rót đóng chai dung tích nhỏ ứng 

dụng PLC S7 1200 

Nguyễn Văn 

Huy 
Tống Thị Lý  

 

Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh phát hiện lỗi 

bo mạch trong nhà máy sản xuất sản phẩm 

điện tử 

Nguyễn Văn 

Huy 
Hà Văn Phương  

 
Thiết kế và xây dựng hệ thống trồng rau tự 

động chạy bằng năng lượng mặt trời 

Mai Thành 

Khang 
Phạm Văn Nam  

 

Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh phát hiện lỗi 

bo mạch trong nhà máy sản xuất sản phẩm 

điện tử 

Đỗ Văn Khánh Hà Văn Phương  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ 

một chiều trên cơ sở vi điều khiển 

Trần Ngọc 

Khánh 
Đỗ Duy Phú  

 Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống điện Đàm Trung Bùi Văn Huy  



mặt trời 3 pha nối lưới Kiên 

 

Nhận dạng và thiết kế bộ điều khiển PID điều 

khiển và giám sát áp suất nước trong đường 

ống cấp nước trên nền tảng nhúng và IoT 

Phạm Sơn Lâm Phạm Văn Hùng  

 

Thiết kế máy đo đồng thời mầu và khí NH3, 

H2S cầm tay, để kiểm tra ô nhiễm cho các 

trạng trai chăn nuôi 

Trịnh Công 

Lãm 
Phạm Văn Nam  

 
Thiết kế bộ điều khiển mức nước cho hệ thống 

bình thông nhau sử dụng TIA portal. 
Lê Văn Linh Vũ Thị Yến  

 
Điều khiển và giám sát nhiệt độ trong lò nung 

sử dụng PLC-S7 1200 

Nguyễn Thanh 

Long 
Vũ Thị Yến  

 
Thiết kế bộ điều khiển mức nước cho hệ thống 

bình thông nhau sử dụng TIA portal. 

Nguyễn Đức 

Mạnh 
Vũ Thị Yến  

 

Thiết kế máy đo đồng thời mầu và khí NH3, 

H2S cầm tay, để kiểm tra ô nhiễm cho các 

trạng trai chăn nuôi 

Nguyễn Văn 

Mạnh 
Phạm Văn Nam  

 

Ứng dụng phần mềm labview để phân loại sản 

phẩm bằng mã qrcode của công ty TNHH 

nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam. 

Vũ Văn Mười Hoàng Văn Huy  

 
Nghiên cứu hệ thống truyền năng lượng 

không dây ứng dụng trong sạc Pin 

Hoàng Đức 

Phong 
Trần Đức Hiệp  

 
Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống kho 

điện lai ghép giữa ắc quy và siêu tụ 

Nguyễn Cảnh 

Phú 
Bùi Văn Huy  

 
Điều khiển và giám sát nhiệt độ trong lò nung 

sử dụng PLC-S7 1200 
Đào Văn Phúc Vũ Thị Yến  

 

Ứng dụng phần mềm Labview để phân loại 

sản phẩm bằng mã qrcode của công ty TNHH 

nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam. 

Đinh Văn  

Phương 
Hoàng Văn Huy  

 

Ứng dụng phần mềm labview để phân loại sản 

phẩm bằng mã qrcode của công ty TNHH 

nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam. 

Lê Hữu Minh 

Quang 
Hoàng Văn Huy  

 

Tìm hiểu PLC FX2N-64MT hãng Mitsubishi 

và ứng dụng trong bài toán điều khiển đèn 

giao thông tại ngã 4 Hồ Tùng Mậu-Lê Đức 

Thọ 

Nguyễn Văn 

Quyết 
Phí Hoàng Nhã  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho hệ 

thống chiết rót đóng chai dung tích nhỏ ứng 

dụng PLC S7 1200 

Hồ Xuân Sơn Tống Thị Lý  

 

Ứng dụng vi điều khiển Atmega128 thiết kế 

bộ biến tần cho động cơ không đồng bộ 3 pha 

điện áp 220V, công suất 5KW sử dụng nguồn 

một chiều từ ắc qui 

Đặng Văn 

Thắng 

Nguyễn Đức 

Quang 
 

 
Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống kho 

điện lai ghép giữa ắc quy và siêu tụ 
Vũ Văn Thắng Bùi Văn Huy  



 

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho hệ 

thống chiết rót đóng chai dung tích nhỏ ứng 

dụng PLC S7 1200 

Đặng Xuân Thi Tống Thị Lý  

 

Tìm hiểu PLC hãng Mitsubishi và ứng dụng 

trong bài toán điều khiển dây chuyền gia công 

uốn kim loại 

Đoàn Quang 

Thiện 
Phí Hoàng Nhã  

 

Tìm hiểu PLC hãng Mitsubishi và ứng dụng 

trong bài toán điều khiển dây chuyền gia công 

uốn kim loại 

Nguyễn Như 

Thiện 
Phí Hoàng Nhã  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ 

một chiều trên cơ sở vi điều khiển 
Đỗ Thị Thư Đỗ Duy Phú  

 
Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống điện 

mặt trời 1 pha nối lưới 
Ngô Trí Thuyên Bùi Văn Huy  

 
Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống điện 

mặt trời 3 pha nối lưới 

Nguyễn Hải  

Toàn 
Bùi Văn Huy  

 
Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống điện 

mặt trời 3 pha nối lưới 
Vũ Viết Tới Bùi Văn Huy  

 
Nghiên cứu hệ thống truyền năng lượng 

không dây ứng dụng trong sạc Pin 

Nguyễn Văn 

Trung 
Trần Đức Hiệp  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 1,2 và 3 Trung tâm tổ chức sự kiện 

Đức Tài 

Địa chỉ: TT. Cầu Giát, H. Quỳnh Lưu, T. 

Nghệ An 

Nguyễn Đức 

Anh 

Nguyễn Đức 

Nam 
 

 

Thiết kế kho lạnh Logictic, nhiệt độ -22 oC, 

kích thước DxRxC: 25x7x12m 

 Địa điểm: Quốc Oai - Hà Nội 

Vũ Việt Anh Phạm Thế Vũ  

 

Thiết kế kho lạnh Logictic, nhiệt độ +5 oC, 

kích thước DxRxC: 20x5x12m 

 Địa điểm: Quốc Oai - Hà Nội 

Phạm Nhật 

Bình 
Phạm Thế Vũ  

 

Thiết kế kho lạnh Logictic, nhiệt độ -20 oC, 

kích thước DxRxC: 10x7x12m 

 Địa điểm: Quốc Oai - Hà Nội 

Phạm Thanh 

Bình 
Phạm Thế Vũ  

 

Thiết kế kho lạnh Logictic, nhiệt độ -18 oC, 

kích thước DxRxC: 18x7x12m 

 Địa điểm: Quốc Oai - Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Chức 
Phạm Thế Vũ  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 2, 3 Tòa nhà Top Textiles 

Địa chỉ: Lô K1 Khu Công nghiệp dệt may 

Rạng Đông, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện 

Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định  

Trần Chí Cường 
Nguyễn Đức 

Nam 
 

 

Thiết kế hệ thống kho lạnh bảo quản chân gà, 

nhiệt độ -20oC, kích thước D4 xR5 xC3,5m 

 Địa điểm: Thái Nguyên 

Đoàn Văn Đức Phạm Thế Vũ  



 

Thiết kế hệ thống buồng cấp đông chân gà rút 

xương, năng suất 300kg/3 giờ, kích thước D3 

xR3 xC3m 

 Địa điểm: Thái Nguyên 

Vũ Ngọc Giang Phạm Thế Vũ  

 

Thiết kế hệ thống kho lạnh thương mại bảo 

quản thực phẩm lạnh (+2oC), kích thước D9 

xR5 xC3m 

 Địa điểm: Vĩnh Phúc 

Phạm Minh 

Hoàng 
Phạm Thế Vũ  

 

Thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không 

khí lầu 10 và 11 Khách sạn Hiệp Hòa. Địa chỉ: 

Đường Hùng Vương/Điện Biên Phủ, TP.Tuy 

Hòa, Phú Yên 

Vũ Minh Hoàng 
Nguyễn Đức 

Nam 
 

 

Thiết kế hệ thống kho lạnh thương mại bảo 

quản thực phẩm lạnh (-2oC), kích thước D10 

xR8 xC3m 

 Địa điểm: Vĩnh Phúc 

Nguyễn Anh 

Hùng 
Phạm Thế Vũ  

 

Thiết kế hệ thống kho lạnh thương mại bảo 

quản đặt tại nhà máy rượu (-18 oC), kích 

thước D13 xR7 xC2,5m 

 Địa điểm: Bắc Ninh 

Nguyễn Đức 

Hùng 
Phạm Thế Vũ  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 3, 4 nhà làm việc UBND tỉnh Lai 

Châu 

Nguyễn Ngọc 

Hưng 

Nguyễn Xuân 

Bình 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRF 

MITSUBISHI HEAVY và thông gió  cho 

trung tâm đào tạo của UBND TP Lai Châu 

Nguyễn Hữu 

Huy 

Nguyễn Xuân 

Bình 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRF 

MITSUBISHI HEAVY và thông gió  cho 

trung tâm đào tạo của UBND TP Lai Châu 

Nguyễn Trịnh 

Tiến Huy 

Nguyễn Xuân 

Bình 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 1, 2 trụ sở AGRIBANK chi nhánh 

Bắc Quảng Bình 

Trần Quốc 

Khánh 
Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Chiller 

và thông gió tầng 1, 2 Trường THCS và 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Địa chỉ: Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây 

Hồ, Hà Nội 

Phạm Ngọc 

Linh 
Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 1, 2 trung tâm lưu trữ Viettel, Thạch 

Thất, Hà Nội 

Hà Bách Quang 

Minh 

Nguyễn Xuân 

Bình 
 

 

Thiết kế hệ thống lạnh làm lạnh cho 2 buồng 

có nhiệt độ -40oC và -20oC; 

kích thước phủ bì của mỗi buồng là D 4.25 xR 

3.8 x C 2.5m 

Địa điểm: Bắc Ninh  

Nguyễn Văn 

Sang 
Phạm Thế Vũ  

 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông Phạm Hồng Tân Nguyễn T.Việt  



gió cho tòa nhà văn phòng làm việc công ty 

TNHH Worldon Việt Nam sử dụng hệ thống 

ĐHKK Chiller 

ĐC: Lô D1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã 

Hòa Phú, H. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh  

Linh 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 3, 4 trụ sở AGRIBANK chi nhánh 

Bắc Quảng Bình 

Nguyễn Khoa 

Thanh 
Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Chiller 

và thông gió tầng 3, 4 Trường THCS và 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Địa chỉ: Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây 

Hồ, Hà Nội 

Nguyễn Đình 

Thành 
Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Chiller 

và thông gió tầng 5, 6 Trường THCS và 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Địa chỉ: Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây 

Hồ, Hà Nội 

Hồ Minh Tiến Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió cho nhà tiếp dân của Thành ủy thành phố 

Sơn La 

Trần Duy Tiệp 
Nguyễn Xuân 

Bình 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 6, 7 Bệnh viện Thụy Khuê 

Địa chỉ: Số 249 Đường Thụy Khuê, Tây Hồ , 

Hà nội 

Ngô Hoàng Anh 
Nguyễn Đức 

Nam 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 3, 4 Bệnh viện Thụy Khuê 

Địa chỉ: Số 249 Đường Thụy Khuê, Tây Hồ , 

Hà nội 

Trần Thế Anh 
Nguyễn Đức 

Nam 
 

 

Thiết kế kho lạnh Logictic, nhiệt độ 0 oC, 

kích thước DxRxC: 8x7x12m 

 Địa điểm: Quốc Oai - Hà Nội 

Nguyễn Chí 

Cường 
Phạm Thế Vũ  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 5, 6 Khách sạn Vinh Long 

Địa chỉ: Khu dân cư Phước Thọ, Phường 3, 

Thành Phố Vĩnh Long 

Phạm Khắc 

Đoàn 

Nguyễn Đức 

Nam 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 2, 3 Khách sạn Vĩnh Yên 

Địa chỉ: Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Đặng Phương 

Đông 

Nguyễn Đức 

Nam 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 1, 2 Bệnh viện Thụy Khuê 

Địa chỉ: Số 249 Đường Thụy Khuê, Tây Hồ , 

Hà nội 

Nguyễn Đình 

Đông 

Nguyễn Đức 

Nam 
 

 
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 3, 4 Tòa nhà VLC 
Cao Văn Duẩn 

Nguyễn Đức 

Nam 
 



Địa chỉ: Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió tầng 7, 8 Khách sạn Vinh Long 

Địa chỉ: Khu dân cư Phước Thọ, Phường 3, 

Thành Phố Vĩnh Long 

Nguyễn Tiến 

Đức 

Nguyễn Đức 

Nam 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió cho tầng 1 đến tầng 4, tòa nhà văn phòng 

MPG. 

Địa chỉ: 36 Trần văn Dư, Phường13, Quận 

Tân Bình, TP HCM  

Lê Văn Dũng Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió cho tầng 5 đến tầng mái, tòa nhà văn 

phòng MPG 

Địa chỉ: 36 Trần văn Dư, Phường13, Quận 

Tân Bình, TP HCM  

Bùi Duy Hải Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và  

thông gió cho văn phòng làm việc tòa nhà Bea 

Sky Zone-1.  

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Bea Sky, Đại lộ Chu 

Văn An, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

Nguyễn Viết 

Hải 
Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và  

thông gió cho văn phòng làm việc tòa nhà Bea 

Sky Zone-2,3.  

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Bea Sky, Đại lộ Chu 

Văn An, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

Hà Duy Hoàng Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và  

thông gió cho văn phòng làm việc tòa nhà Bea 

Sky Zone-4,5.  

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Bea Sky, Đại lộ Chu 

Văn An, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

Trần Văn Kiệt Nguyễn Vũ Linh  

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và  

thông gió cho văn phòng làm việc tòa nhà Bea 

Sky Zone-6.  

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Bea Sky, Đại lộ Chu 

Văn An, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

Hồ Đức Mạnh 
Nguyễn T.Việt 

Linh 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và  

thông gió cho tầng 9 văn phòng làm việc tòa 

nhà Hà Nội Tower  

Địa chỉ: 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội 

La Quý Ngọc 
Nguyễn T.Việt 

Linh 
 

 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió cho tầng 1 tòa nhà văn phòng làm việc 

công ty TNHH Aroma Bay Candles sử dụng 

hệ thống ĐHKK Chiller 

Địa chỉ: Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

Trịnh Đình 

Nhất 

Nguyễn T.Việt 

Linh 
 



 

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông 

gió cho tầng 2 tòa nhà văn phòng làm việc 

công ty TNHH Aroma Bay Candles sử dụng 

hệ thống ĐHKK Chiller 

Địa chỉ: Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

Nguyễn Quang 

Phúc 

Nguyễn T.Việt 

Linh 
 

 

Thiết kế ĐHKK cho nhà điều hành (nhà A) 

KCN Liên Hà Thái (Green-IP1) TT Diêm 

Điền - Thái Thụy - Thái Bình sử dụng hệ 

thống điều hòa VRV Daikin. 

Nguyễn Trọng 

Phúc 

Nguyễn Ngọc 

Quý 
 

 

Thiết kế ĐHKK cho nhà điều hành (nhà A) 

KCN Liên  

Hà Thái (Green-IP1) TT Diêm Điền - Thái 

Thụy - Thái  

Bình sử dụng hệ thống điều hòa VRF 

Mitsubishi Heavy. 

Nguyễn Trung 

Tài 

Nguyễn Ngọc 

Quý 
 

 

Thiết kế ĐHKK cho biệt thự 01 KĐT Phố Nối 

- Hưng  

Yên sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm 

VRV Daikin. 

Lê Đình Thành 
Nguyễn Ngọc 

Quý 
 

 

Thiết kế ĐHKK cho biệt thự 01 KĐT Phố Nối 

- Hưng  

Yên sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm  

VRF Mitsubishi Heavy. 

Vũ Quý Toàn 
Nguyễn Ngọc 

Quý 
 

 

Thiết kế ĐHKK cho biệt thự đơn lập Đ506 - 

KĐT Nam  

Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh – Nghệ An sử 

dụng hệ thống  

 điều hòa trung tâm VRV Daikin. 

Lương Đức 

Trung 

Nguyễn Ngọc 

Quý 
 

 

Thiết kế ĐHKK cho biệt thự đơn lập Đ506 - 

KĐT Nam  

Nguyễn Sỹ Sách – TP Vinh – Nghệ An sử 

dụng hệ thống  

 điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi Heavy. 

Nguyễn Quốc 

Trung 

Nguyễn Ngọc 

Quý 
 

 

Thiết kế hệ thống điều khòa không khí và 

thông gió cho khách sạn Thùy Dương 

ĐC: Khu B, khu đô thị Gateway, An Thới, 

Phú Quốc, Kiên Giang. 

Hà Minh Tú 
Nguyễn T.Việt 

Linh 
 

 

Thiết kế ĐHKK cho biệt thự đơn lập 06 - 

KĐT Dịch  

Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội sử dụng hệ thống 

điều hòa  

trung tâm VRV Daikin. 

Nguyễn Hữu 

Việt 

Nguyễn Ngọc 

Quý 
 

 

Thiết kế ĐHKK cho biệt thự đơn lập 06 - 

KĐT Dịch  

Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội sử dụng hệ thống 

điều hòa  

Vương Văn 

Việt 

Nguyễn Ngọc 

Quý 
 



trung tâm VRF Mitsubishi Heavy. 

 

Thiết kế ĐHKK cho biệt thự song lập 08 - 

KĐT Phonix  

Garden – TT Phùng - Đan Phượng – Hà Nội 

sử dụng hệ  

thống điều hòa trung tâm VRV Daikin. 

Phạm Hùng Vỹ 
Nguyễn Ngọc 

Quý 
 

 
Xây dựng ứng dụng trên di động Thi bằng lái 

xe hạng B1 

Bùi Thanh 

Minh 
An Văn Minh  

 
Nghiên cứu mô hình Transformer và ứng dụng 

trong dịch thuật tự động 

Đào Thanh 

Tùng 
An Văn Minh  

 
Xây dựng game mobile Wizard Tower 3D 

bằng Unity 

Hoàng Văn 

Thắng 
An Văn Minh  

 

Phân tích nghiệp vụ và kiểm thử  phần mềm 

quản lý và điều hành cơ sở dữ liệu RaceFi 

LiveOps sử dụng Selenium 

Tạ Thị Hoa An Văn Minh  

 
Xây dựng website bán linh kiện máy tính bằng 

PHP 

Dương Đức 

Tuyên 
An Văn Minh  

 
Xây dựng ứng dụng web bán điện thoại bằng 

ASP. Net theo mô hình MVC 

Hoàng Phi 

Hùng 
An Văn Minh  

 
Xây dựng ứng dụng trên di động Thi bằng lái 

xe hạng B 
Cao Đắc Thuận An Văn Minh  

 

Ứng dụng công nghệ RPA-tự động hóa quy 

trình xử lý nghiệp vụ kế toán bằng robot cho 

công ty Ananas  

Nguyễn Thị 

Hồng Anh 
Chu Thị Quyên  

 

Ứng dụng công nghệ RPA-tự động hoá quy 

trình xử lý email bằng robot cho công ty 

FaceNet 

Vũ Thị Ngọc 

Hà 
Chu Thị Quyên  

 
Xây dựng ứng dụng Web quản lý phát hành 

thẻ ATM cho sinh viên của ngân hàng BIDV 

Nguyễn Ngọc 

Hưng 
Chu Thị Quyên  

 
Xây dựng phần mềm mô phỏng sát hạch 

GPLX bằng Unity  cho công ty Tuấn Nghĩa. 

Phạm Tuấn 

Nghĩa 
Chu Thị Quyên  

 
Xây dựng ứng dụng Web quản lý khóa học 

cho công ty trách nghiệm hữu hạn VNTech 
Hạ Ngọc Nam Chu Thị Quyên  

 
Xây dựng ứng dụng website quản lý công việc 

WoFM cho công ty VMMS. 
Lê Hồng Phú Chu Thị Quyên  

 
Xây dựng phần mềm quản lý tuyển sinh của 

trường Đại học Việt Á 
Bùi Duy Lẫm Chu Thị Quyên  

 
Xây dựng Website bán Smart Tivi cho công ty 

cổ phần Efast Việt Nam 

Nguyễn Văn 

Tính 
Chu Thị Quyên  

 
Xây dựng ứng dụng di động ôn thi Giấy phép 

lái xe trên nền tảng Android 

Nguyễn Nhật 

Minh 

Đăng Quỳnh 

Nga 
 

 Xây dựng website bán giày Fly Shoes Lê Mạnh Hùng 
Đăng Quỳnh 

Nga 
 



 Xây dựng website sách Nshop 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Đăng Quỳnh 

Nga 
 

 
Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng 

Wemigh 
Trần Hải Đăng 

Đăng Quỳnh 

Nga 
 

 
Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng 

Innisfree 
Phạm Thị Hoan 

Đăng Quỳnh 

Nga 
 

 
Xây dựng website bán đồ nội thất cho công ty 

Minh Phú 

Nguyễn Thị 

Mới 

Đăng Quỳnh 

Nga 
 

 Xây dựng hệ thống bán đồ công nghệ  Đinh Thị Ngọc 
Đăng Quỳnh 

Nga 
 

 
Xây dựng website bán đồ điện tử cho cửa 

hàng NT-Store 

Phạm Ngọc 

Sâm 

Đăng Quỳnh 

Nga 
 

 
Xây dựng Website bán Sách (NHQ-

BookStore) với Spring Boot 

Nguyễn Hồng 

Quân 
Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng ứng dụng bảo mật cho thiết bị di 

động Samsung khi sử dụng bản dùng thử 
Vũ Bình Minh Đặng Trọng Hợp  

 

Xây dựng website bán điện thoại VTMobile 

bằng Asp.net , Entity Framework, và SQL 

server 

Vũ Tuấn Anh Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng website bán laptop HTLaptop bằng 

PHP & MySQL 

Trần Ngọc 

Hoàn 
Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng Website đặt vé xem phim dùng 

ReactJs, NodeJs và MySQL 

Nguyễn Bá 

Tùng 
Đặng Trọng Hợp  

 
Nghiên cứu mô hình học sâu để xây dựng hệ 

thống nhận diện khuôn mặt 

Nguyễn Thị 

Huyền 
Đặng Trọng Hợp  

 

Tìm hiểu một số mô hình xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên với BERT và ứng dụng trong nhận diện 

cảm xúc văn bản 

Vương Thị 

Thanh Cảnh 
Đặng Trọng Hợp  

 

Nghiên cứu công cụ kiểm thử tự động 

Selenium và ứng dụng kiểm thử tự động với 

ứng dụng MyHaUI 

Nguyễn Mai 

Phương 
Đặng Trọng Hợp  

 
Nghiên cứu mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

và ứng dụng trong kiểm tra chính tả tiếng Việt 

Hoàng Đình 

Nam 
Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng website bán quần áo Sunshine Shop 

dựa trên nền tảng Spring Boot và MySQL 
Đặng Đức Thọ Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng ứng dụng điều khiển trang trại điện 

thoại android 

Nguyễn Quốc 

Duy 
Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng ứng dụng bán cà phê MCoffee trên 

điện thoại Android 

Nguyễn Đức 

Mạnh 
Đặng Trọng Hợp  

 

Nghiên cứu framework kiểm thử tự động và 

áp dụng kiểm thử tự động cho website quản lý 

cửa hàng bàn giày bằng Selenium  

Nguyễn Hoài 

Linh 
Đặng Trọng Hợp  



 

Xây dựng website bán điện thoại Wind Shop 

dựa trên nền tảng Java, Spring Boot và 

MySQL. 

Hà Quốc Phong Đặng Trọng Hợp  

 

Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng Chatbot có 

thể chạy trên Facebook Messeger, ứng dụng 

trong kịch bản tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ 

khách hàng trong nhà hàng. 

Nguyễn Văn 

Khiêm 
Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng website bán giày PStore bằng PHP 

& MySQL 

Nguyễn Văn 

Phúc 
Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng ứng dụng họp trực tuyến với Jitsi 

trên môi trường Kubernetes 

Nguyễn Đức 

Long 
Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng website bán máy tính và phụ kiện 

LAPTOPVN bằng PHP & MySQL 
Ngô Quốc Đại Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng sàn thương mại điện tử sử dụng 

Reactjs, Laravel, MySQL và Docker 

Trần Quang 

Hưng 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng website  bán giày bằng spring boot 

+ reactJs 

Nguyễn Huy 

Hùng 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng website đặt mua đồ thời trang cho 

PDT Shop,sử dụng Nodejs và ReactjS 

Phạm Đình 

Tùng 
Đỗ Mạnh Hùng  

 

Xây dựng website quản lý cửa hàng Laka 

Cafe sử dụng công nghệ Framework 

Angular,Nodejs và Javascript 

Nguyễn Xuân 

Tình 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng website bán máy tính sử dụng 

ReactJS, NodeJS , Mongodb 

Nguyễn Văn 

Nam 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng ứng dụng quản lí nhà hàng trên nền 

tảng IOS bằng ngôn ngữ Swift 
Phạm Tuấn Anh Đỗ Mạnh Hùng  

 

Nghiên cứu công cụ kiểm thử tự động Katalon 

Studio và ứng dụng kiểm thử phần mềm chấm 

công wisami go trên web 

Đặng Thị 

Nguyên 
Đỗ Mạnh Hùng  

 

Xây dựng ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh , nhận 

diện đồ vật bằng ngôn ngữ  

Kotlin trên nền tảng Android 

Nguyễn Đào 

Quang Huy 
Đỗ Mạnh Hùng  

 

Xây dựng ứng dụng quản lí cửa hàng thuốc 

thú y bằng ngôn ngữ Dart với framework 

Flutter hỗ trợ trên nền tảng Android và IOS 

Đoàn Quốc 

Cường 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng web bán điện thoại bằng Laravel, 

MySQL 

Nguyễn Thành 

Đạt 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng website giới thiệu sản phẩm, bán 

hàng sách cho cửa hàng Minh Anh 

Nguyễn Văn 

Động 
Đỗ Ngọc Sơn  

 

Xây dựng ứng dụng Web giới thiệu các địa 

điểm du lịch và đặt Tour cho công ty Thanh 

Tùng 

Nguyễn Đình 

Đức Anh 
Đỗ Ngọc Sơn  

 Xây dựng ứng dụng Web giới thiệu các địa Phạm Văn Đỗ Ngọc Sơn  



điểm du lịch và đặt Tour cho công ty Minh 

Đức 

Hoàng 

 
Xây dựng ứng dụng Web đặt đồ ăn cho căng 

tin trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Phạm Văn 

Quyền 
Đỗ Ngọc Sơn  

 

Xây dựng ứng dụng Web giới thiệu các địa 

điểm du lịch và đặt Tour cho công ty Hoàng 

Minh 

Lê Mạnh Cường Đỗ Ngọc Sơn  

 
Xây dựng ứng dụng Web bán hàng điện thoại, 

tích hợp Web API 
Vũ Minh Mạnh Đỗ Ngọc Sơn  

 
Xây dựng ứng dụng Web giới thiệu các địa 

điểm du lịch và đặt Tour cho công ty Hải Hà 

Hoàng Ngọc 

Nhật 
Đỗ Ngọc Sơn  

 
Xây dựng website giới thiệu sản phẩm, bán 

hàng văn phòng phẩm cho cửa hàng Minh Thu 

Chu Thanh 

Tùng 
Đỗ Ngọc Sơn  

 
Xây dựng website giới thiệu sản phẩm, bán 

hàng mỹ phẩm cho cửa hàng Quỳnh Nga 

Đặng Đình 

Phức 
Đỗ Ngọc Sơn  

 
Xây dựng website giới thiệu sản phẩm, bán 

hàng nội thất cho cửa hàng Minh Tú 

Nguyễn Văn 

Tài 
Đỗ Ngọc Sơn  

 Xây dựng website bán đồ thời trang Cici 
Phạm Minh 

Hiếu 
Đoàn Văn Trung  

 
Lập trình game mobile racing car 3D bằng 

Unity 

Nguyễn Trọng 

Khang 
Đoàn Văn Trung  

 Xây dựng website bán giày dép nữ MoonShop 
Nguyễn Thị 

Thu Hường 
Đoàn Văn Trung  

 
Xây dựng ứng dụng di động quản lý và đặt vé 

rạp chiếu phim NVC 

Nguyễn Vũ Chí 

Tình 
Đoàn Văn Trung  

 Xây dựng website bán quần áo Xuu 
Phạm Thị 

Quỳnh Hoa 
Đoàn Văn Trung  

 Xây dựng website bán đồ điện tử CleverStore 
Nguyễn Ngọc 

Lan 
Đoàn Văn Trung  

 Xây dựng website bán giày Đinh Duy Lê Đình Duy Đoàn Văn Trung  

 Xậy dựng website bán đồ điện tử NĐHShop 
Nguyễn Đình 

Hậu 
Đoàn Văn Trung  

 Xây dựng website bán hàng nông sản Greeny 
Nguyễn Đình 

Tiến Đạt 
Đoàn Văn Trung  

 

Xây dựng ứng dụng Web thương mai điện tử 

kinh doanh nước hoa sử dụng Django 

Framework 

Cao Hữu Huy Hà Mạnh Đào  

 

Xây dựng ứng dụng Web thương mai điện tử 

kinh doanh đồ thể thao sử dụng công nghệ 

Magento 

Hoàng Đình 

Thế Anh 
Hà Mạnh Đào  

 
Xây dựng chương trình Game  Two Player với 

môi trường Unity 
Vũ Thiên Lý Hà Mạnh Đào  



 

Xây dựng ứng dụng Web thương mại điện tử 

kinh doanh đồ trang sức sử dụng React JS và 

ExpressJS 

Ngô Thọ Ngọc Hà Mạnh Đào  

 

Xây dựng ứng dụng Web thương mai điện tử 

kính doanh thời trang sử dụng Vue.JS và 

ASP.NET 

Triệu Thị 

Phương Thảo 
Hà Mạnh Đào  

 

Xây dựng ứng dụng Web thương mai điện tử 

kính doanh thời trang sử dụng React JS và 

Spring Boot 

Nguyễn Khắc 

Nguyên 
Hà Mạnh Đào  

 
Xây dựng ứng dụng Web quản lý nhân sử 

dụng công nghệ ASP.NEt SignalIR 

Nguyễn Tiền 

Khôi 
Hà Mạnh Đào  

 
Nghiên cứu xây dựng website bán kính mắt và 

tích hợp dự đoán độ cận online 

Trịnh Thị Bảo 

Yến 

Hoàng Quang 

Huy 
 

 
Nghiên cứu Unity xây dựng Game Party ứng 

dụng học máy cho nhân vật 
Đặng Công Khả 

Hoàng Quang 

Huy 
 

 
Xây dựng website bán hàng công nghệ thông 

minh 

Đỗ Thị Hồng 

Anh 

Hoàng Quang 

Huy 
 

 
Xây dựng webiste bán sách sử dụng kỹ thuật 

gợi ý 

Lê Thị Thu 

Thảo 

Hoàng Quang 

Huy 
 

 
Xây dựng hệ thống website giới thiệu và bán 

giày trực tuyến 

Nguyễn Hữu 

Quyết 

Hoàng Quang 

Huy 
 

 
Xây dựng ứng dụng mua sắm trực tuyến trên 

nền tảng iOS 

Nguyễn Xuân 

Bách 

Hoàng Quang 

Huy 
 

 Xây dựng website Báo mới (PHP,python) Trần Anh Tuấn Lê Anh Thắng  

 
xây dựng website bán điện thoại sử dụng 

reactjs 

Triệu Quang 

Trường 
Lê Anh Thắng  

 
Xây dựng website kinh doanh laptop. Sử dụng 

reactjs, nodejs 

Nguyễn Phương 

Nam 
Lê Anh Thắng  

 
Xây dựng website Cửa hàng thú cưng 

(ASP.NET MVC) 
Nguyễn Thị Hà Lê Anh Thắng  

 
Xây dựng website bán đồng hồ sử dụng 

ASP.NET MVC 
Đỗ Đình Hòa Lê Anh Thắng  

 
Xây dựng website bán đồ ăn nhanh sử dụng 

javascript và PHP (Laravel). 

Trần Bình 

Trọng 
Lê Anh Thắng  

 
xây dựng website bán giày cho cửa hàng 

MShoes. Sử dụng spring boot 
Lê Minh Mạnh Lê Anh Thắng  

 
Xây dựng website bán nông sản sử dụng 

springboot 

Trần Văn 

Thưởng 
Lê Anh Thắng  

 
Xây dựng Website bán văn phòng phẩm 

THIENLONG sử dụng ReactJS 

Đinh Thị Hồng 

Ngọc 
Lê Như Hiền  

 
Xây dựng mô hình hệ thống Data Warehouse 

trên nền tảng AWS 

Nguyễn Danh 

Hòa 
Lê Như Hiền  



 
Xây dựng Website quản lý khóa học trong 

doanh nghiệp sử dụng ASP.NET và ReactJS 
Trần Anh Tuấn Lê Như Hiền  

 
Xây dựng Website bán điện thoại sử dụng 

Spring Boot Framework 
Ninh Tiến Đạt Lê Như Hiền  

 Xây dựng Website bán đồng hồ TMWatch Lê Văn Tài Lê Như Hiền  

 
Xây dựng Website bán đồ thời trang sử dụng 

công nghệ ASP.NET 

Nguyễn Duy 

Mạnh 
Lê Như Hiền  

 
Xây dựng Website quản lý bán đồ ăn nhanh 

"Light Chicken" sử dụng PHP và MySQL 

Nguyễn Bình 

Nguyên 
Lê Như Hiền  

 Xây dựng Website bán đồ thể thao Coolmate 
Nguyễn Quốc 

Anh 
Lê Như Hiền  

 

Nghiên cứu tìm hiểu các thuật toán học sâu, 

ứng dụng vào hệ thống phân loại bệnh trên 

cây khoai tây dựa vào hình ảnh 

Trần Ngọc Hải Lê Thị Thủy  

 
Xây dựng Website xem phim trực tuyến Bear 

Movie 

Trần Minh 

Hoàng 
Lê Thị Thủy  

 
Xây dựng Website bán đồ nội thất LUXURY 

SHOP bằng laravel 

Nguyễn Xuân 

Trường 
Lê Thị Thủy  

 
Tự động hóa kiểm thử phần mềm sử dụng 

akaAT Studio 

Nguyễn Thị 

Luyến 
Lê Thị Thủy  

 
Xây dựng Website bán kính mắt CP Glasses 

bằng Spring Boot 

Phạm Minh 

Chiến 
Lê Thị Thủy  

 
Xây dựng ứng dụng bán sách cho nhà sách 

SunBook trên nền tảng android 

Nguyễn Văn 

Nhật 
Lê Thị Thủy  

 
Xây dựng website bán điện thoại cho cửa 

hàng Thành Trung dựa trên platform nodejs 
Bùi Đức Chiến Lê Thị Thủy  

 

Xây dựng Website đặt lịch khám bệnh 

BookingCare cho các cơ sở y tế ứng dụng 

ReactJS 

Đoàn Mạnh 

Hùng 
Lê Thị Thủy  

 
Xây dựng Website bán mỹ phẩm Beauti Shop 

bằng spring boot 
Lê Minh Tuấn Lê Thị Thủy  

 
Xây dựng website bán laptop cho cửa hàng 

Kibar  
Ngô Văn Hưng Lê Thị Thủy  

 
Xây dựng website bán giày cho cửa hàng 

ShoeZone  

Lý Văn Ngọc 

Đại 
Mai Thanh Hồng  

 
Xây dựng phần mềm bán sách trực tuyến cho 

cửa hàng BookLovers 

Nguyễn Thái 

Bảo 
Mai Thanh Hồng  

 
Xây dựng phần mềm bán đồ điện tử cho cửa 

hàng TechGo 

Nguyễn Công 

Vũ 
Mai Thanh Hồng  

 
Xây dựng hệ thống quản lý học sinh THPT 

Thạch Bàn 

Lê Hoàng 

Trung 
Mai Thanh Hồng  



 
Xây dựng website bán bánh cho cửa hàng 

TienDatBakery 
Trần Tiến Đạt Mai Thanh Hồng  

 Xây dựng website xem phim Flowbite 
Trần Hoàng 

Huy 
Mai Thanh Hồng  

 
Xây dựng website quản lý tour du lịch cho 

công ty HIEU Travel 

Vương Duy 

Hiếu 
Mai Thanh Hồng  

 
Xây dựng website bán kính cho cửa hàng 

FocusPoint. 

Lương Thị Sao 

Mai 
Mai Thanh Hồng  

 
Xây dựng website bán hàng nông sản cho cửa 

hàng NVSStore 

Nguyễn Văn 

Song 
Mai Thanh Hồng  

 Xây dựng website bán đồng hồ TopWatch Bùi Việt Anh Mai Thanh Hồng  

 

Nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử tự động với 

Selenium, vận dụng xây dựng hệ thống chekin 

tự động cho Thư viện ĐH Công nghiệp Hà 

Nội 

Vũ Thị Ánh 

Nguyệt 
Ngô Đức Vĩnh  

 
Xây dựng website bán hàng nông sản cho 

HTX nông nghiệp Bắc Giang 
Đỗ Đức Bảo Ngô Đức Vĩnh  

 Xây dựng website bán hàng gia dụng 
Đồng Văn 

Thượng 
Ngô Đức Vĩnh  

 
Xây dựng website bán hàng quần áo thể thao 

cho cửa hàng Nam Nguyễn Sport 

Nguyễn Văn 

Nam 
Ngô Đức Vĩnh  

 Xây dựng Hệ thống quản lý phỏng vấn Ninh Đình Vinh Ngô Đức Vĩnh  

 
Thiết kế website bán nhạc cụ sử dụng Reacjs, 

nodejs, moongdb 
Trần Như Hải 

Ngô Thị Bích 

Thúy 
 

 
xây dựng website bán thiết bị điện nước Thiên 

Ngân 
Vũ Đức Hiếu 

Ngô Thị Bích 

Thúy 
 

 
Xây dựng website bán hàng quần áo sử 

framework Spring Boot. 
Hoàng Thị Kim 

Ngô Thị Bích 

Thúy 
 

 
Xây dựng website thi thử TOEIC sử dụng 

Spring Boot 

Nguyễn Văn 

Hùng 

Ngô Thị Bích 

Thúy 
 

 Xây dựng Website bán kính mắt ANNA. Trần Thị Duyên 
Ngô Thị Bích 

Thúy 
 

 
Xây dựng website cho thuê nhà Memorable-

Trip bằng Nestjs, PostgresSQL 

Nguyễn Đức 

Mạnh 

Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 

 

Xây dựng website bán mỹ phẩm 

NatureBeauty bằng ReactJs, NodeJs, 

Mongodb 

Lê Văn Trung 
Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 

 
Xây dựng website bán đồ thể thao - bóng rổ 

cửa hàng DuySport bằng Spring Boot, MySql 

Ngô Khương 

Duy 

Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 

 

Xây dựng website bán đồng hồ 

TuanHungWatch sử dụng VueJS, Laravel, 

MySQL 

Hoàng Anh 

Nghiệp 

Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 



 
Xây dựng website blog du lịch cho công ty du 

lịch ThanhTravel bằng PHP & CSS 

Phạm Xuân 

Thành 

Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 

 
Nghiên cứu công cụ Selenium Driver và áp 

dụng vào kiểm thử Website 
Lê Thị Hương 

Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 

 
Xây dựng website bán và cho thuê đồ du lịch, 

cắm trại TTH bằng Laravel & MySQL 

Trần Trung 

Hiếu 

Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 

 
Xây dựng website bán đồ nội thất HEKTO 

bằng ReactJs, NodeJs và PostgreSQL 
Ngô Văn Giang 

Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 

 
Xây dựng website bán quần áo thời trang 

WIBU sử dụng Laravel & MySQL 
Lã Lê Duy 

Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 

 
Xây dựng website bán sách cho cửa hàng sách 

KhacHuy 

Nguyễn Khắc 

Huy 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 Xây dựng sàn thương mại điện tử 
Nguyễn Duy 

Chiến 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng ứng dụng điểm danh tự động sử 

dụng mạng học sâu 
Lê Văn Hùng 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 Xây dựng website bán đồ ăn nhanh 
Nguyễn Đăng 

Hoàng 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng website bán đồ nội thất có gợi ý 

mua hàng sử dụng khai phá luật kết hợp. 

Nguyễn Ngọc 

Quân 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 

Xây dựng webste bán dày thể thao cho cửa 

hàng NgocDuong có hỗ trợ khách hàng sử 

dụng Chatbot. 

Trần Ngọc 

Dương 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Tìm hiểu các vấn đề trong kiểm thử và công 

cụ kiểm thử tự động Selenium 

Nguyễn Thị 

Khánh 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 Xây dựng trò chơi Bomber Man bằng Unity 
Nguyễn Văn 

Đạt 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng website quản lý nhân sự cho công 

tý trách nhiệm hữu hạn LQT 

Lưu Quang 

Trung 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng website bán hàng thời trang nữ cho 

cửa hàng VanDuong 

Nguyễn Văn 

Dương 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng website bán giày cho cửa hàng Nine 

Store 

Nguyễn Văn 

Tân 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng website bán thời trang nam cho cửa 

hàng HuuGiang 

Nguyễn Hữu 

Giang 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng website quản lý nhà hàng 

VietKhang 
Tạ Việt Khang 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng website bán phụ kiện máy tính cho 

cửa hàng HoaiNam 

Nguyễn Hoài 

Nam 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng website bán nước hoa cho Shop 

NgocNguyen 

Nguyễn Văn 

Ngọc 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 



 Xây dựng ứng dụng mạng xã hội DSocial 
Trần Ngọc 

Đoan 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng wesite quản lý cho khách sạn 

HongNgoc 

Quách Công 

Thành 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng hệ thống tìm kiếm trực quan Visual 

Search 
Phạm Thế Hùng 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng hệ thổng chuyển từ văn bản mô tả 

thành hình ảnh 
Phạm Văn Tiến 

Nguyễn Bá 

Nghiễn 
 

 
Xây dựng ứng dụng android hỗ trợ học ngoại 

ngữ sử dụng Kotlin và RoomDB 
Vi Ngọc Đông 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Xây dựng ứng dụng lập kế hoạch theo ngày sử 

dụng Spring Boot 

Đặng Thị Thu 

Huế 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu sử dụng 

Kotlin và Firebase 

Nguyễn Thị 

Kim Phượng 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng sử dụng 

Flask và MongoDB 

Dương Thị Lan 

Phương 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Xây dựng website bán quần áo sử dụng 

Django và SQLite 
Trần Ngọc Hiếu 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Xây dựng website Chợ sinh viên sử dụng 

.NET và VueJs 

Nguyễn Văn 

Huy 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám sử 

dụng ReactJS, NodeJS và MongoDB 
Lê Văn Kiên 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Kiểm thử phần mềm gửi tin nhắn SMS sử 

dụng Karate Tool 

Nguyễn Thùy 

Linh 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Xây dựng ứng dựng game 3D Stop Move Stop 

bằng unity 

Nguyễn Văn 

Mạnh 
Nguyễn Đức Lưu  

 
Xây dựng website bán laptop cho cửa hàng 

MyComputer 

Nguyễn Văn 

Dương 
Nguyễn Đức Lưu  

 
Xây dựng ứng dụng game 2D Sword Hunter 

bằng Unity 

Nguyễn Hữu 

Tăng 
Nguyễn Đức Lưu  

 
Xây dụng website bán giày cho cửa hàng 

TNShop 

Nguyễn Dương 

Trọng Nghĩa 
Nguyễn Đức Lưu  

 
Xây dựng website quản lý khách sạn Accor 

Hotel 

Long Trung 

Hiếu 

Nguyễn Hoàng 

Tú 
 

 
Xây dựng website bán đồng hồ casio cho cửa 

hàng ThanhNamWatch 
Đỗ Thành Nam 

Nguyễn Hoàng 

Tú 
 

 

Xây dựng website kinh doanh sách cho nhà 

sách Nhã Nam sử dụng mô hình ASP.NET 

MVC 

Ngô Tiến Đạt 
Nguyễn Hoàng 

Tú 
 

 
Xây dựng website bán máy tính cho cửa hàng 

Công Nhật. 
Đinh Công Nhật Nguyễn Lan Anh  



 
Xây dựng app bán sản phẩm trang điểm Minh 

Tú 

Lưu Thị Minh 

Tú 
Nguyễn Lan Anh  

 
Xây dựng app bán đồ chơi trẻ em cho cửa 

hàng H3Toys 
Bùi Thị Tươi Nguyễn Lan Anh  

 
Xây dựng website bán quần áo nam DPN 

store 

Đỗ Phương 

Nam 
Nguyễn Lan Anh  

 
Xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn 

Thanh Hương 

Nguyễn Thanh 

Hương 
Nguyễn Lan Anh  

 
Xây dựng website bán trang sức cửa hàng Thu 

Hà 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Nguyễn Lan Anh  

 
Xây dựng website bán linh kiện điện tử cho 

cửa hàng Quỳnh Hoa 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa 
Nguyễn Lan Anh  

 Xây dựng game phiêu lưu hầm ngục Hà Sỹ Hiếu Nguyễn Lan Anh  

 
Xây dựng website bán đồng hồ đeo tay cho 

cửa hàng Đắc Hải 
Lê Đắc Hải Nguyễn Lan Anh  

 
Xây dựng website bán rau sạch Fresh Fruit 

bằng Laravel và MySQL 

Nguyễn Văn 

Lương 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 
Xây dựng ứng dụng game cờ caro online sử 

dụng Unity engine 

Nguyễn Văn 

Hưng 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Xây dựng hệ thống hỗ trợ xử lý bệnh cây 

trồng trong nông nghiệp ở Việt Nam bằng mô 

hình học kết hợp 

Nguyễn Đức 

Huy 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 
Xây dựng website bán đồ nội thất cho công ty 

Luxury Shop 
Vũ Anh Linh 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 
Xây dựng website bán thực phẩm Organic 

bằng Laravel và Mysql 
Chu Văn Mạnh 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Xây dựng website bán đồng hồ, tích hợp 

chatbot hỗ trợ khách hàng trên nêng tảng 

asp.net core 

Nguyễn Văn 

Đức 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 

 

Xây dựng website bán hàng có hỗ trợ khách 

hàng bằng chatbot sử dụng Spring Boot và 

Thymeleaf 

Hoàng Trung 

Quân 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 

 
Xây dựng giải pháp quản lý chấm công sử 

dụng nền tảng Laravel và ReactJS 

Phạm Thị 

Quỳnh Hoa 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 

 
Nghiên cứu kỹ thuật học chuyển giao và ứng 

dụng cho bài toán điểm danh khuôn mặt 

Phạm Ngọc 

Huân 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 

 
Xây dựng ứng dụng di động e-commerce sử 

dụng Swift 
Hồ Hữu Kiên 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 

 
Xây dựng website học tiếng anh hỗ trợ tính 

năng thu thập dữ liệu bài học tự động 

Vương Công 

Thuật 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 

 
Xây dựng nhà sách trực tuyến trên nền tảng 

asp.net 

Nguyễn Văn 

Ninh 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 



 
Xây dựng giải pháp đặt lịch và khám bệnh 

online 

Phạm Minh 

Hiếu 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 

 
Xây dựng App Quản lý chi tiêu cá nhân bằng 

Flutter và Firebase 
Trần Huy Cảnh 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 
Xây dựng App Quản lý tạp hóa  bằng Kotlin 

và Firebase 
Tạ Văn Hiếu 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 

Nghiên cứu  kiểm thử tự độngSelenium vận 

dụng kiểm thử trang thương mại điện tử 

nopCommerce 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 
Xây dựng ứng dụng Từ điển Anh-Việt bằng 

Java và SQLite 

Phạm Thị Việt 

Anh 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 
Xây dựng App Sổ Ghi Chú và Lập Kế Hoạch 

đa ngôn ngữ bằng React native và Firebase 

Dương Văn 

Hùng 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 
Xây dựng ứng dụng chăm sóc sức khỏe thú 

cưng bằng Kotlin và Firebase 

Đỗ Thị Thu 

Hương 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 
Xây dựng website quản lý công việc trong 

doanh nghiệp bằng ReactJS và Mongo db 

Lù Thị Thu 

Hằng 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 
Xây dựng ứng dụng Đặt lịch cắt tóc bằng 

Kotlin và Firebase 

Nguyễn Anh 

Đức 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 
Xây dựng website bán nội thất bằng Spring 

Boot và MySQL 

Nguyễn Văn 

Tiến 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 
Xây dựng website quản lý bán mỹ phẩm cho 

BSHOP 

Đỗ Thị Băng 

Nhi 

Nguyễn Thanh 

Hải 
 

 
Xây dựng website quản lý bán điện thoại cho 

Đức Cảnh shop 
Vũ Đức Cảnh 

Nguyễn Thanh 

Hải 
 

 
Xây dựng game The Explorer sử dụng công 

cụ Unity 
Lê Quang Khải 

Nguyễn Thanh 

Hải 
 

 
Xây dựng game Dragon Knight 2D bằng 

Unity. 

Trịnh Tiến 

Long 

Nguyễn Thanh 

Hải 
 

 
Xây dựng website quản lý bán đồng hồ sử 

dụng ngôn ngữ C# 

Phan Văn 

Dương 

Nguyễn Thanh 

Hải 
 

 
Xây dựng website bán linh kiện PC cho cửa 

hàng ZRT sử dụng ngôn ngữ ReactJS. 

Nguyễn Nghĩa 

Trung 

Nguyễn Thanh 

Hải 
 

 
Hệ thống thống kê số liệu sản xuất của nhà 

máy bằng ngôn ngữ Java 

Dương Quang 

Linh 

Nguyễn Thanh 

Hải 
 

 
Xây dựng ứng dụng du lịch TouristApp trên 

nền tảng Flutter 
Ngô Ngọc Sáng 

Nguyễn Thanh 

Hải 
 

 
Xây dựng website bán máy tính bằng 

ASP.NET CORE và Angular 
Vũ Thành Công 

Nguyễn Thị Cẩm 

Ngoan 
 

 

Xây dựng và Kiểm thử trang web bán sách 

HIBOOK sử dụng Framework Java Spring 

Boot 

Nguyễn Thị 

Thu Uyên 

Nguyễn Thị Cẩm 

Ngoan 
 



 
Xây dựng website bán đặc sản Tây Bắc 

CốmFood bằng ngôn ngữ PHP 

Nguyễn Văn 

Khiên 

Nguyễn Thị Cẩm 

Ngoan 
 

 
Xây dựng website bán đồ nội thất sử dụng 

laravel  framework  kết hợp Nuxtjs framework  

Nguyễn Thị 

Minh Duyên 

Nguyễn Thị Cẩm 

Ngoan 
 

 
Xây dựng website thi trắc nghiệm online bằng 

Asp.net 
Bùi Thị Hải 

Nguyễn Thị Cẩm 

Ngoan 
 

 
Phát triển ứng dụng kiểm tra lỗi chính tả bằng 

python 

Trịnh Xuân 

Tuấn 

Nguyễn Thị Cẩm 

Ngoan 
 

 
Xây dựng website theo dõi vận đơn với 

DynamoDB 

Quách Văn 

Long 

Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 
Xây dựng website bán hàng thời trang nam 

giới Coolmate 
Đặng Thành An 

Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 

Xây dựng Website quản lý sinh viên tích hợp 

điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn 

mặt 

Nguyễn Anh Tú 
Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 
Xây dựng website bán hàng thời trang CARA 

sử dụng .NET 6 và Angular 
Đỗ Viết Đông 

Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 
Xây dựng website mạng xã hội việc làm 

JobHunt 

Nguyễn Long 

Nhật 

Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 
Xây dựng website đọc truyện tranh 

NetComics 
Đoàn Bảo Long 

Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 
Xây dựng website kinh doanh thời trang 4TW 

sử dụng PERN stack 

Nguyễn Văn 

Mạnh 

Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 
Xây dựng website bán thiết bị điện tử 

TechZone 
Trần Văn Ngọc 

Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 
Sử dụng Unity xây dựng back-end game "My 

Kingdom" 

Hoàng Trọng 

Nghĩa 

Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 Xây dựng game "My Kingdom" với Unity Trần Hà Bắc 
Nguyễn Thị 

Hương Lan 
 

 Xây dựng website bán hàng cho HiroShop 
Nguyễn Hữu 

Hùng 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 Xây dựng website bán sách ADCBook 
Đường Vinh 

Hưng 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 Xây dựng website bán giày NShoes 
Nguyễn Trường 

Nam 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 Xây dựng website bán giày TiShoes Đào Thu Trang 
Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 

Nghiên cứu mô hình học sâu phát hiện cảm 

xúc khuôn mặt (Studying a deep learning 

model to detect facial emotions) 

Cù Việt Hưng 
Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Nghiên cứu mô hình học sâu phát hiện tình 

trạng giao thông (Studying a deep learning 

Đường Ngọc 

Khanh 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 



model to detect traffic state) 

 
Xây dựng ứng dụng di động quản lý chi tiêu 

sử dụng Flutter 

Trương Thị Thu 

Phương 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 Xây dựng website bán sách HongHaBook Chu Bá Hưởng 
Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 Xây dựng website mạng xã hội về ẩm thực. Phùng Như Ý 
Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Xây dựng website bán Laptop và phụ kiện cho 

LQ shop 
Lê Anh Quyền 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Xây dựng website bán đồ điện tử cho 

HASTORE 
Vũ Trí Hải Anh 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Xây dựng website bán giày bằng VueJS và 

SpringBoot 
Mai Ngọc Định 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng 

nước hoa TN88 

Nguyễn Văn 

Chung 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 Xây dựng website bán điện thoại 
Nguyễn Thế 

Anh 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 Xây dựng website bán hàng cho ColoShop Trịnh Duy Tân 
Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Nghiên cứu và phát triển mô hình nhận diện 

loài hoa 

Nguyễn Minh 

Trường 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Xây dựng website ký số điện tử bằng công 

nghệ Jhipster 
Lê Chí Tài 

Nguyễn Thị 

Nhung 
 

 

Xây dựng website bán thực phẩm chức năng 

cho cửa hàng Văn Quân sử dụng NodeJS và 

ExpressJS 

Đỗ Văn Quân 
Nguyễn Thị 

Nhung 
 

 Xây dựng game di động Hyper casual  
Nguyễn Văn 

Tuấn 

Nguyễn Thị 

Nhung 
 

 

Xây dựng website quản lý và dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng Furama Resort Danang sử dụng Spring 

Framework 

Lê Anh Dũng 
Nguyễn Thị 

Nhung 
 

 
Xây dựng website bán đồ điện tử cho cửa 

hàng Minh Khai 

Nguyễn Văn 

Chi 

Nguyễn Thị 

Nhung 
 

 

Xây dựng website bán đồng hồ sử dụng 

Framework Lararvel cho cửa hàng Hương 

Việt 

Nguyễn Minh 

Quang 

Nguyễn Thị 

Nhung 
 

 
Xây dựng ứng dụng điểm danh bằng khuôn 

mặt với ngôn ngữ Python 
Vi Văn Oanh 

Nguyễn Thị 

Nhung 
 

 
Xây dựng website quản lý quán cà phê cho 

cửa hàng  Hà Minh 
Hà Minh Thư 

Nguyễn Thị 

Nhung 
 

 
Xây dựng website bán hàng thời trang cho cửa 

hàng T&T bằng ngôn ngữ Java và thanh toán 
Đỗ Văn Trung 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 



tự động 

 

Xây dựng Website cho công ty cổ phần Giải 

pháp và dịch vụ công nghệ số Việt Nam bằng 

công cụ Agular, Java và hệ quản trị CSDL 

Postgres 

Ngô Sỹ Tiến 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Xây dựng ứng dựng tập luyện sức khỏe thể 

dục thể thao tại nhà trên hệ điều hành 

Android. 

Nguyễn Thị 

Hồng Gấm 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

 
Xây dựng trò chơi sinh tồn trên máy tính bằng 

công cụ Unity. 

Nguyễn Văn 

Huỳnh 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Xây dựng website quản lý khách sạn Usol 

Hotel sử dụng Reactjs, .Net core và xây dựng 

API tích hợp thanh toán thẻ 

Đào Văn Lợi 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Xây dựng ứng dụng bán thiết bị điện tử 

Techsic trên hệ điều hành Android có tích hợp 

thanh toán qua ví MoMo 

Nguyễn Hữu 

Chính 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

 
Xây dựng website quản lý lương, thưởng cho 

nhân viên tại công ty Digitran 

Phan Trọng 

Trường 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Xây dựng website bán điện thoại cho cửa 

hàng PVTSmartphone trên PHP và tích hợp 

thanh toán qua ví MoMo 

Phan Văn 

Thưởng 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Xây dựng website bán máy tính cho cửa hàng 

ICT sử dụng công cụ ASP.net và các API tích 

hợp thanh toán bằng thẻ ngân hàng. 

Trịnh Tiến 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Xây dựng website bán đồ công nghệ cho cửa 

hàng New Style và tích hợp thanh toán qua ví 

MoMo 

Nguyễn Xuân 

Lộc 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

 
Xây dựng website quản lý tour du lịch cho cty 

TLM 
Trần Lê Mạnh 

Nguyễn Trung 

Phú 
 

 
Xây dựng website quản lý thiết bị cho công ty 

LDM 
Lê Duy Mạnh 

Nguyễn Trung 

Phú 
 

 Xây dựng hệ thống quản lý phòng trọ LMH Lê Minh Hiếu 
Nguyễn Trung 

Phú 
 

 
Xây dựng ứng dụng hỗ trợ thiết kế giao diện 

website 

Nguyễn Đăng 

Khánh 

Nguyễn Trung 

Phú 
 

 Xây dựng mạng xã hội InsGo 
Nguyễn Đức 

Anh 

Nguyễn Trung 

Phú 
 

 
Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa 

hàng DTMP 

Đỗ Thị Minh 

Phương 

Nguyễn Trung 

Phú 
 

 
Xây dựng website trợ giúp đặt hàng cho người 

dùng cho người khuyết tật 

Nguyễn Lân 

Duy 

Nguyễn Trung 

Phú 
 

 
Xây dựng ứng dụng nhật ký điện tử cho hợp 

tác xã LTH 
Lê Trung Hiếu 

Nguyễn Trung 

Phú 
 



 
Xây dựng hệ thống quản lý cho rạp chiếu 

phim Alpha 
Lê Đình Anh 

Nguyễn Trung 

Phú 
 

 Xây dựng website bán sách online 
Hoàng Thiện 

Công 
Nguyễn Tuấn Tú  

 
Xây dựng trò chơi “Hội làng” bằng Cocos 

Creator trên nền tảng Facebook Gaming 
Đặng Xuân Phú Nguyễn Tuấn Tú  

 
Xây dựng website bán nước hoa bằng PHP & 

MySQL 

Nguyễn Quang 

Linh 
Nguyễn Tuấn Tú  

 Xây dựng website bán hàng trực tuyến. Bùi Lê Hiếu Nguyễn Tuấn Tú  

 Ứng dụng xem phim trực tuyến. Kiều Anh Tuân Nguyễn Tuấn Tú  

 
Xây dựng website bán sách Linh San sử dụng 

framework ASP.NET MVC 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 
Nguyễn Tuấn Tú  

 Phát triển Ứng dụng game World For Kid. 
Đào Văn 

Nguyên 
Nguyễn Tuấn Tú  

 
Phát triển phần mềm đặt lịch họp cho doanh 

nghiệp. 

Đinh Quang 

Vinh 
Nguyễn Tuấn Tú  

 
Xây dựng website bán laptop trên nền tảng 

laravel 
Đoàn Văn Tùng Nguyễn Tuấn Tú  

 
Kiểm thử phầm mềm nhân sự 3SHXM - 

module Cá nhân, module Chấm công 
Hoàng Thị Hoài 

Nguyễn Văn 

Tỉnh 
 

 Xây dựng website mạng xã hội T-Book 
Nguyễn Văn 

Tần 

Nguyễn Văn 

Tỉnh 
 

 
Kiểm thử hệ thống quản trị doanh nghiệp 

Kangaroo TM - phân hệ Bán hàng 
Vũ Ngọc Huyền 

Nguyễn Văn 

Tỉnh 
 

 
Xây dựng website bán mỹ phẩm trực tuyến 

MiHa Cosmetic 
Bùi Thị Hà 

Nguyễn Văn 

Tỉnh 
 

 
Xây dựng phần mềm tính lương cho công ty 

cổ phần thanh toán Hưng Hà 

Nguyễn Sĩ 

Trường An 

Nguyễn Văn 

Tỉnh 
 

 
Thiết kế hệ thống quản trị cms quản lý 

website 
Vũ Xuân Tú 

Nguyễn Văn 

Tỉnh 
 

 Xây dựng website mạng xã hội Monstar Cao Bá Lộc 
Nguyễn Văn 

Tỉnh 
 

 
Xây dựng ứng dụng web diễn đàn công nghệ 

TalkHub 
Trần Văn Định 

Nguyễn Văn 

Tỉnh 
 

 
Xây dựng website bán quần áo trực tuyến 

Tâm Boutique 

Nguyễn Minh 

Cương 

Nguyễn Văn 

Tỉnh 
 

 
Xây dựng game DollDess Up bằng Cocos 

Creator trên nền tảng Facebook Gaming 
Bùi Văn Khoa 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 

 

Xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến cho 

cửa hàng điện thoại TA mobile sử dụng 

ASP.NET và SQL sever 

Trần Trường 

Anh 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 



 
Xây dựng hệ thống IOT trong nông nghiệp, sử 

dụng Java, Reactjs, Kotlin 

Ngô Quang 

Đồng 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 

 Xây dựng game HeroKid Sword bằng Unity  
Lê Minh Trung 

Bình 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 

 
Xây dựng phần mềm mạng xã hội, sử dụng 

ReactJs, NodeJs 

Trương Tuấn 

Vũ 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 

 
Xây dựng phần mềm bán hàng trực tuyến trên 

điện thoại, sử dụng Kotlin và MySQL 
Trần Văn Hậu 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 

 
Xây dựng phần mềm quản lý gia sư, sử dụng 

Django và Postgre 

Hoàng Hữu 

Kim 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 

 
Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn, sử 

dụng Java và MySQL 

Nguyễn Đức 

Hiệp 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 

 

Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống kho 

hàng (WMS), sử dụng ReactJS , NestJS và 

MySQL 

Vũ Ngọc Duyệt 
Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 

 
Xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến, sử 

dụng JAVA và SQL server 
Đào Đức Quyền 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
 

 
Xây dựng phần mềm quản lý dịch vụ ô tô tại 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Đồng Xuân 

Phúc 

Phạm Bá Tuấn 

Chung 
 

 
Xây dựng phần mềm quản lý Thanh toán cho 

trung tâm Công nghệ Ô tô và Đào tạo lái xe 
Lê Quảng Nam 

Phạm Bá Tuấn 

Chung 
 

 
Xây dựng hệ thống quản trị và phân phối nội 

dung số 

Nguyễn Tuấn 

Phong 

Phạm Bá Tuấn 

Chung 
 

 

Xây dựng phần mềm quản lý và cấp phát địa 

chỉ mạng cho hạ tầng CNTT tại trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội 

Nguyễn Thanh 

Minh 

Phạm Bá Tuấn 

Chung 
 

 
Nghiên cứu và xây dựng mô hình xóa vật thể 

và tái tạo background 

Trần Quang 

Vinh 

Phạm Bá Tuấn 

Chung 
 

 

Xây dựng hệ thống bảo trì dự đoán ứng dụng 

học máy cho công ty boot.AI bằng ReactJs và 

Python 

Nguyễn Văn 

Thùy 
Phạm Thế Anh  

 
Xây dựng ứng dụng bán giầy thể thao cho cửa 

hàng Nieak bằng Flutter và Firebase 
Phạm Tiến Đạt Phạm Thế Anh  

 
Xây dựng website bán điện thoại di động cho 

cửa hàng Minh Anh bằng PHP và Mysql 

Trần Duy 

Khương 
Phạm Thế Anh  

 
Xây dựng website bán đồ nội thất cho cửa 

hàng Bình Minh bằng PHP và Mysql 
Trịnh Công Đức Phạm Thế Anh  

 
Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng 

Bích Thuận bằng ReactJS và node js 
Mai Quý Tân Phạm Thế Anh  

 
Xây dựng website bán đồ gỗ cho cửa hàng 

Điệp Hoa bằng PHP và Mysql 

Nguyễn Mạnh 

Hiếu 
Phạm Thế Anh  

 Xây dựng website bán laptop cho cửa hàng Lê Văn Chính Phạm Thị Kim  



Kamito bằng asp,net mvc Phượng 

 
Xây dựng website đặt lịch khám bệnh cho hệ 

thống BookingCare bằng Reactjs 

Phạm Đình 

Long 

Phạm Thị Kim 

Phượng 
 

 
Xây dựng ứng dụng đặt vé xe Tiketi với 

Flutter 

Nguyễn Văn 

Trọng Khá 

Phạm Thị Kim 

Phượng 
 

 
Xây dựng website bán quần áo của cửa hàng 

Coza bằng Laravel  
Bùi Văn Tiến 

Phạm Thị Kim 

Phượng 
 

 
Xây dựng website bán trái cây cho cửa hàng 

VinFruits bằng ASP.Net MVC 

Phạm Văn 

Dung 

Phạm Thị Kim 

Phượng 
 

 

Xây dựng ứng dụng học lý thuyết và mô 

phỏng tình huống giao thông trên nền tảng 

Android 

Vy Văn Hùng 
Phạm Thị Kim 

Phượng 
 

 
Xây dựng website bán điện thoại cho cửa 

hàng AT bằng Spring boot 

Đào Xuân 

Dương 

Phạm Thị Kim 

Phượng 
 

 
Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng 

Snowy bằng ngôn ngữ PHP 
Phạm Thị Hoà 

Phạm Thị Kim 

Phượng 
 

 
Xây dựng website bán quần áo cho của hàng 

thời trang nam CoolMen bằng ReactJs 

Nguyễn Hữu 

Chuẩn 

Phạm Thị Kim 

Phượng 
 

 
Xây dựng ứng dụng web quản lý quán 

karaoke sử dụng framework Laravel 
Trần Xuân Đệ Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng hệ thống nhận dạng kí tự quang học 

sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo 

Lê Khánh Hải 

Đăng 
Phạm Văn Hà  

 
Nghiên cứu sử dụng một số công cụ BigData 

để phân tích và xử lý dữ liệu Covid-19 

Nguyễn Văn 

Khánh 
Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán đồ công nghệ 

bằng Magento 

Phạm Thị 

Phương Nhung 
Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web quản lý học sinh 

trường THPT sử dụng framework Spring Boot 
Tạ Thị Giang Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán đồ thể thao sử 

dụng ReactJS và NodeJS 
Lê Minh Hưng Phạm Văn Hà  

 

Xây dựng ứng dụng web bán phụ kiện điện tử 

sử dụng các framework Spring Boot và 

Angular 

Phạm Bá Chiên Phạm Văn Hà  

 

Xây dựng ứng dụng web quảng bá và đặt 

phòng cho tour du lịch sử dụng NextJS và 

NodeJS 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 
Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán đồ nội thất bằng 

ReactJS 

Nguyễn Bá 

Quang 
Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng mạng xã hội TuenSocial trên nền 

web sử dụng ReactJS 

Hoàng Minh 

Tuyến 
Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán quần áo sử dụng 

framework Laravel 
Bùi Đức Duy Phạm Văn Hà  



 
Xây dựng ứng dụng web quảng bá và đặt 

homestay sử dụng framework Spring Boot 

Nguyễn Văn 

Tâm 
Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán đồ thể thao sử 

dụng framework Spring Boot 

Nguyễn Phương 

Nam 
Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng giám sát và theo dõi sức 

khỏe sử dụng Kotlin và Firebase 
Vũ Văn Hảo Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán đồ điện tử sử 

dụng framework Laravel 
Trần Duy Lộc Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán đồ nội thất sử 

dụng framework Django 

Nguyễn Chí 

Thành 
Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán điện thoại bằng 

ReactJS 
Lê Văn Tuyến Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán đồ nội thất sử 

dụng framework Laravel 
Bùi Văn Đức Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng web bán sách sử dụng 

VueJS và công nghệ .Net 

Nguyễn Đức 

Kiên 
Phạm Văn Hà  

 
Xây dựng ứng dụng Web bán máy ảnh cho 

cửa hàng BZone  

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 
Phạm Văn Hiệp  

 
Xây dựng website bán điện thoại cho công ty 

yêu công nghệ 
Lê Thảo Vân Phạm Văn Hiệp  

 
Kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động và 

ứng dụng vào kiểm thử phần mềm I-speed 

Nguyễn Hồng 

Nhị 
Phạm Văn Hiệp  

 
Xây dựng website bán sản phẩm làm đẹp cho 

công ty Heshi 

Nguyễn Thị 

Thủy 
Phạm Văn Hiệp  

 
Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng 

Tuna Shop 

Đinh Nguyễn 

Tùng Anh 
Phạm Văn Hiệp  

 
Lập trình ứng dụng hướng dẫn phòng cháy 

chữa cháy thực tế ảo 

Nguyễn Tiến 

Mạnh 
Phạm Văn Hiệp  

 Xây dựng website bán mũ bảo hiểm H-Sports 
Nguyễn Ngọc 

Hoài 
Phạm Văn Hiệp  

 Xây dựng website bán đồ ăn (Order Up!) Đỗ Tiến Đạt Phạm Văn Hiệp  

 
Xây dựng website bán laptop cho cửa hàng IT 

NEXT 
Nguyễn Văn Tú Phạm Văn Hiệp  

 
Xây dựng website hướng dẫn và hỗ trợ học 

nấu ăn Cooking Diary 

Đinh Phương 

Nam 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng website thi online của trung tâm 

Aduca. 

Đào Quang 

Minh 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng website quản lý hàng hóa cho công 

ty Nhật Hoàng với Vue Js 

Trần Nhật 

Hoàng 

Trần Hùng 

Cường 
 

 Xây dựng website bán giày Drake 
Nguyễn Thế 

Tiến Dũng 

Trần Hùng 

Cường 
 



 
Xây dựng game Frog Adventure 2D bằng 

Unity Engine 

Nguyễn Văn 

Thành 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Nhận diện biển số xe dựa trên mô hình học 

sâu 

Nguyễn Ngọc 

Khánh 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng ứng dụng di động trang mạng xã 

hội HP 
Hà Thị Phượng 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng website bán đồ điện tử cho 

LaptopShop 

Nguyễn Mạnh 

Toàn 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng ứng dụng di động chuyển đổi ảnh 

thật thành ảnh hoạt hình. 

Nguyễn Hồng 

Phong 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng website đặt vé du lịch trực tuyến 

cho công ty Hoàng Thu 
Lê Thị Thu 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng website bán laptop cho cửa hàng 

NamThanh 

Nguyễn Viết 

Duy 

Trần Phương 

Nhung 
 

 Xây dựng game 2D dành cho trẻ em  
Phan Thị Yến 

Linh 

Trần Phương 

Nhung 
 

 Xây dựng website hỗ trợ tìm phòng trọ 
Nguyễn Văn 

Lâm 

Trần Phương 

Nhung 
 

 
Xây dựng website bán đồng hồ cho của hàng 

Hải Triều 

Nguyễn Văn 

Hùng 

Trần Phương 

Nhung 
 

 
Xây dựng website bán rau củ cho siêu thị rau 

sách GreenMart 
Vũ Minh Tuấn 

Trần Phương 

Nhung 
 

 
Nghiên cứu công cụ kiểm thử tự động Katalon 

Studio 

Nguyễn Hải 

Luyến 

Trần Phương 

Nhung 
 

 
Xây dựng website bán thiết bị gia dụng cho 

của hàng Yoko 

Nguyễn Văn 

Hồng 

Trần Phương 

Nhung 
 

 
Xây dựng website bán nột thất cho cửa hàng 

Song Lê sử dụng ASP.Net 

Nguyễn Doãn 

Đạt 

Trần Phương 

Nhung 
 

 
xây dựng website bán giày cho cửa hàng 

ELLy 

Nguyễn Văn 

Toàn 

Trần Phương 

Nhung 
 

 
Xây dựng website bán mỹ phẩm cho hãng 

ThefaceShop 

Nguyễn Thị Trà 

My 

Trần Phương 

Nhung 
 

 Xây dựng website thông minh quản lý tin tức 
Nguyễn Viết 

Thanh 

Trần Thanh 

Huân 
 

 
Xây dựng Hệ thống y dược chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng 
Phạm Văn Đạt 

Trần Thanh 

Huân 
 

 
Xây dựng website giới thiệu và bán sách và 

triển khai SEO cho webstie 
Trần Lâm Hoài 

Trần Thanh 

Huân 
 

 

Tìm hiểu về BigData, xây dựng mô hình xử lý 

và phân tích dữ liệu realtime của website 

thương mại điện tử áp dụng Delta Lake 

Đỗ Ngọc Đức 
Trần Thanh 

Huân 
 



 
Xây dựng ứng dụng mạng xã hội về nấu ăn 

"Bếp ngon" trên nền tảng Android 

Phạm Ánh 

Trường 

Trần Thanh 

Huân 
 

 
Xây dụng Website giới thiệu và cung cấp thiết 

bị nội thất và triển khai SEO cho webstie 

Nguyễn Viết 

Dương 

Trần Thanh 

Huân 
 

 
Xây dựng website giới thiệu và bán giày 

SneakerHead và triển khai SEO cho webstie 
Hoàng Kim Lợi 

Trần Thanh 

Huân 
 

 
Trang web CMS cho hệ thống SDK của 

vnpost 
Tạ Minh Hiếu 

Trần Thanh 

Huân 
 

 

Xây dưng website mua bán sách trực tuyến 

của công ty British Council và triển khai SEO 

cho webstie 

 Cường 
Trần Thanh 

Huân 
 

 
Xây dựng website tuyển dụng nhân lực và 

triển khai SEO cho webstie 

Đinh Công 

Tùng Dương 

Trần Thanh 

Huân 
 

 Xây dựng website bán đồ nội thất Deco 
Nguyễn Quang 

Hiếu 

Trần Thanh 

Hùng 
 

 Xây dựng ứng dụng hẹn hò HaUI Dating 
Đặng Thành 

Long 

Trần Thanh 

Hùng 
 

 
Xây dựng website bán áo thời trang cho cữa 

hàng D.Shop  
Dương Thị Diệp 

Trần Thanh 

Hùng 
 

 Xây dựng trang mạng xã hội svconnect 
Nguyễn Thị Tú 

Anh 

Trần Thanh 

Hùng 
 

 
Phát triển ứng dụng Game Online sử dụng 

unity và công nghệ điều hướng AI  
Đinh Văn Chính 

Trần Thanh 

Hùng 
 

 
Xây dựng web bán hàng thời trang kết hợp gợi 

ý sản phẩm 

Nguyễn Văn 

Lương 

Trần Thanh 

Hùng 
 

 Xây dựng website bán thiết bị điện tử e-cart Đỗ Duy Tuân 
Trần Thanh 

Hùng 
 

 
Xây dựng App Android bán smartphone sử 

dụng server springboost 

Hoa Minh 

Quang 

Trần Thanh 

Hùng 
 

 
Xây dựng website bán dày cữa hàng 

shopShoes 

Phùng Xuân 

Trường 

Trần Thanh 

Hùng 
 

 
Xây dựng website bán ô tô sử dụng ReactJs, 

NodeJS 
Phạm Văn Hiệp Trần Việt Hà  

 
Xây dựng website bán đàn Guitar sử dụng 

Nextjs, Typescript, Lumen 

Nguyễn Đức 

Huy 
Trần Việt Hà  

 
Xây dụng ứng dụng quản lý tài chính cá  nhân 

sử dụng Android, Kotlin 
Vũ Đức Cường Trần Việt Hà  

 
Xây dựng website bán sách sử dụng ASP.NET 

MVC, SQL Server 

Nguyễn Văn 

Tung 
Trần Việt Hà  

 
Xây dựng website bán đồ điện tử sử dụng 

ASP.NET MVC, SQL Server 
Đậu Ngọc Hùng Trần Việt Hà  



 

Ứng dụng NLP vào xây dựng mô hình tóm tắt 

nội dung văn bản sử dụng Python, Machine 

Learning, NLP 

Phan Minh 

Giang 
Trần Việt Hà  

 
Phát triển Website bán và giới thiệu về đồ ăn 

vặt bằng Asp.Net 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
Vũ Đình Minh  

 
Phát triển websites bất động sản sử dụng 

MERN 
Ngô Văn Bằng Vũ Đình Minh  

 
Phát triển ứng dụng điện thoại viết nhật kí sử 

dụng Kotlin 
Lưu Thành Đạt Vũ Đình Minh  

 
Phát triển website bán và giới thiệu về thiết bị 

điện dân dụng sử dụng ReactJS 

Nguyễn Đức 

Thiệp 
Vũ Đình Minh  

 
Phát triển ứng dụng Web chấm công bằng 

nhận diện khuôn mặt 

Nguyễn Minh 

Tuấn 
Vũ Đình Minh  

 
Phát triển Website bán và giới thiệu thiết bị 

điện - điện tử sử dụng Laravel 

Nguyễn Đức 

Thắng 
Vũ Đình Minh  

 
Phát triển Website bán và giới thiệu về thiết bị 

điện tử sử dụng Asp.Net 

Quyền Ngọc 

Minh 
Vũ Đình Minh  

 
Phát triển Website bán và giới thiệu về thiết bị 

di động 

Nguyễn Quyết 

Thắng 
Vũ Đình Minh  

 
Phát triển Website bán và giới thiệu laptop và 

linh kiện bằng Laravel PHP 

Nguyễn Gia 

Bảo 
Vũ Đình Minh  

 
Phát triển Website bán và giới thiệu xe ô tô 

bằng Laravel PHP 
Lê Anh Dũng Vũ Đình Minh  

 
Phát triển ứng dụng Web đặt phòng trực tuyến 

bằng MERN 

Nguyễn Mạnh 

Hưng 
Vũ Đình Minh  

 
Phát triển website bánvà giới thiệu nông sản 

bằng Asp.Net 

Nguyễn Chí 

Dũng 
Vũ Đình Minh  

 Phát triển Website giới thiệu và bán nông sản 
Nguyễn Văn 

Đạt 
Vũ Đình Minh  

 
Phát triển Website giới thiệu và bán linh kiện, 

thiết bị máy tính 

Nguyễn Việt 

Trung 
Vũ Đình Minh  

 Phát triển Website mạng xã hội Lê Việt Hưng Vũ Đình Minh  

 
Xây dựng website bán điện thoại cho cửa 

hàng XTmobile 

Nguyễn Huy 

Hưng 
Vũ Đức Huy  

 
Xây dựng website quản lý vật tư y tế cho công 

ty cổ phần trang thiết bị kỹ thuật y tế Hà Nội 
Phạm Đức Minh Vũ Đức Huy  

 
Xây dựng website bán sách cho nhà sách Nhã 

Nam 
Lê Thị Ngân Vũ Đức Huy  

 
Xây dựng website bán quần áo thời trang 

Promise 
Bùi Hữu Trang Vũ Đức Huy  

 Xây dựng website bán đồ gia dụng cho cửa Quản Thế Vinh Vũ Đức Huy  



hàng Trường Hoa 

 Xây dựng game Hành trình của Dang Dang 
Nguyễn Văn 

Bình 
Vũ Đức Huy  

 Xây dựng game Legends Adventure Trần Xuân Hiếu Vũ Đức Huy  

 

Xây dựng ứng dụng điều khiển thiết bị gia 

đình thông minh sử dụng ReactJS, PHP 

laravel và Arduino C++ 

Phí Văn Minh Vũ Duy Giang  

 
Xây dựng website bán quần áo bằng 

Wordpress 
Lê Văn Cường Vũ Duy Giang  

 
Xây dựng website bán hàng thời trang bằng 

NodeJs và ReactJs 
Trần Văn Lịch Vũ Duy Giang  

 
Xây dựng website quản lý phòng trọ sử dụng  

ReactJS và ExpresssJS 
Hồ Minh Hải Vũ Duy Giang  

 
Xây dựng game Tower Defense sử dụng C#, 

Unity Engine 

Phan Quang 

Huy 
Vũ Duy Giang  

 
Xây dựng website bán nông sản bằng Spring 

boot 
Lê Huy Đạt Vũ Duy Giang  

 
Xây dựng website đặt vé xem phim online sử 

dụng ReactJs và NodeJs 
Lê Tử Sỹ Vũ Duy Giang  

 
Xây dựng website quản lý thời gian cho công 

ty DG bằng Laravel 
Bùi Như Toán Vũ Duy Giang  

 
Xây dựng mô hình AI phát hiện tạp âm trong 

file âm thanh cuộc gọi thoại. 

Hoàng Xuân 

Thiên 
Vũ Minh Yến  

 
Xây dựng website bán đồng hồ đeo tay bằng 

ASP.NET MVC 

Kiều Minh 

Quang 
Vũ Minh Yến  

 

Xây dựng hệ thống bán máy tính và phụ kiện 

máy tính cho công ty BFD, tích hợp AI phân 

tích phản hồi khách hàng. 

Nguyễn Văn 

Quang 
Vũ Minh Yến  

 

Xây dựng ứng dụng mobile hỗ trợ tìm kiếm 

các địa điểm du lịch sử dụng framework 

Flutter 

Lương Đăng 

Huy 
Vũ Minh Yến  

 

Xây dựng ứng dụng giới thiệu sản phẩm và 

quản lý cửa hàng bán xe máy Việt Hương 

bằng ASP.NET MVC 

Nguyễn Văn 

Hoạt 
Vũ Minh Yến  

 

Xây dựng phần mềm hỗ trợ thiết kế mạch điện 

cho các nhà máy sản xuất công nghiệp sử 

dụng WPF Form và mô hình MVVM. 

Tô Văn Sang Vũ Minh Yến  

 
Xây dựng ứng dụng quản lý cửa hàng bán 

buôn rau củ bằng ASP.NET MVC 
Bùi Đình Huy Vũ Minh Yến  

 
Xây dựng ứng dụng bán máy tính và hỗ trợ 

bảo hành bằng Kotlin trên nền tảng Android. 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
Vũ Minh Yến  

 Xây dựng website quản lý nhà trọ bằng Lê Thị Hiền Vũ Minh Yến  



Laravel. 

 

Xây dựng ứng dụng Quản lý và phát hành 

giáo trình - trường  Đại học Công Nghiệp Hà 

Nội 

Trần Văn 

Doanh 
Vũ Thị Dương  

 
Xây dựng ứng dụng Quản lý đồng phục - 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Nguyễn Thành 

Đạt 
Vũ Thị Dương  

 

Xây dựng ứng dụng Quản lý đội thanh niên 

tình nguyện khoa Công nghệ thông tin - 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

Đào Như Quỳnh Vũ Thị Dương  

 

Xây dựng ứng dụng Quản lý thực tập khoa 

Công nghệ thông tin - trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội. 

Đào Thị Thùy 

Dương 
Vũ Thị Dương  

 

Xây dựng ứng dụng Quản lý Cơ sở vật chất 

khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học 

Công nghiệp Hà nội 

Nguyễn Quốc 

Toản 
Vũ Thị Dương  

 

Xây dựng ứng dụng Quản lý câu lạc bộ Fit - 

Media khoa Công nghệ thông tin - trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội 

Đặng Huyền 

Trang 
Vũ Thị Dương  

 

Xây dựng hệ thống Quản lý Bài tập lớn các 

môn học khoa Công nghệ thông tin - trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Vũ Thị Bình 

Yên 
Vũ Thị Dương  

 
Xây dựng ứng dụng Quản lý phòng học  

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Trần Thái 

Quyền 
Vũ Thị Dương  

 

Xây dựng mô hình chuyển đổi ngôn ngữ từ 

âm thanh thành văn bản tiếng Việt với cơ chế 

Attention trong Transformer 

Nguyễn Lương 

Hùng 

Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 

 
Xây dựng website mạng xã hội tổ chức HaUI 

Workplace sử dụng ReactJS và NodeJS 

Chu Minh 

Hoàng 

Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 

 

Xây dựng ứng dụng game học tiếng anh cho 

trẻ nhỏ bằng Engine Unity và mô hình mạng 

YoLo machine learning 

Hà Hải Hiếu 
Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 

 
Xây dựng trang web bán quần áo cao cấp Hải 

Dương sử dụng Spring Framework 
Lê Văn Hà 

Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 

 
Xây dựng website đặt đồ ăn cho nhà hàng sử 

dụng Django và MySQL. 
Phạm Văn Luân 

Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 

 
Xây dựng trang web quản lý sinh viên sử dụng 

spring framework 

Hoàng Đăng 

Dương 

Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 

 Xây dựng ứng dụng quản lý nhà hàng Hadilao 
Nguyễn Bá 

Đông 

Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 

 
Xây dựng website xem video Youtube Clone 

bằng ReactJS và NodeJS 
Vũ Đức Thăng 

Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 

 
Xây dựng website học lập trình trực tuyến sử 

dụng ReactJs, NodeJs, Socket.IO 
Đỗ Đức Hiếu 

Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 



 
Xây dựng Website quản lý cửa hàng cafe sử 

dụng VueJS và ASP.NET 
Trần Thái Tuấn Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website quản lý dịch tài liệu sử 

dụng NUXTJS và NodeJS 

Trần Khắc Bình 

Dương 
Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website LMS quản lý học trực 

tuyến sử dụng SpringBoot và ReactJS 

Nguyễn Đình 

Huân 
Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website bán phụ tùng ôtô sử dụng 

VueJS và ASP.NET 
Phạm Đức Đăng Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website xem phim trực tuyến có trả 

phí sử dụng VueJS và ASP.NET 

Nguyễn Quang 

Huy 
Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website bán đồng hồ sử dụng 

VueJS và Laravel 
Phạm Gia Mạnh Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website bán hàng tạp hóa có gợi ý 

mua hàng sử dụng trí tuệ nhân tạo 

Bùi Mạnh 

Thắng 
Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng ứng dụng mobile theo dõi sức khỏe 

sử dụng Kotlin 

Nguyễn Hữu 

Thảo 
Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng 

"TNA" sử dụng NEXTJS và NodeJS 
Trần Ngọc Anh Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website quản lý bán hàng cho siêu 

thị sử dụng VueJs và Asp.net core 
Lê Huy Hưng Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website đặt vé xem phim sử dụng 

framework Ruby on Rails 

Phạm Xuân 

Đông 
Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website quản lý phòng khám tư 

nhân sử dụng Laravel và Bootstrap 

Phan Quốc 

Khánh 
Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website bán sách sử dụng Django 

và ReactJS 
Lê Bá Đức Anh Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website bán quần áo sử dụng VueJS 

và ASP.NET 
Phạm Văn Biển Vũ Việt Thắng  

 
Nghiên cứu thuật toán Face Anti-Spoofing và 

ứng dụng cho bài toán điểm danh 
Đặng Văn Anh Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website quản lý công việc của 

doanh nghiệp sử dụng VueJS và ASP.NET 
Vũ Văn Dũng Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website bán giày sử dụng VueJS và 

ASP.NET 
Đàm Văn Hiếu Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website bán đồ điện tử sử dụng 

ASP.NET MVC 
Lê Quang Linh Vũ Việt Thắng  

 
xây dựng website bán mỹ phẩm sử dụng 

ReactJS và PHP 

Nguyễn Hải 

Quân 
Vũ Việt Thắng  

 
Xây dựng website bán điện thoại sử dụng PHP 

và MySQL 
Trần Xuân Duy Vũ Việt Thắng  

 Nghiên cứu chế tạo vi hạt trên cơ sở polylactic Thân Văn An Nguyễn Thị  



acid định hướng sử dụng mang thuốc trừ sâu 

nhả chậm 

Hương 

 

Phân tích hàm lượng một số nhóm hợp chất 

chuyển hoá thứ cấp trong một số loài thực vật 

thuộc chi Gừng (Zingiber) tại Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Mai  Anh 
Trần Quang Hải  

 

Nghiên cứu bào chế chế phẩm viên nén có tác 

dụng hỗ trợ cho người tiểu đường type 2 từ  

Xuyên sơn long (Lycopodium cernuum ) được 

thu hái trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Phạm Tuấn  

Anh 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ xử lý 

kiềm đến tính chất cơ học của vật liệu 

biocomposit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường 

bằng xơ sợi mướp. 

Phạm Thế  Bình 
Đoàn Thị Yến 

Oanh 
 

 

Thiết kế dây chuyền mạ quay kẽm axit dùng 

để mạ sản phẩm chốt khóa cửa của Công ty 

khóa Karcher, với năng suất 2,5 tấn/ngày 

Đào Trọng  Đạt 
Nguyễn Xuân 

Huy 
 

 

Thiết kế dây chuyền mạ treo kẽm kiềm dùng 

để mạ sản phẩm cố định dây ga và dây phanh 

xe máy Honda tại Công ty LS Việt Nam năng 

suất 10,000 sp/ngày 

Nguyễn Văn  

Đức 

Nguyễn Xuân 

Huy 
 

 

Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính 

chống ôxy hoá của cây Nở ngày đất 

(Gomphrena celosioides). 

Lê Thu Hà Ngô Văn Quang  

 

Thiết kế dây chuyền mạ quay kẽm kiềm dùng 

để mạ sản phẩm mã hiệu 81143 tại Công ty 

LS Việt Nam, với năng suất 2 tấn/ngày 

Nguyễn Thị  

Ngọc  Hà 

Nguyễn Xuân 

Huy 
 

 

Phân tích hàm lượng một số nhóm hợp chất 

chuyển hoá thứ cấp trong mẫu củ bạch truật 

được chế biến theo các phương pháp y học cổ 

truyền 

Bùi Thị Thúy  

Hằng 
Trần Quang Hải  

 

Phân tích hàm lượng một số nhóm hợp chất 

chuyển hoá thứ cấp trong các loài thực vật 

thuộc chi dứa dại (Pandanus) tại Việt Nam 

Đinh Thị  Hạnh Trần Quang Hải  

 

Nghiên cứu hòa tan phân tách kim loại đồng, 

thiếc từ nguồn rác thải điện điện tử bằng 

phương pháp điện hóa. 

Nguyễn Thị  

Hiền 

Nguyễn Xuân 

Huy 
 

 

Nghiên cứu chế tạo điện cực carbon bột nhão 

biến tính vật liệu khung hữu cơ – kim loại 

(MOF), ứng dụng trong phân tích 

enrofloxacin trong nuức 

Lưu Huy  Hiếu Trần Quang Hải  

 
Nghiên cứu chế tạo keo dán trên cơ sở cao su 

thiên nhiên 

Nguyễn Xuân 

Hiếu 
Ngô Văn Hoành  

 
Nghiên cứu tính chất điện hóa của Glyphosate 

trên một số vật liệu điện cực khác nhau 

Đinh Trọng  

Hoạt 
Trần Quang Hải  

 Phân tích hàm lượng một số nhóm hợp chất Nguyễn Thị  Nguyễn Thị  



chuyển hoá thứ cấp trong củ địa liền và củ 

gừng đen tại Việt Nam 

Huyền Thoa 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp hạt micro 

Al2O3 và nano Al2O3 đến tính chất của nhựa 

nền PVC 

Lại Văn  Khởi 
Đàm Xuân 

Thắng 
 

 
Phân tích chất chống cháy Photpho trong mẫu 

vải nệm 
Ngô Thị  Lan 

Nguyễn Thị Thu 

Phương 
 

 

Nghiên cứu công nghệ zincat hóa trên nền 

nhôm làm lớp mạ trung gian trước khi mạ 

niken hóa học hoặc mạ đồng-niken-crom trang 

trí. 

Nguyễn Thị 

Thùy  Linh 

Nguyễn Xuân 

Huy 
 

 
Nghiên cứu làm giàu protein từ sinh khối vi 

tảo và vi khuẩn lam 

Phạm Thị Cẩm 

Ly 

Trần Đăng 

Thuần 
 

 
Nghiên cứu chế tạo màng chống thấm trên cơ 

sở bitum 

Nguyễn Việt  

Nam 
Đỗ Đình Trung  

 
Nghiên cứu chế tạo sơn kỵ nước chứa hạt lai 

nano bạc 

Phạm Phương 

Nam 
Đào Thế Nam  

 

Thiết kế phân xưởng lò nung cho nhà máy sản 

xuất gạch Granite tại Ninh Bình với công suất 

2,34 triệu m2/năm 

Hoàng Thị Nhi 
Nguyễn Văn 

Hoàn 
 

 

Nghiên cứu bào chế chế phẩm viên nang cứng 

hỗ trợ người mắc chứng tê bì chân, tay do 

bệnh phong thấp từ Khau năng cấp (Tinospora 

sinensis Merr. ) được thu hái tại tỉnh Quảng 

Ninh 

Nguyễn Hoàng 

Oanh 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 

Phân tích đánh giá chất lượng xi măng qua 

một số chỉ tiêu SiO2; Fe2O3; Al2O3, cặn 

không tan 

Nguyễn Thị 

Kim  Oanh 
Trần Quang Hải  

 

Tổng hợp vật liệu từ nguồn ure chitosan kết 

hợp xúc tác tạo sản phẩm bột chữa cháy thân 

thiện với môi trường 

Nguyễn Minh 

Quân 

Vũ Thị Hòa 

  
 

 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Biocomposit trên 

cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng xơ sợi 

mướp. 

Hà Thanh  Sơn 
Đoàn Thị Yến 

Oanh 
 

 

Thiết kế phân xưởng trích ly bằng propan để 

sản xuất dầu nhờn với năng suất 550.000 

tấn/năm 

Ngô Xuân  Sơn 
Nguyễn Thị 

Hương 
 

 

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 

podophyllotoxin có chứa nguyên tố Flo bằng 

phản ứng đa thành phần 

Bùi Chiến 

Thắng 

Nguyễn Hà 

Thanh  
 

 
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Ag/CeO2 bằng 

phương pháp khử 

Hoàng Văn 

Thắng 
Vũ Minh Thàng  

 
Khảo sát khả năng xử lý thuốc kháng sinh của 

vật liệu compozit trên cơ sở MOFs và graphit 

Nguyễn Thế 

Thắng 

Vũ Thị Hòa 

  
 



cacbonnitrit M-BTC/g-C3N4 (M=Co, Ni, Zr) 

 
Định lượng một số terpenoid trong củ Bạch 

truật trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao 
Lê Thị  Thanh Trần Quang Hải  

 

Nghiên cứu bào chế viên nang cứng có tác 

dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường từ Bồ Đào Hải 

Nam (Syzygium Cumini (L). Skeels) được thu 

hái trên địa bàn xã Yên Định, huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang 

Phan Thị 

Phương Thảo 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 

Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô mỏ 

Bạch hổ năng suất 35,7 tấn dầu thô/ngày ở áp 

suất thường. 

Lê Thị Hoài 

Thương 

Nguyễn Minh 

Việt 
 

 
Nghiên cứu chế tạo sơn sàn trên cơ sở nhựa 

Epoxy  
Lê Thị  Thuỷ Đỗ Đình Trung  

 

Nghiên cứu định lượng Astaxhanthin trong 

một số sinh khối vi tảo Chlorella dùng phương 

pháp trắc quang 

Lê Anh Tú 
Trần Đăng 

Thuần 
 

 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs (UiO-66) 

từ nguồn rác thải nhựa ứng dụng để khử lưu 

huỳnh trong nhiên liệu 

Nguyễn Mạnh 

Tuấn 

Phạm Thị Thu 

Giang 
 

 
Nghiên cứu phản ứng oxi hoá toluen bằng xúc 

tác Ag/TiO2 để thu benzandehit 
Bùi Văn Tỵ Vũ Minh Thàng  

 
Xác định hàm lượng Asen trong nước bằng 

phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS 

Vũ Thị Thu 

Uyên 

Nguyễn Mạnh 

Hà 
 

 

Phân tích hàm lượng bisphenol A trong một 

số loại bao bì thực phẩm bằng sắc ký lỏng 

hiệu năng cao ghép nối đầu dò huỳnh quang 

HPLC-FLD 

Nguyễn Hoàng  

Vũ 

Nguyễn Thị 

Thoa 
 

 

Nghiên cứu thành phần hóa học cặn chiết 

dichloromethane của vỏ cây Calophyllum 

polyanthum Wallich ex Choisy. 

Phí Hải Anh 
Nguyễn Thị Kim 

An 
 

 
Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu thải động cơ 

xe máy đến tính chất hoá lý của bitum. 
Lê Văn  Bắc 

Đoàn Thị Yến 

Oanh 
 

 

Thiết kế phân xưởng nguyên liệu cho nhà máy 

sản xuất Xi măng Pooclăng tại Quảng Ninh 

với công suất 1,65 triệu tấn xi măng/năm 

Đặng Văn Đạt 
Nguyễn Văn 

Hoàn 
 

 

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp 

định lượng Chì trong nước bằng phương pháp 

quang phổ hấp phụ nguyên tử không ngọn lửa 

(GF-AAS) 

Nguyễn Duy 

Đạt 

Nguyễn Mạnh 

Hà 
 

 

Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết cao định 

chuẩn Mạch môn (Ophiopogon japonicus 

(L.f.) Ker-gawl) 

Lã Khắc Đông 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
 

 
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng nhả 

chậm phốt pho của phân bón NPK-TE trong 
Trịnh Thị  Dung 

Nguyễn Văn 

Mạnh 
 



môi trường nước 

 

Phân tích hàm lượng một số nhóm hợp chất 

chuyển hoá thứ cấp trong một số loài thực vật 

thuộc chi nghệ (Curcuma) tại Việt Nam 

Hoàng Thị  

Duyên 

Nguyễn Thị 

Thoa 
 

 

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp 

định lượng Ni trong nước bằng phương pháp 

F-AAS 

Nguyễn Thị 

Giang 

Nguyễn Mạnh 

Hà 
 

 

Thiết kế phân xưởng nguyên liệu cho nhà máy 

sản xuất gạch Granite tại Ninh Bình với công 

suất 2,34 triệu m2/năm 

Phan Thị Giang 
Nguyễn Văn 

Hoàn 
 

 

Nghiên cứu bào chế chế phẩm viên hoàn mềm 

hỗ trợ cho người mắc chứng huyết áp thấp từ 

Đại hoàng đằng (Millettia dielsiana Harms.) 

được thu hái trên địa bàn huyện Lạc Sơn,tỉnh 

Hoà bình 

Ngô Thị Hằng 
Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 
Xác định tổng hoạt độ phóng xạ alpha, beta 

trong nước thải công nghiệp 

Vũ Thị Thu  

Hằng 
Đào Thu Hà  

 

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng nhả 

chậm Kali của phân bón NPK-TE trong môi 

trường nước 

Đinh Thị Hòa 
Nguyễn Văn 

Mạnh 
 

 

Nghiên cứu tính chất cơ học và khả năng hấp 

phụ asen của màng composite trên cơ sở 

graphene oxit (GO) có mặt nanocellulose  

Phạm Văn  

Hoàn 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ hữu cơ cho vật 

liệu kim loại  trên cơ sở hệ nhũ tương acrylic 

và tính chất của chúng 

Nguyễn Văn  

Hoàng 

Đàm Xuân 

Thắng 
 

 

Nghiên cứu chế tạo hệ sơn kháng khuẩn trên 

cơ sở nhựa acrylic nhũ tương và một số phụ 

gia kháng khuẩn. 

Dương Thị Huế Thái Hoàng  

 

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng nhả 

chậm N-P-K của phân bón NPK-TE trong môi 

trường đất 

Đỗ Minh  Huệ 
Nguyễn Văn 

Mạnh 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp 

chế tạo sợi chuối đến tính chất cơ học của vật 

liệu epoxy/sợi chuối composite 

Nguyễn Thị 

Mai  Hương 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 

Ứng dụng phản ứng đa thành phần có hỗ trợ 

vi sóng vào tổng hợp một số dẫn xuất của 4-

aza-podophyllotoxin 

Nguyễn Thị 

Hưởng 

Nguyễn Hà 

Thanh  
 

 
Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn ethyl 

acetate loài Vitex tripinnata (Lour.) Merr. 

Nguyễn Hoàng 

Huy 

Bùi Thị Thu 

Trang  
 

 

Xác định hàm lượng Nitơ tổng trong nước thải 

của Công ty giấy Bãi Bằng bằng phương pháp 

trắc quang  

Trần Thị  

Huyền 

Nguyễn Mạnh 

Hà 
 

 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng nhả Đặng Trung Nguyễn Văn  



chậm đạm của phân bón nhả chậm NPK-TE 

trong môi trường nước 

Kiên Mạnh 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ graphene 

đến tính chất cơ lý và bảo vệ chống ăn mòn 

cho thép carbon của lớp phủ nano composite 

Nguyễn Trung 

Kiên 

Nguyễn Ngọc 

Thanh 
 

 

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính 

gây độc tế bào của phân đoạn dịch chiết 

ethylacetate từ cây Thập lục hoa thưa 

(Decasschistia harmandii) 

Hoàng Thị Lan Ngô Văn Quang  

 

Nghiên cứu hòa tách Silic hữu hiệu trong xỉ 

thải photpho định hướng làm phụ gia phân 

bón 

Nguyễn Thị 

Loan 
Phan Thị Quyên  

 

Thiết kế phân xưởng lò nung cho nhà máy sản 

xuất gạch men tại Thanh Hóa với công suất 

1,85 triệu m2/năm 

Đình Thanh 

Mai 

Nguyễn Văn 

Hoàn 
 

 
Nghiên cứu thành phần hóa học thân rễ Bạch 

truật (Atractylodes macrocephala) 

Nguyễn Thị 

May 
Đặng Viết Hậu  

 

Phân tích, đánh giá dư lượng nhóm thuốc trừ 

sâu cơ Clo hữu cơ trong môi trường đất tại các 

khu công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Ngọc  My  

Nguyễn Thị Thu 

Phương 
 

 

Xác định hàm lượng Sắt trong Poly 

Aluminium Chloride (PAC) bằng phương 

pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 

Nguyễn Thị Trà 

My 
Đào Thu Hà  

 
Phân tích, đánh giá hàm lượng SiO2 trong khí 

thải bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại 
Hà Thị  Ngọc Đào Thu Hà  

 
Xác định hàm lượng NH3 trong khí thải bằng 

phương pháp sắc ký trao đổi ion 

Nguyễn Thị Hà  

Phương 
Đào Thu Hà  

 

Thiết kế phân xưởng Lò nung cho nhà máy 

sản xuất Xi măng Pooclăng tại Quảng Ninh 

với công suất 1,65 triệu tấn xi măng/năm. 

Nguyễn Hoàng 

Sơn 

Nguyễn Văn 

Hoàn 
 

 

Nghiên cứu chế tạo vi hạt trên cơ sở polylactic 

acid và polybuthylen succinate định hướng sử 

dụng mang thuốc trừ sâu nhả chậm. 

Chu Tuấn Tài 
Nguyễn Thị 

Hương 
 

 

Thiết kế phân xưởng Lò nung cho nhà máy 

sản xuất gạch Granite tại Vĩnh Phúc với năng 

suất 1,87 triệu m2/năm 

Đỗ Cát Thăng Phan Thị Quyên  

 

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ cặn 

chiết ethyl acetate của vỏ cây Calophyllum 

polyanthum Wallich ex Choisy. 

Viên Thị Thúy 
Nguyễn Thị Kim 

An 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano Al2O3 

biến tính đến tính chất và độ bền thời tiết của 

nhựa nền PVC 

Lê Văn  Tôn 
Nguyễn Quang 

Tùng 
 

 
Xác định hàm lượng một số chỉ tiêu trong 

Poly Aluminium Chloride (PAC) 

Lê Thị Trinh  

Tri 
Đào Thu Hà  



 

Thiết kế phân xưởng Nguyên liệu cho nhà 

máy sản xuất gạch Granite tại Vĩnh Phúc với 

công suất 1,87 triệu m2/năm 

Nguyễn Đăng 

Tú 
Phan Thị Quyên  

 

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một 

số hợp chất từ loài rêu tản Porella obtusata 

(Porellaceae) thu hái tại Sapa, Việt Nam 

Mai Văn Vinh 
Trần Thị Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu sử dụng đường ăn kiêng trong sản 

xuất bánh đậu xanh tươi  
Lê Thị Hải An 

Phạm Thị Mai 

Hương 
 

 

Thiết kế nhà máy sản xuất đường thô năm suất 

2750 tấn mía/ngày theo phương pháp khuếch 

tán 

Phạm Thị 

Quỳnh Anh 
Nguyễn Thế Hữu  

 

Nghiên cứu bảo quản nông sản bằng chế phẩm 

sinh học trên cơ sở chitosan và một số dịch 

chiết thực vật. 

Vũ Việt Anh 
Nguyễn Thúy 

Chinh 
 

 
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoai tây 

chiên 

Nguyễn Đức 

Chúc 

Phạm Thị Thanh 

Yên 
 

 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế 

biến cá hộp không thanh trùng từ cá nước ngọt 

hồ thủy điện Hòa Bình 

Tống Quang 

Đức 

Bùi Thị Thu 

Trang  
 

 

Nghiên cứu điều kiện thích hợp nuôi cấy nấm 

Aspergillus Oryzae lên bã cà phê ứng dụng 

trong sản xuất thực phẩm 

Nguyễn Việt 

Dũng 
Mạc Thế Vinh  

 
Nghiên cứu phát triển sản phẩm bánh mochi 

trà xanh 
Vũ Tiến Dũng 

Phạm Thị Thanh 

Yên 
 

 

Nghiên cứu nuôi tảo lục Chlorella sorokiniana 

TH01 bằng phương pháp dị dưỡng sản xuất 

sinh khối giàu protein sử dụng trong sản xuất 

thực phẩm 

Đỗ Tất Dương Đỗ Thị Cẩm Vân  

 

Nghiên cứu khảo sát thành phần dinh dưỡng 

của bã cà phê lên men bằng nấm Aspergillus 

Oryzae ứng dụng trong sản xuất thực phẩm 

Nguyễn Trường 

Giang 
Mạc Thế Vinh  

 
Nghiên cứu chế tạo màng nanocellulose đi từ 

thạch dừa sử dụng trong bảo quản trái cây tươi 
Phan Thị Hà 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát thành phần 

thích hợp của tổ hợp collagen và dầu hạt sachi 

định hướng ứng dụng làm thực phẩm chức 

năng 

Vũ Thị Diệu 

Hằng 

Nguyễn Thúy 

Chinh 
 

 

Nghiên cứu quy trình điều chế chất phụ gia 

thực phẩm tạo ngọt không sinh năng lượng 

Sucralose INS 955 

Nguyễn Thị 

Bảo Hậu 

Hoàng Thanh 

Đức,  
 

 

Nghiên cứu bảo quản thịt cừu tươi bằng 

phương pháp đóng gói với khí quyển điều 

chỉnh (MAP) 

Nguyễn Thu 

Hiền 
Vũ Minh Tân  

 Nghiên cứu quy trình điều chế chất phụ gia Trần Thanh Hoàng Thanh  



thực phẩm tạo ngọt không sinh năng lượng 

Natri cyclamat INS 952iv 

Hiền Đức,  

 
Nghiên cứu phát triển sản phẩm bánh bông 

nhài sợi gà 
Lê Như Hiếu Đỗ Thị Cẩm Vân  

 
Nghiên cứu xác định hàm lượng thuốc trừ sâu 

cơ clo có trong rau cải 

Nguyễn Ngọc 

Việt Hoàng 
Lê Quang Hưởng  

 

Thiết kế hệ thống cô đặc 2 nồi xuôi chiều thiết 

bị cô đặc có ống tuần hoàn trung tâm cô đặc 

dung dịch đường mía, năng suất 2,5 tấn/giờ. 

Bùi Thị Huệ 
Nguyễn Văn 

Mạnh 
 

 
Nghiên cứu chế tạo màng Chitosan kết hợp 

TiO2 ứng dụng bảo quản xoài 

Nguyễn Thuý 

Hường 

Bùi Thị Thu 

Trang 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng 

cellulose vi tinh thể (MCC) đến tính chất của 

màng sinh học tinh bột – MCC 

Phạm Thị 

Huyền 
Đỗ Thị Hạnh  

 
Xác định chỉ tiêu E.coli, Coliform trong nước 

trong công nghiệp thực phẩm 
Vũ Văn Linh Lê Thị Huệ  

 
Tối ưu hóa quá trình xử lý thu dịch chuối ứng 

dụng trong thực phẩm 

Nguyễn Thị 

Ngọc Mai 
Hà Thị Dung  

 
Nghiên cứu thu nhận màng chitosan kết hợp 

gel lô hội ứng dụng để bảo quản hoa quả 
Lê Kim Ngân Hà Thị Dung           

 

Nghiên cứu chiết xuất và phân giải 

ellagitannin thu nhận axit Ellagic từ vỏ quả 

lựu làm nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm 

chức năng chống ung thư, tiểu đường 

Hoàng Thị 

Ngọc 

Hoàng Thanh 

Đức 
 

 
Nghiên cứu bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng 

bánh chưng truyền thống 

Tống Thị Hồng 

Nhung 

Hoàng Thanh 

Đức 
 

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất bia năng suất 

30.000 lít/ngày 

Bùi Bích 

Phương 

Nguyễn Văn 

Mạnh 
 

 
Nghiên cứu tạo màng bảo quản quả bơ từ 

cellulose và axit ellagic 

Nguyễn Thị 

Diễm Quỳnh 
Nguyễn Đức Hải  

 

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất tinh 

dầu hạt tiêu định hướng ứng dụng trong thực 

phẩm 

Đặng Thái Sơn Đỗ Thị Cẩm Vân  

 
Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình chiết xuất 

pectin từ vỏ sầu riêng 

Lê Thị Phương 

Thanh 

Trần Ý Đoan 

Trang 
 

 

Nghiên cứu quy trình chế biến môi trường 

dinh dưỡng nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo 

chủng giống cordyceps militaris trên môi 

trường lỏng 

Đặng Thu Thảo Đỗ Thị Cẩm Vân  

 

Nghiên cứu kết hợp xử lý hóa chất và đóng 

gói trong khí quyển điều chỉnh (MAP) để bảo 

quản thịt dê tươi 

Vũ Thị Thu Vũ Minh Tân  

 Nhiên cứu chế tạo màng bảo quản từ chitosan Phạm Anh Thư Lê Thị Mỹ Hạnh  



và quercetin định hướng ứng dụng bảo quản 

quả xoài 

 

Nghiên cứu chiết tách collagen thủy phân từ 

cá định hướng làm nguyên liệu bán thành 

phẩm cho sản xuất thực phẩm chức năng 

Lê Thị Thủy 

Tiên 

Nguyễn Thúy 

Chinh 
 

 

Thiết kế nhà máy sản xuất đường thô năm suất 

3150 tấn mía/ngày theo phương pháp khuếch 

tán 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 
Nguyễn Thế Hữu  

 
Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh nướng 

nhân sữa chua 

Nguyễn Hữu 

Tuấn 

Phạm Thị Mai 

Hương 
 

 
Nghiên cứu chế tạo màng bảo quản quả nhãn 

trên cơ sở cellulose/dịch chiết hạt nhãn 

Hoàng Thị 

Tuyết 

Phạm Thị Mai 

Hương 
 

 
Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh mì bổ 

sung bột khoai lang tím 

Phan Thị Mỹ 

Uyên 

Phạm Thị Mai 

Hương 
 

 

Nghiên cứu chế tạo màng phủ kháng khuẩn, 

chống oxi hóa từ chitosan định hướng ứng 

dụng bảo quản quả bơ 

Nguyễn Thị Lê 

Vân 
Nguyễn Đức Hải  

 
Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh nướng 

nhân sữa chua 

Phạm Ngọc 

Vinh 

Phạm Thị Mai 

Hương 
 

 

Nghiên cứu chiết xuất Polyphenol từ vỏ sẩu 

riềng và khảo sát hoạt tính oxi hóa của cao 

chiết thu nhận được 

Nguyễn Thị 

Châm 
Mạc Thế Vinh  

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của cellulose vi tinh 

thể đến khả năng tạo màng phức hợp dựa trên 

chitosan và ứng dụng trong công nghệ bảo 

quản thực phẩm 

Đỗ Xuân Duẩn  Hà Thị Dung               

 
Xác định hàm lượng nitrat, nitrit trong một số 

loại rau cải 

Hoàng Hà Tuấn 

Dương 
Trần Hải Anh  

 
Nghiên cứu lên men sữa chua  đậu nành từ 

nấm Kefir 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

Phạm Hương 

Quỳnh 
 

 
Nghiên cứu bảo quản quả dứa sau thu hoạch 

bằng màng phủ Chitosan kết hợp 

Chu Thị Hiền 

Giang 

Hoàng Thanh 

Đức 
 

 

Tối ưu hóa quá trình chiết flavonoid từ vỏ sầu 

riêng và nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa 

của dịch chiết thu nhận được 

Lê Thị Hằng Đỗ Thị Hạnh              

 
Nghiên cứu tạo tinh bột kháng tiêu từ hạt mít 

và chế biến thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 
Đỗ Thị Hòa Vũ Minh Tân  

 

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng 

trong nước uống (sử dụng nguồn nước ngầm) 

và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe con 

người ở một số khu vực Hà Nội 

Phạm Viết 

Hoằng 
Bùi Quang Minh  

 
Nghiên cứu chất bảo quản sử dụng trong sản 

xuất bánh mì tươi 
Dương Văn Hội 

Lê Thị Hồng 

Nhung 
 



 Nghiên cứu tách pectin từ vỏ bưởi da xanh 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
Nguyễn Đức Hải  

 

Nghiên cứu quy trình tạo cặn chiết có hoạt 

tính sinh học từ cây lá đắng (Vernonia 

amygdalina Delile) để bào chế thực phẩm bổ 

sung hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường 

Nguyễn Quốc 

Khánh 
Lê Tất Thành  

 

Nghiên cứu sự biến động thành phần lipid 

trong quá trình nảy mầm của hạt đậu đỏ 

(Vigna angularis) 

Lê Thị Linh Trần Quốc Toàn  

 

Nghiên cứu sự biến động thành phần lipid 

trong quá trình nảy mầm của hạt đậu đen 

(Vigna cylindrical (L.) skeels) 

Nguyễn Thị 

Mai 
Trần Quốc Toàn  

 

Xác định Diazinon tồn dư trên cà chua bằng 

thiết bị sắc kí lỏng khối phổ tứ cực (LC-

MS/MS) 

Phan Thị Mai 
Lê Thị Hồng 

Nhung 
 

 Nghiên cứu chế biến trà thảo mộc từ lá tre Trần Thị Mai Đỗ Thị Hạnh  

 
Nghiên cứu hóa học tinh dầu chanh rừng được 

trồng tại Mẫu Sơn - Lạng Sơn 
Tạ Hoài Nam Trần Quốc Toàn  

 
Nghiên cứu phát triển sản phẩm bánh mì 

nguyên cám ăn kiêng  

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Phạm Thị Thanh 

Yên 
 

 
Nghiên cứu lên men sữa chua  Nano curcumin 

dạng lỏng 

Đinh Thị Kiều 

Oanh 

Phạm Hương 

Quỳnh 
 

 
Nghiên cứu công nghệ lên men sản xuất lutein 

từ vi tảo Chlorella HCN 

Ngô Thị Thanh 

Phương 
Đỗ Thị Hạnh  

 

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình tách chiết các 

hợp chất sinh học từ lá vối có sự hỗ trợ của 

“enzyme cocktail”  

Nguyễn Thị 

Phương 
Đỗ Thị Cẩm Vân  

 

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá 

tẩm ướp gia vị từ cá chuối hoa tại hồ thủy điện 

Hòa Bình 

Nguyễn Thị 

Phượng 

Nguyễn Quang 

Tùng 
 

 

Nghiên cứu điều kiện xử lý nguyên liệu cho 

quá trình lưu giữ đường 

fructooligosaccharides (FOS) trong củ Hoàng 

Sin Cô sau thu hoạch 

Nguyễn Văn 

Sơn 

Nguyễn Quang 

Tùng 
 

 
Nghiên cứu phân lập và xác định thành phần 

tinh dầu hương thảo được trồng tại Bắc Giang 

Nguyễn Đình 

Thái 
Trần Quốc Toàn  

 

Nghiên cứu chế tạo màng phủ từ chitosan và 

axit ellagic định hướng ứng dụng bảo quản 

quả nhiệt đới. 

Nguyễn Thị 

Thắm 
Nguyễn Đức Hải  

 

Nghiên cứu chế tạo sản phẩm cao cô đặc hỗ 

trợ thông huyết mạch, lợi khớp đốt từ cây lông 

khỉ (Cibotium barometz (L.) J.Sm) được thu 

hái trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

 Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 



 

Nghiên cứu chế tạo sản phẩm thạch bổ máu từ 

cây Kê huyết đằng (Millettia dielsiana Harms) 

được thu hái trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

Trần Thị Thu 

Thảo 

 Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 

Nghiên cứu thu nhận hoạt chất sinh học từ 

sâm cau ứng dụng chế biến thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ dạng trà hoà tan 

Vũ Thị Thu 

Thảo 
Mạc Thế Vinh  

 
Nghiên cứu chế biến đồ uống từ cao nấm linh 

chi   

Nguyễn Thị 

Minh Thơm 

Nguyễn Đức 

Tiến 
 

 

Nghiên cứu chế tạo sản phẩm trà thảo dược túi 

lọc hỗ trợ cho người tiểu đường tuyp 2 từ giã 

đông thanh (Syzygium Cumini (L.)Skeels) 

được thu hái tại Yên Định, Hà Giang. 

Hồ Thị Thương 
 Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 
Nghiên cứu biến tính tinh bột chuối xanh ứng 

dụng để chế biến thực phẩm bảo vệ sức khoẻ  

Nguyễn Thị 

Thuý 
Vũ Minh Tân  

 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế 

biến ruốc cá từ cá nước ngọt hồ thủy điện Hòa 

Bình 

Nguyễn Văn 

Tiến 

Nguyễn Quang 

Tùng 
 

 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế 

biến cá kho tộ từ cá nước ngọt hồ thủy điện 

Hòa Bình. 

Nguyễn Thị 

Kiều Trang 

Nguyễn Quang 

Tùng 
 

 

Nghiên cứu chế tạo sản phẩm nước uống thảo 

dược hỗ trợ chứng suy giảm trí nhớ từ 

câyThạch tùng (Lycopodium cernuum L.) 

được thu hái tại tỉnh Cao Bằng 

Vũ Thị Trang 
 Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 
Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản cà 

chua bằng công nghệ tro phủ sinh học 

Mai Phương 

Uyên 

Hoàng Thanh 

Đức 
 

 

Nghiên cứu chế tạo viên hoàn mềm cải thiện 

giấc ngủ từ Sơn chi nhân (Gardenia 

jasminoides Ellis) được thu hái trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An. 

Nguyễn Lan 

Anh 

 Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 
Nghiên cứu tuần hoàn nguồn dinh dưỡng nuôi 

Spirulina trong hệ thống ống đứng 
Tạ Kiều Anh 

 

Đỗ Thị Hạnh 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vi sinh (chứa 

vi khuẩn quang hợp tía) đến chất lượng một số 

rau trồng 

Nguyễn Thị 

Ban 
Đỗ Thị Liên  

 
Xác định hàm lượng kim loại năng trong mẫu 

động vật hai mảnh vỏ 
Lê Quang Bằng Bùi Quang Minh  

 
Nghiên cứu sử dụng phụ gia an toàn để nâng 

cao chất lượng giò lụa 
Nguyễn Thị Dịu 

Phạm Thị Thanh 

Yên 
 

 

Nghiên cứu phân tích mối liên hệ thành phần 

kim loại của cải thìa Brassica rapa subsp. 

Chinensis và nước tưới tiêu trồng tại một số 

địa phương ở Việt Nam 

Nguyễn Phương 

Hà 
Mạc Thế Vinh  

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme Nguyễn Thị Lê Tất Thành  



trong chế biến cá nục để sản xuất peptide thủy 

phân ứng dụng trong thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe  

Thanh Hằng 

 

Nghiên cứu chế tạo sản phẩm trà thảo dược túi 

lọc hỗ trợ cho người mắc chứng phong tê thấp 

từ cây  Khoan cân đằng (Tinospora sinensis 

Merr.) được thu hái trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh. 

Phạm Đình 

Hiếu 

 Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 

Nghiên cứu chế tạo nước xốt chấm từ quả 

Mạy khoai (Artocarpus tonkinensis)giúp tăng 

cường hệ tiêu hóa được thu hái trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn.  

Trần Thị Hồng 
 Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 

Nghiên cứu chế tạo trà thảo dược hòa tan giúp 

thanh nhiệt, thải độc từ Ngũ chỉ thông ( 

Schefflera heptaphylla) được thu hái trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An. 

Ngô Thanh 

Hương 

 Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
 

 
Nghiên cứu bảo quản nước chấm từ quả mắc 

mật và quả mơ 

Nguyễn Thị 

Hương 
Đỗ Thị Hạnh  

 

Nghiên cứu thu nhận hoạt chất chống oxy hóa 

từ chuối hột (musa balbisiana) cho chế biến 

trà hòa tan 

Phạm Ngọc 

Hương 

Nguyễn Đức 

Tiến 
 

 
Nghiên cứu sản xuất kẹo gôm chứa bã gừng 

gió 

Nguyễn Thị 

Hường 

Nguyễn Thị 

Hương 
 

 
Nghiên cứu sử dụng enzyme hỗ trợ quá trình 

chiết lipid từ hạt chanh leo (Passiflora edulis) 

Nguyễn Văn 

Huy 
Hoàng Thị Bích  

 
Nghiên cứu quy trình sản xuất mứt chuối dạng 

jam có sử dụng chế phẩm Enzyme Pectinase 

Nghiêm Thị 

Lâm 

 Đỗ Thị Cẩm 

Vân 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp 

tách chiết có sự tham gia của enzyme thuỷ 

phân đến hoạt chất sinh học trong lá ổi 

Đào Lê Hoài 

Linh 
Đỗ Thị Cẩm Vân   

 

Nghiên cứu phân tích mối liên hệ thành phần 

kim loại của cải thìa Brassica rapa subsp. 

Chinensis và đất trồng tại một số địa phương 

ở Việt Nam 

Nguyễn Diệu 

Linh 
Mạc Thế Vinh  

 
Nghiên cứu sản xuất sữa hạt kê uống liền 

đóng chai 

Nguyễn Thị 

Linh 
Hà Thị Dung                

 
Đánh giá một số hoạt tính sinh học của 

phytosome chanh leo 

Nguyễn Thuỳ 

Linh 
Nguyễn Đức Hải  

 
Tính toán thiết kế nhà máy sản xuất bia hơi 

năng suất 8 triệu lít/năm 
Nguyễn Trà My Phan Thị Quyên  

 
Nghiên cứu tạo màng bảo quản quả xoài từ 

Cellulose và dịch chiết vỏ lựu 

Nguyễn Thị 

Hồng Nam 

Bùi Thị Thu 

Trang 
 

 
Tính toán thiết kế phân xưởng chế biến bánh 

trứng năng suất 40kg nguyên liệu/giờ   

Nguyễn Trọng 

Nam 
Phan Thị Quyên  



 
Đánh giá một số hoạt tính sinh học của 

phytosome dâm bụt 

Nguyễn Thị 

Hồng Ngát 
Nguyễn Đức Hải  

 
Nghiên cứu chế biến nước uống lên men từ 

dịch chuối  

Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 
Đỗ Thị Hạnh  

 
Đánh giá một số hoạt tính sinh học của 

phytosome giảo cổ lam 

Trần Thị Hoài 

Ngọc 
Nguyễn Đức Hải  

 Nghiên cứu nhân bánh sữa chua vị xoài  
Phan Quỳnh 

Như 

Phạm Thị Mai 

Hương 
 

 

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại 

nặng độc hại (CD, Pb) trong loài hến dùng 

làm thực phẩm 

Nguyễn Thị 

Kiều Oanh 
Đỗ Thị Liên  

 

Xác định Cypermethrin tồn dư trên bắp cải 

bằng thiết bị sắc kí khí đầu dò điện tử (GC-

ECD) 

Vũ Thị Tú Oanh 
Lê Thị Hồng 

Nhung 
 

 

Nghiên cứu tối ưu hiệu xuất tách chiết hoạt 

chất sinh học từ lá cây bạc hà bằng enzyme 

laccase 

Nguyễn Thị 

Phượng 
Vũ Đình Giáp  

 
Thiết kế phân xưởng sản xuất bia tươi năng 

suất 750 lít/ngày từ Malt đại mạch 

Đoàn Thị Diễm 

Quỳnh 
Đỗ Thị Hạnh  

 
Thiết kế phân xưởng sản xuất bia tươi năng 

suất 890 lít/ngày từ Malt đại mạch 

Trần Thanh 

Tâm 
Đỗ Thị Hạnh  

 

Nghiên cứu nâng cao khả năng thu nhận 

polyphenol từ thân cây bạc hà bằng phương 

pháp chiết suất sử dụng sóng siêu âm kết hợp 

xúc tác sinh học 

Nguyễn Trọng 

Thành 

 Đỗ Thị Cẩm 

Vân 
 

 

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất kẹo 

chuối ứng dụng chế phẩm Enzyme Pectinase 

Utral SP-L  

Nguyễn Thị 

Thu 

 Đỗ Thị Cẩm 

Vân 
 

 

Nghiên cứu khảo sát bao bì và thành phần khí 

phù hợp để bảo quản thịt dê tươi bằng phương 

pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh 

(MAP) 

Nguyễn Minh 

Thúy 
Vũ Minh Tân  

 
Nghiên cứu quy trình sản xuất bột chuối bằng 

công nghệ enzyme 

Đặng Thùy 

Trang 

 Đỗ Thị Cẩm 

Vân 
 

 

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại 

tháp chóp để phân tách hỗn hợp: Etylic-Nước 

với năng suất hỗn hợp đầu 5,8 tấn/giờ. 

Đào Thị Mai 

Trang 

Nguyễn Văn 

Mạnh 
 

 

Nghiên cứu chế tạo tổ hợp polymer chứa 

chrysophanol định hướng làm thực phẩm chức 

năng. 

Phạm Thị 

Huyền Trang 
Thái Hoàng  

 

Nghiên cứu quy trình tạo cặn chiết có hoạt 

tính sinh học từ dây thìa canh (Gymnema 

sylvestre) để bào chế thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường 

Trần Thị Thu 

Trang 
Lê Tất Thành  



 
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước nha đam 

đường phèn. 

Trần Thị Khánh 

Vân 

Phạm Thị Mai 

Hương 
 

 Nghiên cứu phát triển sản phẩm thịt heo sấy Đào Thị Vinh 
Phạm Thị Thanh 

Yên 
 

 
Nghiên cứu quy trình sản xuất kẹo nougat vị 

matcha  
Đào Thị Yến 

Phạm Thị Mai 

Hương 
 

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ áo Vest và Jup nữ DTA 01 
Đỗ Thị Anh 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng ODM “Áo măng tô trẻ em ". 

Trần Thị Cẩm 

Anh 
Nguyễn Thị Sinh  

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Áo măng tô nam 2023 

Đào Thị Vân 

Anh 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Bộ thể thao nam trong may công nghiệp 
Hà Thị Lan Anh Đỗ Thị Thủy  

 

Nghiên cứu lập dự án kinh doanh và triển khai 

sản xuất đơn hàng áo jacket nữ mã NNA280 

trong sản xuất may công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 
Phạm Thị Thắm  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng "Áo jacket nam 3 lớp" mã hàng 

PA3705 

Phạm Thị Ánh 
Hoàng Thị 

Thanh Luyến 
 

 
Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và 

kinh doanh đơn hàng Bộ thể thao nam 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 
Phạm Thị Huyền  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng ODM “Áo vest nam  mã hàng SP05-

2023” 

Lê Thị Bích 
Nguyễn Thị 

Thắm 
 

 
Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và 

kinh doanh đơn hàng áo jacket nữ lông vũ   

Thân Thị Linh 

Chi 
Phạm Thị Huyền  

 
Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và 

kinh doanh Bộ vest nữ 
Bùi Kim Chi Phạm Thị Huyền  

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM áo Jacket nam NTD 01 
Nguyễn Thị Dịu 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 
Phát triển sản phẩm áo măng tô nam thu đông 

2023 tạ TP Hà nội 

Mẫn Thùy 

Dung 
Nguyễn Thị Lệ  

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng áo jacket trần bông nữ 3 lớp 

Phan Thị Thùy 

Dung 

Nguyễn Trọng 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng thể thao trẻ em 
Trần Thị Dung 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng “Áo jacket trẻ em nam 

2023JKB063” theo mô hình ODM 

Trần Thị Thùy 

Dương 
Đinh Mai Hương  

 
Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng "Áo jacket nữ" mã hàng F23117CO 

Đỗ Thị Ánh 

Dương 

Hoàng Thị 

Thanh Luyến 
 



 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Bộ blazer nữ trong may công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Hương Duyên 
Đỗ Thị Thủy  

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng Vest nữ 
Lều Thị Duyên 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng "Bộ thể thao nam trẻ em " mã hàng 

MD221101 

Nguyễn Thị 

Minh Duyên 

Hoàng Thị 

Thanh Luyến 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng “Áo jacket nữ JKQ001-2023” theo 

mô hình ODM  

Lê Thị Hà Đinh Mai Hương  

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Áo măng tô nữ 2023A 
Trần Thu Hà 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng ODM “Áo Jacket Nữ 3 lớp lứa tuổi 

thanh niên”. 

Hoàng Thị Hà Nguyễn Thị Sinh  

 

Nghiên cứu dự án phát triển sản xuất và kinh 

doanh đơn hàng áo măng tô nữ NT1770 trong 

sản xuất may công nghiệp 

Hà Ngọc Hà Phạm Thị Thắm  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng “Áo jacket nam SP01-2511” theo 

mô hình ODM 

Vũ Đức Hải Đinh Mai Hương  

 

Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất kinh 

doanh đơn hàng Áo măng tô nam - NH0911 

trong công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 

Nghiên cứu và lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo vest nam  trong may công 

nghiệp 

Vũ Thị Thu 

Hằng 

Đoàn Thị Thu 

Thủy 
 

 

 Nghiên cứu dự án sản xuất , kinh doanh đơn 

hàng ODM "Áo măng tô nữ lứa tuổi thanh 

niên " 

Phạm Thị Thu 

Hằng 
Nguyễn Thị Sinh  

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng áo măng tô nữ  

Trần Thị Thu 

Hằng 

Nguyễn Trọng 

Tuấn 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng “Bộ quần áo thể thao nữ BTT2023” 

theo mô hình ODM 

Phạm Thị Hạnh Đinh Mai Hương  

 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Bộ hoodie nữ trong may công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Hạnh 
Đỗ Thị Thủy  

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Bộ thể thao nam 2023 
Trần Thị Hạnh 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM áo Mangto nữ NTHH 01 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng Jacket nữ 01 

Dương Thị 

Hồng Hạnh 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 



 

Nghiên cứu lập dự án kinh doanh và triển khai 

sản xuất mã hàng áo jacket nữ trong sản xuất 

may công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Hậu 
Phạm Thị Thắm  

 
Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và 

kinh doanh đơn hàng Áo Jacket nam lông vũ  
Trần Thị Hiền Phạm Thị Huyền  

 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng ODM " Áo Veston nam" 

Vũ Thị Thu 

Hiền 
Nguyễn Thị Sinh  

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Jacket nam chần bông trong may công 

nghiệp 

Đào Thúy Hiền Đỗ Thị Thủy  

 

Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất kinh 

doanh đơn hàng Bộ thể thao trẻ em - 

030222348 trong công nghiệp 

Nguyễn Thu 

Hiền 

Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng ODM "Bộ thể  thao nam lứa tuổi thanh 

niên " 

Nguyễn Thị 

Hoa 
Nguyễn Thị Sinh  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng "Bộ thể thao nữ" mã hàng 

TH230228 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Hoàng Thị 

Thanh Luyến 
 

 
Phát triển bộ áo váy nữ thu đông 2023 tại TP 

Hà nội 
Trần Thị Hoa Nguyễn Thị Lệ  

 

Nghiên cứu và lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo jacket nam nhồi bông trong may 

công nghiệp 

Hà Thị Hoa 
Đoàn Thị Thu 

Thủy 
 

 

Nghiên cứu lập dự án kinh doanh đơn hàng 

ODM áo măng tô nữ lứa tuổi thanh niên mã 

hàng JKN 20-2023 

Phạm Thị Hoài Nguyễn Văn Du  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng "Áo măng tô nữ" mã hàng 

NTH2914 

Nguyễn Thị 

Hoàn 

Hoàng Thị 

Thanh Luyến 
 

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng Thể thao nữ 01 

Nguyễn Minh 

Hồng 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Bộ thể thao nữ - TT3041 trong công 

nghiệp 

Bùi Thúy Hồng 
Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 
Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và 

kinh doanh đơn hàng Áo măng tô trẻ em nữ  
Hà Thị Hợp Phạm Thị Huyền  

 

Nghiên cứu lập dự án kinh doanh và triển khai 

sản xuất đơn hàng áo jacket nam mã 

JKM3C001 

Trần Thị Thu 

Huế 
Phạm Thị Thắm  

 
Phát triển bộ quần áo thể thao nữ thu đông 

2023 tại TP Hà nội 

Hàn Thị Hồng 

Huệ 
Nguyễn Thị Lệ  

 Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh Phạm Thị Nguyễn Thanh  



đơn hàng Bộ thể thao nữ 2023 Thanh Huệ Tùng 

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Áo jacket nữ 2023A 

Nguyễn Thị 

Hương 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 

Lập dự án triển khai sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng bộ vest nữ trong sản xuất may công 

nghiệp (Mã hàng ĐTTH 48) 

Đinh Thị Thu 

Hương 

Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
 

 
Nghiên cứu và lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Bộ Vest nữ trong may công nghiệp 
Bùi Thị Hương 

Đoàn Thị Thu 

Thủy 
 

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Áo jacket trẻ em - JT2709 trong công 

nghiệp 

Hoàng Thị Thu 

Hương 

Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng “Áo măng tô nữ MTN22-2023” theo 

mô hình ODM 

Phạm Thị 

Hường 
Đinh Mai Hương  

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Áo măng tô nữ 2023B 

Phạm Thu 

Hường 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 

Nghiên cứu và lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo jacket trẻ em nam trong may 

công nghiệp. 

Nguyễn Thị 

Hưởng 

Đoàn Thị Thu 

Thủy 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng “Áo măng tô nam MTNA-23” theo 

mô hình ODM 

Lã Dương Mai 

Huyền 
Đinh Mai Hương  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng ODM "Bộ thể thao nam mã hàng 

SP2001-2023" 

Nguyễn Thanh 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Thắm 
 

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Áo Jacket nam trần bông 3 lớp lứa tuổi 

thanh niên - LH024UD trong công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng ODM “Áo Jacket Nam 3 lớp lứa tuổi 

thanh niên”. 

Lê Thị Khánh 

Huyền 
Nguyễn Thị Sinh  

 

Lập dự án triển khai sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng bộ áo váy thời trang thu đông trong sản 

xuất may công nghiệp (Mã hàng NTH 35) 

Nguyễn Thanh 

Huyền 

Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
 

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM áo Jacket nữ LNH 01 
Lê Ngọc Huyền 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 
Phát triển bộ quần áo thể thao nam thu đông 

2023 tại TP Hà nội 

Vũ Thị Ngọc 

Huyền 
Nguyễn Thị Lệ  

 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng ODM " Bộ vest nữ" độ tuổi từ 25-35 tuổi 

Dương Thị 

Thúy Kiều 
Nguyễn Thị Sinh  

 

Lập dự án triển khai sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng jacket nữ trong sản xuất may công 

nghiệp (Mã hàng NTL 89) 

Nguyễn Thị Lan 
Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
 



 
Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng "Áo măng tô nữ" mã hàng NTL210 
Nguyễn Thị Lan 

Hoàng Thị 

Thanh Luyến 
 

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Áo jacket nam 2023A 

Hoàng Thị 

Thuỳ Linh 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Áo măng tô nữ trong may công nghiệp 
Lê Thị Linh Đỗ Thị Thủy  

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng ODM “Áo Jacket Nam 3 lớp độ tuổi từ 

25-35 tuổi bằng lông vũ siêu nhẹ”. 

Nguyễn Thị 

Linh 
Nguyễn Thị Sinh  

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Jacket nữ chần bông trong may công 

nghiệp 

Trần Mai Linh Đỗ Thị Thủy  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng ODM "Áo jacket nam mã hàng 

SP09-2023" 

Trần Thị Diệu 

Linh 

Nguyễn Thị 

Thắm 
 

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM áo Jacket trẻ em nam NTL 01 

Nguyễn Thị 

Linh 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 

Nghiên cứu dự án phát triển sản xuất và kinh 

doanh đơn hàng bộ thể thao nam 

FW2425M100 trong sản xuất may công 

nghiệp 

Phan Thị Linh Phạm Thị Thắm  

 

Lập dự án triển khai sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng bộ thể thao nữ trong sản xuất may công 

nghiệp (Mã hàng NTL 30) 

Nguyễn Thị 

Linh 

Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
 

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Áo jacket nữ 2023B 

Trần Thị Khánh 

Ly 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ Thể thao nam NTHL 01 

Nguyễn Thị 

Hương Lý 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 
Nghiên cứu lập dự án kinh doanh đơn hàng 

ODM áo măng tô nữ mã hàng SP01-2023 

Phùng Thị 

Huyền Mai 
Nguyễn Văn Du  

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng áo jacket nam 4 lớp 
Phạm Thị Mai 

Nguyễn Trọng 

Tuấn 
 

 
Nghiên cứu và lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo jacket nữ trong may công nghiệp 

Nguyễn Hương 

Mai 

Đoàn Thị Thu 

Thủy 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng ODM "Bộ vest nữ mã hàng SP05-

2023" 

Mạc Thị Mỵ 
Nguyễn Thị 

Thắm 
 

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ Vest trẻ em nam NTN 01 

Nguyễn Thị 

Thúy Nga 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 

Nghiên cứu lập dự án kinh doanh và triển khai 

sản xuất đơn hàng bộ Veston nữ mã VTN2412 

trong sản xuất may công nghiệp 

Đỗ Thị Hồng 

Nga 
Phạm Thị Thắm  

 Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh Trần Thị Nga Đinh Mai Hương  



đơn hàng “Bộ vest nữ SL060323.01BK” theo 

mô hình ODM 

 
Phát triển bộ quân áo nữ thu đông 2023 tại TP 

Hà nội 
Cao Thị Nga Nguyễn Thị Lệ  

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Áo jacket nam 2023B 

Hoàng Thị Hiếu 

Ngân 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo jacket nữ trần bông - N622744 

trong công nghiệp 

Bùi Thị Ngọc 
Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Áo jacket nam nhồi lông vũ trong may 

công nghiệp 

Phạm Ánh 

Ngọc 
Đỗ Thị Thủy  

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ Thể thao nữ NTHN 01 

Nguyễn Thị 

Hoài Ngọc 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo veston nam - PN211 trong công 

nghiệp 

Bùi Phước 

Nguyên 

Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 

 Nghiên cứu và lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo măng tô nam trong may công 

nghiệp 

Trần Thị Thanh 

Nhàn 

Đoàn Thị Thu 

Thủy 
 

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng áo jacket trần bông nữ 3 lớp 
Lê Hồng Nhung 

Nguyễn Trọng 

Tuấn 
 

 

Nghiên cứu dự án phát triển sản xuất và kinh 

doanh đơn hàng bộ thể thao nữ trong sản xuất 

may công nghiệp 

Trần Thị Nhung Phạm Thị Thắm  

 

Nghiên cứu lập dự án kinh doanh và triển khai 

sản xuất đơn hàng áo jacket nam 4 lớp nhồi 

bông mã NT510 trong sản xuất may công 

nghiệp 

Lê Thị Nhung Phạm Thị Thắm  

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng Thể thao nữ 02 
Trần Thị Nhung 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 

 
Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và 

kinh doanh đơn hàng Bộ thể thao nữ 
Lưu Thị Nhung Phạm Thị Huyền  

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ thể thao nữ NTHN 02 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng ODM "Bộ thể thao trẻ em mã hàng 

SP36-2023" 

Hà Thị Nhung 
Nguyễn Thị 

Thắm 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo măng tô nữ  trong may công 

nghiệp 

Bùi Thị Nhật 

Ninh 

Đoàn Thị Thu 

Thủy 
 

 

Nghiên cứu lập dự án kinh doanh và triển khai 

sản xuất đơn hàng áo Veston nam mã QT2001 

trong sản xuất may công nghiệp 

Vũ Thị Kim 

Oanh 
Phạm Thị Thắm  



 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng "Áo măng tô nam" mã hàng 

TKP0408 

Trịnh Thị Kim 

Phúc 

Hoàng Thị 

Thanh Luyến 
 

 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Áo măng tô nữ trong may công nghiệp 

Nguyễn Thanh 

Phúc 
Đỗ Thị Thủy  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo măng tô nữ - MT0128 trong 

công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 
Phát triển sản phẩm áo măng tô nữ thu đông 

2023 tại TP Hà nội 

Phạm Thị 

Phương 
Nguyễn Thị Lệ  

 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn 

hàng ODM áo jacket trẻ em 3 lớp 

Lương Thu 

Phương 
Nguyễn Văn Du  

 
Phát triển bộ quần áo gile nữ thu đông 2023 

tại TP Hà nội 

Nguyễn Thị 

Phượng 
Nguyễn Thị Lệ  

 
Phát triển bộ váy, áo gile nữ thu đông 2023 tại 

TP Hà nội 

Trương Thị 

Như Quỳnh 
Nguyễn Thị Lệ  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng ODM “Áo măng tô nữ mã hàng 

SP20-2023”  

Cấn Đỗ Thuý 

Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Thắm 
 

 

Lập dự án triển khai sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng măng tô nữ trong sản xuất may công 

nghiệp (Mã hàng HTQ 45) 

Hồ Thị Quỳnh 
Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
 

 
Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và 

kinh doanh đơn hàng Áo măng tô trẻ em nam 

Ninh Thị Như 

Quỳnh 
Phạm Thị Huyền  

 

Nghiên cứu và lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo vest trẻ em nam  trong may công 

nghiệp 

Hoàng Thị 

Quỳnh 

Đoàn Thị Thu 

Thủy 
 

 

Lập dự án triển khai sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng jacket nữ trong sản xuất may công 

nghiệp (Mã hàng PTMT 44) 

Phạm Thị Mỹ 

Tâm 

Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng ODM “Bộ vest trẻ em mã hàng 

SP12-2023” 

Trần Thị Minh 

Tâm 

Nguyễn Thị 

Thắm 
 

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng Thể thao nam 01 

Đặng Quang 

Thắng 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu lập dự án kinh doanh và triển khai 

sản xuất đơn hàng áo Măng tô nữ 2 lớp mã 

HT006 trong sản xuất may công nghiệp 

Nguyễn Thị Hà 

Thanh 
Phạm Thị Thắm  

 

Lập dự án triển khai sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng bộ trẻ em nữ thời trang thu đông trong 

sản xuất may công nghiệp (Mã hàng NTT 79) 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
 

 
Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và 

kinh doanh đơn hàng Áo măng tô nữ 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Phạm Thị Huyền  



 
Phát triển sản phẩm áo măng tô bé gái từ 8 

đến 12 tuổi  2023 tại TP Hà nội 
Vũ Thị Thêu Nguyễn Thị Lệ  

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng Măng tô nữ 

Nguyễn Thị 

Thơ 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu và lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Bộ quần áo thể thao nữ  trong may 

công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Hoài Thu 

Đoàn Thị Thu 

Thủy 
 

 

Nghiên cứu dự án sản xuất và kinh doanh đơn 

hàng “Áo măng tô trẻ em nữ MTTENU10-23” 

theo mô hình ODM 

Phạm Thị 

Thuận 
Đinh Mai Hương  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng ODM “Áo jacket trẻ em mã hàng 

SP15-2023” 

Đào Thị 

Thương 

Nguyễn Thị 

Thắm 
 

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng Jacket nam  

Phạm Thị 

Thanh Thương 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng ODM “Bộ thể thao nữ  mã hàng 

SP029-2023”  

Phạm Thị 

Thương 

Nguyễn Thị 

Thắm 
 

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM áo Vest nam PTT 01 
Phan Thị Thúy 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 
Phát triển áo jacket nam 3 lớp mùa đông 2023 

tại TP Hà nội 
Bùi Thị Thùy Nguyễn Thị Lệ  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng "Bộ vest nữ thời trang" mã hàng 

MH0908 

Nguyễn Thị 

Thuyên 

Hoàng Thị 

Thanh Luyến 
 

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng ODM “Áo măng tô Nam lứa tuổi thanh 

niên” 

Lương Thủy 

Tiên 
Nguyễn Thị Sinh  

 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Áo jacket nữ nhồi lông vũ trong may 

công nghiệp 

Nguyễn Thị 

Tình 
Đỗ Thị Thủy  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Bộ thể thao nam - 06VTJ23 trong 

công nghiệp 

Chu Thị Tình 
Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng Bộ veston nữ trong may công nghiệp 
Mạc Thị Trang Đỗ Thị Thủy  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất kinh doanh đơn 

hàng ODM Áo jacket nam mã hàng JKN30-

2023 

Trần Thu Trang Nguyễn Văn Du  

 

Lập dự án triển khai sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng jacket nữ trong sản xuất may công 

nghiệp (Mã hàng NTTT 32) 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 

Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
 

 Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và Phạm Thị Phạm Thị Huyền  



kinh doanh đơn hàng Áo jacket trẻ em nam  Thanh Trang 

 

Lập dự án triển khai sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng măng tô nữ trong sản xuất may công 

nghiệp (Mã hàng NKT 94) 

Nguyễn Kiều 

Trang 

Nguyễn Thị Mai 

Hoa 
 

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất, kinh doanh 

đơn hàng Áo măng tô trẻ em - NT2023 trong 

công nghiệp 

Nguyễn Thị Tú 
Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
 

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng Jacket nữ 02 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Bộ vest nữ 2023 

Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 
Nghiên cứu thị trường và tiến hành sản xuất 

ODM mã hàng Thể thao nam 02 

Nguyễn Thị 

Uyên 

Nguyễn Thị Y 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu dự án sản xuất và kinh doanh đơn 

hàng “Áo măng tô nữ MTNU30-23” theo mô 

hình ODM 

Dương Thị 

Thúy Vân 
Đinh Mai Hương  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng "Áo jacket nữ 3 lớp" mã hàng 

TJA7800 

Phạm Tường Vi 
Hoàng Thị 

Thanh Luyến 
 

 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn 

hàng ODM “Bộ thể thao nữ” 
Vũ Thị Yến Nguyễn Thị Sinh  

 
Nghiên cứu lập dự án triển khai sản xuất và 

kinh doanh đơn hàng Áo măng tô nam 

Hoàng Thị Hải 

Yến 
Phạm Thị Huyền  

 
Phát triển áo jacket nữ 3 lớp mùa đông 2023 

tại TP Hà nội 

Ngô Thuý  

Ngân 
Nguyễn Thị Lệ  

 

Nghiên cứu lập dự án sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng “Bộ quần áo thể thao nữ TTN26-23” 

theo mô hình ODM 

Nguyễn Thị 

Hương  Nhài 
Đinh Mai Hương  

 
Nghiên cứu phát triển sản xuất và kinh doanh 

đơn hàng Áo jacket nam 2023C 

Đinh Thị Thảo 

Ngân 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM áo Jacket nữ LTHT 02 

Lưu Thị Huyền  

Trang 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ thể thao nam MTV 02 
Mai Thùy  Vân 

Phạm Thị Quỳnh 

Hương 
 

 

Nghệ thuật tạo hình tranh Chân dung Adele 

Bloch-Bauer I của danh họa Gustav Klimt ứng 

dụng vào thời trang dạ hội cho nữ từ 18 tới 26 

tuổi 

Trương Thị Hải 
Nguyễn Phương 

Việt 
 

 

Nghiên cứu nghệ thuật trang trí gốm hoa nâu  

trong thiết kế thời trang  dạ hội dành cho nữ ( 

từ 20 đến 26 tuổi) 

Đinh Thị Ngọc 

Hoa 

Nguyễn Thị 

Loan 
 

 
Ứng dụng nghệ thuật trang trí trên cánh cửa 

chùa Phổ Minh thời Trần vào thiết kế thời 

Đặng Thị Thúy 

Hằng 
Phan Thị Phương      



trang dạ hội cho nữ từ 24 đến 30 tuổi 

 

Nghệ thuật trang trí cửa sổ hoa hồng nhà thờ 

Đức Bà Paris ứng dụng vào thời trang dạ hội 

cho nữ từ 20 - 25 tuổi. 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 
 

 

Tranh dân gian Đông Hồ Hai Bà Trưng trong 

thiết kế thời trang dạ hội ấn tượng dành cho 

nữ 18 – 26 tuổi 

Dương Thị 

Ngọc Thắm 
Vũ Huyền Trang  

 

Hình tượng chim phượng trong kiến trúc cung 

đình triều Nguyễn ứng dụng thiết kế thời trang  

dạ hội cho nữ 20 – 25 tuổi 

Nguyễn Thị 

Trang 
Phạm Thu Cát  

 

Nghiên cứu hình tượng lá đề trong trang trí 

kiến trúc thời Lý ứng dụng vào thiết kế thời 

trang dạ hội cho nữ độ tuổi 20-30 tuổi 

Nguyễn Thị 

Hoa 
Nguyễn Văn Du  

 

Nghệ thuật tạo hình đèn lồng mây tre Phú 

Vinh ứng dụng trong thiết kế thời trang ấn 

tượng cho nữ từ 26 đến 34 tuổi 

Lã Minh 

Phương 

Nguyễn Phương 

Việt 
 

 

Ứng dụng nghệ thuật trang trí chùa Som Rong 

Sóc Trăng vào thiết kế thời trang dạ hội cho 

nữ từ 25 đến 36 tuổi 

Đỗ Thị Trang 
Nguyễn Thị 

Loan 
 

 

Cảm hứng từ tác phẩm "Thần Kê" của dòng 

tranh dân gian Kim Hoàng ứng dụng vào thiết 

kế thời trang dạ hội cho nữ độ tuổi 20 - 26. 

Nguyễn Thị 

Hoài Thương 
Phan Thị Phương      

 

Cảm hứng từ trang phục phi hành gia ứng 

dụng trong thiết kế thời trang dạo phố dành 

cho nam, nữ từ 18-25 tuổi 

Vũ Thu Phương 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 
 

 
Tranh dân gian đông hồ “Thiên hạ thái bình” 

trong thiết kế áo dài nữ 18-25 tuổi. 

Trần Hồng 

Thắm 
Vũ Huyền Trang  

 

Nghệ thuật tạo hình mái lầu Ngũ Phụng triều 

Nguyễn ứng dụng vào thiết kế thời trang dạ 

hội cho nữ từ 20-25 tuổi 

Trần Thị Kim 

Linh 
Phạm Thu Cát  

 

Nghệ thuật tạo hình tranh “Mandala” trong 

phật giáo mật tông Tây Tạng ứng dụng trong 

thiết kế thời trang ấn tượng cho nữ từ 25 – 30 

tuổi  

Nguyễn Thị 

Thơm 
Nguyễn Văn Du  

 

Nghệ thuật tạo hình bộ giáp Samurai ứng 

dụng trong thiết kế thời trang ấn tượng cho nữ 

(độ tuổi từ 20-35) 

Phạm Thị 

Thoan 

Nguyễn Phương 

Việt 
 

 

Nghiên cứu trang phục Hoàng Hậu thời Lê - 

Trịnh ứng dụng trong thiết kế thời trang dạ hội 

cho nữ độ tuổi 18-26 tuổi.  

Lê Thị Hương 

Lan 

Nguyễn Thị 

Loan 
 

 
Hình tượng Nữ hoàng Tuya Ai Cập trong thiết 

kế thời trang dạ hội cho nữ từ 25 – 30 tuổi 

Nguyễn Ngọc 

Hiệp 
Phan Thị Phương      

 
Nghiên cứu trường phái hội hoạ Vị lai ở Ý 

giai đoạn 1909 - 1919 ứng dụng trong thời 
Đồng Mai Linh 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 
 



trang ấn tượng dành cho nữ từ 18 đến 25 tuổi 

 

Tranh sơn mài “ Gióng “(1990) của họa sĩ 

Nguyễn Tư Nghiêm trong thiết kế thời trang 

ấn tượng cho nữ từ 20 đến 28 tuổi       

Đỗ Thị Thanh 

Thủy 
Vũ Huyền Trang  

 

Nghiên cứu tạo hình kiến trúc tháp Eiffel 

trong thiết kế thời trang dạ hội ấn tượng dành 

cho nữ từ 18-25 tuổi. 

Đỗ Lan Anh Phạm Thu Cát  

 

Nghiên cứu tạo hình hoa cúc trên kiến trúc 

triều Nguyễn ứng dụng vào thiết kế thời trang 

ấn tượng cho nữ từ 20 - 25 tuổi 

Nguyễn Thị 

Hiên 
Nguyễn Văn Du  

 

Cảm hứng từ nghệ thuật trang trí kiến trúc 

Ngọ môn trong cung đình Huế vào thiết kế 

thời trang dạ hội ấn tượng cho nữ từ 18-26 

tuổi. 

Trần Thị Lan 

Anh 

Nguyễn Thị 

Loan 
 

 

Bức họa “Geurnica” của Pablo Picasso ứng 

dụng trong thiết kế thời trang ấn tượng cho nữ 

độ tuổi 26-36. 

Nguyễn Thanh 

Thảo 
Phan Thị Phương      

 

Nghệ thuật tạo hình sư tử phương nam trong 

múa Lân Quảng Đông vào thiết kế thời trang 

dạ hội ấn tượng cho nữ từ 20 đến 25 tuổi 

Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 
 

 

Ứng dụng trang phục truyền thống dân tộc 

Bana trong thiết kế thời trang dạ hội cho nữ 

18 đến 26 tuổi 

Đoàn Thu Hiền Vũ Huyền Trang  

 

Tranh dân gian đông hồ “chăn trâu thổi sáo” 

ứng dụng trong thiết kế thời trang ấn tượng 

cho nữ từ 26-36 tuổi 

Nguyễn Hồng 

Thắm 
Phạm Thu Cát  

 
Hình tượng rồng thời Lý trong thiết kế thời 

trang dạ hội dành cho nữ từ 25 đến 30 tuổi 
Lê Thị Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Loan 
 

 

Ứng dụng họa tiết hoa văn trên trang phục 

H'mông đen trong thiết kế thời trang dạ hội 

cho nữ từ 25 đến 30 tuổi  

Đặng Thị Diễm 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 
 

 

Tranh "Dora maar with cat" của họa sĩ Picasso 

ứng dụng trong thiết kế thời trang ấn tượng 

cho nữ từ 18 đến 25 tuổi 

Nguyễn Thị 

Kiều Trang 
Vũ Huyền Trang  

 

Nghệ thuật kiến trúc art deco ứng dụng vào 

thiết kế thời trang dạ hội ấn tượng dành cho 

nữ từ 20 – 25 tuổi                                                                                                                              

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Phạm Thu Cát  

 
Hình tượng Hổ phù triều Nguyễn ứng dụng 

trong thời trang dạ hội cho nữ từ 25-36 tuổi 
Vũ Thạch Thảo 

Nguyễn Thị 

Loan 
 

 

Hình ảnh mặt nạ Kitsune Nhật Bản ứng dụng 

trong thiết kế thời trang ấn tượng dành cho nữ 

từ 25 đến 30 tuổi 

Nguyễn Thị 

Hiếu 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 
 

 
Kiến trúc nhà thờ chính toạ Đức Bà Sài Gòn 

trong thiết kế thời trang dạ hội cho nữ từ 25-

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
Vũ Huyền Trang  



35 tuổi.   

 

Nghệ thuật trang trí trên kiến trúc Dougong -

Trung Quốc ứng dụng trong thiết kế thời trang 

dạ hội ấn tượng cho nữ 20-25 tuổi 

Trần Thị 

Phương Thảo 
Phạm Thu Cát  

 

Nghệ thuật tạo hình quỷ Thiên Cẩu - Nhật 

Bản ứng dụng vào thiết kế thời trang ấn tượng 

cho nữ độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi 

Phùng Thị 

Phương Thảo 

Nguyễn Thị 

Loan 
 

 

Cảm hứng từ cặp chân đèn thời Mạc ứng dụng 

trong thiết kế thời trang ấn tượng dành cho nữ 

từ 18-25 tuổi 

Nguyễn Cẩm 

Tú 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 
 

 

Ứng dụng hoa văn thổ cẩm dân tộc Thái vào 

thiết kế trang phục dạ hội dành cho nữ lứa tuổi 

25 đến 35 

Đàm Thị Vân  

Anh 

Nguyễn Thị 

Loan 
 

 
Thiết kế nhà máy nhuộm và hoàn tất vải bông 

dệt kim với công suất 28 triệu mét/ năm  

Nguyễn Mai  

Anh 
Lưu Thị Tho  

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất vải dệt thoi từ 

sợi Pe/Co 67/33 với quy mô 20 triệu mét/năm 

Trần Thùy  

Duyên 

Phạm Thành 

Nam 
 

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất vải dệt thoi từ 

sợi bông 100% quy mô 18 triệu mét/năm   
Nguyễn Thị  Hà 

Phạm Thành 

Nam 
 

 

Thiết kế phân xưởng nhuộm và hoàn tất vải 

dệt thoi từ sợi bông 100% với công suất 2000 

tấn/năm  

Trần Thị Mai  

Hoa 
Lưu Thị Tho  

 

Thiết kế phân xưởng nhuộm và hoàn tất vải 

dệt thoi từ  sợ Pe/Co 70/30 với công suất 3000 

tấn/năm 

Nguyễn Thị 

Thu  Hoài 
Lưu Thị Tho  

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất vải dệt thoi từ 

sợi Pe/co 65/35 với quy mô 30 triệu mét/năm. 

Lê Thị Thu  

Hường 

Phạm Thành 

Nam 
 

 
Thiết kế phân xưởng nhuộm và hoàn tất vải 

CVC dệt thoi với sản lượng 2000 tấn/năm. 

Nguyễn Quang  

Huy 
Lưu Thị Tho  

 

Thiết kế dây chuyền sản xuất vải dệt kim đan 

dọc từ sợi PA6 70% 40D và PU 30% 40D với 

quy mô 600 tấn/ năm 

Nguyễn Trang 

Hoài  Linh 
Nguyễn Văn Hải  

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất vải dệt kim đan 

dọc từ sợi PA6 với công suất 800 tấn vải/năm  

Trịnh Đỗ Đan  

Linh 
Nguyễn Văn Hải  

 

Thiết kế dây chuyền nhà máy kéo sợi chải thô 

Ne30 quy mô 14400 cọc sợi với sản lượng 

3000 tấn/năm 

Nguyễn Thị  

Minh 

Phạm Thành 

Nam 
 

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất vải dệt thoi từ 

sợi Pe/Co 65/35 với quy mô 20 triệu mét/năm  

Dương Thị Bích  

Ngọc 

Phạm Thành 

Nam 
 

 

Thiết kế phân xưởng nhuộm và hoàn tất vải 

dệt thoi từ sợi Polyester với sản lượng 3000 

tấn/năm  

Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung 
Lưu Thị Tho  

 Thiết kế phân xưởng nhuộm và hoàn tất vải Hoàng Thị  Lưu Thị Tho  



dệt thoi từ sợi polyester 100% vói công suất 

2000 tấn/năm 

Phượng 

 
Thiết kế dây chuyền sản xuất vải dệt kim từ 

sợi bông 100%  với quy mô 1200 tấn /năm  

Nguyễn Phương  

Thảo 
Nguyễn Văn Hải  

 

Thiết kế dây chuyền nhuộm và hoàn tất vải 

dệt kim từ sợi polyamid/spandex 70/30 với 

sản lượng 4000 tấn/năm  

Nguyễn Thị  

Thơm 
Lưu Thị Tho  

 

Thiết kế phân xưởng nhuộm và hoàn tất vải 

dệt thoi từ sợi Pe/Co 65/35 với công suất 2000 

tấn/năm. 

Đỗ Thị  Thúy Lưu Thị Tho  

 

Thiết kế dây chuyền nhà máy kéo sợi chải thô 

Ne32 quy mô 21600 cọc sợi với sản lượng 

4000 tấn/năm 

Nguyễn Thị 

Thùy 

Phạm Thành 

Nam 
 

 

Thiết kế dây chuyền sản xuất vải dệt kim đan 

ngang từ sợi PA 6 100% 70D với công suất 

500 tấn/năm 

Phạm Thị Thùy  

Trang 
Nguyễn Văn Hải  

 

Thiết kế dây chuyền sản xuất vải dệt kim đan 

dọc từ sợi PU 20D 30% và sợi PA-6 25D 70% 

với công suất 500 tấn vải/ năm  

Đặng Thị  Yên Nguyễn Văn Hải  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Tuấn Tình TST 

Nguyễn Thị 

Ánh Nguyệt 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thép Thắng 

Hồng 

Lê Thị Thu 

Trang 
Đặng Thu Hà   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty CP Đầu tư BĐS Hưng 

Vượng Miền Bắc 

Vũ Thị Thúy 
Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

một thành viên XD&TM Duy Anh 

Phạm Thị 

Thanh Huyền 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Cơ khí Trường 

Phát 

Trương Thị 

Phương 

Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây 

dựng Nguyên Phong 

Nguyễn Thu 

Uyên 
Đặng Thu Hà   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần Metal Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

công nghiệp Minda Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thảo 
Bùi Thị Thu   

 
Kế toán nguyên liệu tại công ty cổ phần Gỗ 

Việt 
Vũ Thị Hương 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Đông Á 

Dương Thị 

Thanh Trà 
Đặng Thu Hà   



 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị điện 

Công nghiệp Nguyệt Minh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 
Cao Hồng Hạnh   

 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu Tư Phát 

Triển Lam Kinh 

Lê Thị Thu 

Trang 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất xi 

măng Thành Công II 

Bùi Thị Ánh 

Sao 
Đào Thị Nhung   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần Thương mại và Dịch 

vụ kỹ thuật TSM 

Trần Thị 

Thuyên 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 

và khoa học công nghệ Vạn Thịnh Phát 

Nguyễn Cẩm 

Ly 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Công 

nghiệp HMC Việt Nam 
Lê Thị Hoa Đặng Thu Hà   

 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Tư vấn và 

Phát triển Công nghệ Trung Thành 

Hứa Thị Anh 

Thư 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại BHT Việt Nam 

Kiều Thị Hoa Đặng Thu Hà   

 

Kế toán kinh doanh dịch vụ và xác định kết 

quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty Cổ phần 

sức khỏe và môi trường Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Hoàng Thị 

Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần ô tô Con Đường 

Mới 

Nguyễn Phương 

Mai 

Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH kinh doanh nước giải 

khát Hải Sơn 

Đỗ Thị Thanh 

Thoa 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Lam An 

Phạm Thu 

Quyên 

Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

dịch vụ kỹ thuật công nghiệp Thiên Phú 
Trần Thị Hồng Bùi Thị Thu   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

đầu tư phát triển SX & TM Hoàng Sơn 

Nguyễn Thị 

Mai 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần OOH 
Khổng Thị Hải Cao Hồng Hạnh   

 

Kế toán doanh thu dịch vụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Kiểm Toán và 

Tư Vấn Tài Chính Châu Á 

Nguyễn Thị 

Minh Thư 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 



 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Biển 

Bạc 

Trần Thị Như 

Quỳnh 
Bùi Thị Thu   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ Phần DP INVEST 

Phạm Thị 

Thanh Hương 

Hoàng Thị 

Hương  
 

 
Hoàn thiện công tác kế toán thuế tại Công ty 

TNHH Kỹ Nghệ Ateco 

Vũ Thị Thanh 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

may xuất khẩu Minh Khang 

Lê Thị Mai 

Dung 

Hoàng Thị 

Hương  
 

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và phục 

chế công trình Việt 

Đỗ Thùy Dương 
Phạm Thành 

Trung  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH MTV TM Tất Thành 

Nguyễn Như 

Quỳnh 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần thương 

mại và phát triển du lịch Sông Hồng 

Phạm Thị Ngọc Cao Hồng Hạnh   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

Mại BEPTOP Việt Nam 

Lê Thị Xuân 

Hồng 
Trần Thị Hằng  

 

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh dịch vụ tại công ty Cổ phần dịch 

vụ truyền thông đa phương tiện Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Huyền Lương 
Đào Thu Hà   

 

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 

tại Công ty TNHH cơ khí chế tạo và dịch vụ 

thương mại Tân Thành Công 

Đỗ Thị Ánh 

Tuyết 
Mai Thanh Thủy   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển 

xây dựng Bắc Thăng Long 

Hoàng Thị 

Ngọc Ánh 

Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 

TNHH sản xuất và thương mại Trang Sáng 

Chu Thị Anh 

Thư 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 

cổ phần nội thất thủy Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Yến Minh 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH 

KHMG 

Bùi Thanh Hoa 
Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Phát 

Triển Xây Dựng Hạ Tầng Và Thương Mại 

Phương Đông 

Ngô Thu Thủy 
Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ In 

Hà Nội 

Phạm Thị Thu 
Trương Thanh 

Hằng  
 



 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại và xây 

dựng Khánh Hưng 

Phùng Thị Mai Lương Thị Hân   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng  tại Công ty TNHH Mạnh Quang 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 

tại Công ty Cổ phần sản xuất Đại Minh Long 

Đoàn Thị Hồng 

Nhung 
Nguyễn Thị Nga   

 
Kế toán nghiệp vụ mua hàng tại công ty 

TNHH thương mại và dịch vụ An Phú Vĩnh 

Lê Thị Hồng 

Nhung 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại công ty Cổ phần Đào tạo 

và Nghiên cứu Quản lý kinh tế 

Trần Thị Oanh 
Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Sơn Intex Việt Nam 
Vũ Hoài Thu 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Đầu tư và Thương mại BN 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty CP đá Hoàng Mai 
Lê Thị Thuận Đặng Thu Hà   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH MTV hóa chất Hưng 

Phúc 

Phạm Thị Thúy Lê Thị Ngọc Mai   

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty cổ phần Cơ Điện và Phòng 

Cháy Chữa Cháy Tiến Đạt 

Lê Thúy Quỳnh Bùi Thị Thu   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần xây lắp nội thất 

Hancom 

Phạm Hương 

Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật 

tư khoa học quốc tế 

Nguyễn Đặng 

Quỳnh Mai 
Trần Thị Nga   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại Ngọc 

Hiệp 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
Trần Thị Hằng  

 

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 

tại Công ty Cổ phần cơ giới và thương mại 

Thăng Long 

Đỗ Thị Thảo Mai Thanh Thủy   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Rạng 

Đông 

Đặng Thị Mai 
Vương Thị 

Tuyên  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần TOME GROUP 

Bùi Thị Bích 

Ngọc 
Lê Thị Ngọc Mai   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Long Hưng 

Khuất Thị 

Trang 
Trịnh Viết Giang   



 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Duy Huy 

Nguyễn Thanh 

Lam 
Cao Hồng Hạnh   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Vina Dong Il Construction 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Đào Thị Nhung   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Máy Tính Nam Kinh 

Lê Thị Ngọc 

Ánh 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác 

định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu 

tư và thương mại A-men food 

Nguyễn Hồng 

Dịu 
Nguyễn Viết Hà   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

247 Việt Nam  

Nguyễn Thị 

Dung 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần kĩ thuật cơ điện-

Thang máy Thành Đạt 

Phạm Thị Mến 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần giải pháp in Minh 

Đức 

Phạm Thị Hài 
Phạm Thành 

Trung  
 

 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh của Công ty Cổ phần B Company 

Phạm Thúy 

Hằng 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Đức Ân 
Đậu Thị Huyền Bùi Thị Thu   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Sản 

Xuất Phúc Tân 

Lê Thị Lý Trần Thị Hằng  

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây 

lắp cơ điện Minh Lượng 

Cù Thị Minh 

Tâm 
Bùi Thị Thu   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Moonoah Việt Nam 

Phạm Thị Thúy 

Hằng 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tín 

Nghĩa 

Nguyễn Ngọc 

Ánh 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Chi nhánh thương mại Đống Đa - 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu lương thực- 

thực phẩm 

 Hà Nội. 

Trần Thị Mai 
Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần thiết bị y tế và hoá 

chất Hà Nội 

Vũ Thu Hà 
Nguyễn Thị 

Hồng  
 



 

Kế toán công nợ phải thu khách hàng và phải 

trả người bán tại Công ty Cổ phần xây dựng 

và dịch vụ Tuấn Sơn 23 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Osco International 

Phạm Vũ Bảo 

Thư 
Đặng Thu Hà   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần TOME GROUP 
Vũ Thị Hường 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư 

Vilaw 

Đào Thị Thùy 

Dung 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

Xây dựng Thương mại và dịch vụ Khánh 

Ngọc 

Đậu Thị Băng 

Nhi 
Trần Thị Nga   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH công nghệ và thiết bị 

Vijako 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần 

Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng 

Bùi Diệu Linh 
Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Văn Hiến 
Lê Thị Trang Lê Thị Ngọc Mai   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Công 

Nghệ Kỹ Thuật Thăng Long 

Nguyễn Thùy 

Trang 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Do Plus 

Vina 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Trần Thị Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

thiết bị Inox Việt Nam 
Trần Thị Thùy Mai Thanh Thủy   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH dịch vụ đầu tư 

thương mại Long Hải 

Phùng Thị 

Thanh Hương 

Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng công ty Cổ Phần Gia Hoài Linh 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư thương mại 

dịch vụ Quang Minh 

Nguyễn Thu 

Hằng 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và công 

nghệ NINJA 

Đậu Thị Hải 

Yến 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Công 

nghệ chăm sóc sức khỏe 

Nguyễn Thu 

Huyền 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo Nguyễn Thị Đinh Thị Thanh  



lương tại công ty cổ phần may Hưng Phát 

T&M 

Bích Phương Hải  

 

Kế toán nguyên vât liệu tại công ty TNHH 

Một thành viên Đầu tư xây dựng và Tư vấn 

giám sát Hoàng Đạt 

Đào Thanh Tâm Bùi Thị Thu   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại và dịch 

vụ Hà Công 

Bùi Thị Thu 

Trang 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư thương mại 

và dịch vụ SHC Việt Nam 

Bùi Thanh 

Quỳnh 

Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần HBD 
Nguyễn Thị Lan 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH dịch 

vụ ăn uống Huiren tại Hà nam 

Dương Thị 

Ngân 
Đào Thị Nhung   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Thế giới mới 

Lê Thị Thanh 

Ngát 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 

đường bộ Thái Dương 
Tạ Thị Linh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Tuấn Loan Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Hoàng Thị 

Hương  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH băng tải Xuân Trường 

Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyết 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại 

công ty TNHH Hoàng Vũ 

Nguyễn Thị 

Minh Tú 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng và thương mại HTA 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

đầu tư Nam- Invest 

Nguyễn Thị 

Trang 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt 

Nam 

Đỗ Thị Anh Trần Thị Nga   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Xây Dựng và 

Thương Mại Vinaken 

Nguyễn Thanh 

Thơm 

Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

kỹ thuật đo lường VBS 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 

Kế toán công nợ phải thu khách hàng và phải 

trả người bán tại Công ty TNHH phát triển 

công nghệ ALGO 

Chu Thị Hồng 

Nhung 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Trần Thúy Đào Thu Hà   



hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Phú Đạt 

Ngân 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần Điện Tử G8 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kế toán Kinh doanh dịch vụ và xác định kết 

quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty cổ phần 

NOVAON DIGITAL 

Phạm Thị Thúy 
Hoàng Thị 

Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp 

Việt Star 

Hoàng Phương 

Nhi 
Trịnh Viết Giang   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nội Thất và 

Dịch Vụ Phú Vinh 

Triệu Thanh 

Hoa 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Iri 

Factory Vina. 

Dương Thị 

Ngọc Anh 
Mai Thanh Thủy   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần du lịch và chế biến 

suất ăn Thăng Long 

Nguyễn Thị 

Thu Nga 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Quang Ngọc 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần tổng hợp Lâm 

Khang 

Trần Thị Ngân 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Xây dựng Phú Phương 

Đoàn Thị Thanh 

Nhường 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại Hóa 

Đông 

Phan Thị Hằng Nguyễn Thị Nga   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Safety Foods Việt 

Nam 

Vũ Thị Hậu 
Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty CP Vov Used Cars Việt Nam 

Đặng Thùy 

Linh 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần Tokin Spices 
Thiều Thị Tâm Trịnh Viết Giang   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần thời trang Gen Group  

Đinh Thị Thúy 

Hằng 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần Quý Phát 

Dương Thị 

Thơm 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công Ty CP Giải Pháp Dịch Vụ 

Công Nghệ AHAGARA 

Phạm Thu Thủy 
Phạm Thu 

Huyền  
 



 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH KIZ 

Nguyễn Thị 

Minh Chi 
Phạm Thúy Hà   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách 

nhiệm hữu hạn Đông Phương  

Lại Thị Lan 

Anh 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH IN BC 

Diệp Thị Hải 

Ánh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư phát triển 

thương mại và dịch vụ Nam Anh 

Bùi Hà Phương 
Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công Ty Cổ Phần Hà An Ô Tô 

Đỗ Thị Huyền 

Mai 
Mai Thanh Thủy   

 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 

tại Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Tiến 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 

Hoàng Thị 

Hương  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải 

Tuấn Yến 

Đặng Thị Thu 

Thảo 
Trần Thị Nga   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần Trung Kiên 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

Lê Thị Thu 

Hương  
 

 

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần 

đầu tư xây dựng và sản xuất thương mại 

Hoàng Trung 

Trần Thị Sen 
Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Dương Tuấn 

Dương Thị Huệ 

Trang 

Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực 

và Hạ tầng – PIDI 

Lê Thùy Linh 
Phạm Thành 

Trung  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 

may xuất khẩu Hà Phong 
Diêm Thị Thơm Bùi Thị Thu   

 
Kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần đại 

lý thuế TKB 

Hồ Thị Thu 

Hương 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 

và dịch vụ Hải Anh 

Đặng Thị Ngọc 
Hoàng Thị 

Hương  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

gỗ nội thất Phú Cường 

Phan Thị Lưu 

Ly 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát 

triển Sơn công nghệ Nhật Bản 

Nguyễn Thị 

Hương 
Lê Thị Ngọc Mai   

 

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 

tại Công ty TNHH Một Thành Viên Daejin 

Sanup Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Hồng Liên 
Nguyễn Thị Nga   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 

Trần Thị Quỳnh 

Anh 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 



Phú Tuấn 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP tư vấn 

xây dựng và tu bổ các công trình văn hóa 

Nguyễn Hương 

Giang 
Đặng Thu Hà   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

sản xuất và thương mại Nguyên Khang 

Vũ Thị Huyền 

Trang 
Trần Thị Nga   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Hãng Kiểm toán 

RUBIK 

Trần Thị Hà Vũ Thị Bích Hà   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Quốc Tế T.A.T 
Thào Quỳnh 

Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH giáo dục 

và thương mại Riki Việt Nam 

Nguyễn Thanh 

Hiền 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Doanh nghiệp cơ kim khí Đông Bắc 

Nguyễn Thị 

Hằng 

Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 

Kế toán lương các khoản trích theo lương tại 

công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

Vinamax 

Đặng Thu 

Trang 
Vũ Thị Bích Hà   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Ruby Garments Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần Bảo Hưng Phong  

Phùng Lan 

Duyên 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công Ty TNHH ATS GLOBAL 

VIỆT NAM 

Phan Thị 

Hương Lan 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần 

may Halotexco 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
Lương Thị Hân   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Dịch Vụ Lam 

Phương 

Trần Thị Hoài 

Ngọc 
Trịnh Viết Giang   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Thương Mại TNG- Phú Bình 3 
Lê Thị Huệ 

Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết 

bị số 10 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần Thương mại và 

Dược phẩm Trúc Tâm 

Nguyễn Thị 

Phượng 
Lương Thị Hân   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

thương mại và sản xuất cơ khí MTD 

Nghiêm Mỹ 

Anh 
Đào Thị Nhung   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương 

Nguyễn Vân 

Anh 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 



mại Anh Thư  

 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Vương Phương 
Lê Trà My 

Trần Thị Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư 

Hoàng Thị 

Nguyệt Ánh 
Mai Thanh Thủy   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Masil 

Hoàng Thu 

Hiền 

Trần Thị Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần Công nghệ số Thành 

Nam 

Ngô Thị Lan 

Anh 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

BEENPLAST 

Phạm Thị 

Thanh Giang 

Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ thép 998 

Hoàng Thị 

Huyền Trang 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ G2 Việt Nam 

Lê Thị Mai 

Hương 

Trần Thị Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Hệ thống định vị 

toàn cầu 

Mai Thị Hồng 

Diệp 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần Xây dựng công 

nghiệp và thương mại Thiện Nhân 

Lê Thị Khuyên 
Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Thương mại Vhomes 

Vũ Thị Thanh 

Hường 
Phạm Thúy Hà   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần thời trang Hà 

Thanh 

Đồng Thị Huê 
Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

phát triển Hưng Yên Hoàng Anh 

Trần Thị Thanh 

Huyền 

Hoàng Thị 

Hương  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Hoa Thành 
Phan Thị Thùy 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Đông A Thiên 

Phát 

Nguyễn Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần trang thiết bị y tế 

Hà Linh 

Trần Thị Huyền 

Trang 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

tư vấn đầu tư xây dựng Khang Ninh 

Nguyễn Thị 

Thu 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 



 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH TITACO Việt Nam 
Lò Thu Uyên Đào Thu Hà   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương Mại Hiệp 

Nguyệt 

Mai Thanh Hiền 
Lê Thị Thu 

Hương  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

May Đức Hạnh 

Hàn Thị Thanh 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và 

Thương mại Vinastar 

Vũ Thị Lan Anh 
Phạm Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần thương mại, dịch vụ 

và xây dựng Hiếu Trung 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương 

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty CP T389 Việt Nam 

Hoàng Thị 

Hoàng Anh 
Đặng Thu Hà   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần thiết bị phòng cháy 

chữa cháy Quảng Ninh 

Trần Thị Dịu 
Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

VNLOGS 

Đặng Ngọc Ly 
Vương Thị 

Tuyên  
 

 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 

tại công ty Cổ phần Gạch ngói Bình Dương  

Nguyễn Thị 

Huyền 
Bùi Thị Thu   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần Nhôm Việt Pháp 

Shal - Nhà máy Nhôm Việt Pháp 

Vũ Thị Ly Vũ Thị Bích Hà   

 
Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Hải Cảng  

Nguyễn Lê 

Phương Nhi 
Đặng Thu Hà   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 

Vũ Thị Bích 

Phượng 
Nguyễn Thị Dự   

 
Kế toán hàng hoá tại Công ty Cổ phần Dịch 

vụ và Thương mại Quốc tế Hoàng Gia 

Trần Thị Hương 

Trà 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Padmac Việt Nam 
Bùi Thu Trang 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

Xây dựng và Phát triển Thiên Trường 

Lê Thị Thu 

Trang 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Cơ khí và Thương 

mại Lan Sáu 

Nguyễn Thu 

Hoa 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

dịch vụ tại Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 
Trần Thị Oanh Trịnh Viết Giang   



Ba Sao 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 

đầu tư thương mại và dịch vụ Công Nghệ Việt 
Lại Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH xây dựng và dịch vụ 

thương mại Nam Hải 

Kiều Thị Hường 
Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Cổng Vàng. 

Nguyễn Thị 

Hoan 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư năng lượng Vạn Niên 

Phạm Thị Thủy 
Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Quốc tế Việt Cường  

Ngô Thanh 

Huyền 

Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại 

dược phẩm Thành An 

Nguyễn Thị 

Xuyến 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác 

định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần 

quốc tế Thăng Long P&T 

Đoàn Huy 

Thịnh 
Nguyễn Viết Hà   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Napaco Việt Nam 
Lý Hương Mai 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần mía đường Miền 

Bắc 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ATECO 
Lê Thị Hạnh Trần Thị Hằng  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Điện - Điện tử HSE 

Hà Thị Ngọc 

Anh 
Nguyễn Thị Nga   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương 

mại Minh Hà Vy 

Vương Thị 

Hồng 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Cozy Việt Nam 

Đoàn Thu Hiền 
Nguyễn Thùy 

Dương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần USAKAN Việt 

Nam 

Phạm Thị 

Hương Liên 
Nguyễn Thị Nga   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần thiết bị điện Dân 

Chủ 

Dương Thị 

Huyền 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

DaiKa 

Phạm Thị 

Duyến 

Nguyễn Thùy 

Dương  
 



 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần đầu tư và Thương 

mại SHC Việt Nam 

Phạm Thị Thu Lương Thị Hân   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty CP đầu tư thiết bị công 

nghiệp Anh Vũ 

Nguyễn Thùy 

Dung 
Đặng Thu Hà   

 
Kế toán lương và các khoản trích theo lương 

tại Công ty TNHH BEENPLAST 

Ngô Thị Thuý 

Hậu 

Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty Cổ phần kỹ nghệ Kingtech 

Hoàng Thị 

Hương 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và xác định 

giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Long 

Thành GMT Việt Nam 

Nguyễn Thu 

Trang 
Vũ Thị Bích Hà   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần may và dịch vụ 

Hưng Long 

Lưu Hồng Ngọc 
Phạm Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Kann Model 
Ninh Thị Hằng 

Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần 

đầu tư và phát triển Lạc Hồng 

Lê Thị Bích 

Huệ 

Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần SX&TM thiết bị 

Công nghiệp Việt Nam 

Trương Thị 

Ngọc Ánh 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kế toán lương và các khoản trích theo lương 

tại công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ và 

thương mại Việt Nam  

Vũ Thị Phương 

Thảo 

Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Hoan Phúc 

Nguyễn Thị 

Tâm 
Nguyễn Thị Nga   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần T389 Việt Nam 

Hoàng Thị 

Ngọc Bích 
Hà Thị Tuyết   

 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại 

Mạnh Sáu 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Bảo Minh Đạt 

Phạm Văn Hải 
Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần tập đoàn Giovanni 
Đoàn Ngọc Mai Vũ Thị Bích Hà   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tự 

động hóa và công nghệ JVN 

Nguyễn Thương 

Ngọc 
Đào Thị Nhung   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 

xây lắp điện Hợp Thành 

Nguyễn Thị Lệ 

Quyên 
Bùi Thị Thu   

 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Lê Thuý Diệu Nguyễn Thị  



xây dựng phát triển cơ điện và thương mại 

TAIE 

Hồng  

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 

Tư và Thiết kế Xây Dựng Thanh Hà 

Bùi Thuý 

Hường 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Sandia 

Đặng Thị Hồng 

Ngát 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần E-OCEAN 

Vũ Thị Ngọc 

Anh 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH dịch vụ và thương 

mại KHÁNH VY 

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

quảng cáo Vĩnh Hưng 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
Lê Thị Ngọc Mai   

 

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

xây dựng Công nghiệp và Thương mại Thiện 

Nhân 

Trần Thị Quyến Trịnh Viết Giang   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP xây 

dựng và phát triển hạ tầng Sao Việt 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Đặng Thu Hà   

 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần 

Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam 

Vũ Thị Hồng 

Diễm 
Cao Hồng Hạnh   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty CP thời trang 360 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 
Đặng Thu Hà   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần kinh doanh vải sợi 

Phú Lộc 

Lê Thị Hải Anh 
Nguyễn Thu 

Hương  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần đồng Phong Thuỷ  
Lê Ánh Quyên 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại Liên 

Hoàn 

Lương Thị Thảo 
Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất thực 

phẩm Hà nội 

Trần Thị Thu 

Thảo 
Đào Thị Nhung   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Duy Phương Đỗ 

Nguyễn Thị 

Canh Thìn 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả  bán 

hàng tại công ty TNHH thiết bị cơ điện 

Smartme 

Nguyễn Tú 

Uyên 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH quốc tế Tân Trường 

Dương Thị 

Hoan 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Lê Thị Xuân Nguyễn Thị Quế   



hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ecommage Thu 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần Netma 
Lưu Thị Hạt 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất và 

xuất nhập khẩu bao bì Hà Thành 

Nguyễn Thị 

Minh Ánh 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Phát triển Công Nghệ 

ALGO 

Bùi Thị Bảo 

Anh 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần quốc tế Công Hà 

Nguyễn Thị 

Thơm 
Đào Thị Nhung   

 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Xuân Hợp 

Nguyễn Thị 

Nga 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư Tâm An All 

Vistar 

Đỗ Thị Hằng Đào Thị Nhung   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

Megatex 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 
Phạm Thúy Hà   

 

Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Công Nghệ và 

Thương Mại Minh Phát 

Lại Thị Hằng 
Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Kho vận và 

Cảng Cẩm Phả 

Vũ Quang Huy 
Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Minh Quang 

Electronics Việt Nam 

Ngô Thị Mai Đào Thị Nhung   

 

kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 

tại công ty TNHH Thương Mại và Kỹ thuật 

Hmi Việt Nam 

Cao Thị Mai 

Anh 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng 

tại công ty cổ phần Nagafood 

Nguyễn Thị 

Diễm Hương 
Nguyễn Thị Nga   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Babsang Việt Nam 

Nguyễn Thúy 

Hiền 

Trần Thị Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng 

Phạm Thị Lan 

Anh 

Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH CS Plastics Việt Nam 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kính doanh tại công ty cổ phần Misa 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng 

tại công ty TNHH 2 thành viên Lam Sơn 
Lê Thị Thương 

Lê Thị Thu 

Hương  
 



 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH DECOR PAINT 

Nguyễn Thị 

Thơm 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần thép Việt Xô Hà 

Nội 

Bùi Thu Hà 
Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Phát triển thương mại 

Gia Huy 

Nguyễn Phương 

Thảo 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần xây dựng và kinh 

doanh xăng dầu Minh Đạt  

Lê Thị Thùy 

Dung 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Xuân Hợp 

Nguyễn Thị 

Vân 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH EG TECH 

VIETNAM 

Nguyễn Thị 

Bích Liên 
Trần Thị Hằng  

 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng Tín Thành 

Phạm Thị Hân 
Trần Thị Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH vật tư thép Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 

Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Gia Phú 

Đào Thị Mai 

Linh 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư 

Xây Dựng Và Thương Mại An Hải 

Vũ Thị Huyền 

Trang 
Trần Thị Hằng  

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần đầu tư EXP Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Trịnh Viết Giang   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại LK Vina 

Dương Thị Hoài Trần Thị Hằng  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH đào tạo và chuyển 

giao công nghệ cơ điện lạnh CNQ 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
Đặng Thu Hà   

 
Phân tích Báo cáo tài chính tại công ty TNHH 

Ánh Sáng Tiến Dư 

Nguyễn Diệu 

Linh 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Gas Venus 

Đặng Thị Hồng 

Nhung 

Lê Thị Thu 

Hương  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

Công nghệ in và Bao bì Việt-Đức 

Phan Thị Hải 

Anh 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Đặng Thị Thanh Đinh Thị Thanh  



hàng tại Công ty TNHH ECO3D  Hải  

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần 19/5 Đoan 

Hùng 

Nguyễn Vân 

Trang 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần Green Air Việt Nam 

Lê Thị Lan 

Hương 
Nguyễn Thị Quế   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà  

Trần Thị 

Phương 
Bùi Thị Thu   

 
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ  tại công ty TNHH Hoa Việt 
Phạm Thị Dung 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại 

Công ty TNHH Sản xuất đồ gia dụng 

Sunhouse 

Đinh Thị 

Phương Thảo 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH TM&VT Toàn Gia 

Phát 

Hoàng Thùy 

Dương 

Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Phúc Giang 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 
Đặng Thu Hà   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Tin học Viễn thông 

Hoàng Gia 

Vũ Thị Huyền Lê Thị Ngọc Mai   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH AGL Việt Nam 

Phạm Thị 

Hương Lan 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH U-Li (VN) 
Vũ Thị Lan Đào Thị Nhung   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư phát triển và 

xây dựng Phúc Thành 

Nguyễn Thị 

Mai 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Công nghệ thiết bị 

điện GBN 

Trần Thị Loan Đào Thu Hà   

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH 

Been Plast 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thông Tin 

và Tư Vấn Công Nghệ ACRO 

Phạm Duyên 

Hải 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần phát triển Nguồn 

mở và Dịch vụ FDS 

Vi Hồng Hạnh 
Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần 

Việt Pháp 

Đinh Thị Tuyết 

Lan 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 



 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Thương mại Tổng hợp Đông Dương 

Nguyễn Ngọc 

Ánh 

Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Media Max Japan 

(Việt Nam) 

Khuất Thị Thúy 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH UBI 
Đỗ Thị Ngân 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại và dịch 

vụ Haduvico Việt Nam 

Phạm Thị Hoa 
Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần vận tải Thái Nguyên 
Hoàng Thị Nhi 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán  

hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ Đầu Tư Minh Đức 

Lại Anh Thư 
Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka 

Đỗ Thị Hải 

Ngân 
Lương Thị Hân   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH MTV sản xuất thương 

mại in Huy Chúc 

Lưu Thị Thu 

Trang 
Lương Thị Hân   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Loucia Xuân Phương 

Nguyễn Thị 

Thúy Hiền 
Đào Thu Hà   

 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác 

định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 

THƯƠNG MẠI HÀ ANH PHÁT 

Cao Thị Diễm Nguyễn Viết Hà   

 

kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần truyền 

thông GIC Việt Nam 

Nguyễn Diễm 

Quỳnh 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần kết cấu thép Hà 

Trung 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Chi 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH SPT E&C Việt 

Nam 

Phan Thu Giang 
Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh  tại công ty cổ phần bao bì Thuận Phát 

Nguyễn Thị Hà 

Lan 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 

hàng hóa tại Công ty cổ phần công nghệ 

Green Plastic 

Bùi Thị Trinh 
Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần Đầu tư HV Việt 

Nam 

Vũ Thị Phương 

Thảo 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 



 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 

khoa học và công nghệ Hoàng Quốc Việt 

Đỗ Thị Trang 

Hường 

Lê Thị Thu 

Hương  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần cơ 

khí và kính gia dụng Đồng Tâm 
Đào Thị Dung 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương Mại và Vận 

tải Phương Anh 

Lê Thị Ngọc 

Ánh 
Nguyễn Thị Nga   

 
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH DDN Vina 

Nguyễn Thùy 

Linh 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần Canaval Việt Nam 

Trương Hồng 

Đăng 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch 

Vụ Tổng Hợp Khánh Bình 

Đào Hồng Ngọc 
Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Đồng Minh 

Nguyễn Thị 

Ánh 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại hóa chất sơn MT 

Hoàng Thị 

Ngọc Ánh 
Đặng Thu Hà   

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH 

TM&DV Song Bình  

Hà Quỳnh 

Phương 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Ngọc Vĩnh 
Võ Thị Ngân 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần DP  INVEST 
Trần Thị Hiên Nguyễn Thị Dự   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty CP sản xuất đầu tư và 

thương mại TAAD Hà Tĩnh 

Võ Hà Trang Trần Thị Nga   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần hoá chất và thiết bị 

Long Biên 

Bùi Linh Chi 
Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

phát triển HTTP Việt Nam 
Đỗ Thị Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

Xuân Hưng Long 

Trần Thị Minh 

Nguyệt 
Trần Thị Nga   

 

kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Xây Dựng và 

thương mại Hiền Lộc 

Phạm Thị Trung 

Anh 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 
Kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần thép 

công nghiệp Hà Nội 
Mai Thị Huyền 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Hạ Thị Bích Hoàng Thị  



hàng tại Công ty TNHH kỹ thuật ASG Việt 

Nam 

Hương  

 
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty CP diêm Thống Nhất 

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 
Đặng Thu Hà   

 

Kế toán lương và các khoản trích theo lương 

tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân 

Song Long 

Lưu Thị Thu 

Thảo 

Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Công nghệ và tích 

hợp Hệ thống Việt 

Lê Thị Thúy 

Hoàn 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng của công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Cường Hải Phát  

Phí Thị Thu 

Hằng 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

dịch vụ tại Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại và dịch vụ ô tô Hà Thành 

Nguyễn Linh 

Nhi 
Trịnh Viết Giang   

 
Kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần 

Đầu tư My Way 

Nguyễn Thị 

Phương 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH dây và cáp điện 

Thăng Long 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Phạm Thành 

Trung  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Tuấn Trang  

Hoàng Thị 

Hồng Nhung 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 
Kế toán Nguyên Vật Liệu tại công ty Cổ Phần 

Xây dựng và Thương mại TTA Hà Nội 

Nguyễn Vân 

Anh 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần TD Quyn 

Trần Thị Thu 

Huyền 
Lương Thị Hân   

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần 

Kim khí Thăng Long 

Nguyễn Hằng 

Thu 
Đào Thu Hà   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần thương mại Nam 

Lơi 

Nguyễn Thị 

Huệ 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH PB Global 

Phạm Thị Lan 

Phương 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Phát 

triển Dịch vụ Xuân Hương 

Nguyễn Thị 

Trang 

Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần Công nghệ chăm sóc 

sức khỏe 

Đỗ Thị Mai 

Anh 
Nguyễn Thị Nga   

 Kế toán vốn bằng tiền Công ty Cổ phần OOH 
Lê Thị Thúy 

Ngần 

Phạm Thành 

Trung  
 



 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu CNT 

Phạm Hải Hạnh 
Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và 

dịch vụ Công nghệ Việt 

Nguyễn Thị 

Tuyết Chinh 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 
Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 

thực phẩm 3 Brothers 
Lê Thị Phương 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần Dược Hadico 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

Thép Đức Cảnh 

Trịnh Thị Đông 

Chiều 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 
kế toán bán hàng  và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần Phong Thủy Mixi 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Phát triển Tin Học 

HKT Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Mai Chi 
Lương Thị Hân   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền 

thông Đa phương tiện Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hồ 

Gươm 

Trần Thị Hồng 

Nhung 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại công ty Cổ phần Sự kiện 

và Ẩm thực Louis 

Trịnh Phương 

Thanh 
Phạm Thúy Hà   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư Và Phát Triển Sông Hồng 

Hoàng Thư 

Thảo 
Trần Thị Nga   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH kim khí nội thất Xuân 

Hoà 

Đặng Thu 

Trang 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty Cổ Phần SCTP Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Hoà 

Trần Thị Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển 

Phương Việt 

Phạm Thị Nga Lương Thị Hân   

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty cổ phần Giải Pháp và 

Nguồn lực Công Nghệ ITSOL 

Phí Thị Mỹ 

Duyên 
Nguyễn Thị Nga   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần nội thất Thành Gia 

Phát 

Đỗ Thị Ánh 

Tuyết 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Trần Vân Hằng Vương Thị  



hàng tại công ty cổ phần Smartmen Việt Nam Tuyên  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng Công ty TNHH Hà Mai Vĩnh Phúc 

Đường Thị Thu 

Trang 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần 

IHU GROUP 

Kiều Thị 

Phương Linh 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên Phú 

Thuận 

Phạm Thị Thu 

Huệ 
Lương Thị Hân   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 

Tập đoàn CEO 
Nguyễn Lệ Thu 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 

tập đoàn hóa chất Đức Giang - chi nhánh 

Hưng Yên 

Bùi Thị Bích 

Thúy 
Bùi Thị Thu   

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH vận tải và 

thương mại Hoàn Sơn 

Nguyễn Thị 

Linh 
Trần Thị Hằng  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Goldday Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 
Phạm Thúy Hà   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần kinh doanh xuất 

nhập khẩu đồ chơi Kinh Bắc  

Phùng Thị Nga 
Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

Đầu tư xây lắp Nam Thành 

Bùi Thị Lan 

Hương 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp Nhựa 

Việt Á 

Mai Thị Hồng 

Hạnh 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Ohtsuka Sangyo 

Material Việt Nam  

Nguyễn Thị 

Hương Lan 

Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 

Nông Sản Phúc An 

Nguyễn Thị 

Yến 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH công nghệ và sản 

phẩm Tiên Tiến 

Bùi Thu Hương 
Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần 

Global Thăng Long 

Trần Thị Mai 

Anh 
Đào Thu Hà   

 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và xác định 

giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu 

Tư Phát Triển Môi Trường SFC Việt Nam 

Đông Thị Hải 

Yến 
Vũ Thị Bích Hà   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Cơ Khí Hoàng Huy 
Phùng Thu Hà Đào Thu Hà   

 Kế toán nguyên vật liệu tại chi nhánh số 2 - Vũ Thị Duyên Nguyễn Thị Kim  



công ty cổ phần công nghệ xây dựng 

Hancorp5 

Hướng  

 
Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần 

Đá Hòa Bình 

Hoàng Thị Thu 

Hương 

Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

Diamond Clothing 

Trương Thị 

Thùy Dung 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần CMC Thành Vinh 

Nguyễn Phương 

Anh 
Lê Thị Ngọc Mai   

 

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại công ty cổ phần 

trang thiết bị y tế Hà Linh 

Hà Minh Trung Nguyễn Viết Hà   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH vận tải và thương 

mại Hoàn Sơn 

Bùi Thị Minh 
Nguyễn Thu 

Hương  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty CP may mặc QTNP 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 
Đặng Thu Hà   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH phát triển Thương 

mại Hùng Mạnh 

Cao Thị Hồng 

Nhung 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật Gia 

Nguyên 

Thẩm Thanh 

Hoài 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Công nghệ công trình Sheng Huei 
Văn Thị Thu Lương Thị Hân   

 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 

TNHH Seong Am Tech 

Nguyễn Thị 

Duyên 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần giáo dục và phát 

triển công nghệ Tri Thức Việt 

Trần Thị 

Nguyệt 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 

tại Công ty TNHH kỹ thật nhựa Đại An 
Phạm Thu Yến Trần Thị Hằng  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần Thép và Thương 

mại Hà Nội 

Dương Thuỷ 

Tiên 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương 

mại Xuất nhập khẩu Nguồn Sống Việt 

Chu Thị Huyền 
Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH CPE Việt Nam 

Tiền Thị Hồng 

Nhung 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 
Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán 

hàng Công ty TNHH Ánh Sáng Tiến Dư 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Phạm Thành 

Trung  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch 

Hoàng Thu 

Hoài 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 



Vụ Hà Phương 

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty TNHH Thương mại và sản 

xuất cơ khí MTD 

Bùi Thu Trang Trần Thị Nga   

 

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản 

phẩm tại chi nhánh 2 - công ty cổ phần xây 

dựng Hancorp5 

Đặng Thị 

Huyền 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 
Kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Điện 

- Điện tử HSE 

Nguyễn Thị 

Huệ 
Nguyễn Thị Nga   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Kinhtoys 

Mẫn Thị Thanh 

Loan 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Tin Học Viễn Thông 

Hoàng Gia 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

KD SPORTS 
Phạm Thị Thúy Lương Thị Hân   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần xây dựng và công 

nghệ chiếu sáng Thành Nam 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Lê Thị Thu 

Hương  
 

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Tổng Công ty Cổ phần 

Bưu chính Viettel 

Nguyễn Văn 

Bảo Long 
Mai Thanh Thủy   

 

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại công ty cổ phần 

kiến trúc Hà Nội 

Phan Quỳnh 

Anh 
Nguyễn Viết Hà   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH An Trường Phát 

Hưng Yên 

Hoàng Thị Nga Mai Thanh Thủy   

 
Kế toaán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần EMIN Việt Nam 
Trần Thu Trang 

Nguyễn Thùy 

Dương  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần 

đầu tư xây dựng thương mại M&T 

Lê Thị Huyền 

Trang 
Trịnh Viết Giang   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần xây dựng và sản 

xuất Việt Đức 

Nguyễn Thị 

Trang 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Thương mại và Xây 

dựng Gk Việt Nam 

Trần Thị Thanh 

Huyền 

Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Fujishan Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Kim Chi 
Nguyễn Thị Nga   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 

thời đại M.S.C 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết Hán Minh Nguyễn Thị  



quả tiêu thụ tại công ty Tnhh Lymac Phương Thanh Tâm  

 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác 

định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần 

Evergreen Đầu tư 

Đỗ Quốc Đạt Nguyễn Viết Hà   

 
Kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH MTQ 

Hải Phong 

Trần Thảo 

Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp Đan 

Phượng 

Nguyễn Thị 

Thanh Hằng 

Hoàng Thị 

Hương  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 

quốc tế ECOVILA 

Nguyễn Thị 

Kiều Oanh 
Trần Thị Hằng  

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần khoa học và công 

nghệ Hoàng Quốc Việt 

Đỗ Thị Ánh 

Ngọc 

Lê Thị Thu 

Hương  
 

 

Kế toán tiêu thụ  và xác định kết quả tiêu thụ 

tại công ty TNHH 1 TV Xây Dựng và Quảng 

Cáo  Tân An 

Bùi Thị Huyền 
Hoàng Thị 

Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương Mại Công 

Nghệ Kỹ Thuật Thăng Long  

Lê Thị Thanh 
Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty Cổ phần An Thành 

Bicsol 

Nguyễn Thị 

Hoài 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương 

mại Thanh Hùng 

Đinh Thị Thu 

Hương 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp IMV 

Việt Nam 

Đỗ Thị Phương 

Linh 
Lê Thị Ngọc Mai   

 

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Tư vấn Thuế, 

Kế toán và Kiểm toán Việt Tín 

Nguyễn Thị 

Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần 

dịch vụ kỹ thuật và giải pháp năng lượng DHS 

Trần Thanh 

Thanh 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh 

Gia Bảo  

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương Mại Tiến 

Tùng 

Nguyễn Thị 

Thảo Ngọc 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

kỹ thuật Gia Linh 

Phạm Vân 

Giang 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 



 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần tiếp vận toàn cầu 

Việt Nam 

Nguyễn Hà 

Phương 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH đầu tư 

thương mại dịch vụ Hoàn Mỹ 

Nguyễn Thị Trà 

Giang 
Phạm Thúy Hà   

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty Cổ phần Express 

Thành Đạt 

Nguyễn Công 

Minh 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản 

xuất và xây dựng Thi Sơn 

Phạm Thị Kiều 

Anh 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vât liệu 

tại công ty CP đầu tư và phát triển Purena 

Nguyễn Thị 

Diễm Quỳnh 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại Việt Thái 

Nguyễn Hoài 

Thu 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát 

triển công nghệ môi trường ECOTECH 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần 

Thống Nhất Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Phương 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 
Phân tích Báo cáo tài chính của Công ty 

TNHH Thương mại vận tải Hà Hải 

Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng 

tại công ty TNHH MTV Phúc Thành 

Lê Thị Thanh 

Mai 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần đầu tư và nhân lực 

số 1 Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Xây dựng và Sản 

xuất thương mại Anh Hưng 

Ngô Thị 

Phương 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần thép Công nghiệp 

Hà Nội 

Mai Thị Hằng 
Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH thương mại SL Tech 

Nguyễn Hương 

Giang 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần phát triển đầu tư nội 

thất Hưng Phát 

Nguyễn Văn 

Khoa 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và 

phát triển Phú Thành An 

Vũ Thị Thu 

Hiền 
Nguyễn Thị Quế   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

SX&TM Tuấn Trang 

Nguyễn Hà 

Minh Ngọc 

Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 



 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 

và khoa học công nghệ Vạn Thịnh Phát 

Lưu Thị Thu 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Hồng  
 

 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác 

định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 

Điện tử MingHao 

Trịnh Thị 

Phương Anh 
Nguyễn Viết Hà   

 
Kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ tại 

công ty TNHH SJ Vina  

Lương Thị 

Ngọc Linh 

Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH THE S ONE 

Nguyễn Xuân 

Vỹ 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và 

Dịch Vụ Vinamax 

Đinh Thị Thu 

Uyên 

Đinh Thị Thanh 

Hải  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần 

Hà Đô 23 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 

Nguyễn Thị Kim 

Hướng  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần Geotest 
Tăng Thị Hiền Phạm Thúy Hà   

 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần In và Dịch 

vụ Văn hóa Sư Phạm 

Nguyễn Trà Mi 
Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH dịch vụ và đầu tư 

thương mại Bình An 

Trần Khánh 

Tùng 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH 1 thành viên tổng hợp 

thương mại Mipec 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Trịnh Viết Giang   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần in và truyền thông 

Tway 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Vật liệu BATA 
Trần Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác 

định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty 

cổ phần xi măng Phú Thọ 

Triệu Thu Hiền 
Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Sản xuất 

Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Thái Gia 

Mạn Kim Thoa 
Nguyễn Thu 

Hương  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần Thiết bị & Tự động 

An Phát 

Phạm Minh 

Loan 
Trần Thị Nga   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần Thương mại Thành 

Công  

Phạm Bích 

Ngọc 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 



 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương 

mại Hoàng Long 

Hoàng Thị Mai 

Anh 
Lê Thị Ngọc Mai   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại 

Thắng Tần 

Lê Thanh Hằng 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm  
 

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Dịch vụ 

tài chính Orbital 

Đinh Thị Tâm 

Như 
Lê Thị Ngọc Mai   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Cơ 

khí chế tạo Thương mại Hoàng Minh 

Nguyễn Hồng 

Nhung 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 

tại Công ty Cổ phần chè Thanh Bình 

Hoàng Thị 

Hồng Gấm 
Nguyễn Thị Nga   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH nội 

thất Gala Home 

Nguyễn Thị Tố 

Quyên 

Phạm Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

Sao Việt 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 

Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

EUFOOD Việt Nam 

Vũ Hoàng Sơn 
Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH một thành viên Gà 

giống DaBaCo 

Lê Thị Thanh 

Huyền 
Hà Thị Tuyết   

 
Kế toán lương và các khoản trích theo lương 

tại Công ty TNHH Quang Minh Bắc Ninh  

Nguyễn Thị 

Hiền 

Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần kỹ nghệ Kingtech 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Trương Thanh 

Hằng  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH  Kỹ Thuật Trí Vinh 
Đào Thuý Hiền 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ Phần Nội Thất Minh 

Phát Việt Nam 

Tạ Hà Trang 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại 

công ty TNHH May Việt Anh TH 

Giang Thị Hồng 

Phượng 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH công nghệ thông 

minh Paloma Việt Nam 

Bùi Thị Thu 

Phương 

Hoàng Thị 

Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại và sản 

xuất cơ khí MTD 

Phạm Thị 

Phương Thảo 
Đào Thị Nhung   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây 

dựng Thúy Thượng 

Nguyễn Thị 

Thương Hoài 
Lê Thị Ngọc Mai   



 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH YU JUNG YUNG 

NUNG JO HAP Việt Nam 

Nguyễn Như 

Yến 
Nguyễn Thị Quế   

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần 

xây dựng thương mại dịch vụ Hùng Phát 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 
Trần Thị Hằng  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Phúc Quý 

Trần Thị Thu 

Nga 
Hà Thị Tuyết   

 
Kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ 

phần tư vấn và đầu tư MX Việt Nam 
Tăng Yến Hằng 

Nguyễn Thu 

Hương  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần đầu tư Total Việt 

Nam 

Nguyễn Thanh 

Huyền 

Lê Thị Thu 

Hương  
 

 
Kế toán lương và các khoản trích theo lương 

tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Bán lẻ SNB 

Đặng Thị Việt 

Anh 

Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần Adcorp 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần Thương mại và 

Dịch vụ Vũ Trịnh Gia Bảo 

Võ Thị Bình Lê Thị Ngọc Mai   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Tú Quý 

Nguyễn Thị 

Phương Oanh 
Đào Thị Nhung   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

Linh Trang Long 

Hoàng Thảo 

Vân 
Trần Thị Nga   

 
Kế toán Hàng hóa tại Công ty Cổ phần Giáo 

dục và Phát triển Công nghệ Tri Thức Việt 

Quách Thị Thúy 

Lan 
Mai Thanh Thủy   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thiết kế Á Âu 
Phạm Thị Tươi 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH TM và SX nhôm kính 

Ngọc Thanh 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan  
 

 

Kế toán doanh thu chí phí và xác định kết quả 

kinh doanh dịch vụ tại Công ty TNHH Tư vấn 

Doanh nghiệp ADZ 

Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
Đào Thu Hà   

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh  tại công ty TNHH Osco 

International 

Phạm Việt Anh 
Nguyễn Thu 

Hương  
 

 

kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 

tại Công ty Cổ phần xây dựng Sài Gòn-Kinh 

Bắc 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Phạm Thị Mai Nguyễn Thị  



hàng tại công ty TNHH Thương mại và Nội 

thất Phương Linh 

Hồng Duyên  

 
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại 

công ty TNHH YKJ Vina 

Hồ Thị Ngọc 

Hà 
Nguyễn Thị Nga   

 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 

TNHH tư vấn và xây dựng Xuân Lai 

Phạm Thị Thảo 

Ly 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Refine Việt Nam 

Hoàng Thùy 

Linh 

Lê Thị Thu 

Hương  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Việt Vinh  
Đào Ngọc Hân 

Cao Thị Huyền 

Trang  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng Công ty TNHH Hoàng Vũ 
Nguyễn Thị Lan 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH thông tin và công 

nghệ Hoàng Nguyễn 

Đỗ Thị Tư Đào Thị Nhung   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần tập đoàn Goldpoin 

Nguyễn Thị 

Hiền 
Nguyễn Thị Quế   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ và giải 

pháp kĩ thuật AutoTech 

Dương Thanh 

Tâm 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Vân Trường 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại chi nhánh công ty 

cổ phần may Sông Hồng - Nhà máy may số 6 

Đinh Thị Hoài 

Thoa 

Trần Thị Thu 

Huyền  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH thương mại và sản 

xuất thiết bị y tế Hoàng Nguyễn 

Lê Thị Trâm 

Anh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và 

Vận Tải Thịnh Vinh 

Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 
Mai Thanh Thủy   

 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH 

giày dép Thái Thuỵ 

Nguyễn Thùy 

Dương 
Lê Thị Ngọc Mai   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Nam Linh Phú Thọ 

Nguyễn Hoài 

Ngọc 

Lê Thị Thu 

Hương  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần xây lắp thủy lợi - 

thủy điện tỉnh Yên Bái 

Đỗ Thị Minh 

Hiền 
Đào Thu Hà   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Liên Đoàn Intergeo 

Trịnh Huyền 

Trang 

Phạm Thành 

Trung  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại và kỹ 

thuật Duy Bình 

Đỗ Thị Thuỷ Đào Thị Nhung   

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Trần Thị Ngọc Nguyễn Thị Thu  



hàng tại Công ty Cổ phần thực phẩm Nhật 

Minh 

Thủy  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH đầu tư và thương 

mại Thuần Việt 

Ngô Văn Đức 
Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 

Kế toán lương và các khoản trích theo lương 

tại công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật 

liệu Hoàng Bình 

Trần Anh Thư 
Đậu Thị Bích 

Phượng  
 

 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH 

dược phẩm Tradiphar 

Trần Thanh 

Loan 
Trần Thị Hằng  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần giáo dục và phát 

triển công nghệ Tri Thức Việt 

Trần Khánh 

Vân 
Nguyễn Thị Dự   

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH 1 thành viên Thăng 

Long Computer 

Hoàng Anh Đức Trịnh Viết Giang   

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng  tại công ty cổ phần Việt Panda  
Hà Nhật Hoàng 

Vương Thị 

Tuyên  
 

 
Kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH 

thương mại vận tải Đại Lộc 
Đỗ Thanh Hoài Vũ Thị Bích Hà   

 

Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 

tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động 

sản Trường Thành  

Vũ Thị Châm 
Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quản bán 

hàng tại Công ty TNHH MTV dịch vụ Gia 

Bảo 

Dương Đức 

Vinh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan  
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất thương 

mại Nguyễn Nhung 

Phan Thị Trúc Hà Thị Tuyết   

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC 

Hoàng Thị 

Khánh Linh 

Nguyễn Thị Lan 

Anh  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Chế tạo máy 

Adesign Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Kim Dung 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần máy đóng gói 

MIKYO 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Đặng Thị Hồng 

Hà  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty  

 TNHH Hệ thống thông tin FPT 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương  
 

 

Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần Hải 

Thanh Sơn 

Nguyễn Trung 

Nam 

Đặng Ngọc 

Hùng  
 



 

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết 

quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH 

thương mại 166 

Nguyễn Thị 

Huyền My 
Bùi Thị Thu   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần Nội thất và Thiết kế 

Thái Bình Dương 

Vũ Ngọc Hạnh 
Đặng Ngọc 

Hùng  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng 

tại công ty TNHH công nghệ và thiết bị công 

nghiệp Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Phương Loan 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH VSL Việt Nam 
Trịnh Vân Anh 

Nguyễn Thị Hải 

Ly  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thuật va thương 

mại Ngọc Khánh  

Trần Thị Minh 

Hằng 

Trần Thị Thùy 

Trang  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH đầu tư NAC Việt 

Nam 

Nguyễn Phương 

Thanh 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm  
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần Công Nông nghiệp 

Tiến Nông 

Nguyễn Thị 

Hoàng Diệu 
Lương Thị Hân   

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Viễn Thông Tân 

Bình Minh 

Trần Thị Loan 
Phạm Thu 

Huyền  
 

 
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm tại công ty cổ phần chí linh 

Nguyễn Minh 

Tài 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm  
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần cơ khí 3ig 
Trần Thị Linh 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy  
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH tư vấn dịch vụ Phúc 

Hưng 

Ngô Thị Huyền 

Trang 
Trịnh Viết Giang   

 
Kế toán tiền lương và các các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH May Mặc Thiên Phú 

Bùi Quang  

Hiếu 
Trần Thùy Linh  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty tnhh thương mại và dịch vụ 

viễn thông minh cường 

Nguyễn Thị  

Hồng 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thiết bị 

Y tế Thiên Thành 

Hà Thành  

Trung 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm miến dong tại Công ty Cổ phần 

Thương mại và dịch vụ Bình Liêu 

Tô Thị Thanh 
Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty 

TNHH thiết bị đo lường và giải pháp Công 

nghệ Trường Phát 

Lê Thị Phương 

Thảo 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 



 

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách 

hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Công ty 

TNHH đầu tư Thương mại Yến Oanh 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH kinh doanh và Công nghệ Sao 

Việt 

Trần Thị Thảo 
Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 

Vietstar 

Nguyễn Hoài 

Thương 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Hoàn thiện chiến lược phát triển dịch vụ tắm 

khoáng nóng tại Công ty TNHH Tre Nguồn 

Phú Thọ 

Nguyễn Thị 

Minh Thúy 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại 

Công ty TNHH cơ khí và Thương mại An 

Bình 

Hà Duy Tiến 
Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại 

Công ty Cổ phần xây dựng Asico 

Lê Thị Huyền 

Trang 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công ty TNHH xây dựng và 

Thương mại Bắc Ngà 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và dịch vụ 

Phước Thanh 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định mua máy tính xách tay của khách hàng 

tại Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 

Phạm Anh Tú 
Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại Vingo Việt Nam 

Ngô Thị Hải 

Yến 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của 

Công ty Cổ Phần Giao Thông Xây Dựng 556 

Dương Thùy 

Hương 
Đặng Thị Hiền  

 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công 

ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị và Dịch Vụ Bảo 

Linh Plus 

Nguyễn Thị 

Hướng 
Đặng Thị Hiền  

 

Phát triển Marketing Online của Công ty 

TNHH Thương mại và sản xuất Tân Song 

Long 

Phạm Thị 

Thanh Huyền 
Đặng Thị Hiền  

 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của 

Công ty TNHH Supperoir Precise 
Trần Thị Huyền Đặng Thị Hiền  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing mix tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu 

tư Thống Nhất 

Lê Văn Khánh Đặng Thị Hiền  

 
Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại 

Công ty Cổ phần Tập đoàn VJCO 

Lương Thị 

Ngọc Lan 
Đặng Thị Hiền  



 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing-mix tại Công ty Dệt Và Sợi Ý - 

Việt 

Hoàng Thị 

Khánh Linh 
Đặng Thị Hiền  

 

Giải pháp nâng cao năng lực dịch vụ tư vấn 

thiết kế các Công trình của Công ty TNHH 

Xây Dựng và Thương Mại Bắc Ngà 

Lê Thị Hoài 

Linh 
Đặng Thị Hiền  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

của Công ty TNHH Tiến Dũng Việt Yên 
Trần Thị Tuyên 

Hà Thị Kim 

Dung 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH Dược Quốc Tế Hàn- Ý 

Nguyễn Thị Lan 

Vy 

Hà Thị Kim 

Dung 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả marketing của 

Công ty TNHH Công nghệ AI - Telecom Việt 

Nam 

Đặng Thị Yến 
Hà Thị Kim 

Dung 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại 

Công ty TNHH PAC DOKA 

Phạm Thị Hải 

Yến 

Hà Thị Kim 

Dung 
 

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Kinh doanh và Công nghệ Sao Việt 
Lê Thùy Trang 

Mai Thị Châu 

Lan 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH KIARA GARMENTS Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang 

Mai Thị Châu 

Lan 
 

 

Giải pháp hoàn thiện Công tác tổ chức sản 

xuất tại Công ty Cổ Phần Cắt Laser – Tự động 

Hóa LSATECH 

Nguyễn Thu 

Trang 

Mai Thị Châu 

Lan 
 

 

Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập 

khẩu máy móc thiết bị của Công ty TNHH CK 

Và TM An Bình 

Phạm Thu 

Trang 

Mai Thị Châu 

Lan 
 

 

Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH TM&DV 

máy may Toàn Thắng 

Vi Thị Hà 

Trang 

Mai Thị Châu 

Lan 
 

 

Hoàn thiện Công tác quản trị nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Quân Hưng  

Đào Thị Hằng 
Nguyễn Duy 

Chức 
 

 

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công 

ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Chung 

Nga 

Đỗ Thị Hằng 
Nguyễn Duy 

Chức 
 

 

Áp dụng chỉ số đánh giá thực hiện Công việc 

(KPI) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 

lực tại Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương 

mại Trường Lâm 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nguyễn Duy 

Chức 
 

 
Phát triển chiến lược marketing online cho sản 

phẩm gạch men tại Công ty Cổ phần Lira 
Trần Thị Hậu 

Nguyễn Duy 

Chức 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công ty Cổ phần Cơ khí 3IG 

Đỗ Thị Thu 

Hiền 

Nguyễn Duy 

Chức 
 



 
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại Công 

ty Cổ phần EC 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Nguyễn Duy 

Chức 
 

 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công 

ty TNHH Quảng cáo E-Marketing Việt Nam 

Nguyễn Thanh 

Huyền 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công 

ty TNHH Việt Thắng 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 

Nâng cao chất lượng dịch vụ quảng cáo qua 

Internet tại Công ty TNHH Quảng cáo E-

marketing Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty 

CP chứng khoán DSC 
Bùi Trung Kiên 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với 

khoá học online tại Công ty Onnet. 
Lại Thị Lệ 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Thương mại và dịch vụ MTT 

Nguyễn Thị 

Linh 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại 

Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam 

Phạm Thị Mỵ 

Lương 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với 

sản phẩm nhà ở tại công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ Thiên Khôi 

Nguyễn Thị 

Lũy 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing nhằm 

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công 

ty TNHH Công nghiệp ECX 

Nguyễn Thị 

Mai 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Tư vấn đầu tư Thống Nhất 

Lưu Thị Mai 

Phương 

Nguyễn Quang 

Huy 
 

 

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công Ty 

Cổ phần Trang trí nội thất và Xây dựng Đông 

Dương 

Nguyễn Văn 

Thanh 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm tại Công ty TNHH Tuyết Lý 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Minh 

Quân 

Trịnh Thu Thảo 
Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả Marketing Mix 

tại Công ty TNHH Thương mại Mạnh Thái 

Nguyễn Thị 

Thơm 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quân Hưng 

Nguyễn Thị 

Hằng Thu 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ Phần Vietnam Sunergy 

Trần Thị Thanh 

Thư 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Thế Quyên 

Nguyễn Thanh 

Thúy 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 



 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm tại Công ty TNHH Dược Quốc Tế Hàn - 

Ý 

Hoàng Văn 

Tiến 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 

Nâng cao hiệu quả Công tác quản lý chất 

lượng Công trình xây dựng tại Công Ty Cổ 

Phần A&T 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

TNHH xây dựng Công trình Trung Kiên 

Bùi Xuân 

Trường 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình 

Trung Kiên 

Đỗ Xuân 

Trường 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ 

phần xi măng Xuân Thành 

Phạm Thị 

Thanh Nhàn 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh Công 

ty Cổ phần Giao thông vận tải 556 

Ngô Thị Hào 

Nhung 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 

Nâng cao chất lượng sản phẩm tiện vạn năng 

của công ty TNHH cơ khí và thương mại An 

Bình 

Vũ Hồng 

Nhung 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của 

Công ty TNHH Sơn Hà 

Bùi Thanh 

Phương 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bắc 

Ngà 

Nguyễn Văn 

Phương 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ 

phần Đầu tư xây dựng Vietstar 

Mai Ngọc 

Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Công 

ty TNHH Cơ khí và Thương mại An Bình 
Tạ Mạnh Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vjco 
Chu Thị Thanh 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh 

Nguyễn Thanh 

Thùy 

Nguyễn Thị Kim 

Liên 
 

 

Phát triển thị trường sản phẩm phim ảnh 3D 

của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và giải 

pháp Công nghệ 3Dart 

Lê Thị Thùy 

Trinh 

Nguyễn Thị Kim 

Liên 
 

 

Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản 

phẩm màng nông nghiệp của Công ty TNHH 

Thương mại và Sản xuất Vạn Phúc 

Đặng Thị Lan 

Anh 

Nguyễn Thị 

Phương Liên 
 

 

Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng sản 

phẩm thiết bị nhà bếp tại Công ty TNHH 

Nehob Việt Nam 

Huỳnh Thị Anh 
Nguyễn Thị 

Phương Liên 
 

 
Phát triển Marketing Online cho sản phẩm bếp 

điện từ tại Công ty TNHH Nehob Việt Nam 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 

Nguyễn Thị 

Phương Liên 
 

 Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản Phạm Thị Vân Nguyễn Thị  



phẩm bánh su kem của Công ty TNHH Bán lẻ 

Sakuko Việt Nam 

Anh Phương Liên 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 

VIETSTAR 

Trần Việt Anh 
Nguyễn Thị 

Phương Liên 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công ty TNHH Công nghệ và 

Thương mại Minh Phát 

Lê Thành Đạt 
Nguyễn Thị 

Phương Liên 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công ty TNHH Cheng Loong Bắc 

Giang. 

Nguyễn Thị 

Thuý Diễm 

Nguyễn Thị 

Phương Liên 
 

 

Giải pháp nâng cao công tác đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần 

Công nghệ và Thương mại Sigma 

Trương Giản 

Đơn 

Nguyễn Thị 

Phương Liên 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

của Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo An 

Phước 

Lê Thị Thanh 

Nhàn 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty Cổ phần EMIN Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 

logistics tại Công ty Cổ phần Tiếp vận và 

Thương mại Quốc tế PYK 

Bùi Thị Oanh 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại công ty Cổ phần EMIN Việt 

Nam. 

Nguyễn Thị 

Oanh 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ 

Quốc tế Đông Á 

Nguyễn Thu 

Phương 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại 

Công Ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt 

Nam 

Nguyễn Đăng 

Quân 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của 

Công ty TNHH Cơ khí đúc Tiến Đạt 

Nguyễn Thị 

Quý 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Miền 

Trung 

Nguyễn Mai 

Quỳnh 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 

Giải pháp Marketing Mix nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 2T 

Đỗ Tiến Sinh 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Motor Việt Nam. 

Nguyễn Phương 

Thảo 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Xây dựng Phúc Thịnh. 

Nguyễn Thu 

Thảo 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 
 

 Hoàn thiện Công tác quản lý sản xuất nhằm Nguyễn Thị Nguyễn Thị Vân  



nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty 

TNHH Hapyc 

Thư Anh 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Vietstar 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

Nguyễn Thu 

Hiền 
 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ 

phần giao thông xây dựng 556 
Đỗ Thanh Lợi 

Nguyễn Thu 

Hiền 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của 

Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại An 

Bình 

Ngô Đức Long 
Nguyễn Thu 

Hiền 
 

 
Nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty Cổ 

phần xi măng Xuân Thành 

Nguyễn Thị 

Cẩm Ly 

Nguyễn Thu 

Hiền 
 

 

Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Tâm 

Ngọc 

Nguyễn Văn 

Mạnh 

Nguyễn Thu 

Hiền 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu 

thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghệ 

và Thương mại Sigma Việt Nam 

Vũ Thị Mến 
Nguyễn Thu 

Hiền 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing - Mix tại Công ty Cổ phần giao 

thông xây dựng 556 

Trịnh Văn Nam 
Nguyễn Thu 

Hiền 
 

 

Giải pháp phát triển chất lượng nguồn nhân 

lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại An 

Bình 

Lê Hoàng Ngân 
Nguyễn Thu 

Hiền 
 

 

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bắc 

Ngà 

Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

Nguyễn Thu 

Hiền 
 

 

Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản 

phẩm đường cỏ ngọt của Công ty Cổ phần 

Stevia Nhiệt Đới 

Bùi Anh Tú 
Nguyễn Thúy 

Quỳnh 
 

 

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với 

sản phẩm rau củ quả sạch của Công ty Cổ 

phần Thương mại và xây dựng Phương 

Trường 

Trần Thị Thanh 

Vân 

Nguyễn Thúy 

Quỳnh 
 

 
Giải pháp mở rộng thị trường hoạt động của 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng VIETSTAR 

Nguyễn Văn 

Vinh 

Nguyễn Thúy 

Quỳnh 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại PA 
Bùi Văn Hiểu 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 

Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại 

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Chung Nga 

Cao Thị Hòa 
Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Sao 

Đoàn Mạnh 

Hoàng 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 



Việt 

 
Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái tại Vườn 

Quốc gia Hoàng Liên 
Nguyễn Hoàng 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 
Phát triển dịch vụ logistics của Công ty Cổ 

phần Tiếp vận và Thương mại quốc tế PYK 

Nguyễn Thu 

Hương 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing tại Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà 

Thành 

Đỗ Thị Huyền 
Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần EMIN Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 
Phát triển hoạt động Marketing của Công ty 

TNHH THA VINA 

Nguyễn Khánh 

Linh 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 

Phát triển hoạt động marketing cho sản phẩm 

sơn dầu của Công ty CP Hóa chất sơn Duy 

Đạt 

Bạch Thị Ngọc 

Mai 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

Công ty TNHH Multi Space 
Đinh Thị Nga 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 

Nâng cao hoạt động cho vay của doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tại Ngân hàng Techcombank - Chi 

nhánh Hà Thành 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 

18.5 

Phạm Thu Ngân 
Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại 

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng Hòa 

An 

Lê Thị Bích 

Ngọc 

Phùng Thị Kim 

Phượng 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm tại Công ty Cổ phần EC 

Nguyễn Quế 

Anh 

Trần Phương 

Thảo 
 

 

Xây dựng kế hoạch Marketing nhằm mở rộng 

thị trường tiêu thụ sản phẩm sơn nước cho 

Công ty CP xây dựng Thương mại Thuận An. 

Trịnh Thị 

Phương Anh 

Trần Phương 

Thảo 
 

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại 

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Hoàng 

Khôi 

Hoàng Ngọc 

Ánh 

Trần Phương 

Thảo 
 

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Tiến Dũng Việt Yên 

Lê Thị Băng 

Châm 

Trần Phương 

Thảo 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

Kỹ thuật Âu Việt 

Phạm Ngọc 

Dũng 

Trần Phương 

Thảo 
 

 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sơn nước tại Công 

ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thuận An 

Nguyễn Thị 

Giang 

Trần Phương 

Thảo 
 

 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao Nguyễn Thị Hà Trần Phương  



động tại Công ty TNHH Padmac Việt Nam Thảo 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing mix tại Công ty TNHH Tân Nam 

Phong 

Đỗ Thị Thanh 

Hằng 

Trần Phương 

Thảo 
 

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Thiết bị và Công nghệ Hoàng Khôi 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa 

Trần Phương 

Thảo 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm tại Công ty TNHH Nhật Trung 

Nguyễn Thị 

Hương 

Trần Phương 

Thảo 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần tập đoàn SK Group 

Tô Nguyễn 

Khánh Minh 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty 

TNHH Hoàng Quân 
Vũ Thị Nga 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Pac Doka 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 

Giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của Công ty THNN Dược Quốc tế 

Hàn - Ý 

Nguyễn Thị 

Nhàn 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

TNHH Xây dựng Công trình Trung Kiên 

Vũ Thị Minh 

Nhật 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH Taeyang Việt Nam 

Vũ Thị Hồng 

Nhung 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thăng Long 

Nguyễn Thị 

Oanh 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng thi Công tại 

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Trung 

Kiên 

Lê Văn Phúc 
Trần Thanh 

Tùng 
 

 

Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Minh 

Quân 

Nguyễn Quang 

Phúc 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Quân Thịnh 

Thái Thị 

Phương 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 

Giải pháp bảo vệ Thương hiệu xuất khẩu của 

Công ty Cổ phần - Tổng Công ty May Bắc 

Giang (LGG) 

Trần Thị 

Phương 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại 

Công ty TNHH kinh doanh và Công nghệ Sao 

Việt. 

Phạm Minh 

Quang 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ 

phần Công nghệ và Thương mại Sigma Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 
Vũ Huyền Trang  

 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Giao thông Xây dựng 556 

Dương Anh 

Duy 
Vũ Huyền Trang  

 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Nguyễn Thị Hà Vũ Huyền Trang  



Công ty TNHH Superior Precise 

 

Hoàn thiện công tác đãi ngộ cho người lao 

động tại Công ty Cổ phần Giao thông xây 

dựng 556 

Đàm Thị Hiền Vũ Huyền Trang  

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Hà 

Thành 

Nguyễn Thị 

Thuý Hiền 
Vũ Huyền Trang  

 

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Chi 

nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - 

Thương mại Ngọc Tín tại Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Hoàn 
Vũ Huyền Trang  

 

Giải pháp marketing online nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh cho các dịch vụ thi Công 

xây dựng tại Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Bắc Ngà 

Vũ Văn Hùng Vũ Huyền Trang  

 

Nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp vận tại Công 

ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại 

toàn cầu Viking 

Lê Thị Thảo Bùi Thị Hạnh  

 

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy 

móc thiết bị của Công ty TNHH Thương mại 

Sản xuất Vinh Thịnh. 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 
Bùi Thị Hạnh  

 
Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho của 

Công ty TNHH Hoà Phát 
Đỗ Thị Thương Bùi Thị Hạnh  

 

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ vật tư xây dựng tại 

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương 

mại Quyết Tiến 

Dương Thị Bích 

Thủy 
Bùi Thị Hạnh  

 

Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh 

tiếp vận tại Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Thương mại Viking 

Vũ Thị Thu 

Thủy 
Bùi Thị Hạnh  

 

Hoàn thiện Công tác quản lý sản xuất nhằm 

nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty 

TNHH May TBT 

Phạm Thị Vân 

Anh 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách 

hàng tại Công ty Cổ phần IntelLife 

Nguyễn Thị 

Chính 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm 

sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Dịch vụ Minh Quân 

Trần Thị Thu 

Hà 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 
Quản trị nguồn vốn tại công ty TNHH xây 

dựng công trình Hùng Vương 

Hà Đoàn Ngọc 

Anh 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 
Chiến lược mở rộng thị phần đầu tư xây dựng 

nhà ở tại Tổng công ty Xây dựng Thanh Hóa 

Nguyễn Thế 

Anh 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 

Hoàn thiện quy trình quản trị chất lượng sản 

phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại 

công ty TNHH kỹ thuật và Thương mại dịch 

vụ Ngọc Khánh 

Phạm Thị Lan 

Anh 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 



 
Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh tại CTCP 

công nghệ Bota 

Đậu Xuân 

Cường 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NGÁCH TRONG 

TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐÈN TRANG TRÍ 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG 

ĐÔ THỊ HOÀNG GIA. 

Hoàng Minh 

Đức 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 
Quản trị hàng tồn kho và các khoản phải thu 

tại CTCP thương mại Hải Hưng 
Phạm Đình Đức 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

sản phẩm trong xuất khẩu hàng may mặc tại 

công ty TNHH Padmac Vietnam 

Đặng Thị Dung 
Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 
Quản trị chi phí hoạt động tại công ty TNHH 

sản xuất và đầu tư thương mại Trường Thành 
Lý Thùy Dung 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh 

tranh tại CTCP công nghệ Bota 
Ngô Quang Duy 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 
Quản trị rủi ro đối với hoạt động kinh doanh 

tại CTCP Ecomgroup 

Nguyễn Thị 

Hương Giang 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh sản 

phẩm Thép xây dựng tại Công ty TNHH Vật 

tư và Thiết bị Trang Hưng 

Vương Hoàng 

Anh 
Đỗ Hải Hưng  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing của Công ty Cổ phần thực phẩm 

xuất nhập khẩu Natur Fish 

Đặng Thị Thu 

Trang 
Đỗ Hải Hưng  

 

Gỉai pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm 

sóc khách hàng tại Nhà hàng The Pizza 

Company Cầu Giấy 

Đoàn Thị 

Quỳnh Trang 
Đỗ Hải Hưng  

 

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư bất động 

sản Kim Sa 

Nguyễn Thị 

Trang 
Đỗ Hải Hưng  

 

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản 

phẩm camera giám sát của Công ty Cổ phần 

SHD Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 
Đỗ Hải Hưng  

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến trải 

nghiệm của khách hàng tại Công ty CP 

VCCorp 

Đỗ Thị Nguyệt 
Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động của Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Khải Hưng 

Đỗ Thị Kiều 

Oanh 

Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Giao tiếp sinh viên You 

And Me 

Trần Minh 

Quang 

Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 

 
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân 

hàng Agribank chi nhánh Đại Từ 

Triệu Thị Lệ 

Quyên 

Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 



 

Nghiên cứu hành vi mua hàng trực tuyến của 

người tiêu dùng đối với sản phẩm thời trang 

tại Công ty Cổ phần IntelLife 

Đàm Thị Quỳnh 
Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Minh 

Quân 

Phạm Thị 

Quỳnh 
Dương Thị Hoàn  

 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công 

ty May Hưng Yên-CTCP 

Phan Thị Diễm 

Quỳnh 
Dương Thị Hoàn  

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại 

Công ty Cổ phần May 10 

Trương Thị 

Xuân Quỳnh 
Dương Thị Hoàn  

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của 

Công ty TNHH ICADO Việt Nam 
Vũ Hồng Thắm Dương Thị Hoàn  

 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 

cạnh tranh của công ty cổ phần thiết bị điện 

Clisun Việt Nam 

Ngô Thị Vân 

Anh 
Hà Thành Công  

 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 

bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và 

Sản xuất HTD 

Nguyễn Thị 

Phương Anh 
Hà Thành Công  

 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực 

cạnh tranh của Công ty Cổ phần MISA 

Bùi Đình 

Cường 
Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Sản 

Xuất HTD 

Lê Thị Ngọc 

Duyên 
Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing của Công ty TNHH Truyền thông 

và Công nghệ Tuấn Khôi 

Nguyễn Thị 

Duyên 
Hà Thành Công  

 

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng đội ngũ lao động tại Công ty TNHH 

PADMAC Việt Nam 

Lê Thị Hà Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Cơ Khí Phú Toàn 

Nguyễn Viết 

Hải 
Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công Ty Cổ Phần Daikin Air 

Conditioning (VietNam) - chi nhánh Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 
Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing tại Công ty Cổ phần thiết bị điện 

Clisun Việt Nam. 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
Hà Thành Công  

 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH 

Thương Mại Tân Đức - Lai Châu 

Phạm Thu Hiền Hà Thành Công  

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh 

nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của 

nhân viên tại Công ty Cổ phần Phần mềm Việt 

Đào Thị Ngọc 

Hoa 
Hà Thành Công  



Quốc tế 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Thương mại Hải Sơn Đông 

Triều 

Phan Thị Hoài Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu 

thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công 

nghiệp An Phát Việt Nam 

Diêm Thị Hồng Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động của Công ty TNHH Kiara Garments Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Hồng 
Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing tại Công ty TNHH quảng cáo E - 

Marketing Việt Nam 

Nguyễn Duy 

Hùng 
Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing tại Công ty TNHH Kỹ Thuật và 

Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Khánh 

Phạm Trung 

Hùng 
Hà Thành Công  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công Ty Cổ Phần MISA 

Nguyễn Văn 

Hưng 
Hà Thành Công  

 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng sản phẩm tại Công ty TNHH may mặc 

EHWA-HT 

Hà Thị Hương Hà Thành Công  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và 

hóa chất B.E.S.T 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 
Hà Thành Công  

 

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊUTHỤ SẢN 

PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ HEVI 

Dương Vân 

Anh 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 
Hiệu quả hoạt động quản lí bán hàng tại Công 

ty Cổ phần MISA 

Hoàng Thị Lan 

Anh 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty Cổ phần Công Nghệ Thương Mại TD 

Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Kim Anh 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN 

XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

3IG 

Trần Thị Vân 

Anh 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 
Năng lực cạnh tranh và đấu thầu của Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Duy Hải 

Nguyễn Hoàng 

Linh Chi 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 

Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của 

Công ty TNHH đầu tư xây dựng phát triển 

Thương mại Việt Anh. 

Nguyễn Thị 

Cẩm Chi 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 

Hiệu quả quản lý bán hàng tại Công ty Cổ 

phần Đầu tư Thương Mại và Phát Triển Công 

Nghệ FSI 

Nguyễn Công 

Đức 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động gom Nguyễn Thị Hoàng Thị  



hàng của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải 

Kepler 

Dung Hương 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH Dergo 
Phạm Thị Dung 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển 

đổi số tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại và Phát triển Công nghệ FSI 

Đặng Thùy 

Dương 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý 

sản xuất tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Sơn 

Duy Đạt 

Lăng Thị Duyên 
Hoàng Thị 

Hương 
 

 
Nâng cao năng lực đấu thầu tại Công ty Cổ 

phần kiến trúc và xây dựng Anpha Luxury. 

Trịnh Thị 

Duyên 

Hoàng Thị 

Hương 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm 

sóc khách hàng tại Công ty Cổ Phần Truyền 

thông BLC 

Khổng Thị Liên Lê Việt Anh  

 

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm may mặc 

tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn 

Thanh Hóa 

Lê Thị Bích 

Liên 
Lê Việt Anh  

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty Cổ phần VCCORP 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
Lê Việt Anh  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng 

Hương Bổng 

Đinh Thị Luyến Lê Việt Anh  

 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại 

Công ty TNHH MTV XD &TM Quyết Tiến 

Lường Thị 

Ngọc Minh 
Lê Việt Anh  

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

TNHH Samwon Hà Nội 

Nguyễn Đức 

Minh 
Lê Việt Anh  

 

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thương 

mại toàn cầu VIKING 

Nguyễn Thị 

Nga 
Lê Việt Anh  

 

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công 

ty TNHH sản xuất và Thương mại nhựa Hồng 

Hưng 

Nguyễn Văn 

Tiến 
Ngô Văn Quang  

 
Hoàn thiện chiến lược thị trường cho Công Ty 

TNHH Xuất nhập khẩu BT Việt Nam 

Đào Thị Huyền 

Trang 
Ngô Văn Quang  

 

Ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả 

làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần 

1office 

Hoàng Thị Thu 

Trang 
Ngô Văn Quang  

 

Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty 

Cổ phần AUTOCENTER Hà Nam 

Nguyễn Thị 

Phương Trinh 
Ngô Văn Quang  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh tổng 

hợp Thành Lợi 

Nguyễn Bảo 

Việt 
Ngô Văn Quang  



 

Hoàn thiện hoạt động Marketing nhằm phát 

triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ 

phần phân bón Long Điền Thanh Hoá 

Hoàng Kiều 

Xuân 
Ngô Văn Quang  

 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công 

ty Cổ phần Thiết bị & Tự động An Phát 

Hoàng Thị 

Trang 

Nguyễn Phương 

Anh 
 

 
Giải pháp quản trị các khoản phải thu tại Công 

ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 

Nguyễn Thị 

Thư Trang 

Nguyễn Phương 

Anh 
 

 

Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới 

chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán 

SSI 

Nguyễn Thị 

Phượng 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm tại Công ty TNHH kinh doanh Thương 

mại Kỳ Nam 

Trần Thị Quỳnh 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại 

Công ty TNHH Thang máy Tiến Thành 
Lê Danh Sự 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng 

Anh giao tiếp cho người đi làm tại Công ty Cổ 

phần giáo dục và phát triển Công nghệ quốc tế 

Langmaster 

Vũ Thị Thắm 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 
Giải pháp hoàn thiện Công tác quản trị sản 

xuất tại Công ty TNHH Ngọc Sơn 

Tăng Thị Thu 

Thảo 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Minh Thành HP - Door 
Lê Thị Thu 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại 

Công ty Cổ phần Minh Thành HP - Door 

Nguyễn Thị 

Hoài Thu 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Vicko Việt Nam. 

Hoàng Ngọc 

Hưng 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ 

phần Công Nghệ và Thương Mại Sigma Việt 

Nam 

Ngô Văn Hưng 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 

Nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất kinh 

doanh của Công ty TNHH một thành viên 

Moa Tech. 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 

Giải pháp mở rộng thị trường dịch vụ Quan 

trắc môi trường tới các tỉnh phía Nam Việt 

Nam của Công ty Cổ phần tập đoàn FEC 

Đào Thị Hường 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty 

TNHH Nguyện Vũ 

Đặng Thị 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

TNHH Hoa Khoa 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 
Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm thiết 

bị máy tính tại Công ty Cổ phần Kland 

Nguyễn Ngọc 

Lâm 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm đũa Hoàng Thị Mai Nguyễn Thị  



dùng một lần sang thị trường Nhật Bản của 

Công ty Cổ Phần Thủ Công Mỹ Nghệ Hoa 

Lư. 

Lan Hồng Nhung 

 

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công 

ty TNHH Thương mại và Đầu tư quốc tế 

Ngọc Linh. 

Phạm Thị 

Hương Ly 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing của Công ty Cổ phần Bê tông 

Thuận Thành Phát 

Hồ Xuân Minh 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 

mua xe Vespa của khách hàng tại Công ty 

TNHH Piaggio Việt Nam 

Đinh Thu Hoài 
Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần tư vấn kỹ thuật hạ tầng 

Golden Earth 

Đào Thị Ngọc 
Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công ty Cổ phần tư vấn kỹ thuật 

hạ tầng Golden Earth. 

Linh Thị Nhi 
Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý Mipec 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

trong Công ty TNHH Xử lý môi trường Từ 

Sơn 

Nguyễn Hoài 

Ninh 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại và Dịch vụ Phạm Vũ 

Tạ Duy Phúc 
Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

Công ty Cổ phần Thiết kế Thi công Nhà đẹp 
Tạ Hoài Phương 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải 

Quỳnh Thanh 

Hoàng Thị 

Diễm Quỳnh 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng 
Vũ Như Quỳnh 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH cơ khí Bắc Việt 

Vũ Thị Như 

Quỳnh 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Phúc 

Xuân 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần Chứng khoán 

SmartInvest 

Trần Mai Thanh 
Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

Công ty Cổ phần MOTOR Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Xuân Thơm 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bùi Thị Minh Nguyễn Thị Mai  



tại Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ 

Công nghiệp Đức Phát 

Thư Anh 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ 

phần Kiến trúc và Nội thất ADHome 
Chu Anh Thùy 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 

Nâng cao hiệu quả của hoạt động chăm sóc 

khách hàng tại Công ty TNHH Tousei 

Engineering Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing đối 

với sản phẩm nội thất tại Công ty Cổ phần 

Thiết kế thi công Nhà Đẹp 

Đông Văn Toàn 
Nguyễn Thị Mai 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Vicko Việt Nam 

Tiêu Thị Lệ 

Giang 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công ty TNHH Thương mại 

Marlborose 

Trần Thị Giang 
Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Giải pháp marketing nâng cao năng lực cạnh 

tranh của sản phẩm bao bì tại Công ty TNHH 

Mai Phương 

Nguyễn Thị Hà 
Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing mix tại công ty TNHH Kinh doanh 

và Công nghệ Sao Việt 

Vũ Ngọc Hà 
Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của 

Công ty TNHH Padmac Việt Nam 
Vũ Thị Hạnh 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả marketing tại 

Công ty TNHH thuơng mại và phát triển Công 

nghệ phần mềm TCSOFT 

Mai Thị Hiền 
Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại 

Trường Thành 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu 

tư Thương mại Trường Thành 

Hồ Thị Hoa 
Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 
Nâng cao chất lượng dịch sản phẩm may mặc 

của Công ty Padmac Việt Nam. 

Nguyễn Mai 

Hoa 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Phát triển chiến lược mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm của Công ty TNHH Kiara 

Garments Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ 

sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiên Nông 

Thanh Hóa 

Lê Thị Hà My 
Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại 

Công ty TNHH Sobitex Việt Nam 
Phan Hoài Nam 

Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm 

sóc khách hàng tại Công ty Cổ Phần Giao 
Mai Thanh Nga 

Nguyễn Thị 

Thúy 
 



Hàng Tiết Kiệm. 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại công ty TNHH DST VINA 

Lê Thị Hồng 

Ngát 

Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạch định 

nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dịch vụ và 

Hàng hải Solas 

Lê Thanh 

Phương 

Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức 

sản xuất tại Công ty Cổ phần sản xuất và dịch 

vụ thương mại T&T 

Lê Thị Phương 
Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản 

phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ 

Thương mại T&T 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm tại Công ty TNHH DST VINA 

Phạm Thị 

Phương 

Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 

Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty 

TNHH Thương mại và Kỹ thuật HMI Việt 

Nam 

Tưởng Minh 

Tân 

Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công ty TNHH sản xuất và Thương 

mại Beptop Việt Nam 

Đỗ Thị Thơm 
Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định sử dụng dịch vụ du lịch của khách hàng 

nội địa tại Công ty Cổ phần Thương mại và du 

lịch Quả Táo 

Lê Thị Thùy 

Trang 

Nguyễn Thị 

Thúy 
 

 

Nâng cao mối quan hệ giữa chất lượng dịch 

vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch 

vụ sơn của Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 

Xuân Nguyên 

Vũ Tuấn Anh 
Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng 

dịch vụ thiết kế và thi Công nội thất của khách 

hàng tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây 

dựng AE+ Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội 

đến sự hài lòng của khách hàng Công ty 

TNHH Công nghiệp và Thương Mại Long 

Giang 

Nguyễn Minh 

Hiếu 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng 

trung thành của khách hàng tại Công ty Cổ 

phần Kiến trúc và Nội thất ADHOME 

Đặng Thế 

Hoàng 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn 

kết của nhân viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư 

sản xuất Sơn Quốc tế Nano 

Trần Thị Thanh 

Huê 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất 

lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ 

điện và Xây dựng THT Toàn Cầu 

Chu Thị Hường 
Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 



 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài 

lòng của khách hàng đối với sản phẩm phần 

mềm quản lý bán hàng của Công ty Cổ phần 

Công nghệ Sapo 

Đông Đức Huy 
Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định mua của khách hàng tại Công ty TNHH 

Đại Tiến Hưng Phát 

Trần Thu 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch 

vụ ,sự hài lòng và lòng trung thành của khách 

hàng tại Công ty TNHH kinh doanh và Công 

nghệ sao việt 

Nguyễn Văn 

Lâm 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố thành 

phần trong chiến lược Marketing-mix đến sự 

hài lòng của khách hàng tại Công ty Cổ phần 

Michem Việt Nam 

Đào Thị 

Phương Lan 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

nghỉ việc của nhân viên Công ty Cổ phần 

dược phẩm và thiết bị y tế Bách Linh 

Nguyễn Thị 

Liên 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 

sử dụng của người dùng Website 

www.cafeF.vn thuộc Công ty Cổ phần 

VCcorp 

Đỗ Thị Kiều 

Linh 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới lòng 

trung thành của nhân viên tại Công ty TNHH 

Logitem Việt Nam 

Nguyễn Thùy 

Linh 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành 

vi mua hàng của khách hàng tại Công ty Cổ 

phần thực phẩm Red Foods 

Trần Tuyết Linh 
Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của 

Công ty Cổ phần thiết bị AE Việt Nam 

Trương Thị 

Khánh Linh 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

Công ty TNHH Tân Nam Phong 
Vương Hải Linh 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài 

lòng của khách hàng đối với dịch vụ vận tải 

hành khách tại Công ty Cổ phần Thương mại 

dịch vụ vận tải Quỳnh Thanh. 

Hoàng Phúc 

Lộc 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Các nhân tố ảnh hướng tới lòng trung thành 

của nhân viên tại Công ty TNHH thể thao 

Thành Công 

Trịnh Hương Ly 
Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công 

Ty TNHH Xuất nhập khẩu Phát triển Đông 

Dương 

Đào Thị Mai 
Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành 

của nhân viên tại Công ty TNHH Sản xuât & 

Thương mại Gvin 

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung 
 



 
Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm tại Công ty TNHH Tame Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thu Thanh 

Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ 

phần dịch vụ Niềm Tin 
Lê Tuấn Thành 

Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing 

Online tại Công ty Belief Holdings 

Khổng Thị 

Thùy Dung 
Trần Cương  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển miền 

Trung 

Cao Thị Giang Trần Cương  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marking tại Công ty TNHH Thương Mại và 

Sản xuất cửa nhôm cao cấp Vân Khánh 

Hoàng Thị 

Hằng 
Trần Cương  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần Stenciltech 
Dương Thị Lan Trần Cương  

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại 

Công ty TNHH Vinh Nam 

Đỗ Xuân Quang 

Liêm 
Trần Cương  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty TNHH Cơ điện lạnh EEP 

Việt Nam 

Trần Thị Thùy 

Linh 
Trần Cương  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

của Công ty Cổ Phần Kiến trúc và Xây dựng 

Avityco 

Dương Thảo 

Ngân 
Trần Cương  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Nehob Việt Nam 

Nguyễn Hồng 

Ngọc 
Trần Cương  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch 

vụ giao nhận hàng hóa tại Công ty TNHH 

Thương mại vận chuyển toàn cầu 

Hoàng Thị 

Nhung 
Trần Cương  

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại 

Công ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình 

Hoàng Ngọc 

Thắng 
Trần Cương  

 

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản 

phẩm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH 

Vật tư và thiết bị Trang Hưng 

Nguyễn Thị 

Thảo 
Trần Cương  

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu cột 

bơm xăng dầu của Công ty Cổ phần chế tạo 

thiết bị SEEN 

Mai Phạm Thị 

Yến 
Trần Cương  

 

Nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng tại 

Công ty TNHH 1 thành viên Kim Hải Hưng 

Phát 

Ngô Thị Anh 

Thư 
Trần Thị Hoa  

 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công 

ty Cổ phần Bất động sản Bầu trời Việt Nam 

Nguyễn Hữu 

Thường 
Trần Thị Hoa  

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

TNHH Công Nghệ Ai-telecom Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Trần Thị Hoa  

 Hoàn thiện chiến lược nguồn nhân lực của Trần Thị Hà Trần Thị Hoa  



Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Trang 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ 

phần HP - Door 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Trần Thị Hoa  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần xây dựng Vân Anh 
Lê Đăng Nam 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công Ty TNHH Tư Vấn Xây 

Dựng Và Kiến Trúc NC Design 

Cao Thị Nga 
Trần Thị Lan 

Anh 
 

 
Hoàn thiện chiến lược nguồn nhân lực tại 

Công ty TNHH Mai Nga 

Nguyễn Thị 

Ngân 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

TNHH tư vấn xây dựng và kiến trúc NC 

Design 

Phùng Thị Nhàn 
Trần Thị Lan 

Anh 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công ty TNHH thang máy Tiến 

Thành 

Nguyễn Ngọc 

Nhất 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao tiêu thụ sản phẩm tại 

Công ty TNHH Hoa Khoa 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong 

Công ty Cổ phần Lina Vũ 

Nguyễn Thị 

Phượng 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của 

Công ty TNHH Huệ Anh 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Trần Thị Quý 

Chinh 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 

phẩm đèn năng lượng mặt trời tại Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Navuco 

Cao Thị 

Thương 

Trần Thị Quý 

Chinh 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại 

Công ty Cổ phần Thi công Thiết kế Nhà Đẹp 

Nguyễn Huyền 

Trang 

Trần Thị Quý 

Chinh 
 

 

Hoàn thiện chiến lược Marketing online cho 

sản phẩm áo sơ mi của Công ty TNHH Thời 

trang LDL 

Vũ Hồng Hạnh 
Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

 

Giải pháp hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn 

hợp tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

toàn cầu Viking 

Đặng Thị Hiền 
Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả marketing tại 

Công ty TNHH Đai Tiến Hưng Phát 
Chu Thị Hoa 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

của Công ty Cổ phần sản xuất xây lắp Thương 

mại Đại An  

Đỗ Thị Hoàn 
Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

TNHH Thời Trang LDL 
Cao Thị Huế 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công 

ty TNHH Thời Trang LDL 

Lương Thị 

Hương 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Nguyễn Thanh Trương Thị Thùy  



TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Lâm Huyền Ninh 

 

Phát triển hoạt động marketing online cho sản 

phẩm Vách bình phong tại Công ty TNHH 

Sản xuất & Thương mại Gvin 

Trương Bình 

An 
Vũ Đình Khoa  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao 

động tại Công ty TNHH đầu tư phát triển và 

xây dựng nhà TBP 

Bùi Thị Minh 

Anh 
Vũ Đình Khoa  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing tại Công ty TNHH Công nghiệp và 

Thương mại Long Giang 

Hà Thế Anh Vũ Đình Khoa  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing tại Công ty TNHH Cơ khí và Xây 

dựng Đại Việt 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 
Vũ Đình Khoa  

 

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

nghỉ việc của Công ty TNHH Clark MAterial 

Handling Việt Nam 

Phạm Thị Vân 

Anh 
Vũ Đình Khoa  

 

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cửa 

nhôm cao cấp Vân Khánh 

Tô Thị Minh 

Ánh 
Vũ Đình Khoa  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH R&Y VINA 
Đỗ Xuân Đạt Vũ Đình Khoa  

 

Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty 

Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phù 

Đổng 

Nguyễn Văn Độ Vũ Đình Khoa  

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Quảng cáo- in LQ 

Nguyễn Minh 

Đức 
Vũ Đình Khoa  

 

Quản trị quy trình nhập khẩu hóa chất từ thị 

trường Ấn Độ bằng đường biển của Công ty 

Cổ phần phụ trợ Công nghiệp ô tô xe máy 

AMAC 

Phạm Anh Đức Vũ Đình Khoa  

 
Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị 

trường của Công ty TNHH R&Y VINA 

Nguyễn Đức 

Anh Dũng 
Vũ Đình Khoa  

 
Phát triển hoạt động marketing online cho sản 

phẩm tại Công ty Cổ phần Hà Long Việt 

Hoàng Hải 

Dương 
Vũ Đình Khoa  

 

Phát triển kênh phân phối mới nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần 

Kiến trúc và Nội thất ADHOME 

Lê Thị Hương 

Giang 
Vũ Đình Khoa  

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả năng lực cạnh 

tranh của Công ty Shd Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Giang 
Vũ Đình Khoa  

 

Giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của Công ty TNHH Vật tư và Thiết 

bị Trang Hưng 

Nguyễn Ngọc 

Hà 
Vũ Đình Khoa  

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Logistics xanh của Công ty Cổ phần Giao 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Vũ Đình Khoa  



nhận vận tải Con ong 

 

Giải pháp phát triển dịch vụ dọn dẹp vệ sinh 

sau xây dựng tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và 

Dịch Vụ Minh Quân 

Nguyễn Đức 

Thắng 

Trần Thanh 

Tùng 
 

 

Hoàn thiện chính sách tài trợ vốn của công ty 

TNHH Vận tải và Dịch vụ Thương mại Tuấn 

Phong 

Đỗ Thị Hà Bùi Thị Hạnh  

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng sinh lời của tổng tài sản tại Ngân hàng 

TMCP Quốc tế Việt Nam. 

Nguyễn Thị Hải 
Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 

Phân tích cơ cấu vốn và mối quan hệ với hiệu 

quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Công nghệ thông tin Viễn thông. 

Lê Thị Huệ Trần Thị Hoa  

 
Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và rủi ro tài 

chính tại công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 

Đoàn Thị 

Gương 
Bùi Thị Hạnh  

 

Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ của Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, 

chi nhánh Tây Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 
Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho 

tại Công ty TNHH Me Hà Nội 
Lê Ngọc Anh 

Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 

 

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của 

công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nam 

Phát 

Nguyễn Thị 

Hằng 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 

Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới 

chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng 

khoán VPS 

Vũ Thanh Hà 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 

Nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha 

Life Việt Nam - Đại lý Quang Minh 

Phan Thị Mỹ 

Ninh 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 

Mối quan hệ giữa Tỷ lệ Casa và hiệu quả kinh 

doanh của các NHTM niêm yết trên sở Giao 

dịch chứng khoán HOSE tại Việt Nam 

Lê Phương Anh 
Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 

Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương 

Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thúy An 
Dương Thị Hoàn  

 

Phân tích cơ cấu vốn và mối quan hệ với hiệu 

quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây 

dựng và đầu tư Visicons 

Nguyễn Thị 

Duyến 

Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 

Giải pháp quản trị chi phí nhằm nâng cao hiệu 

quả kinh doanh của công ty TNHH MTV 

Thủy lợi Đông Triều 

Nguyễn Ngọc 

Mai 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DUPONT TRONG 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA 

CÔNG TY TNHH DAIICHI-LIFE VIỆT 

Nguyễn Trung 

Thành 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 



NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 

 

Ứng dụng mô hình Dupont trong phân tích 

tình hình tài chính Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Liên doanh Mediphar 

Ngô Thị Nghĩa 
Trần Thị Lan 

Anh 
 

 

Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn tiền gửi tại 

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam- Chi 

nhánh Thanh Xuân 

Bùi Thị Thu Hà 
Nguyễn Chung 

Thủy 
 

 

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín 

dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt 

Nam Thịnh Vượng 

Phạm Thị Mỹ 

Duyên 

Nguyễn Chung 

Thủy 
 

 
Ứng dụng mô hình Dupont trong phân tích 

tình hình tài chính Công ty Cổ phần Động Lực 

Nguyễn Thị 

Huệ Anh 

Nguyễn Chung 

Thủy 
 

 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của 

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 

Nam Trung Sơn 

Lê Thị Hồng 

Hạnh 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

của Công ty cổ phần PDS Interior 

Lê Thị Ngọc 

Mai 
Trần Thị Hoa  

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của 

công ty TNHH Ánh Sáng Tiến Dư 

Hoàng Thị Thu 

Hà 

Nguyễn Chung 

Thủy 
 

 

Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thăng 

Long 

Phan Ngọc 

Trung 
Phan Hùng An  

 
Giải pháp giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Xăng Dầu Housinco 
Phạm Thị Thảo 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 
Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả tài 

chính tại Công ty cổ phần giải pháp Siêu Việt 

Phạm Thị 

Thanh Thảo 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động 

vốn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phát 

triển thương mại Việt Anh 

Phạm Thu 

Huyền 
Trần Thị Hoa  

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết 

định đầu tư trái phiếu của khách hàng tại ngân 

hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 

Nguyễn Ánh 

Dương 

Nguyễn Minh 

Phương 
 

 
Phân tích khả năng sinh lời tại Công ty Cổ 

phần Phần mềm quản trị doanh nghiệp 
Vũ Thị Minh 

Nguyễn Thị 

Ngân 
 

 

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và 

những giải pháp góp phần nâng cao khả năng 

tài chính của Công ty TNHH MTV Sơn Hà 

Phú Thọ 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 

động tín dụng của ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam 

Đinh Thị Thu 

Cúc 

Nguyễn Minh 

Phương 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 

động cho vay tiêu dùng của ngân hàng 

VPBank chi nhánh Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Được 

Nguyễn Minh 

Phương 
 



 
Giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính tại công 

ty TNHH Phú Thái Sơn 
Trần Thúy An Trần Quang Việt  

 

Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khối 

KHCN tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

(VPBank - Chi nhánh Bắc Giang) 

Ngô Thị Ngà 
Nguyễn Thị 

Ngân 
 

 

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân 

hàng Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy 

- PGD Mỹ Đình 

Phí Thị Thơm 
Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến của ngân hàng VIB 

Trần Thị Minh 

Thư 

Nguyễn Minh 

Phương 
 

 

Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 

tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam 

Thịnh Vượng 

Trần Thị Mỹ 

Hạnh 

Nguyễn Đồng 

Anh Xuân 
 

 

Quản trị rủi ro đối với hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Vietcombank- Chi nhánh Ba Đình 

Trần Thị Mai 

Linh 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 

Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 

Chi nhánh Hà Thành 

Hoàng Thị Yến Bùi Thị Hạnh  

 

Quản trị các khoản phải thu tại Công ty 

TNHH Vận tải và Dịch vụ Thương mại Tuấn 

Phong 

Đặng Trung 

Đức 

Nguyễn Thị 

Ngân 
 

 

Phân tích cơ cấu vốn và mối quan hệ với hiệu 

quả kinh doanh của công ty Cổ phần Thiết bị 

và Phát triển Công nghệ Trọng Điểm 

Phó Thị Hải 

Hoa 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng 

doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
Bùi Thị Hạnh  

 

Giải Pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại 

ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội MB 

chi nhánh Mỹ Đình 

Nguyễn Thị 

Thúy 
Trần Quang Việt  

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn ngân hàng TMCP Bắc Á để gửi 

tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân 

Cao Thị Hạ 
Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 

Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân 

hàng TMCP Quốc tế – chi nhánh Ba Đình – 

PGD Nguyễn Cơ Thạch. 

Lương Thị Như 

Quỳnh 

Mai Thị Diệu 

Hằng 
 

 
Nâng cao hiệu quả quản trị các khoản phải thu 

tại CT TNHH Đức Dương Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 
Một số giải pháp tài chính tại Công ty TNHH 

Thương mại - Dịch vụ Phương Bắc 

Nguyễn Thị 

Thủy 

Nguyễn Đồng 

Anh Xuân 
 

 
Hoạch định ngân sách tiền mặt và tác dụng 

của việc hoạch định ngân sách trong quản lý 

Nguyễn Thị 

Linh 

Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 



tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế và xây dựng Nhân Hoà 

 

Ứng dụng đòn bẩy tài chính trong phân tích 

hiệu quả tài chính của công ty dược phẩm 

thiết bị y tế Hà Nội (hapharco) 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 

Nguyễn Phương 

Anh 
 

 

Những giải pháp hoàn thiện cơ cấu vốn nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Kinh Doanh và Công Nghệ Sao Việt 

An Thị Huyền Phan Hùng An  

 

Thực trạng tình hình quản lí khoản phải thu 

khách hàng tại công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và vận tải Trường Phước 

Nguyễn Thị 

Hằng 

Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích rủi 

ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Agribank) Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Hiếu 
Bùi Thị Hạnh  

 

Nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bảy tài chính 

tại công ty cổ phần Thương mại - Xây dựng 

Việt An 

Phạm Thị 

Quỳnh Trang 
Bùi Thị Hạnh  

 

Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của 

ngân hàng MB bank chi nhánh Hoàng Quốc 

Việt 

Chu Minh 

Hường 
Nguyễn Thị Hoa  

 
Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân 

hàng TMCP Tiên Phong Chi nhánh Thanh Trì 
Đỗ Văn Tuyến 

Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 

 

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng 

thương mại cổ phần Quân Đội- chi nhánh Sơn 

Tây 

Khuất Thị Thu 

Ngọc 

Nguyễn Thị 

Ngân 
 

 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Mỹ 

Đình 

Hà Nguyên 

Lệnh 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 
Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn tại Công ty Cổ 

phần giao nhận vận tải Kepler 

Phạm Thị 

Khánh Linh 

Mai Thị Diệu 

Hằng 
 

 
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty 

TNHH PKF Việt Nam 

Trần Thị Thanh 

Thảo 

Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 
Một số giải pháp sử dụng vốn tại công ty Cổ 

phần Đầu tư và Dịch vụ Minh Quân 
Lưu Văn Điều Trần Thị Hoa  

 

Nâng cao hiệu quả dịch vụ thanh toán qua ứng 

dụng MBBank của KHCN tại ngân hàng 

TMCP Quân đội 

Mai Thị Thúy 

Hường 

Bùi Thị Thu 

Loan 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy 

tài chính tại công ty TNHH Tame Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Liên 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Tư 

vấn và Xây dựng Nam Anh 

Nguyễn Thu 

Thảo 

Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 Nâng cao tỷ suất sinh lời tại công ty cổ phần Vũ Thị Ngọc Bùi Thị Hạnh  



gỗ An Cường Linh 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy 

động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi 

nhánh Bắc Ninh 

Bùi Thu 

Phương 

Mai Thị Diệu 

Hằng 
 

 
Phân tích Tình hình tài chính của Công ty 

TNHH Xuất nhập khẩu HSH Thăng Long 

Phạm Thu 

Trang 
Trần Quang Việt  

 

Một số giải pháp đẩy mạnh huy động vốn tiền 

gửi tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt 

Nam - chi nhánh Đông Anh 

Nguyễn Ngọc 

Huyền 
Trần Thị Hoa  

 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

Ngọc Huyền 

Hoàng Thị 

Ngọc Uyên 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho 

Công Ty Cổ Phần Nhựa An Phát Xanh 

Phạm Thị 

Phương Anh 

Nguyễn Phương 

Anh 
 

 

Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu 

quả kinh doanh của Công ty Cổ phần thực 

phẩm Trường Hảo 

Hà Thị Hạnh 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 

Nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng 

doanh nghiệp đối với các dịch vụ của Ngân 

hàng MB - chi nhánh Ba Đình và một số giải 

pháp để nâng cao sự hài lòng, nâng cao hiệu 

quả tín dụng đối với doanh nghiệp tại MB 

Đỗ Lê Châu 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy 

tài chính tại Công ty cổ phần Neomax Việt 

nam 

Mai Thị Thu 

Hương 
Nguyễn Thị Hoa  

 

Nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi khách 

hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt 

Nam Thịnh Vượng 

Đỗ Thị Linh Dương Thị Hoàn  

 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 

tại ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam - chi 

nhánh Vĩnh Phúc 

Lê Hùng Anh 
Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 

 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn tại công ty TNHH Panama Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Hiếu 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 

Thực trạng và giải pháp trong công tác quản 

trị các khoản phải thu tại công ty TNHH Lotte 

cinema Việt Nam - chi nhánh Thăng Long 

Lưu Xuân 

Huynh 
Phan Hùng An  

 

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh thu và lợi 

nhuận của công ty cổ phần đầu tư thương mại 

Ho.Re.Ca Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 

Mai Thị Diệu 

Hằng 
 

 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 

TNHH đầu tư dịch vụ và sản xuất Nguồn Việt 

Nguyễn Thị 

Phương 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Dung 
 

 
Giải pháp nâng cao tình hình tài chính tại 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Goovet 

Nguyễn Thị 

Thúy Hồng 
Nguyễn Thị Hoa  

 Ảnh hưởng của chính sách tín dụng đến hiệu Triệu Quốc Sơn Nguyễn Minh  



quả kinh doanh của công ty TNHH bảo hiểm 

nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam 

Phương 

 

Phát triển hoạt động cho vay khách hàng 

doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam. 

Triệu Thị Mai 

Linh 

Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 

Quản trị rủi ro tài chính tại Công ty CP đầu tư 

và xây dựng Trường Thịnh và các giải pháp 

phòng ngừa rủi ro tài chính 

Nguyễn Thảo 

Phương 

Mai Thị Diệu 

Hằng 
 

 

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công 

ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 3S Việt 

Nam 

Lê Trang 

Nhung 

Trần Thị Lan 

Anh 
 

 

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

của công ty tnhh đầu tư xây dựng phát triển 

thương mại Việt Anh 

Vương Linh 

Bảo 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 
Tác động của đòn bẩy tài chính đến hiệu quả 

tài chính Công ty Cổ phần Thăng Long E&C 
Phạm Thị Dung 

Nguyễn Thị 

Ngân 
 

 
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Xây Dựng Phúc Thành 

Kiều Hoàng 

Trọng Mạnh 
Dương Thị Hoàn  

 
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Hà Nội 

Nguyễn Thị Lê 

Na 

Nguyễn Chung 

Thủy 
 

 
Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng tại 

ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 

Bàn Thị Thu 

Huệ 
Dương Thị Hoàn  

 
Phân tích tình hình huy động vốn của ngân 

hàng MB chi nhánh 234 phạm văn đồng 

Nguyễn Văn 

Trường 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

 

Đánh giá rủi ro tài chính và các biện pháp 

phòng ngừa, hạn chế rủi ro tài chính tại Công 

ty TNHH Trần Thành 

Phạm Thị Thảo 

Duyên 

Phạm Thị Trúc 

Quỳnh 
 

 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

quản trị tài chính tại Công ty cổ phần công 

nghiệp Tùng Giang 

Nguyễn Minh 

Tú 
Phan Hùng An  

 

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên 

Nhật 

Lê Thị Mai 

Linh 

Đỗ Thị Ngọc 

Lan 
 

 运用角色扮演提高中文系学生的口语能力 
Nguyễn Thị 

Phương  Thảo 

Nguyễn Thị Hà 

Thủy 
 

 
抖音语言对Z时代的影响研究——

以河内工业大学汉语言专业本科生为例 

Trần Thị Chung  

Anh 
Ứng Thùy Linh  

 

河内工业大学下属外语暨旅游学院汉语系

的三年级学生使用副词“处处、到处”的偏

误分析 

Bùi Thị Ánh  

Tuyết 
Nguyễn Thị Lê  

 河内工业大学下属外语暨旅游学院汉语系 Vương Thị  Yến Nguyễn Thu Trà  



四年级学生使用“把”字句的偏误分析 

 

河内工业大学下属外语暨旅游学院汉语系

三年级和四年级使用汉语同、近义词偏误

分析  

Phạm Thu  

Quyên 
Nguyễn Chi Lê  

 现代汉语有标志被动句翻译研究 Lê Thị  Nga 
Nguyễn Thị 

Ngọc Dung 
 

 
汉语学习者在Tiktok应用程序上探索中国文

化 

Trần Hồng  

Hạnh 
Ngô Thị Thanh  

 

Students'perception of utilizing mind map  

on vocabulary learning in Lime academy 

school 

Nguyễn Việt 

Cường 

Cao Thị Hải 

Hằng 
 

 

Effectiveness of Smart Classroom and 

Smartclass Software in Learning 

Interpretation at SLT: From Students’ 

Perspective 

Vũ Hồng Quang 
Nguyễn Thị 

Minh Thảo 
 

 

English major students' perception of  

the application of Blended Learning in  

English Listening  Skills at SLT 

Nguyễn Thị Lan  

Anh 
Trần Thị Dung  

 

The perspectives of first year English - 

majored students about close reading in 

English reading comprehension 

Lê Thị Minh Hạ 
Đinh Thị Bích 

Ngọc 
 

 

Learner autonomy in blended learning 

environment: EFL students' perceptions and 

practices at a Vietnamese public university 

Trần Thanh  Hải Phạm Thị Hồng  

 

Current situation and proposed solutions to 

learn English vocabulary of EFL students at a 

university in Hanoi. 

Vũ Thị Thu 

Hằng 

Nguyễn Thị 

Minh  

Huyền 

 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Club Lounge tại khách sạn Daewoo 

Hà Nội 

Nguyễn Công 

Văn 

Trần Thị Kim 

Bảo 
 

 
Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của khu du 

lịch Flamingo Đại Lải 
Phan Đức Long Bùi Thị Quyên  

 
Hoàn thiện công tác quản trị bộ phận buồng 

tại khách sạn Melia Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Bích Phượng 
Cao Thị Thanh  

 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho bộ 

phận lễ tân khách sạn Meliã Hà Nội 
Phạm Thị Thư Bùi Thị Quyên  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 

tại bộ phận buồng tại khách sạn Dolce by 

Wyndham Hanoi Golden Lake 

Phạm Thị Cúc Cao Thị Thanh  

 

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho chương trình 

âm nhạc giải trí  Soul Of The Forest tại 

Flamingo Đại Lải Resort 

Nguyễn Thị 

Huyền 
Hạ Thanh Tùng  



 
Giải pháp nâng cao hiệu quả marketing tại 

Flamingo Đại Lải Resort. 

Nguyễn Thị 

Thảo 
Cao Thị Thanh  

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đặt phòng 

khách sạn trực tuyến của khách hàng thế hệ 

Gen Y 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 

Nghiên cứu và phát triển thị trường khách 

trong nước của nhà hàng JW Cafe tại khách 

sạn JW Marriott 

Lục  Thảo Cao Thị Thanh  

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của 

nhân viên bộ phận buồng tại khách sạn Hyatt 

Regency West Hanoi  

Hoàng Thị Lan 
Trần Thị Lan 

Hương 
 

 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng với 

chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Tùng Lâm 

Yên Tử 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền 
Cao Thị Thanh  

 

Nâng cao chất lượng phục vụ À la carte tại 

nhà hàng Market Cafe - khách sạn Hyatt 

Regency West Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa 

chọn nhà hàng Promenade - Khách sạn 

Daewoo Hanoi 

Bùi Thị Thanh 

Nhàn 
Bùi Thị Quyên  

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ lưu trú 

tại khách sạn Daewoo Hà Nội 

Nguyễn Như 

Quỳnh 
Bùi Thị Quyên  

 
Hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng dịch 

vụ lưu trú tại khách sạn Meliã Hanoi 

Vũ Thị Kim 

Ngân 
Cao Thị Thanh  

 
Hoàn thiện quy trình vận hành bộ phận kinh 

doanh khách sạn Mercure Hanoi La Gare 

Doãn Quốc 

Hưng 
Hạ Thanh Tùng  

 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận 

buồng phòng tại Flamingo Đại Lải Rerort 

Nguyễn Thị 

Chinh 
Cao Thị Thanh  

 

Giải pháp nâng cao lòng trung thành của nhân 

viên bộ phận ẩm thực tại Legacy Yên Tử - 

MGallery 

Tạ Thị Chinh 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại bộ 

phận buồng phòng khách sạn Melia Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Ngân Hạnh 
Phạm Thu Hà  

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên phục 

vụ tại nhà hàng Cơm Quê - Làng Nương - Yên 

Tử 

Nguyễn Thị Lệ Cao Thị Thanh  

 

Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối 

với chất lượng phục vụ của bộ phận buồng 

khách sạn Nuong village  

Bùi Thị Thu 

Chang 
Cao Thị Thanh  

 

Nâng cao kỹ thuật upselling và crosselling của 

nhân viên gọi món tại nhà hàng Cơm Quê 

Làng Nương  - Yên Tử 

Nguyễn Thị 

Quyên 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ spa tại Trần Tuyết Bùi Thị Quyên  



Seva Spa - Flamingo Đại Lải Resort Ngân 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng đồ uống tại 

quầy bar nhà hàng Tùng Lâm Yên Tử 

Nguyễn Thanh  

Tuấn 

Trần Thị Kim 

Bảo 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

bộ phận nhà hàng của khách sạn Legacy Yên 

Tử 

Đặng Diệu Linh 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 
Hoàn thiện chính sách đào tạo nhân lực tại 

nhà hàng Mosaico, khách sạn Meliã Hà Nội 

Phan Thị Châu 

Anh 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ sở vật chất kỹ 

thuật đến chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại 

khách sạn Fortuna 

Nguyễn Thu 

Hiền 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 
Hoàn thiện quy trình phục vụ tại nhà hàng 

Cơm Quê Làng Nương  

Huỳnh Thị Thu 

Hoa 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 
Nghiên cứu chính sách giá của nhà hàng 

Bamboo Wings - Flamingo Đại Lải Resort 

Nguyễn Thị 

Nga 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 
Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên 

của khách sạn Legacy Yên Tử - MGallery 
Phạm Thị Loan Bùi Thị Quyên  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Mercure 

Hanoi La Gare 

Nguyễn Khánh 

Huyền 
Cao Thị Thanh  

 
Hoàn thiện chính sách giá dịch vụ Room 

Service tại Flamingo Đại Lải Resort 
Trần Lan Anh 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 

Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên 

khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 

72 

Nguyễn Thùy 

Linh 
Cao Thị Thanh  

 
Giải pháp tạo động lực cho nhân viên bộ phận 

lễ tân khách sạn Hyatt Regency West Hanoi 
Hà Diệu Linh 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Nghiên cứu nhu cầu về dịch vụ ăn uống của 

khách hàng tại quầy S'Patisserie- Khách sạn 

Silk Path Boutique Hanoi 

Nguyễn Thị 

Khánh Huyền 
Bùi Phú Mỹ  

 

Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng 

món ăn tại nhà hàng Cơm Quê - Làng Nương 

- Yên Tử 

Đỗ Quỳnh An 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của bộ phận Banquet tại khách sạn 

Fortuna Hà Nội  

Ngô Thị Thanh 

Mai 
Cao Thị Thanh  

 
Phát triển thị trường cho dịch vụ tiệc cưới tại 

khách sạn Meliã Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
Bùi Thị Quyên  

 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về 

cảnh quan và không gian của nhà hàng Forest 

tại Khu du lịch Flaming Đại Lải 

Hoàng Thị 

Thúy 
Cao Thị Thanh  

 
Nghiên cứu chính sách đãi ngộ cho nhân viên 

bộ phận lễ tân tại khách sạn Daewoo Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh 
Bùi Phú Mỹ  



 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về 

chất lượng phòng nghỉ của khách sạn Mường 

Thanh Hà Nội 

Bùi Vũ Mai 

Linh 
Cao Thị Thanh  

 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về 

dịch vụ hội nghị hội thảo tại khách sạn Melia 

Hanoi 

Mông Thị Diệu 

Hương 
Cao Thị Thanh  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân 

viên phục vụ trên tàu Dragon Legend của 

công công ty Du thuyền Đông Dương 

Nguyễn Thị 

Hiệp 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 
Giải pháp thu hút khách hàng cho dịch vụ ăn 

uống tại khách sạn Melia Hà Nội. 

Nguyễn Thị 

Thủy 

Trần Thị Kim 

Bảo 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà 

hàng Café Promenade - Khách sạn Daewoo 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 
Bùi Thị Quyên  

 
Hoàn thiện chính sách marketing mix tại  

khách sạn DLmos 
Phạm Thị Giang Bùi Thị Quyên  

 

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về nhân 

viên phục vụ ăn uống tại nhà hàng Thọ 

Quang- Legacy Yên Tử 

Nguyễn Thị 

Yến 
Cao Thị Thanh  

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn 

món ăn của khách hàng tại nhà hàng Tùng 

Lâm- Yên Tử 

Trịnh Thị 

Quỳnh Trang 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 
Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại 

nhà hàng Mosaico - Khách sạn Meliã Hà Nội 

Đặng Thanh 

Hương 
Bùi Thị Quyên  

 
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại bộ 

phận tiền sảnh - Khách sạn Melia Hà Nội 

Trần Thị 

Nguyệt Ánh 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong 

hoạt động marketing tại Flamingo Đại Lải 

Resort 

Nguyễn Thị 

Thủy 
Bùi Thị Quyên  

 

Phát triển sản phẩm dịch vụ tại tàu Dragon 

Legend 2 thuộc Công ty CP du thuyền Đông 

Dương 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
Phạm Thu Hà  

 
Nâng cao chất lượng nhân viên phục vụ tại 

nhà hàng Thọ Quang - Legacy Yên Tử 

Nguyễn Thu 

Huế 
Hạ Thanh Tùng  

 

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại bộ 

phận nhà hàng của khách sạn Eastin Hotel and 

Residence Hanoi 

Vũ Thị Thảo 

Linh 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Phát triển nhân lực nhằm nâng cao chất lượng 

phục vụ tại nhà hàng Mosaico - Khách sạn 

Mélia Hanoi. 

Lục Thị Kim 

Ngân 

Trần Thị Kim 

Bảo 
 

 
Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bộ 

phận Banquet - Khách sạn Meliã Hà Nội 

Nguyễn Thu 

Trang 
Bùi Thị Quyên  

 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ Trần Nguyễn Vương Thị Vân  



phận In room dining của khách sạn 

Intercontinental Hanoi Landmark 72 

Yến Nhi Anh 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm 

thông tin khách sạn của khách hàng thế hệ gen 

Z trên địa bàn Hà Nội 

Lê Hà Phương 
Trần Thị Lan 

Hương 
 

 

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất 

lượng món ăn đồ uống tại nhà hàng 3 Spoons 

- Khách sạn Hanoi Landmark 72 

Nguyễn Thị 

Hưởng 
Cao Thị Thanh  

 
Nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho nhân viên 

bộ phận lễ tân tại khách sạn Melia Hanoi 

Trần Thị Yến 

Như 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Thực trạng công tác tổ chức phục vụ của nhân 

viên phục vụ bàn tại nhà hàng La Soie De - 

Khách sạn Silk Path Hanoi 

Trần Phương 

Anh 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 

giải pháp quản trị nhân sự bộ phận tiệc tại 

khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 

72 mùa cao điểm 

Nguyễn Thị 

Loan 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 
Nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng 

Thọ Quang - khách sạn Legacy Yên tử 
Dương Thị Huệ 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Nghiên cứu sự hài lòng về môi trường làm 

việc của nhân viên bộ phận buồng - Khách sạn 

Meliã Hà Nội 

Trần Thu Trang Bùi Thị Quyên  

 

Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tại nhà 

hàng Cafe Promenade - Khách sạn Hà Nội 

Daewoo 

Phạm Thị Diễm 

Quỳnh 
Hạ Thanh Tùng  

 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách lưu trú về 

cảnh quan và không gian tại khu Làng Nương 

- Yên Tử 

Lê Thị Quỳnh 

Anh 
Hạ Thanh Tùng  

 
Giải pháp gia tăng thời gian lưu trú của khách 

hàng tại khách sạn Melia Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
Bùi Phú Mỹ  

 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân 

viên buồng tại khách sạn Melia Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 
Đánh giá năng lực cạnh tranh của nhà hàng 

Thọ Quang - Legacy Yên Tử 

Nguyễn Thùy 

Trang 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân 

viên bộ phận buồng phòng với Khách sạn Silk 

Path Hà Nội 

Vũ Thị Huyền Hạ Thanh Tùng  

 

Giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa bộ 

phận buồng và các bộ phận khác của khách 

sạn Fortuna Hanoi 

Phùng Thị Linh Cao Thị Thanh  

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại nhà 

hàng Café Promenade - Khách sạn Daewoo 

Hà Nội 

Đỗ Thị Hoài 

Thu 
Hạ Thanh Tùng  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn 

uống tại khách sạn Silk Path Boutique Hanoi 

Trần Thị Kim 

Oanh 

Trần Thị Kim 

Bảo 
 



 

Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại 

nhà hàng Thọ Quang - Legacy Yên Tử 

Mgallery 

Dương Thị 

Thanh Hòa 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 
Giải pháp nâng cao lòng trung thành của nhân 

viên trên du thuyền Đông Dương. 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 
Phạm Thu Hà  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ 

phận bar tại Flamingo Đại Lải Resort. 

Đoàn Thị Hồng 

Ngát 
Phạm Thu Hà  

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động bộ 

phận buồng phòng - Khách sạn Legacy Yên 

Tử 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự của bộ 

phận Banquet - Khách sạn Fortuna Hanoi 
Hà Thị Hương 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 
Hoàn thiện quy trình phục vụ buffet sáng tại 

khách sạn Silk path Hanoi 

Nguyễn Thị 

Thúy 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 
Nâng cao chất lượng công tác quảng bá hình 

ảnh của khách sạn Legacy Yên Tử  
Hồ Thị Hương Phạm Thu Hà  

 
Hoàn thiện quy trình phục vụ ăn uống tại nhà 

hàng Tùng Lâm - Yên Tử 

Vũ Thị Huyền 

Trang 

Trần Thị Kim 

Bảo 
 

 
Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh về dịch vụ hội 

nghị hội thảo của khách sạn Melia Hanoi 

Nguyễn Thị 

Thu Nga 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Ảnh hưởng của đánh giá trực tuyến đến quyết 

định lựa chọn khách sạn của khách du lịch khi 

đến Hà Nội 

Phan Thị Huyền 

Trang 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

khối lưu trú tại khách sạn Silk Path Hà Nội 

Trần Thị Ngọc 

Lan 
Bùi Thị Quyên  

 

Nghiên cứu chính sách đãi ngộ cho nhân viên 

phục vụ tại bộ phận tiệc - Khách sạn Meliã Hà 

Nội 

An Thị Mai Bùi Thị Quyên  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên phận 

lễ tân khách sạn Hanoi Larosa 

Nguyễn Thị 

Anh 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về nhân 

viên phục vụ của nhà hàng Fish - Khu nghỉ 

dưỡng FLC Samson Beach & Golf 

Đoàn Thị Tươi 
Trần Thị Kim 

Bảo 
 

 
Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của khách 

sạn Legacy Yên Tử -Mgallery 

Đậu Vương 

Quốc 
Phạm Thu Hà  

 
Giải pháp marketing cho dịch vụ đồ uống tại 

quầy bar - Công ty cổ phần Tùng Lâm Yên Tử 
Vũ Đình Giỏi Phạm Thu Hà  

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng 

Tùng Lâm, Yên Tủ 
Tạ Thị Hoan Cao Thị Thanh  

 

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của bộ 

phận buồng tại khách sạn InterContinental 

Hanoi Landmark72 

Ngô Phương 

Loan 

Trần Thị Lan 

Hương 
 



 

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với 

chất lượng dịch vụ của công ty cổ phần du 

thuyền Đông Dương 

Nguyễn Tam 

Giang 
Phạm Thu Hà  

 
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên bộ 

phận lễ tân tại khu Làng Nương Yên Tử 

Nguyễn Thị 

Như Hiên 
Bùi Phú Mỹ  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ câu lạc 

bộ sức khoẻ tại khách sạn Deawoo Hà Nội 
Nguyễn  Tùng Hạ Thanh Tùng  

 

Đánh giá qui trình vệ sinh phòng nghỉ tại 

khách sạn Intercontinetal Ha Noi Landmark 

72 

Lê Thị Linh 
Trần Thị Lan 

Hương 
 

 

Hoàn thiện quy trình phục vụ buồng khách 

công vụ Hàn Quốc của Khách sạn Hyatt 

Regency West Hanoi 

Tạ Ngọc Trâm 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn loại hình lưu trú homestay khi 

đi du lịch của thế hệ gen Z khu vực thành phố 

Hà Nội. 

Khiếu Thị Lan 

Anh 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 
Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại khu 

nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử - MGallery 

Kiều Thị Thu 

Hiền 
Bùi Phú Mỹ  

 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng dịch vụ 

spa của Seva Spa- Flamingo Đại Lải resort 

Trần Thị Thu 

Phương 
Cao Thị Thanh  

 
Hoàn thiện quy trình phục vụ buồng tại khách 

sạn Legacy Yên Tử 

Phạm Thị Linh 

Chi 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng của đội ngũ 

nhân viên tại bộ phận nhà hàng Tùng Lâm 

Yên Tử. 

Vũ Thị Phương 

Anh 
Hạ Thanh Tùng  

 

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

bộ phận Banquet tại Khách sạn 

Intercontinental Hanoi Landmark 72 

Nguyễn Phương 

Lan 
Phạm Thu Hà  

 

Nâng cao hiệu quả của hoạt động tiếp nhận và 

xử lý phàn nàn của bộ phận lễ tân - Khách sạn 

Hyatt Regency West Hanoi 

Nguyễn Thạch 

Thảo 
Bùi Phú Mỹ  

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố cơ sở vật 

chát đối với chất lượng phục vụ của bộ phận 

buồng tại khách sạn Legacy Yên Tử 

Lăng Thị Giang Cao Thị Thanh  

 
Nghiên cứu công tác tổ chức lao động tại bộ 

phận buồng - Khu du lịch Flamingo Đại Lải 
Tăng  Thùy 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 
Các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tại 

khách sạn Hyatt Regency West HaNoi 

Nguyễn Thị 

Bích Thảo 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng dịch vụ tiệc của khách sạn Melia Hanoi 
Bùi Thị Tuyết 

Trần Thị Kim 

Bảo 
 

 
Nghiên cứu đặc điểm tiêu dùng của khách sử 

dụng dịch vụ ăn uống  tại nhà hàng Bamboo 
Bùi Thị Thùy 

Vương Thị Vân 

Anh 
 



Wings - Flamingo Đại Lải resort 

 
Phát triển sản phẩm cho dịch vụ tiệc cưới tại 

khách sạn JW Marriott Hà Nội 
Phùng Thị Lan Phạm Thu Hà  

 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho 

khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake 

Nguyễn Đức 

Thúy 
Cao Thị Thanh  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn 

uống tại nhà hàng Thọ Quang - Khách sạn 

Legacy Yên Tử 

Nguyễn Thị 

Hoài Ngọc 
Bùi Thị Quyên  

 
Hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại khối 

tiền sảnh của Khu du lịch Flamingo Đại Lải 

Nguyễn Minh 

Nghĩa 
Bùi Phú Mỹ  

 

Ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động 

marketing tại khách sạn Hyatt Regency West 

Hanoi 

Đỗ Hồng Hạnh Hạ Thanh Tùng  

 

Giải pháp marketing đối với thị trường khách 

quốc tế của khách sạn InterContinental Hanoi 

Landmark72 

Bùi Linh 

Phương 
Phạm Thu Hà  

 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn 

uống tại khách sạn Melia Hà Nội  

Lương Thị Thu 

Hiền 

Trần Thị Kim 

Bảo 
 

 

Hoàn thiện chế độ đãi ngộ cho nhân viên bộ 

phận buồng tại khách sạn Intercontinental 

Hanoi Landmark 72 

Hà Hảo Hảo Bùi Phú Mỹ  

 
Thực trạng công tác sử dụng lao động thời vụ 

tại bộ phận Banquet khách sạn Melia HN 
Phan Thị Ngọc Hạ Thanh Tùng  

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động 

lực làm việc của nhân viên bộ phận lễ tân tại 

khách sạn Daewoo Hà Nội 

Nguyễn Thành 

Nam 
Phạm Thu Hà  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự của bộ 

phận lễ tân điểm đến tại công ty cổ phần phát 

triển Tùng Lâm 

Trần Thị Ngọc 

Hà 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của 

khách hàng sử dụng dịch vụ hội nghị hội thảo 

tại khách sạn Melia Hanoi 

Đặng Ngọc Ánh 
Vương Thị Vân 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự của bộ 

phận lễ tân tại khách sạn Dlmos 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 
Bùi Phú Mỹ  

 
Hoàn thiện chất lượng dịch vụ giặt là tại 

khách sạn Fortuna Hanoi 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 
Cao Thị Thanh  

 

Giải pháp cho công tác tổ chức lao động tại bộ 

phận buồng của khách sạn Silk Path Boutique 

Hanoi 

Trương Thị 

Huyền Trang 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại 

Flamingo Đại Lải Resort 
Đào Trọng Đạt Bùi Phú Mỹ  

 
Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự của bộ 

phận lễ tân tại khách sạn London Hanoi 
Lại Thị Thảo Bùi Phú Mỹ  



 
Hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại bộ 

phận lễ tận - Khách sạn Adonis 

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh 
Bùi Phú Mỹ  

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 

của nhân viên bộ phận buồng phòng tại khách 

sạn Fortuna Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thúy 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 

Đánh giá quy trình phục vụ của nhà hàng Hive 

Lounge tại khách sạn InterContinental Hanoi 

Landmark72 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 
Giải pháp nâng cao năng lực cho nhân viên 

phục vụ tại nhà hàng Tùng Lâm - Yên Tử 
Mai Phi Hùng Hạ Thanh Tùng  

 
Hoàn thành quy trình phục vụ tiệc cưới tại 

Khách sạn Meliã Hà Nội 
Lê Huyền Trang Hạ Thanh Tùng  

 
Giải pháp marketing mix cho nhà hàng Thọ 

Quang -Legacy Yên Tử  

Đỗ Thị Khánh 

Linh 
Cao Thị Thanh  

 
Nghiên cứu chính sách sản phẩm tại Phúc 

Long The Coffee & Tea Hà Nội 

Phạm Hoàng 

Mỹ Anh 
Phạm Thu Hà  

 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú 

tại Công ty du thuyền Đông 

Vương Bảo 

Linh 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Casual 

làm việc tại bộ phận Banquet khách sạn 

InterContinental Hanoi Landmark 72 

Đỗ Thị Thu 

Hường 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 

của nhân viên buồng tại khách sạn Melia Hà 

Nội 

Lê Thị Thúy 
Trần Thị Lan 

Hương 
 

 
Phát triển dịch vụ bổ sung cho du lịch tại 

khách sạn Silk Path Hanoi 

Đặng Ánh 

Tuyết 
Cao Thị Thanh  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự tại bộ 

phận lễ tân Khách sạn Intercontinental 

Landmark 72 

Nguyễn Thúy 

Nga 
Bùi Phú Mỹ  

 

Giải pháp marketing cho thị trường khách 

công vụ Hàn Quốc của khách sạn Hyatt 

Regencty West Hanoi 

Đào Thị Hằng Phạm Thu Hà  

 
Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công 

ty Indochina Junk  

Nguyễn Thị 

Thương 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
 

 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách Ấn Độ về 

món ăn đồ uống tại nhà hàng Bellissimo - 

Khách sạn Silk Path Hanoi 

Ngô Mai Hương 
Vương Thị Vân 

Anh 
 

 
Giải pháp phát triển sản phẩm tại nhà hàng 

Tùng Lâm Yên Tử 

Phạm Hồng 

Việt 
Phạm Thu Hà  

 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về cơ 

sở vật chất tại nhà hàng Hive Lounge - khách 

sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 

Nguyễn Thị 

Dung 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI - Trợ lý ảo trong Nguyễn Đức Hạ Thanh Tùng  



hoạt động phục vụ khách du lịch tại Legacy 

Yên Tử 

Thắng 

 

Nghiên cứu tác động của thương hiệu đối với 

quyết định lựa chọn dịch vụ buffet tại nhà 

hàng JW Café - Khách sạn JW Mariott Hanoi 

Đỗ Minh Đức Bùi Thị Quyên  

 
Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với dịch vụ 

tiệc cưới tại khách sạn Melia Hà Nội 
Phan Ngọc Anh 

Vương Thị Vân 

Anh 
 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của 

khách hàng với khách sạn Hyatt Regency 

West Hà Nội  

Bùi Thị Lan 

Hương 

Trần Thị Lan 

Hương 
 

 
Hoàn thiện chính sách đãi ngộ cho nhân viên 

tại nhà hàng Tùng Lâm - Yên Tử 
Dương Hải Ly Bùi Phú Mỹ  

 
Phát triển dịch vụ bổ sung tại khách sạn 

Mường Thanh Grand Hanoi 

Nguyễn Tiến 

Anh 
Bùi Phú Mỹ  

 
Giải pháp thu hút nhân lực trẻ tại bộ phận giặt 

là khách sạn Meliã Hà Nội 

Ngô Thị Hồng 

Phương 
Bùi Thị Quyên  

 
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại bộ 

phận Banquet khách sạn Meliã Hà Nội 

Nguyễn Thị  

Tân 
Bùi Thị Quyên  

 
Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch tại 

Làng Gốm Bát Tràng Hà Nội 

Nghiêm Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm 

linh tại khu di tích  An Phụ - Kính Chủ - 

Nhẫm Dương, tỉnh Hải Dương 

Dương Thị 

Dinh 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tại 

thành phố Chí Linh, Hải Dương 

Vũ Thị Ánh 

Tuyết 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh 

thái tại Sapa, tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Thị 

Hiên 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền 

vững tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc 

Trần Phương 

Thảo 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại 

vườn quốc gia Xuân Sơn(Phú Thọ) 
Đỗ Thị Lệ 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch trải 

nghiệm nông nghiệp kết hợp chăm sóc sức 

khỏe từ các vườn dược liệu tại huyện Sóc Sơn 

- Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng gắn 

với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc H'Mông 

tại bản Hua Tạt-Huyện Vân Hồ-Tỉnh Sơn La 

Hoàng Thị 

Hường 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển 

du lịch sinh thái tại khu du lịch Thác Tiên - 

Bắc Giang 

Nguyễn Nam 

Dương 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nhân 

văn tại thành phố Hưng Yên 

Lương Thị 

Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 



 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển tuyến du lịch 

tâm linh Côn Sơn Kiếp Bạc - Khu di tích Đền 

Cao An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương tỉnh 

Hải Dương 

Vũ Thị Ngọc 

Ánh 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại 

chùa Hương, Hà Nội 
Đặng Thị Hằng 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Nghiên  cứu bảo tồn và phát triển nghề làm 

bánh cáy làng Nguyễn gắn với hoạt động du 

lịch 

Phạm Hồng 

Hoa 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu thực trạng quản trị nhân lực tại 

Công ty CP Du lịch và Sự kiện BestViet 
Đặng Thị Hiền 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển 

du lịch tâm linh gắn với hệ thống chùa ở khu 

vực phía Tây Hà Nội 

Vương Thị 

Diễm Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch biển 

theo hướng bền vững tại Bãi Đông Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Minh 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Xây dựng giải pháp phát triển du lịch tại di 

tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Mao Điền 

Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch làng 

nghề ở Thường Tín 

Quách Thu 

Phương 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm 

linh tại di tích và danh thắng Hương Sơn, Hà 

Nội 

Lê Thị Hà 
Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất 

lượng các chương trình du lịch tại công ty 

TNHH Thương mại và Du lịch An Tâm 

Nguyễn Thu 

Phương 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch chăm 

sóc sức khỏe, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ du 

lịch tại chùa Hương 

Lê Thị Thu 

Linh 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng 

đồng tại vườn quốc gia Cúc Phương  

Đặng Thanh 

Nhã 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Nghiên cứu giải pháp khai thác giá trị múa rối 

nước phục vụ phát triển du lịch văn hóa Hà 

Nội. (Nghiên cứu trường hợp: Nhà hát múa rối 

Việt Nam) 

Nguyễn Thị 

Thu Thúy 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch sinh 

thái biển tại Cồn Nổi, Kim Sơn, Ninh Bình 

Nguyễn Thị 

Xuân 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn điểm đến du lịch  của khách du 

lịch nội địa tại tỉnh Cao Bằng 

Vũ Thu Giang 
Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch cộng 

đồng tại làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội 

Nguyễn Thị 

Phương 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 



An 

 
Nâng cao sự hài lòng của khách du lịch tại 

biển Sầm Sơn, Thanh Hóa 
Lê Thu Hường 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Cò, Hải 

Dương 
Vũ Thị Hương 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch cộng đồng tại làng gốm Bát 

Tràng, Hà Nội 

Hoàng Thị 

Chuyên 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn điểm đến của khách du lịch nội 

địa tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh 

Đỗ Thị Thúy 
Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 

Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc 

nhằm phát triển du lịch tâm linh tại Chùa Đậu, 

Thường Tín, Hà Nội 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch tâm linh tại khu di tích Côn 

Sơn - Kiếp Bạc, Hải Dương 

Nguyễn Thị Kỳ 

Duyên 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cao Phương 

Thúy 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tại 

huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

Vũ Thị Phương 

Lan 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch mạo 

hiểm tại Cao Nguyên Đá Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

Nguyễn Thúy 

Hiền 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách du lịch nội địa khi đến khu 

danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình 

Vũ Thị Hồng 

Thu 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch tâm 

linh tại khu di tích nhà Trần thuộc thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Dương Thị 

Thùy Linh 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu phát triển du lịch mạo hiểm tại 

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh 

Quảng Bình 

Nguyễn Thị 

Phương Anh 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 

phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang 
Lê Thị Hạnh 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 
Nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch 

văn hoá tại Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang 

Phùng Thị 

Quỳnh 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh tại chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang 

Hoàng Thị 

Thuý Linh 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch của 

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân 

Long, tỉnh Ninh Bình 

Nguyễn Thị 

Nga 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm Phạm Thúy Nguyễn Thị Bích  



linh tại chùa Cổ Lễ, tỉnh Nam Định Hiền Ngọc 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch làng 

nghề mây tre đan tại xã Thượng Hiền, huyện 

Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thị Mơ 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn điểm đến của khách du lịch nội 

địa tại Đà Nẵng 

Trần Thị Thu 

Phương 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách du lịch nội địa khi đến Đà Lạt 

Nguyễn Như 

Mỹ 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng và 

khám phá tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Kim 

Hiếu 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch sinh 

thái gắn với cộng đồng tại vườn quốc gia 

Xuân Thủy, tỉnh Nam Định 

Trịnh Lan Anh 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả chính sách xúc tiến hỗn hợp trong 

hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty 

thương mại và dịch vụ du lịch Sentour 

Phạm Thị Vân 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực của công ty TNHH Du 

lịch và truyền thông Group 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 

Nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm du lịch 

outbound thị trường Thái Lan tại Công ty 

TNHH du lịch và Truyền thông Group. 

Nguyễn Hoàng 

Kim Ngân 
Vũ Văn Cường  

 

Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch kết 

hợp chụp ảnh tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh 

Yên Bái. 

Nguyễn Thị 

Dung 
Vũ Văn Cường  

 

 Nghiên cứu phát triển du cộng đồng theo 

hướng bền vững tại Khu bảo tồn làng Nhà sàn 

dân tộc sinh thái Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên. 

Đỗ Thúy Hằng Vũ Văn Cường  

 
 Nghiên cứu và phát triền du lịch nông thôn 

tỉnh Nam Định 

Nguyễn Thị 

Thu Nhàn 
Vũ Văn Cường  

 

Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản 

phẩm du lịch nội địa tại công ty TNHH 

Thương Mại Việt Tuấn. 

Đặng Thu Hà Vũ Văn Cường  

 

Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện hoạt động 

Marketing tại Công ty Cổ Phần Du Lịch và Sự 

Kiện Ý Việt 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 
Vũ Văn Cường  

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch văn 

hóa tâm linh tại Phú Thọ 
Vi Hồng Hạnh Vũ Văn Cường  

 

Nghiên cứu phát triển hoạt động du lịch làng 

hương Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, TP 

Hà Nội. 

Đào Anh Tú Vũ Văn Cường  

  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Mai Thị Phượng Vũ Văn Cường  



Marketing nhằm thu hút khách hàng du lịch 

của công ty THNN Du Lịch và Truyền Thông 

Group 

 
Đánh giá tiềm năng du lịch cộng đồng tại Khu 

du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà - Yên Bái. 

Nguyễn Thanh 

Thủy 
Vũ Văn Cường  

 
Phát triển loại hình du lịch cắm trại tại khu 

vực Hồ Đồng Đò, Sóc Sơn, Hà Nội. 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Vũ Văn Cường  

 
Tiềm năng phát triển loại hình du lịch phượt 

tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. 
Lê Thị Trang Vũ Văn Cường  

 
Nghiên cứu phát triển hoạt động du lịch cộng 

đồng tại bản Mạ, Thường Xuân, Thanh Hoá 
Vũ Thị Mai Vũ Văn Cường  

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch làng 

nghề hương trầm thôn Cao - TP Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

Trần Ngọc Như Vũ Văn Cường  

 
Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch cuối 

tuần tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc 

Vương Thị 

Hồng Ngọc 
Vũ Văn Cường  

 
Phát triển du lịch cộng đồng tại xã La Pán 

Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái 
Vũ Thị Huệ 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch farmstay tại Mộc Châu, Sơn 

La. 

Trương Khánh 

Ly 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch 

Farmstay tại Thanh Hà, Hải Dương 

Nguyễn Hồng 

Quỳnh 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch bền vững tại Bình Liêu, 

Quảng Ninh. 

Phạm Thị 

Thanh Thảo 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tại 

khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

Đỗ Nhật Quỳnh 
Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Tam 

Đảo, Vĩnh Phúc 

Đỗ Thị Thu 

Hường 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tại bãi 

Đông, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. 
Cao Thu Hằng 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch tâm linh tại thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Văn 

Triệu 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch thiền, yoga tại Yên Tử, 

Quảng Ninh 

Vũ Thị Ngọc 

Ánh 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 Phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Kạn 
Nguyễn Thị 

Trâm Ánh 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch tâm linh tại chùa Thầy, 

huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 
Phát triển du lịch bền vững tại Mù Cang Chải, 

tỉnh Yên Bái 

Lương Ngọc 

Yến 

Vũ Thị Thu 

Huyền 
 

 Phát triển du lịch bền vững tại Vịnh Hạ Long, Nguyễn Thị Vũ Thị Thu  



tỉnh Quảng Ninh Thoa Huyền 

 Phát triển du lịch tâm linh tại tỉnh Hà Nam. 
Nguyễn Thị 

Kim Thoa 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Giải pháp nhằm phát triển bền vững khu du 

lịch sinh thái Cồn Đen, tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú 

tại biển Cửa Lò, Nghệ An 

Nguyễn Thị 

Linh Chi 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 

Nghiên cứu chính sách marketing thu hút 

khách du lịch nội địa của Công ty cổ phần 

Cenco Việt Nam 

Trần Thị Linh 

Chi 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Giải pháp thu hút khách đến Khu nghỉ dưỡng 

Flamingo Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc 
Đàm Thị Giang 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tại 

Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình 

Đoàn Thị 

Phương Thảo 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại 

Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Nghiên cứu du lịch gắn với lễ hội chùa Hương 

tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

Lê Thị Hương 

Lan 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Nghiên cứu xu hướng du lịch phượt trong giới 

trẻ hiện nay tới Tây Bắc 

Hoàng Thị 

Minh 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Giái pháp phát triển du lịch tâm linh tại Chùa 

Keo, tỉnh Thái Bình 

Đinh Lan 

Hương 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch mạo 

hiểm tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Đinh Thị Thanh 

Hảo 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách du lịch tại bãi biển Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Lương Thị Hiền 
Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Giải pháp phát triển du lịch tại Vịnh Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 
Phạm Thị Hiên 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Khai thác giá trị loại hình nghệ thuật hát Xẩm 

trong hoạt động du lịch tỉnh Ninh Bình 

Nguyễn Thị 

Hoài Phương 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Phát triền du lịch tâm linh tại Tây Thiên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị 

Linh 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

Phan Thị Ánh 

Tuyết 

Nguyễn Bình 

Minh 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
Lê Thị Giang 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 

Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại khu 

văn hoá tâm linh chùa Bái Đính,tỉnh Ninh 

Bình 

Đỗ Đức Toàn 
Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Nghiên cứu xu hướng đi du lịch phượt của 

giới trẻ thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Chinh 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 



 
Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch ẩm 

thực đường phố tại Hà Nội 

Đào Khánh 

Huyền 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch mạo hiểm tại 

tỉnh Quảng Bình 

Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng 

đồng tại Bình Liêu (Quảng Ninh) 

Vũ Thị Thanh 

Hường 
Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại 

Sapa (Lào Cai) 

Nguyễn Hiền 

Lương 
Đỗ Huyền Trang  

 

Nghiên cứu sự hấp dẫn của điểm đến Việt 

Nam với khách du lịch Nhật Bản (Nghiên cứu 

trường hợp thành phố Hà Nội) 

Vũ Thanh 

Giang 
Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu sản phẩm du lịch biển tỉnh Nam 

Định 

Trần Thị Mai 

Anh 
Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng 

đồng tại vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa)  
Bùi Thị Loan Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang  

Nguyễn Thị 

Loan 
Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển hoạt động du 

lịch tâm linh tại Hà Nam 

Nguyễn Thị 

Cúc 
Đỗ Huyền Trang  

 

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng 

đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, 

tỉnh Thanh Hoá 

Cao Thị Lợi Đỗ Huyền Trang  

 
Khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở Y Tý- 

Lào Cai. 

Nguyễn Thúy 

Duyên 
Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính thời vụ đến 

hoạt động du lịch tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) 
Lê Thị Linh Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu hoạt động du lịch trekking ở Sapa 

(Lào Cai)  
Lê Thị Cẩm Vi Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch chăm 

sóc sức khỏe tại Sóc Sơn, Hà Nội 
Đặng Thị Linh Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu phát triển hoạt động du lịch sinh 

thái tại Tràng An- Ninh Bình 

Đoàn Minh 

Phượng 
Đỗ Huyền Trang  

 

Nghiên cứu hoạt động du lịch sinh thái dựa 

vào cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên đất 

ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình 

Chu Ngọc Anh Đỗ Huyền Trang  

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh tại tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Hữu 

Phong 
Đỗ Huyền Trang  

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch văn 

hoá tại quần thể di tích Phủ Dầy, tỉnh Nam 

Định 

Bùi Thúy 

Quỳnh 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh doanh 

du lịch của Công ty TNHH Cattour Việt Nam  

Trần Thị Thu 

Huyền 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 



 

Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển  

du lịch tâm linh tại chùa Phật Tích, tỉnh Bắc 

Ninh 

Nguyễn Thị 

Thúy Quỳnh 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 

Nghiên cứu văn hoá ứng xử trong kinh doanh 

du lịch cộng đồng tại Vườn quốc gia Xuân 

Thuỷ, tỉnh Nam Định 

Vũ Thị Khánh 

Linh 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch làng 

nghề chè truyền thống tại tỉnh Thái Nguyên 

Trương Thị My 

My 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh gắn với bảo tồn di sản chùa Vĩnh 

Nghiêm, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Thị 

Tâm 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại Khu 

du lịch Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Ngọc 

Ánh 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 

Đánh giá tiềm năng và giải pháp phát triển du 

lịch sinh thái tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận 

Phan Thị Thơm 
Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 

Nghiên cứu chiến lược marketing trong phát 

triển du lịch tại làng gốm Phù Lãng, tỉnh Bắc 

Ninh 

Trần Thị Ngọc 

Anh 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại 

Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sức khỏe tại 

huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 

Đỗ Hương 

Giang 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng liên kết và phát triển 

sản phẩm du lịch tại khu du lịch Tam Cốc, 

tỉnh Ninh Bình nhằm thu hút khách du lịch 

quốc tế 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch biển 

đảo Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Nguyễn Thị Lan 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 

Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại 

Khu du lịch Suối khoáng nóng Thanh Thuỷ, 

tỉnh Phú Thọ. 

Nguyễn Mỹ 

Hạnh 

Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch 

sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh 

học tại vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Nguyễn Thị Ly 
Nguyễn Thu 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tại khu di tích 

lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. 

Nguyễn Minh 

Phượng 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tại đền Sóc, 

huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

Đặng Thị Trang 

Ninh 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền 

thống lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 

Đoàn Thị Thùy 

Linh 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc Đào Thị Thúy Quách Thị Bình  



thù tại Khu du lịch Thác Bản Giốc, Cao Bằng Nga Thọ 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh tại tỉnh Vĩnh Phúc 
Bùi Văn Định 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân ca 

quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch 

Nguyễn Thu 

Thảo 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Khai thác giá trị di tích đền chùa trong phát 

triển du lịch tỉnh Thái Bình 
Vũ Hoàng Anh 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch biển đảo Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh 
Vũ Cẩm Ly 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại 

Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình 
Hoàng Như Ý 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại Khu 

du lịch vườn chim Thung Nham, tỉnh Ninh 

Bình 

Phạm Thị 

Thanh Tâm 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh tại tỉnh Hà Nam 

Nhữ Thị Tân 

Nga 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 

Nghiên cứu chính sách quảng cáo trực tuyến 

của công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và du lịch 

Hà Nội 

Vũ Thị Thu Hà 
Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch văn 

hoá tại tỉnh Thái Bình 

Lưu Thị Ngọc 

Bích 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch tại 

Tam Chúc, Hà Nam 

Vũ Thị Hương 

Giang 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại khu 

du lịch Tràng An, Ninh Bình 
Đinh Thị Giang 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tại tỉnh 

Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Hương Giang 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
Trần Văn Hiếu 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái Vườn 

Quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn 
Nông Văn Nam 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch 

camping tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
Đinh Thị Lụa 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu điều kiện phát triển loại hình du 

lịch mạo hiểm tại tỉnh Hà Giang 
Bùi Thị Gấm 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc 

thù tỉnh Ninh Bình 
Đỗ Thanh An 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại 

Yên Tử, Quảng Ninh 

Nguyễn Tiến 

Cường 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh tỉnh Nam Định 
Lê Thị Thảo 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tại chùa Mã Thị Thu Nguyễn Phương  



Bái Đính, Ninh Bình Trang Thảo 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch mạo 

hiểm tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển 

du lịch tâm linh tại chùa Tam Chúc, Hà Nam 
Tống Thành Đạt 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Khai thác giá trị di tích tại chùa Côn Sơn - 

Kiếp Bạc phục vụ du lịch 

Nguyễn Văn 

Mạnh 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch văn 

hoá tỉnh Nam Định 

Phạm Thị Thùy 

Linh 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch 

biển Hải Tiến, Thanh Hoá 

Nguyễn Hoài 

An 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại Khu 

du lịch Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên 

Trần Thị Phi 

Yến 

Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
Một số giải pháp phát triển du lịch làng nghề 

tại làng gốm Phù Lãng, Bắc Ninh 

Nghiêm Thị 

Hồng Nhung 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 

Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ vui 

chơi giải trí tại Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng 

Ninh 

Trần Tiến 

Thành 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại 

Sơn Tây, Hà Nội 

Nguyễn Vĩ 

Hùng 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tại 

Thuận Thành, Bắc Ninh 

Vương Thị Ánh 

Dương 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu hoạt động du lịch trải nghiệm gắn 

với giáo dục tại tỉnh Tuyên Quang 
Tạ Duy Phong 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu khai thác giá trị văn hóa người 

Dao Đỏ nhằm phát triển du lịch tại Lào Cao 
Hù Lở Mẩy 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tại 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
Đào Bá Đạt 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tại Phủ 

Dầy, tỉnh Nam Định 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch kết hợp thiện 

nguyện tại Hà Giang 

Phạm Thị Ngọc 

Ánh 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại 

Sóc Sơn, Hà Nội 
Phạm Hải Hà 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại 

tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Văn 

Hưng 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu nhu cầu du lịch cuối tuần của 

người dân tại Hà Nội 

Trần Thị Xuân 

Tình 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại 

Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định 

Phạm Quốc 

Huy 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tại Bắc 

Ninh 
Đỗ Đình Huân 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 



 
Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững ở các 

làng quan họ Bắc Ninh 

Ngô Thị Ngọc 

Huyền 

Phạm Thị Vân 

Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại khu 

danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình 

Hoàng Thị Cẩm 

Ly 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Khai thác giá trị của di tích chùa Keo, tỉnh 

Thái Bình nhằm phát triển du lịch 

Vũ Ngọc 

Dương 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại Khe 

Rỗ, Sơn Động, Bắc Giang 
Trần Thị Linh 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ du 

lịch tại Vườn Quốc Gia Xuân Thuỷ 

Vũ Thị Quỳnh 

Phương 

Quách Thị Bình 

Thọ 
 

 
Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch tại khu 

du lịch biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hoá 

Nguyễn Thị 

Minh 

Nguyễn ĐÌnh 

Phúc 
 

 
Phát triển du lịch biển tại Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 
Lê Thị Nga 

Nguyễn ĐÌnh 

Phúc 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch chữa lành tại Hà 

Nội 

Nguyễn Thị 

Thùy 

Nguyễn ĐÌnh 

Phúc 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch Trekking tại Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai  

Trần Thị Hồng 

Ngân 

Nguyễn ĐÌnh 

Phúc 
 

 
Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh 

thái tại làng văn hoá Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn  

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Nguyễn ĐÌnh 

Phúc 
 

 
Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tại đền 

Tranh, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 
Bùi Thị Mai 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Phát triển du lịch thông minh tại Đồ Sơn, Hải 

Phòng 

Nguyễn Đức 

Thịnh 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở chùa 

Keo Thái Bình 

Đoàn Thị 

Phương Anh 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 

Xây dựng sản phẩm du lịch lễ hội làng Thổ 

Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

Lê Thị Thanh 

Năm 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Phát triển du lịch tại Khu du lịch sinh thái 

Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang 
Nguyễn Hữu Đô 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Khai thác tín ngưỡng thờ mẫu tại Phủ Tây Hồ 

trong phát triển du lịch văn hoá tâm linh 

Nguyễn Đình 

Sinh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 

Khai thác giá trị khu di tích lịch sử, danh lam 

thắng cảnh núi Ngàn Nưa phục vụ phát triển 

du lịch tỉnh Thanh Hoá 

Hoàng Thị Như 

Hoa 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 

Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch trải 

nghiệm tại khu du lịch Hang Múa, tỉnh Ninh 

Bình. 

Hoàng Thị Hà 

Vi 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch về nguồn tại khu di tích lịch 

sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Văn 

Quyền 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

  Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm Hoàng Thúy Nguyễn Thị  



linh tại quần thể di tích đền Trần, tỉnh Thái 

Bình  

Hường Ngọc Anh 

 
Phát triển du lịch tôn giáo tại nhà thờ đá Phát 

Diệm, tỉnh Ninh Bình 
Tạ Quốc Anh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển sản phẩm du lịch đêm tại thủ đô Hà 

Nội 
Kiều Thị Vĩ Hạ 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Giải pháp thu hút khách du lịch đến chùa Phổ 

Minh, tỉnh Nam Định 

Hoàng Thị Hải 

Yến 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái  tại Vườn 

quốc gia Yên Tử, Bắc Giang 

Phạm Thị 

Thương 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
Vũ Thị Thủy 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch về miền Quan họ tại làng 

Lim, huyệnTiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
Trần Thị Tuyền 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch tâm linh tại Đền Đồng Bằng, 

tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thị 

Minh Thu 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại hồ 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
Ma Thị Thao 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 Phát triển du lịch về nguồn tại tỉnh Điện Biên 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch làng nghề tại làng mộc La 

Xuyên, tỉnh Nam Định 

Nguyễn Thị 

Hương 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch làng nghề tại tỉnh  Vĩnh 

Phúc 

Nguyễn Phi 

Trường 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Khai thác  dân ca ví dặm  trong phát triển du 

lịch tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch văn hoá tại Văn Miếu Mao 

Điền, tỉnh Hải Dương  

Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch tâm linh tại chùa Địa tạng 

Phi Lai Tự, tỉnh Hà Nam 

Chu Thị Linh 

Chi 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái tại Vườn 

quốc gia Bến En,  tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng Thị 

Trang 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm 

du lịch biển tại Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

Phạm Thị 

Huyền Trang 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch văn hóa tại Văn Miếu Xích 

Đằng, tỉnh Hưng Yên 
Phạm Thị Ngọc 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại 

Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An 
Giản Viết Chiến 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Phát triển du lịch làng nghề gốm Chu Đậu, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 
Phạm Thị Huế 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tại 

Bắc Ninh hiện nay 

Nguyễn Thị 

Đào 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 



 
Khai thác tiềm năng phát triển du lịch của một 

số di tích lịch sử văn hóa tại Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 

 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển 

du lịch bền vững tại đền thờ Chu Văn An, 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

Trần Thị Huế 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 

 

Khai thác các giá trị văn hóa của tín ngưỡng 

thờ Mẫu phục vụ phát triển du lịch tại Phủ 

Tây Hồ, Hà Nội 

Nguyễn Thúy 

Uyên 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch biển 

Quỳnh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
Đặng Thị An 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch biển 

theo hướng bền vững tại Bãi Đông, bán đảo 

Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá  

Nguyễn Thị 

Xuân 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 

 

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng 

đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, 

huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 

Kiều Thị Nhung 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề trống 

Đọi Tam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Dương Văn 

Hoàng 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tại di 

tích Chùa Đậu, huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Thu 

Hường 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 

 

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh tại di tích ATK II Hiệp Hoà, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang  

Nguyễn Thị 

Phương Nga 

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
 

 
Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở thị 

xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 

Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp phát 

triển du lịch sinh thái tại biển Hải Tiến, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn Thị 

Nhài 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tại đền 

Trần, tỉnh Nam Định 
Đỗ Đình Tuyên 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh ở Phủ Giày, tỉnh Nam Định 

Phạm Thị Thu 

Hà 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển 

du lịch tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng Thị 

Hằng 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tại tỉnh 

Bắc Ninh 

Trần Nhất 

Trường 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tại Phủ 

Dầy, tỉnh Nam Định 
Vũ Hồng Duyên 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh chùa 

Tam Chúc, tỉnh Hà Nam 
Đào Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứuphát triển du lịch nghỉ dưỡng tại 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Tô Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 



 
Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội đền Tiên 

La, tỉnh Thái Bình 
Vũ Thùy Dương 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu, xây dựng chương trình du lịch  

tuyến Hà Nội - Hà Nam 

Nguyễn Minh 

Ước 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu khai thác các giá trị của nghệ 

thuật hát chèo phục vụ du lịch tỉnh Thái Bình 

Phạm Văn 

Thanh 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch đặc 

thù tại huyện Thường Tín 

Dương Minh 

Lực 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển 

du lịch mạo hiểm tại Quảng Bình 
Bùi Hiểu Ly 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu tại đền Sòng 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá  
Cao Thị Hòa 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
 

 
Đánh giá chất lượng dịch vụ của khu du lịch 

Tam Chúc, tỉnh Hà Nam 

Nguyễn Văn 

Hiếu 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại 

làng nghề Mộc La Xuyên, tỉnh Nam Định 

Nguyễn Thị 

Thanh Phương 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái ở VQG 

Bến En Thanh Hoá 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng du lịch của huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Trần Thị 

Thương 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch Thành nhà Hồ 

huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng Thị 

Hồng 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Phát triển loại hình du lịch tâm linh tại Khu du 

lịch  quốc gia  Tam Chúc, Hà Nam 
Đỗ Thanh Thảo 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 

Nghiên cứu thực trạng bảo tồn các giá trị văn 

hóa  tại Hoàng Thành Thăng Long trong hoạt 

động du lịch 

Đỗ Thị Thùy 

Trang 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch cộng 

đồng tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 
Sầm Văn Long 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững ở khu 

du lịch Tràng An-Ninh Bình 

Bùi Phương 

Nam 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh 

Hà Nam 
Phạm Đình Việt 

Nguyễn Kim 

Dung 
 

 

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại 

Buôn Ako Dhong - Buôn Tơng Jú - Buôn Jun, 

tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Vinh 

Quang 

Nguyễn Đình 

Phúc 
 

 
Phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 
Đỗ Văn Lộc 

Nguyễn Đình 

Phúc 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại 

Vườn quốc gia Xuân Thủy  tỉnh Nam Định 
Vũ Hoàng Anh 

Nguyễn Đình 

Phúc 
 

 
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tại quần 

thể di tích đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và 
Vũ Ngọc Tiến 

Nguyễn Đình 

Phúc 
 



vua Lê Đại Hành,  tỉnh Ninh Bình 

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo đồ gá hỗ trợ 

siêu âm trong gia công các chi tiết chính xác 
Trần Thế Anh 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo đồ gá hỗ trợ 

siêu âm trong gia công các chi tiết chính xác 

Nguyễn Văn 

Ánh 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo đồ gá hỗ trợ 

siêu âm trong gia công các chi tiết chính xác 
Nguyễn Bá Bắc 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo đồ gá hỗ trợ 

siêu âm trong gia công các chi tiết chính xác 
Hạ Văn Chinh 

Hoàng Tiến 

Dũng 
 

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy chèn giấy 

cách điện tự động 

Phạm Bá Đại Trần Quốc Hùng  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy chèn giấy 

cách điện tự động 

Bùi Trung Đạt Trần Quốc Hùng  

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập QTCN 

chế tạo kết cấu cơ khí mô hình máy chèn giấy 

cách điện tự động 

Hoàng Tiến  

Đạt 
Trần Quốc Hùng  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo khuôn 

ép cho sản phẩm bánh răng nhựa PO. 
Chu Trung  Đức Trịnh Văn Long  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo khuôn 

ép cho sản phẩm bánh răng nhựa PO. 
Bạch Tiến Dũng Trịnh Văn Long  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo khuôn 

ép cho sản phẩm bánh răng nhựa PO. 
Biện Chí Dương Trịnh Văn Long  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo khuôn 

ép cho sản phẩm bánh răng nhựa PO. 
Đào Xuân Hiển Trịnh Văn Long  

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ gia công một số chi tiết điển hình đồ gá 

kẹp tự động bằng khí nén để gia công lốc hộp 

số xe máy Honda 

Phạm Văn Hiếu 
Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ gia công một số chi tiết điển hình đồ gá 

kẹp tự động bằng khí nén để gia công lốc hộp 

số xe máy Honda 

Vương Đức 

Hinh 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ gia công một số chi tiết điển hình đồ gá 

kẹp tự động bằng khí nén để gia công lốc hộp 

số xe máy Honda 

Đồng Duy 

Hùng 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ gia công một số chi tiết điển hình máy 

cuốn màng tự động 

Nguyễn Văn 

Huy 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế và lập quy trình công 

nghệ gia công một số chi tiết điển hình máy 

cuốn màng tự động 

Hoàng Quang 

Huy 

Hoàng Xuân 

Thịnh 
 



 

Tính toán thiết kế và lập qui trình công nghệ 

chế tạo chi tiết của mô hình máy ta-rô ren ứng 

dụng trong gia công kim loại 

Nguyễn Đăng 

Khoa 

Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Tính toán thiết kế và lập qui trình công nghệ 

chế tạo chi tiết của mô hình máy ta-rô ren ứng 

dụng trong gia công kim loại 

Vũ Tiến Mạnh 
Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Tính toán thiết kế và lập qui trình công nghệ 

chế tạo chi tiết của mô hình máy ta-rô ren ứng 

dụng trong gia công kim loại 

Đặng Nhật 

Minh 

Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Tính toán thiết kế và lập qui trình công nghệ 

chế tạo chi tiết của mô hình máy ta-rô ren ứng 

dụng trong gia công kim loại 

Đỗ Hoài Nam 
Nguyễn Việt 

Hùng 
 

 

Nghiên cứu, tính toán thiết kế, mô phỏng thiết 

bị cấp phôi và tiện vành chảo nhôm 

Φ350(mm) sau khi đúc 

Nguyễn Thành 

Nam 
Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Nghiên cứu, tính toán thiết kế, mô phỏng thiết 

bị cấp phôi và tiện vành chảo nhôm 

Φ350(mm) sau khi đúc 

Lại Bảo  Phong Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Nghiên cứu, tính toán thiết kế, mô phỏng thiết 

bị cấp phôi và tiện vành chảo nhôm 

Φ350(mm) sau khi đúc 

Ngô Văn Soạn Nguyễn Tiến Sỹ  

 

Nghiên cứu, tính toán thiết kế, mô phỏng thiết 

bị cấp phôi và tiện vành chảo nhôm 

Φ350(mm) sau khi đúc 

Trần Phi Sơn Nguyễn Tiến Sỹ  

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo khuôn 

dập sản phẩm khay inox 
Lê Thanh Sơn 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo khuôn 

dập sản phẩm khay inox 
Tăng Văn Tài 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo khuôn 

dập sản phẩm khay inox 
Phan Chí Thanh 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo khuôn 

dập sản phẩm khay inox 

Nguyễn Văn 

Thành 

Nguyễn Trọng 

Mai 
 

 

Tối ưu hóa thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công một số chi tiết của cầu nâng đỗ xe 

gia đình 

Đỗ Hữu Thảo Đỗ Đức Trung  

 

Tối ưu hóa thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công một số chi tiết của cầu nâng đỗ xe 

gia đình 

Đặng Văn 

Thiện 
Đỗ Đức Trung  

 

Tối ưu hóa thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công một số chi tiết của cầu nâng đỗ xe 

gia đình 

Nguyễn Bảo 

Tín 
Đỗ Đức Trung  

 

Tối ưu hóa thiết kế và lập quy trình công nghệ 

gia công một số chi tiết của cầu nâng đỗ xe 

gia đình 

Nguyễn Thanh 

Tịnh 
Đỗ Đức Trung  



 
Tính toán, thiết kế thiết bị phục hồi lazang 

hợp kim nhôm  
Phan Anh Tuấn Trần Quốc Hùng  

 
Tính toán, thiết kế thiết bị phục hồi lazang 

hợp kim nhôm  

Hoàng Anh 

Tuấn 
Trần Quốc Hùng  

 
Tính toán, thiết kế thiết bị phục hồi lazang 

hợp kim nhôm  

Nguyễn Thế 

Việt 
Trần Quốc Hùng  

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình cửa 

đóng mở tự động 
Hoàng Văn Huy 

Trương Chí 

Công 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình cửa 

đóng mở tự động 
Lê Hải Minh 

Trương Chí 

Công 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình cửa 

đóng mở tự động 

Nguyễn Hữu 

Thuận 

Trương Chí 

Công 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tay máy 4 bậc 

tự do ứng dụng xử lý ảnh 
Đinh Quốc  Uy 

Nguyễn Văn 

Quảng 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tay máy 4 bậc 

tự do ứng dụng xử lý ảnh 
Kiều Tiến  Đạt 

Nguyễn Văn 

Quảng 
 

 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe oto Peugeot 

5008 GT LINE 

Nguyễn Hữu 

Xuyên 

Nguyễn Huy 

Chiến 
 

 
Tính toán thiết kế động học cụm treo cầu sau 

của xe địa hình (TERRAIN VEHICLE) 
Hoàng Văn Đạt Thân Quốc Việt  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình buồng khử 

khuẩn toàn thân phát âm giọng nói và đo thân 

nhiệt tự động 

Đinh Tuấn Anh Trần Đình Thông  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình buồng khử 

khuẩn toàn thân phát âm giọng nói và đo thân 

nhiệt tự động 

Phan Tuấn Anh Trần Đình Thông  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình buồng khử 

khuẩn toàn thân phát âm giọng nói và đo thân 

nhiệt tự động 

Nguyễn Bá Hải 

Đăng 
Trần Đình Thông  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình buồng khử 

khuẩn toàn thân phát âm giọng nói và đo thân 

nhiệt tự động 

Nguyễn Hoàng 

Vũ 
Trần Đình Thông  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình khóa điện tử sử 

dụng công nghệ RFID 

Chu Tiến 

Cường 
Trần Đình Thông  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình khóa điện tử sử 

dụng công nghệ RFID 
Trần Thành Đạt Trần Đình Thông  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình khóa điện tử sử 

dụng công nghệ RFID 

Bùi Thị Huyền 

Diệu 
Trần Đình Thông  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình khóa điện tử sử 

dụng công nghệ RFID 
Vương Thị Yến Trần Đình Thông  

 
Thiết kế hệ thống mạng truyền thông điều 

khiển và giám sát đèn giao thông 

Đặng Quang 

Thái 
Bùi Thị Thu Hà  



 
Thiết kế hệ thống mạng truyền thông điều 

khiển và giám sát đèn giao thông 
Phạm Bá Thắng Bùi Thị Thu Hà  

 
Thiết kế hệ thống mạng truyền thông điều 

khiển và giám sát đèn giao thông 
Đào Huy Tân Bùi Thị Thu Hà  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển bãi đỗ xe thông 

minh 
Bùi Văn Hoàng Bùi Thị Thu Hà  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển bãi đỗ xe thông 

minh 

Nguyễn Bá 

Hoàng 
Bùi Thị Thu Hà  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển bãi đỗ xe thông 

minh 
Trần Văn Lâm Bùi Thị Thu Hà  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển bãi đỗ xe thông 

minh 

Dương Văn 

Linh 
Bùi Thị Thu Hà  

 
Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống an ninh 

trong ngôi nhà thông minh 

Nguyễn Văn 

Nội 
Bùi Thị Thu Hà  

 
Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống an ninh 

trong ngôi nhà thông minh 
Tô Minh Phúc Bùi Thị Thu Hà  

 
Thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống an ninh 

trong ngôi nhà thông minh 
Bùi Văn Tài Bùi Thị Thu Hà  

 
Thiết kế mô hình giám sát chất lượng không 

khí và điều khiển thiết bị điện trong gia đình 
Đỗ Văn Huấn 

Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

 
Thiết kế mô hình giám sát chất lượng không 

khí và điều khiển thiết bị điện trong gia đình 

Trần Văn 

Khánh 

Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

 
Thiết kế mô hình giám sát chất lượng không 

khí và điều khiển thiết bị điện trong gia đình 

Nguyễn Quang 

Linh 

Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

 
Thiết kế mô hình giám sát chất lượng không 

khí và điều khiển thiết bị điện trong gia đình 
Phùng Thị Mai 

Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

 
Thiết kế mô hình máy rửa tay kết hợp đo thân 

nhiệt tự động sử dụng STM32F103C8T6 

Nguyễn Quang 

Anh 

Đặng Cẩm 

Thạch 
 

 
Thiết kế mô hình máy rửa tay kết hợp đo thân 

nhiệt tự động sử dụng STM32F103C8T6 
Ngô Trí Dũng 

Đặng Cẩm 

Thạch 
 

 
Thiết kế mô hình máy rửa tay kết hợp đo thân 

nhiệt tự động sử dụng STM32F103C8T6 
Lê Công Kiên 

Đặng Cẩm 

Thạch 
 

 
Thiết kế mô hình máy rửa tay kết hợp đo thân 

nhiệt tự động sử dụng STM32F103C8T6 

Đặng Hoàng 

Phương 

Đặng Cẩm 

Thạch 
 

 Thiết kế máy hút bụi cho sảnh chung cư Lục Văn Dược 
Đinh Thị Kim 

Phượng 
 

 Thiết kế máy hút bụi cho sảnh chung cư 
Kiều Bình 

Giang 

Đinh Thị Kim 

Phượng 
 

 Thiết kế máy hút bụi cho sảnh chung cư Lê Văn Hà Tĩnh 
Đinh Thị Kim 

Phượng 
 

 Thiết kế mô hình đóng, mở cửa bằng mật Đỗ Thành Duy Dương Thị Hằng  



khẩu và thẻ RFID cho nhà thông minh 

 
Thiết kế mô hình đóng, mở cửa bằng mật 

khẩu và thẻ RFID cho nhà thông minh 
Vũ Văn Toản Dương Thị Hằng  

 
Thiết kế mô hình đóng, mở cửa bằng mật 

khẩu và thẻ RFID cho nhà thông minh 

Nguyễn Công 

Quang Vinh 
Dương Thị Hằng  

 
Thiết kế mô hình đóng, mở cửa bằng mật 

khẩu và thẻ RFID cho nhà thông minh 

Nguyễn Ngọc 

Toản 
Dương Thị Hằng  

 

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình gia công, ứng dụng xử lí ảnh để phân 

loại sản phẩm. 

Đặng Tiến Đạt 
Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình gia công, ứng dụng xử lí ảnh để phân 

loại sản phẩm. 

Lê Thành 

Khang 

Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình gia công, ứng dụng xử lí ảnh để phân 

loại sản phẩm. 

Nguyễn Thị 

Loan 

Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát quá 

trình gia công, ứng dụng xử lí ảnh để phân 

loại sản phẩm. 

Lê Đăng Tiến 
Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 
Thiết kế hệ thống đo, cảnh báo cháy và chữa 

cháy trong các hệ thống nhà thông minh 

Nguyễn Thanh 

Bằng 

Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 
Thiết kế hệ thống đo, cảnh báo cháy và chữa 

cháy trong các hệ thống nhà thông minh 
Trần Đức Chính 

Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 
Thiết kế hệ thống đo, cảnh báo cháy và chữa 

cháy trong các hệ thống nhà thông minh 

Nguyễn Đình 

Phú 

Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 Thiết kế mô hình xe tự hành Triệu Chí Công 
Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 Thiết kế mô hình xe tự hành Lê Đức Vũ 
Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 Thiết kế mô hình xe tự hành Đỗ Văn Quân 
Hà Thị Kim 

Duyên 
 

 
Thiết kế mô hình theo dõi giám sát nhiệt độ và 

độ ẩm, điều khiển thiết bị bằng SMS.  
Vũ Ngọc Hải Hà Thị Phương  

 
Thiết kế mô hình theo dõi giám sát nhiệt độ và 

độ ẩm, điều khiển thiết bị bằng SMS.  
Lê Trần Trung Hà Thị Phương  

 
Thiết kế mô hình theo dõi giám sát nhiệt độ và 

độ ẩm, điều khiển thiết bị bằng SMS.  

Nguyễn Văn 

Hoàng 
Hà Thị Phương  

 
Thiết kế mô hình theo dõi giám sát nhiệt độ và 

độ ẩm, điều khiển thiết bị bằng SMS.  
Lê Quang Linh Hà Thị Phương  

 
Thiết kế đồng hồ báo thức hiển thị thời gian 

dùng pic18f4520 

Mạc Thị Ngọc 

Anh 
Hà Thị Phương  

 Thiết kế đồng hồ báo thức hiển thị thời gian Phạm Huy Hà Thị Phương  



dùng pic18f4520 Hoàng 

 
Thiết kế đồng hồ báo thức hiển thị thời gian 

dùng pic18f4520 

Bùi Tiến 

Thượng 
Hà Thị Phương  

 Thiế kế mô hình tưới cây tự động 
Nguyễn Doãn 

Khánh 
Hà Thị Phương  

 Thiế kế mô hình tưới cây tự động 
Nguyễn Văn 

Mạnh 
Hà Thị Phương  

 Thiế kế mô hình tưới cây tự động Hoàng Bá Minh Hà Thị Phương  

 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống phát hiện cảnh 

báo cháy sớm sử dụng camera 

Nguyễn Văn 

Công 
Lê Anh Tuấn  

 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống phát hiện cảnh 

báo cháy sớm sử dụng camera 

Nguyễn Đức 

Cường 
Lê Anh Tuấn  

 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống phát hiện cảnh 

báo cháy sớm sử dụng camera 

Nguyễn Hoàng 

Hiệp 
Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế bảng led báo giá xăng dầu điều khiển 

không dây 

Nguyễn Tiến 

Anh 
Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế bảng led báo giá xăng dầu điều khiển 

không dây 

Trần Văn 

Nghiêm 
Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế bảng led báo giá xăng dầu điều khiển 

không dây 

Nguyễn Viết 

Bảo Quốc 
Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế bộ đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng 

phương pháp đo không tiếp xúc 
Trần Duy Đông Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế bộ đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng 

phương pháp đo không tiếp xúc 

Nguyễn Đình 

Hòa 
Lê Anh Tuấn  

 
Thiết kế bộ đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng 

phương pháp đo không tiếp xúc 
Đoàn Đắc Thiết Lê Anh Tuấn  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình mạch bảo vệ 

thiết bị sử dụng vi điều khiển 

Nguyễn Xuân 

Thị Đào 
Lê Mạnh Long  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình mạch bảo vệ 

thiết bị sử dụng vi điều khiển 
Hoàng Văn Sơn Lê Mạnh Long  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình mạch bảo vệ 

thiết bị sử dụng vi điều khiển 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 
Lê Mạnh Long  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống đo, 

giám sát chỉ số môi trường 

Nguyễn Huy 

Đạt 
Lê Mạnh Long  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống đo, 

giám sát chỉ số môi trường 
Bùi Văn Đức Lê Mạnh Long  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống đo, 

giám sát chỉ số môi trường 

Phạm Thanh 

Hải 
Lê Mạnh Long  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống đo, 

giám sát chỉ số môi trường 

Nguyễn Thiện 

Tùng 
Lê Mạnh Long  

 Thiết kế mạch điều khiển thiết bị trong nhà Đỗ Hoàng Nam Lê Thị Trang  



bằng giọng nói sử dụng google assistant 

 
Thiết kế mạch điều khiển thiết bị trong nhà 

bằng giọng nói sử dụng google assistant 
Phạm Văn Đạt Lê Thị Trang  

 
Thiết kế mạch điều khiển thiết bị trong nhà 

bằng giọng nói sử dụng google assistant 

Nguyễn Văn 

Sơn 
Lê Thị Trang  

 
Thiết kế mạch điều khiển thiết bị trong nhà 

bằng giọng nói sử dụng google assistant 
Trần Đức Thắng Lê Thị Trang  

 
Thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện từ xa 

bằng điện thoại smartphone. 
Vũ Mai Anh Lê Thị Trang  

 
Thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện từ xa 

bằng điện thoại smartphone. 

Nguyễn Hữu 

Nam 
Lê Thị Trang  

 
Thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện từ xa 

bằng điện thoại smartphone. 

Nguyễn Thị 

Trang 
Lê Thị Trang  

 
Thiết kế mô hình dây chuyền đếm, hiển thị và 

phân loại sản phẩm sử dụng PIC 16F877A 

Lường Khắc 

Dương 
Lê Thị Trang  

 
Thiết kế mô hình dây chuyền đếm, hiển thị và 

phân loại sản phẩm sử dụng PIC 16F877A 

Nguyễn Anh 

Thư 
Lê Thị Trang  

 
Thiết kế mô hình dây chuyền đếm, hiển thị và 

phân loại sản phẩm sử dụng PIC 16F877A 

Nguyễn Văn 

Toàn 
Lê Thị Trang  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình ngôi nhà thông 

minh sử dụng Vi điều khiển 

STM32F103C8T6 

Nguyễn Văn 

Tân 
Nguyễn Đắc Hải  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình ngôi nhà thông 

minh sử dụng Vi điều khiển 

STM32F103C8T6 

Nguyễn Thanh 

Bình 
Nguyễn Đắc Hải  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình ngôi nhà thông 

minh sử dụng Vi điều khiển 

STM32F103C8T6 

Trần Văn Hòa Nguyễn Đắc Hải  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình ngôi nhà thông 

minh sử dụng Vi điều khiển 

STM32F103C8T6 

Nguyễn Trung 

Hiếu 
Nguyễn Đắc Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình cánh tay robot 

phân loại sản phẩm 

Nguyễn Đại 

Dương 
Nguyễn Đắc Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình cánh tay robot 

phân loại sản phẩm 

Đàm Quỳnh 

Mai 
Nguyễn Đắc Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình cánh tay robot 

phân loại sản phẩm 
Trần Tuấn Thủy Nguyễn Đắc Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình cánh tay robot 

phân loại sản phẩm 

Nguyễn Minh 

Tuấn 
Nguyễn Đắc Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống giám 

sát, điều khiển mức nước sử dụng stm32 

Nguyễn Văn 

Minh 
Nguyễn Đắc Hải  

 Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống giám Nguyễn Thế Nguyễn Đắc Hải  



sát, điều khiển mức nước sử dụng stm32 Quang Trường 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống giám 

sát, điều khiển mức nước sử dụng stm32 

Mai Ngọc 

Tuyên 
Nguyễn Đắc Hải  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 

sử dụng STM32 

Hoàng Phương 

Nam 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 

sử dụng STM32 
Lê Hồng Quân 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 

sử dụng STM32 

Nguyễn Quang 

Việt 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển thiết 

bị điện trong nhà sử dụng STM32 

Nguyễn Hữu 

Dũng 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển thiết 

bị điện trong nhà sử dụng STM32 

Nguyễn Minh 

Quyền 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển thiết 

bị điện trong nhà sử dụng STM32 

Phùng Văn 

Tưởng 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình đếm, phân loại 

sản phẩm theo màu sắc và khối lượng sử dụng 

STM32 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình đếm, phân loại 

sản phẩm theo màu sắc và khối lượng sử dụng 

STM32 

Bùi Đình Huấn 
Nguyễn Ngọc 

Anh 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình đếm, phân loại 

sản phẩm theo màu sắc và khối lượng sử dụng 

STM32 

Ngô Thị Nam 
Nguyễn Ngọc 

Anh 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển cho vườn thông 

minh 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Nguyễn Thanh 

Hà 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển cho vườn thông 

minh 

Nguyễn Xuân 

Long 

Nguyễn Thanh 

Hà 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển cho vườn thông 

minh 
Giáp Văn Mạnh 

Nguyễn Thanh 

Hà 
 

 
Thiết kế hệ thống điều khiển cho vườn thông 

minh 
Lê Hữu Tiến 

Nguyễn Thanh 

Hà 
 

 

Thiết kế mô hình Nhà thông minh thu thập dữ 

liệu và điều khiển thiết bị trong gia đình qua 

smartphone sử dụng vxl esp8266 

Nguyễn Tùng 

Dương 

Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
 

 

Thiết kế mô hình Nhà thông minh thu thập dữ 

liệu và điều khiển thiết bị trong gia đình qua 

smartphone sử dụng vxl esp8266 

Trần Thái 

Dương 

Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
 

 

Thiết kế mô hình Nhà thông minh thu thập dữ 

liệu và điều khiển thiết bị trong gia đình qua 

smartphone sử dụng vxl esp8266 

Lại Ngọc Oanh 
Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
 

 Thiết kế mô hình nhà thông minh dùng esp32 
Nguyễn Đức 

Hoàng 

Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
 



 Thiết kế mô hình nhà thông minh dùng esp32 
Hoàng Ngọc 

Khanh 

Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
 

 Thiết kế mô hình nhà thông minh dùng esp32 Bùi Văn Nhân 
Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
 

 Thiết kế mô hình nhà thông minh dùng esp32 
Đinh Duy 

Thanh 

Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
 

 Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 
Nguyễn Duy 

Hiếu 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

 Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 
Nguyễn Văn 

Quyết 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

 Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh Bùi Thị Luân 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

 
Thiết kế vòng tay đo, giám sát nhịp tim và 

nồng độ ôxy trong máu 

Dương Mạnh 

Cường 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

 
Thiết kế vòng tay đo, giám sát nhịp tim và 

nồng độ ôxy trong máu 
Trần Xuân Nam 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

 
Thiết kế vòng tay đo, giám sát nhịp tim và 

nồng độ ôxy trong máu 

Nguyễn Như 

Trường 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình bãi đỗ xe sử 

dụng STM32 
Vũ Tiến Hiệp 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình bãi đỗ xe sử 

dụng STM32 

Nguyễn Văn 

Huy 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình bãi đỗ xe sử 

dụng STM32 
Nguyễn Sỹ Sơn 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

 

Xây dựng mô hình robot AGV có khả năng 

hoạt động trên một bản đồ có sẵn và một hệ 

thống điều hướng từ xa 

Nguyễn Văn 

Sáng 

Nguyễn Tiến 

Kiệm 
 

 

Xây dựng mô hình robot AGV có khả năng 

hoạt động trên một bản đồ có sẵn và một hệ 

thống điều hướng từ xa 

Đào Văn Thắng 
Nguyễn Tiến 

Kiệm 
 

 

Xây dựng mô hình robot AGV có khả năng 

hoạt động trên một bản đồ có sẵn và một hệ 

thống điều hướng từ xa 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

Nguyễn Tiến 

Kiệm 
 

 
Xây dựng hệ thống giám sát và tự động điều 

hướng AGV 

Phan Thành 

Vinh 

Nguyễn Tiến 

Kiệm 
 

 
Xây dựng hệ thống giám sát và tự động điều 

hướng AGV 

Phạm Trung 

Đức 

Nguyễn Tiến 

Kiệm 
 

 
Xây dựng hệ thống giám sát và tự động điều 

hướng AGV 
Tô Xuân Hồi 

Nguyễn Tiến 

Kiệm 
 

 
Thiết kế bộ điều khiển hệ thống cấp nước tưới 

cho một khu vực canh tác nông nghiệp. 

Nguyễn Văn 

Hiếu 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 Thiết kế bộ điều khiển hệ thống cấp nước tưới Cao Hữu Tuấn Nguyễn Tuấn  



cho một khu vực canh tác nông nghiệp. Anh 

 
Thiết kế bộ điều khiển hệ thống cấp nước tưới 

cho một khu vực canh tác nông nghiệp. 

Trần Kim 

Tuyến 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 
Thiết kế bộ điều khiển hệ thống cấp nước tưới 

cho một khu vực canh tác nông nghiệp. 
Lê Thị Yến 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 
Thiết kế mô hình thiết bị chấm công sử dụng 

cảm biến vân tay 
Vũ Hồng Quân 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 
Thiết kế mô hình thiết bị chấm công sử dụng 

cảm biến vân tay 
Bùi Ngọc Diệp 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 
Thiết kế mô hình thiết bị chấm công sử dụng 

cảm biến vân tay 

Thèn Văn 

Phong 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 
Thiết kế mô hình thiết bị chấm công sử dụng 

cảm biến vân tay 

Phạm Thanh 

Phúc 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
 

 
Thiết kế hệ thống nhà thông minh sử dụng 

STM32F103C8T6 

Nguyễn Sỹ 

Hùng 

Nguyễn Văn 

Quang 
 

 
Thiết kế hệ thống nhà thông minh sử dụng 

STM32F103C8T6 
Vũ Anh Tuấn 

Nguyễn Văn 

Quang 
 

 
Thiết kế hệ thống nhà thông minh sử dụng 

STM32F103C8T6 

Nguyễn Văn 

Tuyên 

Nguyễn Văn 

Quang 
 

 
Thiết kế hệ thống IoT ứng dụng trong hệ 

thống tưới tiêu nông nghiệp 

Dương Đức 

Mạnh 

Nguyễn Văn 

Quang 
 

 
Thiết kế hệ thống IoT ứng dụng trong hệ 

thống tưới tiêu nông nghiệp 

Nguyễn Ngọc 

Tú 

Nguyễn Văn 

Quang 
 

 
Thiết kế hệ thống IoT ứng dụng trong hệ 

thống tưới tiêu nông nghiệp 

Trần Công 

Thành 

Nguyễn Văn 

Quang 
 

 
Thiết kế modul công tắc không dây ứng dụng 

trong gia đình 

Nguyễn Xuân 

Đoan 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 
Thiết kế modul công tắc không dây ứng dụng 

trong gia đình 

Nguyễn Thị 

Phương Dung 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 
Thiết kế modul công tắc không dây ứng dụng 

trong gia đình 

Trần Mạnh 

Tuấn 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 
Thiết kế mô hình liên kết các khối led RGB-

W2812 sử dụng wifi 
Lê Thị Giang 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 
Thiết kế mô hình liên kết các khối led RGB-

W2812 sử dụng wifi 
Lã Văn Quảng 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 
Thiết kế mô hình liên kết các khối led RGB-

W2812 sử dụng wifi 

Nguyễn Thị 

Thảo Vân 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 
Thiết kế mô hình điều khiển thiết bị điện và 

giám sát chất lượng không khí trong nhà 

Nguyễn Trọng 

Bằng 

Nguyễn Viết 

Tuyến 
 

 
Thiết kế mô hình điều khiển thiết bị điện và 

giám sát chất lượng không khí trong nhà 
Trần Anh Quân 

Nguyễn Viết 

Tuyến 
 



 
Thiết kế mô hình điều khiển thiết bị điện và 

giám sát chất lượng không khí trong nhà 
Phạm Văn Quý 

Nguyễn Viết 

Tuyến 
 

 
Thiết kế mô hình điều khiển thiết bị điện và 

giám sát chất lượng không khí trong nhà 

Nguyễn Khánh 

Trường 

Nguyễn Viết 

Tuyến 
 

 Thiết kế mô hình giàn phơi thông minh. 
Nguyễn Trọng 

Đan 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 Thiết kế mô hình giàn phơi thông minh. 
Phan Nguyễn 

Thành Duy 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 Thiết kế mô hình giàn phơi thông minh. Trịnh Đức Minh 
Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 

Thiết kế hệ thống giám sát và ổn định nhiệt 

độ, độ ẩm trong mô hình vườn ươm sử dụng 

ESP8266. 

Bùi Duy Ngọc 
Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 

Thiết kế hệ thống giám sát và ổn định nhiệt 

độ, độ ẩm trong mô hình vườn ươm sử dụng 

ESP8266. 

Nguyễn Ngọc 

Sáng 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 

Thiết kế hệ thống giám sát và ổn định nhiệt 

độ, độ ẩm trong mô hình vườn ươm sử dụng 

ESP8266. 

Trịnh Thế Tâm 
Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 

Thiết kế hệ thống giám sát và ổn định nhiệt 

độ, độ ẩm trong mô hình vườn ươm sử dụng 

ESP8266. 

Hà Huy Trường 
Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế vi mạch chuyển đổi điện 

áp DC-DC sử dụng công nghệ CMOS 180 nm  

Nguyễn Thị 

Việt Hà 

Phạm Xuân 

Thành 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế vi mạch chuyển đổi điện 

áp DC-DC sử dụng công nghệ CMOS 180 nm  

Nguyễn Văn 

Tuấn 

Phạm Xuân 

Thành 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống chuyển đổi 

năng lượng thế năng của nước thành điện 

năng  

Phạm Công 

Linh 

Phạm Xuân 

Thành 
 

 

Thiết kế mô hình tủ điện thông minh để theo 

dõi và điều khiển thiết bị trong nhà thông 

minh 

Nguyễn Đỗ Tài 
Phạm Xuân 

Thành 
 

 

Thiết kế mô hình tủ điện thông minh để theo 

dõi và điều khiển thiết bị trong nhà thông 

minh 

Nguyễn Quốc 

Thái 

Phạm Xuân 

Thành 
 

 

Thiết kế mô hình tủ điện thông minh để theo 

dõi và điều khiển thiết bị trong nhà thông 

minh 

Nguyễn Anh Tú 
Phạm Xuân 

Thành 
 

 

Thiết kế mô hình tủ điện thông minh để theo 

dõi và điều khiển thiết bị trong nhà thông 

minh 

Vũ Ngọc Thủy 
Phạm Xuân 

Thành 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế vi mạch chuyển đổi điện 

áp DC-DC sử dụng công nghệ CMOS 180 nm  

Nguyễn Minh 

Tân 

Phạm Xuân 

Thành 
 



 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống chuyển đổi 

năng lượng thế năng của nước thành điện 

năng 

Nguyễn Viết 

Phùng 

Phạm Xuân 

Thành 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống chuyển đổi 

năng lượng thế năng của nước thành điện 

năng 

Hoàng Văn 

Thành 

Phạm Xuân 

Thành 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống chuyển đổi 

năng lượng thế năng của nước thành điện 

năng 

Nguyễn Văn 

Trọng 

Phạm Xuân 

Thành 
 

 
Thiết kế mô hình điều khiển hệ thống điện 

trong gia đình 

Nguyễn Hữu 

Duẩn 

Phan Thị Thu 

Hằng 
 

 
Thiết kế mô hình điều khiển hệ thống điện 

trong gia đình 
Phạm Thế Hiếu 

Phan Thị Thu 

Hằng 
 

 
Thiết kế mô hình điều khiển hệ thống điện 

trong gia đình 

Nguyễn Quốc 

Trung 

Phan Thị Thu 

Hằng 
 

 Thiết kế mô hình cửa thông minh  
Nguyễn Đình 

Toàn 

Phan Thị Thu 

Hằng 
 

 Thiết kế mô hình cửa thông minh  
Nguyễn Hữu 

Triệu 

Phan Thị Thu 

Hằng 
 

 Thiết kế mô hình cửa thông minh  
Nguyễn Thị Tố 

Uyên 

Phan Thị Thu 

Hằng 
 

 
Thiết kế mô hình anten thông minh ứng dụng 

kỹ thuật định dạng búp sóng 

Lương Tuấn 

Sơn 
Tống Văn Luyên  

 
Thiết kế mô hình anten thông minh ứng dụng 

kỹ thuật định dạng búp sóng 
Hoàng Văn Đạo Tống Văn Luyên  

 
Thiết kế mô hình anten thông minh ứng dụng 

kỹ thuật định dạng búp sóng 

Nguyễn Văn 

Đức 
Tống Văn Luyên  

 
Thiết kế mô hình anten thông minh ứng dụng 

kỹ thuật định dạng búp sóng 
Hỏa Đình Lộc Tống Văn Luyên  

 

Nghiên cứu thiết kế bộ thu thập dữ liệu nhiệt 

độ độ ẩm sử dụng STM32F103C8T6 truyền 

thông USB hiển thị trên phần mềm máy tính 

Vũ Đức Chiến Trần Văn Tùng  

 

Nghiên cứu thiết kế bộ thu thập dữ liệu nhiệt 

độ độ ẩm sử dụng STM32F103C8T6 truyền 

thông USB hiển thị trên phần mềm máy tính 

Nguyễn Tuấn 

Dũng 
Trần Văn Tùng  

 

Nghiên cứu thiết kế bộ thu thập dữ liệu nhiệt 

độ độ ẩm sử dụng STM32F103C8T6 truyền 

thông USB hiển thị trên phần mềm máy tính 

Vũ Thế Lâm Trần Văn Tùng  

 
Nghiên cứu thiết kế mô hình bãi đậu xe dùng 

RFID 

Lê Thanh 

Duyên 
Trần Văn Tùng  

 
Nghiên cứu thiết kế mô hình bãi đậu xe dùng 

RFID 

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 
Trần Văn Tùng  



 
Nghiên cứu thiết kế mô hình bãi đậu xe dùng 

RFID 

Trần Danh 

Quân 
Trần Văn Tùng  

 
Nghiên cứu thiết kế mô hình bãi đậu xe dùng 

RFID 

Nguyễn Dương 

Thịnh 
Trần Văn Tùng  

 
Thiết kế mô hình điều khiển hệ thống đèn 

chiếu sáng 

Nguyễn Duy 

Đạt 

Trần Xuân 

Phương 
 

 
Thiết kế mô hình điều khiển hệ thống đèn 

chiếu sáng 

Nguyễn Trường 

Giang 

Trần Xuân 

Phương 
 

 
Thiết kế mô hình điều khiển hệ thống đèn 

chiếu sáng 
Thân Văn Linh 

Trần Xuân 

Phương 
 

 
Thiết kế mô hình điều khiển hệ thống đèn 

chiếu sáng 
Phạm Duy Tân 

Trần Xuân 

Phương 
 

 
Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm theo 

mầu sắc 
Nguyễn Thị Hà 

Trần Xuân 

Phương 
 

 
Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm theo 

mầu sắc 

Nguyễn Hữu 

Hoan 

Trần Xuân 

Phương 
 

 
Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm theo 

mầu sắc 
Thân Đình Huy 

Trần Xuân 

Phương 
 

 
Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm theo 

mầu sắc 
Mai Văn Tuấn 

Trần Xuân 

Phương 
 

 
Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà 

thông minh  

Phạm Đức 

Đông 

Trương Thị Bích 

Liên 
 

 
Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà 

thông minh  
Vũ Đức Mạnh 

Trương Thị Bích 

Liên 
 

 
Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà 

thông minh  
Vũ Tiến Minh 

Trương Thị Bích 

Liên 
 

 
Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà 

thông minh  

Nguyễn Mạnh 

Tính 

Trương Thị Bích 

Liên 
 

 Thiết kế hệ thống bãi đỗ xe thông minh 
Đỗ Mạnh Thành 

Đạt 

Trương Thị Bích 

Liên 
 

 Thiết kế hệ thống bãi đỗ xe thông minh Trần Văn Mạnh 
Trương Thị Bích 

Liên 
 

 Thiết kế hệ thống bãi đỗ xe thông minh Đào Hải Ninh 
Trương Thị Bích 

Liên 
 

 
Thiết kế hệ thống phân loại và  đóng gói  sản 

phẩm sử dụng PLC. 

Trần Mạnh 

Hiếu 

Trương Thị Bích 

Liên 
 

 
Thiết kế hệ thống phân loại và  đóng gói  sản 

phẩm sử dụng PLC. 
Ngô Xuân Kiên 

Trương Thị Bích 

Liên 
 

 
Thiết kế hệ thống phân loại và  đóng gói  sản 

phẩm sử dụng PLC. 
Đinh Văn Hậu 

Trương Thị Bích 

Liên 
 

 Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh Dương Xuân Vũ Thị Hoàng  



điều khiển linh hoạt theo kịch bản Công Yến 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 

điều khiển linh hoạt theo kịch bản 

Nguyễn Văn 

Hưởng 

Vũ Thị Hoàng 

Yến 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh 

điều khiển linh hoạt theo kịch bản 
Hồ Quang Minh 

Vũ Thị Hoàng 

Yến 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình nông trại an 

nhàn có thể giám sát, điều khiển trực tuyến từ 

xa.  

Trương Tiến 

Nam 

Vũ Thị Hoàng 

Yến 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình nông trại an 

nhàn có thể giám sát, điều khiển trực tuyến từ 

xa.  

Nguyễn Văn 

Xâm 

Vũ Thị Hoàng 

Yến 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình nông trại an 

nhàn có thể giám sát, điều khiển trực tuyến từ 

xa.  

Hà Bích 

Phương 

Vũ Thị Hoàng 

Yến 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình nông trại an 

nhàn có thể giám sát, điều khiển trực tuyến từ 

xa.  

Hoàng Thị Viên 
Vũ Thị Hoàng 

Yến 
 

 

Thiết kế mô hình hệ thống báo cháy tự động 

và tối ưu năng lượng tiêu thụ của các nút cảm 

biến 

Nguyễn Phú 

Hiếu 
Vũ Trung Kiên  

 

Thiết kế mô hình hệ thống báo cháy tự động 

và tối ưu năng lượng tiêu thụ của các nút cảm 

biến 

Nguyễn Thành 

Long 
Vũ Trung Kiên  

 

Thiết kế mô hình hệ thống báo cháy tự động 

và tối ưu năng lượng tiêu thụ của các nút cảm 

biến 

Phạm Tùng 

Lâm 
Vũ Trung Kiên  

 

Thiết kế mô hình hệ thống báo cháy tự động 

và tối ưu năng lượng tiêu thụ của các nút cảm 

biến 

Phạm Văn Nam Vũ Trung Kiên  

 
Thiết kế robot elephant theo chủ đề cuộc thi 

sáng tạo robot 2023 

Nguyễn Khắc 

Kha 
Vũ Trung Kiên  

 
Thiết kế robot elephant theo chủ đề cuộc thi 

sáng tạo robot 2023 
Đỗ Văn Trúc Vũ Trung Kiên  

 
Thiết kế robot elephant theo chủ đề cuộc thi 

sáng tạo robot 2023 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
Vũ Trung Kiên  

 
Thiết kế mô hình hệ thống giám sát, cảnh báo 

ở phòng thực hành/thí nghiệm khoa Điện tử 
Lê Hoàng Anh Vũ Trung Kiên  

 
Thiết kế mô hình hệ thống giám sát, cảnh báo 

ở phòng thực hành/thí nghiệm khoa Điện tử 

Hoàng Công 

Hiệu 
Vũ Trung Kiên  

 
Thiết kế mô hình hệ thống giám sát, cảnh báo 

ở phòng thực hành/thí nghiệm khoa Điện tử 

Nguyễn Văn 

Phương 
Vũ Trung Kiên  

 
Thiết kế mô hình giám sát các trạm làm việc 

trong xưởng sản xuất sử dụng truyền thông 

Đinh Bá Quốc 

Anh 
Vũ Việt Hưng  



không dây 

 

Thiết kế mô hình giám sát các trạm làm việc 

trong xưởng sản xuất sử dụng truyền thông 

không dây 

Hoàng Xuân 

Hiểu 
Vũ Việt Hưng  

 

Thiết kế mô hình giám sát các trạm làm việc 

trong xưởng sản xuất sử dụng truyền thông 

không dây 

Lê Trọng Vĩ Vũ Việt Hưng  

 

Thiết kế mô hình giám sát các trạm làm việc 

trong xưởng sản xuất sử dụng truyền thông 

không dây 

Nguyễn Trần 

Tiến 
Vũ Việt Hưng  

 
Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển nhà 

thông minh 
Vũ Văn Bắc Bồ Quốc Bảo  

 
Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển nhà 

thông minh 

Nguyễn Trọng 

Đại 
Bồ Quốc Bảo  

 
Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển nhà 

thông minh 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Bồ Quốc Bảo  

 
Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển nhà 

thông minh 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoài 
Bồ Quốc Bảo  

 
Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển nhà 

thông minh 

Lê Thị Trang 

Nhung 
Bồ Quốc Bảo  

 Thiết kế mô hình hệ thống phân loại sản phẩm 
Đào Tiến 

Cường 
Bồ Quốc Bảo  

 Thiết kế mô hình hệ thống phân loại sản phẩm 
Nguyễn Văn 

Hải 
Bồ Quốc Bảo  

 Thiết kế mô hình hệ thống phân loại sản phẩm 
Ngô Quang 

Hiếu 
Bồ Quốc Bảo  

 
Thiết kế mô hình quản lý trang trại thông 

minh 
Bùi Công Đức Bồ Quốc Bảo  

 
Thiết kế mô hình quản lý trang trại thông 

minh 

Nguyễn Minh 

Đức 
Bồ Quốc Bảo  

 
Thiết kế mô hình quản lý trang trại thông 

minh 
Vũ Công Thành Bồ Quốc Bảo  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đo và cảnh báo 

các chỉ số tiêu chuẩn môi trường nước trong 

nuôi trồng thuỷ sản 

Trịnh Ngọc 

Thắng 
Lê Văn Thái  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đo và cảnh báo 

các chỉ số tiêu chuẩn môi trường nước trong 

nuôi trồng thuỷ sản 

Nguyễn Minh 

Tân 
Lê Văn Thái  

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đo và cảnh báo 

các chỉ số tiêu chuẩn môi trường nước trong 

nuôi trồng thuỷ sản 

Nguyễn Hồng 

Quân 
Lê Văn Thái  

 
Điều khiển và giám sát hệ thống đèn chiếu 

sáng thông minh trong nhà 
Phạm Văn Phú Kiều Xuân Thực  



 
Điều khiển và giám sát hệ thống đèn chiếu 

sáng thông minh trong nhà 

Phùng Minh 

Đức 
Kiều Xuân Thực  

 
Điều khiển và giám sát hệ thống đèn chiếu 

sáng thông minh trong nhà 
Cao Lai Trí Kiều Xuân Thực  

 
Điều khiển và giám sát hệ thống đèn chiếu 

sáng thông minh trong nhà 
Trần Xuân Tú Kiều Xuân Thực  

 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống nhận dạng mã 

QR, đọc dữ liệu từ căn cước công dân gắn 

chip 

Phạm Tiến Lực Trần Văn Tùng  

 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống nhận dạng mã 

QR, đọc dữ liệu từ căn cước công dân gắn 

chip 

Vũ Thế Dương Trần Văn Tùng  

 Thiết kế mô hình bãi đỗ xe thông minh Trần Văn Huấn 
Nguyễn Anh 

Dũng 
 

 Thiết kế mô hình bãi đỗ xe thông minh 
Đào Minh 

Quang 

Nguyễn Anh 

Dũng 
 

 Thiết kế mô hình bãi đỗ xe thông minh 
Nguyễn Ngọc 

Nam 

Nguyễn Anh 

Dũng 
 

 
Thiết kế mô hình giám sát và cảnh báo phòng 

cháy chữa cháy cho hộ gia đình 

Phan Thanh 

Tùng 

Phan Thị Thu 

Hằng 
 

 
Thiết kế mô hình giám sát và cảnh báo phòng 

cháy chữa cháy cho hộ gia đình 

Nguyễn Văn 

Đức 

Phan Thị Thu 

Hằng 
 

 
Thiết kế mô hình giám sát và cảnh báo phòng 

cháy chữa cháy cho hộ gia đình 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Phan Thị Thu 

Hằng 
 

 
Thiết kế hệ thống quản lý kho hàng ứng dụng 

công nghệ RFID 
Đàm Thị Loan 

Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

 
Thiết kế hệ thống quản lý kho hàng ứng dụng 

công nghệ RFID 
Nhữ Văn Lực 

Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

 
Thiết kế hệ thống quản lý kho hàng ứng dụng 

công nghệ RFID 
Trần Đình Toàn 

Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

 
Thiết kế hệ thống quản lý kho hàng ứng dụng 

công nghệ RFID 

Trần Nguyên 

Toàn 

Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình mạch điều khiển 

thiết bị sử dụng vi điều khiển 

Nguyễn Xuân 

Cương 
Lê Mạnh Long  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình mạch điều khiển 

thiết bị sử dụng vi điều khiển 
Ngô Cao Cường Lê Mạnh Long  

 
Nghiên cứu, thiết kế mô hình mạch điều khiển 

thiết bị sử dụng vi điều khiển 

Lương Ngọc 

Thanh 
Lê Mạnh Long  

 
Thiết kế modul giúp làm giàu oxy trong không 

gian hẹp (thể tích dưới 30 m3) 

Nguyễn Bá 

Chuyên 
Lê Việt Tiến  

 
Thiết kế modul giúp làm giàu oxy trong không 

gian hẹp (thể tích dưới 30 m3) 

Nguyễn Quỳnh 

Ngân 
Lê Việt Tiến  



 
Thiết kế modul giúp làm giàu oxy trong không 

gian hẹp (thể tích dưới 30 m3) 
Lê Như Ngọc Lê Việt Tiến  

 
Nghiên cứu, thiết kế mạch khuếch đại công 

suất âm thanh 1000W Class D 

Chu Quang 

Hiếu 
Lê Việt Tiến  

 
Nghiên cứu, thiết kế mạch khuếch đại công 

suất âm thanh 1000W Class D 

Nguyễn Đăng 

Huyền Trang 
Lê Việt Tiến  

 
Nghiên cứu, thiết kế mạch khuếch đại công 

suất âm thanh 1000W Class D 

Lưu Công 

Trường 
Lê Việt Tiến  

 
Thiết kế ứng dụng bán hàng online trên điện 

thoại di động 
Phạm Văn Bằng 

Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 

 
Thiết kế ứng dụng bán hàng online trên điện 

thoại di động 
Đào Ngọc Cảnh 

Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 

 
Thiết kế ứng dụng bán hàng online trên điện 

thoại di động 

Phạm Văn 

Dũng 

Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 

 
Thiết kế ứng dụng bán hàng online trên điện 

thoại di động 

Đặng Ngọc 

Hiếu 

Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 

 
Thiết kế bộ điều khiển và giám sát thiết bị 

điện trong nhà qua internet 

Nguyễn Thị 

Duyên 
Phạm Văn Chiến  

 
Thiết kế bộ điều khiển và giám sát thiết bị 

điện trong nhà qua internet 

Lê Thị Thùy 

Giang 
Phạm Văn Chiến  

 
Thiết kế bộ điều khiển và giám sát thiết bị 

điện trong nhà qua internet 
Trần Văn Quân Phạm Văn Chiến  

 
Thiết kế bộ điều khiển và giám sát thiết bị 

điện trong nhà qua internet 

Nguyễn Thị 

Thảo 
Phạm Văn Chiến  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông 

tại ngã tư sử dụng PIC18F4520 và DS1307 
Đào Đình Đại Trần Quang Việt  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông 

tại ngã tư sử dụng PIC18F4520 và DS1307 

Nguyễn Hữu 

Hoàng Dương 
Trần Quang Việt  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông 

tại ngã tư sử dụng PIC18F4520 và DS1307 

Trịnh Thị 

Hương 
Trần Quang Việt  

 
Thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông 

tại ngã tư sử dụng PIC18F4520 và DS1307 
Bùi Hải Vân Trần Quang Việt  

 
Xây dựng mô hình mạng cảm biến sử dụng 

truyền thông không dây 

Nguyễn Thu 

Dịu 
Bùi Như Phong  

 
Xây dựng mô hình mạng cảm biến sử dụng 

truyền thông không dây 

Dương Duy 

Long 
Bùi Như Phong  

 
Thiết kế mô hình giám sát chỉ số sức khỏe con 

người thông qua truyền thông không dây 

Nguyễn Ngọc 

Ánh 
Vũ Việt Hưng  

 
Thiết kế mô hình giám sát chỉ số sức khỏe con 

người thông qua truyền thông không dây 

Nguyễn Thị 

Kim Chung 
Vũ Việt Hưng  

 Thiết kế mô hình giám sát chỉ số sức khỏe con Đào Tiến Dũng Vũ Việt Hưng  



người thông qua truyền thông không dây 

 
Thiết kế mô hình giám sát chỉ số sức khỏe con 

người thông qua truyền thông không dây 

Nguyễn Công 

Tuyền 
Vũ Việt Hưng  

 

Xây dựng hệ thống tích hợp kiểm soát lưu 

lượng mạng sử dụng firewall  và phát hiện 

ngăn ngừa xâm nhập. 

Lê Xuân Tùng Bùi Như Phong  

 

Xây dựng hệ thống tích hợp kiểm soát lưu 

lượng mạng sử dụng firewall  và phát hiện 

ngăn ngừa xâm nhập. 

Phạm Thúy An Bùi Như Phong  

 

Xây dựng hệ thống tích hợp kiểm soát lưu 

lượng mạng sử dụng firewall  và phát hiện 

ngăn ngừa xâm nhập. 

Phạm Thị Vân 

Anh 
Bùi Như Phong  

 
Lập trình điều khiển máy giặt và sấy thông 

minh 

Phạm Hoàng 

Nam 

Đinh Thị Kim 

Phượng 
 

 
Thiết kế bảng đếm sản lượng sử dụng giao 

tiếp RS485 
Đào Nhật Minh 

Đỗ Thị Ngọc 

Ánh 
 

 
Thiết kế bảng đếm sản lượng sử dụng giao 

tiếp RS485 

Nguyễn Chí 

Nam 

Đỗ Thị Ngọc 

Ánh 
 

 
Thiết kế bảng đếm sản lượng sử dụng giao 

tiếp RS485 
Cao Đắc Sao 

Đỗ Thị Ngọc 

Ánh 
 

 
Thiết kế hệ thống đo, giám sát chất lượng 

nước ao nuôi 

Đàm Long 

Giang 

Đỗ Thị Ngọc 

Ánh 
 

 
Thiết kế hệ thống đo, giám sát chất lượng 

nước ao nuôi 
Bùi Xuân Hiếu 

Đỗ Thị Ngọc 

Ánh 
 

 
Thiết kế hệ thống đo, giám sát chất lượng 

nước ao nuôi 
Lê Văn Thông 

Đỗ Thị Ngọc 

Ánh 
 

 
Ứng dụng IoT điều khiển giám sát nhà thông 

minh 
Vũ Minh Nghĩa Dương Thị Hằng  

 
Ứng dụng IoT điều khiển giám sát nhà thông 

minh 

Đào Duy 

Phương 
Dương Thị Hằng  

 
Ứng dụng IoT điều khiển giám sát nhà thông 

minh 
Trần Văn Vũ Dương Thị Hằng  

 
Thiết kế mô hình Robot vận chuyển hàng hóa 

tại các khu công nghiệp 

Nguyễn Văn 

Dũng 
Dương Thị Hằng  

 
Thiết kế mô hình Robot vận chuyển hàng hóa 

tại các khu công nghiệp 
Đỗ Ngọc Hải Dương Thị Hằng  

 
Thiết kế mô hình Robot vận chuyển hàng hóa 

tại các khu công nghiệp 
Nguyễn Bá Lãm Dương Thị Hằng  

 Thiết kế mô hình điều khiển đèn giao thông  
Nguyễn Đình 

Ngọc 

Nguyễn Anh 

Dũng 
 

 Thiết kế mô hình điều khiển đèn giao thông  
Nguyễn Văn 

Sinh 

Nguyễn Anh 

Dũng 
 



 Thiết kế trang Web bán giày bóng đá Hà Phi Công Nguyễn Thị Thu  

 Thiết kế trang Web bán giày bóng đá 
Đường Văn 

Hoàn 
Nguyễn Thị Thu  

 Thiết kế trang Web bán giày bóng đá 
Nguyễn Phú 

Thành 
Nguyễn Thị Thu  

 Thiết kế trang Web bán giày bóng đá Tống Bá Xuân Nguyễn Thị Thu  

 
Thiết kế mô hình điều khiển thiết bị sử dụng 

công nghệ AI 
Trần Văn Diện Nguyễn Thị Thu  

 
Thiết kế mô hình điều khiển thiết bị sử dụng 

công nghệ AI 

Nguyễn Ngọc 

Thuần 
Nguyễn Thị Thu  

 
Thiết kế mô hình điều khiển thiết bị sử dụng 

công nghệ AI 
Lê Văn Trường Nguyễn Thị Thu  

 
Thiết kế mô hình điều khiển thiết bị sử dụng 

công nghệ AI 

Nguyễn Trường 

Xuân 
Nguyễn Thị Thu  

 Thiết kế mô hình điều khiển nhà thông minh 
Nguyễn Sỹ 

Thinh 
Nguyễn Thị Thu  

 Thiết kế mô hình điều khiển nhà thông minh Trần Văn Toàn Nguyễn Thị Thu  

 Thiết kế mô hình điều khiển nhà thông minh 
Lương Như 

Trung 
Nguyễn Thị Thu  

 
Thiết kế Website phục vụ hoạt động giảng dạy 

và nghiên cứu cho Khoa Điện tử 

Nguyễn Trọng 

Bình 

Nguyễn Văn 

Cường 
 

 
Thiết kế Website phục vụ hoạt động giảng dạy 

và nghiên cứu cho Khoa Điện tử 
Đỗ Đức Anh 

Nguyễn Văn 

Cường 
 

 
Thiết kế Website phục vụ hoạt động giảng dạy 

và nghiên cứu cho Khoa Điện tử 

Nguyễn Xuân 

Hải 

Nguyễn Văn 

Cường 
 

 
Thiết kế hệ thống nhà thông minh điều khiển 

và giám sát qua thiết bị di động 

Nguyễn Huy 

Duy 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 
Thiết kế hệ thống nhà thông minh điều khiển 

và giám sát qua thiết bị di động 
Trần Văn Chinh 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 
Thiết kế hệ thống nhà thông minh điều khiển 

và giám sát qua thiết bị di động 
Tạ Văn Điệu 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

 Thiết kế mô hình vườn cây thông minh 
Nguyễn Bá 

Hiếu 

Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 

 Thiết kế mô hình vườn cây thông minh Vũ Quang Huy 
Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 

 Thiết kế mô hình vườn cây thông minh Vũ Đức Trọng 
Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 

 Ứng dụng AI trong nhận diện khuôn mặt Vũ Huy Hoàng 
Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 

 Ứng dụng AI trong nhận diện khuôn mặt Trần Văn Phúc 
Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 



 Ứng dụng AI trong nhận diện khuôn mặt Lê Hữu Việt 
Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
 

 
Thiết kế mô hình nhà thông minh sử dụng 

STM32 
Lê Quang Huy 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 
Thiết kế mô hình nhà thông minh sử dụng 

STM32 

Trần Tuấn 

Thịnh 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 
Thiết kế mô hình nhà thông minh sử dụng 

STM32 
Trần Quốc Toản 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

 
Thiết kế hệ thống kiểm soát và tính phí cho xe 

ra vào bãi đỗ sử dụng RFID và STM32 

Nguyễn Văn 

Diện 
Phạm Văn Chiến  

 
Thiết kế hệ thống kiểm soát và tính phí cho xe 

ra vào bãi đỗ sử dụng RFID và STM32 

Nguyễn Trung 

Hiếu 
Phạm Văn Chiến  

 
Thiết kế hệ thống kiểm soát và tính phí cho xe 

ra vào bãi đỗ sử dụng RFID và STM32 
Vũ Bá Kiên Phạm Văn Chiến  

 
Thiết kế hệ thống kiểm soát và tính phí cho xe 

ra vào bãi đỗ sử dụng RFID và STM32 

Nguyễn Văn 

Lâm 
Phạm Văn Chiến  

 

Thiết kế mô hình hệ thống giám sát chất lượng 

không khí tại khoa Điện tử ứng dụng công 

nghệ IoT 

Nguyễn Huỳnh 

Thành An 
Tống Văn Luyên  

 

Thiết kế mô hình hệ thống giám sát chất lượng 

không khí tại khoa Điện tử ứng dụng công 

nghệ IoT 

Nguyễn Tấn 

Dũng 
Tống Văn Luyên  

 

Thiết kế mô hình hệ thống giám sát chất lượng 

không khí tại khoa Điện tử ứng dụng công 

nghệ IoT 

Phạm Văn Nhất Tống Văn Luyên  

 

Thiết kế Website ứng dụng cho hoạt động 

kiểm định theo chuẩn ABET của Khoa Điện 

tử  

Trần Cao Thắng Tống Văn Luyên  

 

Thiết kế Website ứng dụng cho hoạt động 

kiểm định theo chuẩn ABET của Khoa Điện 

tử  

Nguyễn Thị 

Mai Thủy 
Tống Văn Luyên  

 

Thiết kế Website ứng dụng cho hoạt động 

kiểm định theo chuẩn ABET của Khoa Điện 

tử  

Nguyễn Văn 

Huy 
Tống Văn Luyên  

 
Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống đếm và 

phân loại sản phẩm theo màu sắc và chiều cao 

Vũ Thị Bích 

Hồng 
Trần Quang Việt  

 
Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống đếm và 

phân loại sản phẩm theo màu sắc và chiều cao 

Nguyễn Văn 

Lam 
Trần Quang Việt  

 
Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống đếm và 

phân loại sản phẩm theo màu sắc và chiều cao 

Nguyễn Thị 

Uyên 
Trần Quang Việt  

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình dây chuyền 

đếm, hiển thị và phân loại sản phẩm theo màu 

sắc, chiều cao 

Nguyễn Tiến 

Đạt 

Vũ Thị Hoàng 

Yến 
 



 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình dây chuyền 

đếm, hiển thị và phân loại sản phẩm theo màu 

sắc, chiều cao 

Bùi Anh Hoàn 
Vũ Thị Hoàng 

Yến 
 

 

Nghiên cứu, thiết kế mô hình dây chuyền 

đếm, hiển thị và phân loại sản phẩm theo màu 

sắc, chiều cao 

Trần Đức Tùng 
Vũ Thị Hoàng 

Yến 
 

 Thiết kế và phát triển game nhập vai với Unity 
Nguyễn Minh 

Đức 

Hoàng Mạnh 

Kha 
 

 Thiết kế và phát triển game nhập vai với Unity 
Nguyễn Văn 

Tiến 

Hoàng Mạnh 

Kha 
 

 Thiết kế và phát triển game nhập vai với Unity 
Hoàng Đình 

Cảnh 

Hoàng Mạnh 

Kha 
 

 Thiết kế và phát triển game nhập vai với Unity 
Nguyễn Đức 

Huy 

Hoàng Mạnh 

Kha 
 

 
Thiết kế thiết bị đo và cảnh báo nồng độ cồn 

qua hơi thở 
Phạm Đức Toàn 

Hoàng Mạnh 

Kha 
 

 
Thiết kế thiết bị đo và cảnh báo nồng độ cồn 

qua hơi thở 

Nguyễn Công 

Tú 

Hoàng Mạnh 

Kha 
 

 Xây dựng website bán đồ ăn nhanh J-food 
Đoàn Hiếu 

Hạnh 

Đăng Quỳnh 

Nga 
 

 

Xây dựng website bán máy tính LapStore 

bằng Asp.net , Entity Framework, và SQL 

server 

Hoàng Quốc 

Việt 
Đặng Trọng Hợp  

 
Xây dựng website bán mỹ phẩm bằng Asp.net 

, Entity Framework, và SQL server 
Vũ Hoàng Tuấn Đặng Trọng Hợp  

 
Kiểm thử ứng dụng trên nền web bằng công 

cụ Selenium 
Vũ Thành Đạt Đỗ Mạnh Hùng  

 Xây dựng Game Tank Battle bằng Unity. 
Nguyễn Đức 

Minh 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng website bán hàng laptop sử dụng 

ASP.net,SQL server 

Nguyễn Văn 

Tùng 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
xây dựng website bán đàn guitar sử dụng 

ReactJS, ASP.NET, MySQL, Firebase 
Trần Thị Hải Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng website đặt vé xem phim sử dụng 

Spring Boot , MySQL 
Vũ Nhật Minh Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng website bán trang sức sử dụng 

spring framework, java 

Nguyễn Xuân 

Bách 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng hệ thống quản lý quy trình đơn 

hàng sử dụng NodeJS, ReactJS, ReactNative 

Lê Thị Thanh 

Hoa 
Đỗ Mạnh Hùng  

 
Xây dựng hệ thống quản lý vào/ra bãi đỗ xe 

sử dụng Java Spring Boot Framework 
Trần Thu Hằng Đỗ Mạnh Hùng  

 Xây dựng website bán giày sử dụng PHP Lê Mạnh Cường Đỗ Mạnh Hùng  



 
Xây dựng nền tảng quản lý đặt phòng khách 

sạn cho nhiều khách sạn sử dụng ReactJS 
Lê Văn Huy Đỗ Mạnh Hùng  

 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo giao 

dịch bất thường trong Ngân hàng 

Lê Thị Bích 

Thảo 

Hoàng Quang 

Huy 
 

 Xây dựng Website đặt tour du lịch ViTour 
Nguyễn Viết 

Thắng 
Lê Như Hiền  

 
Xây dựng website bán hàng máy tính công ty 

Xuân Đức 
Phạm Xuân Đức Ngô Đức Vĩnh  

 

Kiểm thử Website quần áo thời trang 

TiredCity bằng phương pháp thủ công và tự 

động với tool Selenium 

Tăng Thị Hảo 
Ngô Thị Thanh 

Hòa 
 

 
Xây dựng website bán hoa sử dụng PHP và 

MySQL 
Cao Văn Nhật 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Xây dựng game 2D "Fight with aliens" sử 

dụng Unity 

Nguyễn Thanh 

Tùng 

Nguyễn Chiến 

Thắng 
 

 
Xây dựng ứng dụng game 2D Brotato bằng 

Unity 

Nguyễn Văn 

Dũng 
Nguyễn Đức Lưu  

 
Xây dựng ứng dụng game 2D Run To Space 

bằng Unity 
Vũ Đình Quang Nguyễn Đức Lưu  

 
Xây dựng website bán bánh ngọt cho cửa 

hàng Just Shop 
Trần Duy Hiếu Nguyễn Lan Anh  

 
Xây dựng website bán hàng cho phép thanh 

toán trực tiếp trên nền tảng Laravel 

Nguyễn Thế 

Văn 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 

 
Xây dựng website bán hàng sử dụng nền tảng 

e-commerce của asp.net 

Nguyễn Sỹ 

Dũng 

Nguyễn Ngọc 

Quang 
 

 
Xây dựng sổ bán hàng điện tử bằng React 

Native và Firebase 
Vũ Văn Khánh 

Nguyễn Thái 

Cường 
 

 

Kiểm thử website bằng phương pháp kiểm thử 

thủ công và kiểm thử tự động sử dụng công cụ 

Selenium. 

Phạm Thị Loan 
Nguyễn Thanh 

Hải 
 

 Xây dựng website bán đồ nội thất HNStore 
Dương Hải 

Nam 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Xây dựng Website bán hàng điện tử qua 

mạng. 
Tạ Quang Huy 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Nhận diện và phân loại rác bằng mô hình deep 

learning 
Đỗ Viết Thịnh 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 
Xây dựng website bán giày cho cửa hàng 

Karma bằng Spring MVC 

Trần Mạnh 

Chiến 

Nguyễn Thị Mỹ 

Bình 
 

 

Xây dựng website bán quần áo thời trang nữ 

cho cửa hàng Kalirose sử dụng Angular và 

Spring Boot 

Đào Thị Thúy 
Nguyễn Thị 

Nhung 
 

 Xây dựng ứng dụng điều khiển thiết bị đèn Hà Văn Phòng Nguyễn Trung  



cho nhà thông minh Phú 

 Phân loại bài báo bằng Navie Bayes 
Trịnh Thị Hồng 

Nga 
Nguyễn Tuấn Tú  

 
Xây dựng hệ thống quản lý truyền thông cho 

CLB-Fit Media 

Quách Công 

Hiếu 

Phạm Bá Tuấn 

Chung 
 

 
Xây dựng ứng dụng diễn đàn trao đổi trực 

tuyến Online Discussion 
Chu Văn Long 

Phạm Bá Tuấn 

Chung 
 

 
Xây dựng website "bán quần áo" cho cửa 

hàng Fashion Store bằng Codeigniter 

Đặng Tuyết 

Chinh 

Phạm Thị Kim 

Phượng 
 

 
Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng 

Kenta 

Nguyễn Bá 

Tuấn 
Phạm Văn Hiệp  

 
Xây dựng game Super Tank Battle bằng unity 

engine 

Nguyễn Văn 

Hiệp 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng hệ thống Web Api phân phối bảo 

hiểm số cho công ty cổ phần InOn 
Bạch Văn Hải 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng website chợ hàng hóa tổng hợp có 

xác thực mua bán cho công ty Huệ An 
Lê Văn Linh 

Trần Hùng 

Cường 
 

 
Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên 

dữ liệu mua hàng trực tuyến. 

Hoàng Công 

Nhất 
Trần Tiến Dũng  

 
Phát triển hệ thống đặt phòng khách sạn trực 

tuyến thông minh. 
Vũ Tuấn Anh Trần Tiến Dũng  

 Xây dựng 2D platform game trên Unity 
Nguyễn Văn 

Huy 
Trần Tiến Dũng  

 
Xây dựng ứng dụng crawler thu thập dữ liệu 

chứng khoán. 
Trần Đình Huân Trần Tiến Dũng  

 Phần mềm thiết bị di động quản lý áp suất lốp 
Nguyễn Trường 

Giang 
Trần Tiến Dũng  

 Xây dựng game 3D FPS trên Unity 
Nguyễn Tuấn 

Hưng 
Trần Tiến Dũng  

 
Phát triển một nền tảng tự động hóa kiểm thử 

phần mềm với ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

Đỗ Thị Thu 

Hường 
Trần Tiến Dũng  

 

Phát triển một trang web đánh giá và so sánh 

các địa điểm du lịch ở Việt Nam dựa trên 

đánh giá của người dùng và thông tin từ các 

trang du lịch uy tín. 

Nguyễn Thị 

Thao 
Trần Tiến Dũng  

 
Xây dựng hệ thống gợi ý món ăn dựa trên sở 

thích và thông tin dinh dưỡng 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
Trần Tiến Dũng  

 
Phát triển một hệ thống quản lý thư viện trực 

tuyến dựa trên nền tảng web 
Đồng Viết Long Trần Tiến Dũng  

 

Phát triển một trang web kết hợp giữa tư vấn 

tuyển sinh và hướng nghiệp cho sinh viên 

trung học phổ thông. 

Nguyễn Khắc 

Hiếu 
Trần Tiến Dũng  



 

Phát triển một trang web thương mại điện tử 

với tính năng đặt hàng nhanh và thuận tiện 

cho người dùng, kết hợp với tính năng tư vấn 

sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. 

Hà Quốc Huy Trần Tiến Dũng  

 
Kiểm thử ứng dụng web sử dụng Playwright 

trong NodeJS 

Nguyễn Thị 

Dung 
Trần Việt Hà  

 
Phát triển websites bán và giới thiệu quần áo 

trẻ em 

Trịnh Duy 

Thường 
Vũ Đình Minh  

 Xây dựng website bán giày cho Xshop 
Nguyễn Quốc 

Huy 
Vũ Đức Huy  

 Xây dựng game Farm in another world 
Đặng Thanh 

Hoài 
Vũ Đức Huy  

 
Xây dựng website bán hoa cho cửa hàng 

MayFlower bằng ngôn ngữ PHP 
Trần Đức Toàn Vũ Duy Giang  

 
Xây dựng website order trong nhà hàng bằng 

outsystems 
Lê Thị Hằng Vũ Duy Giang  

 

Xây dựng website bán máy tính cho cửa hàng 

PC Thành Công, tích hợp AI đề xuất mặt hàng 

tương tự. 

Nghiêm Văn 

Trường 
Vũ Minh Yến  

 
Xây dựng ứng dụng Quản lý trông xe - trường 

Đại học Công nghiệp Hà nội 

Nguyễn Thành 

Trung 
Vũ Thị Dương  

 
Xây dựng website bán điện thoại sử dụng PHP 

và MySQL 

Đinh Công 

Thuấn 

Vũ Thị Tuyết 

Mai 
 

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Terasoft Việt Nam  

Nguyễn Thị 

Hợp 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu 

tư xây dựng Minh Phát 

Nguyễn Thị 

Chinh 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ hàng hóa Hoàng Minh 

Nguyễn Thị Ly Phạm Thúy Hà  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ A.H.T 

Trần Ngọc Bích Phạm Thúy Hà  

 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại 

kỹ thuật và đầu tư Thanh Xuân 

Chu Thị Vân 

Anh 
Cao Hồng Hạnh  

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần đầu tư 

và phát triển xây dựng Tân Tiến 

Trịnh Thị 

Thương 

Phạm Thành 

Trung 
 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại 

dịch vụ và khoa học Công nghệ Vạn Thịnh 

Nguyễn Thị 

Kiều Oanh 

Phạm Thành 

Trung 
 



Phát 

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH dịch vụ 

sửa chữa Việt Tiến 

Trần Hải Anh Đặng Thu Hà  

 
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả tại công 

ty cổ phần xây dựng và quảng cáo Bazan 
Trần Thị Hiền Phạm Thúy Hà  

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần Diligo Holdings 

Trần Thị Thanh 

Tâm 

Đinh Thị Thanh 

Hải 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần sản xuất chế bién 

cói xuất khẩu Việt Anh 

Ngô Thị Hiền Lê Thị Ngọc Mai  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại dược 

phẩm THPHARMA 

Đinh Viết Tùng 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Trans Thương mại 

Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Mai Anh 

Phạm Thị Hồng 

Diệp 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

APO  

Nguyễn Thị 

Kim Tuyết 

Đinh Thị Thanh 

Hải 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty cổ phần năng lượng Thăng 

Long 

Nguyễn Thị 

Minh Lợi 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại chi nhánh công ty cổ phần phân phối 

và dịch vụ Nguyễn Đạt 

Kiều Thị Thùy 

Dương 
Đào Thu Hà  

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Asia Trang Ngân 

Lưu Thị Thùy 

Linh 

Phạm Thành 

Trung 
 

 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty TNHH MTV Chí Hưng 

Bùi Thanh 

Hằng 
Phạm Thúy Hà  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty sản xuất thương mại Hải Hà 
Lê Văn Lộc Trịnh Viết Giang  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Calista 

Nguyễn Thị 

Ánh Phượng 
Vũ Lê Long  

 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Toàn Cầu Kim Phát 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Phạm Thu 

Huyền 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Chi nhánh công ty cổ phần C.P Việt 

Nam - Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà 

Nội 

Lê Thị Yến 

Phụng 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH phân phối chống 

thấm và công nghệ cao Vimat 

Bùi Thị Lan 

Anh 
Vũ Thị Bích Hà  



 
Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại 

Công ty cổ phần công nghiệp HMC Việt Nam 

Lê Thị Kim 

Dung 
Vũ Thị Bích Hà  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần phát triển đầu tư 

Hoàng Phong 

Phạm Thùy 

Linh 
Trịnh Viết Giang  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH thương mại DHA 

Phạm Thị 

Quyên 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 
 

 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác 

định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần 

Thăng Huy 

Lê Thị Ngọc 

Mai 
Nguyễn Viết Hà  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư phát triển công 

nghệ Topcorp 

Nguyễn Thị 

Phương Loan 
Vũ Thị Bích Hà  

 

 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần Cơ khí Mỏ Việt 

Bắc- VVMI 

Trịnh Hồng 

Nhung 

Đặng Thị Hồng 

Hà 
 

 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty cổ phần công 

nghệ chăm sóc sức khỏe 

Lại Thị Hà Trần Thùy Linh  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Một thành viên Đặng 

Trường Phong 

Nguyễn Thị Ly Trần Thùy Linh  

 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Công ty Luật TNHH 

Hãng luật Bizco 

Dương Thị Ánh 

Tuyết 
Trần Thùy Linh  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH vải giầy Thanh 

Cường 

Nguyễn Thị Hà 
Vương Thị 

Tuyên 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương 

mại Huy Tài 

Vũ Thị Hằng Mai Thanh Thủy  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

Purena 

Nguyễn Thị 

Thu 
Nguyễn Thị Dự  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH thương mại Khánh 

Dương 

Nguyễn Hữu 

Đàm 
Vũ Thị Bích Hà  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Thương mại phân 

phối Nam San 

Đặng Thị 

Phương Thảo 
Bùi Thị Thu  

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH sản xuất và xuất 

nhập khẩu Hoàng Hải  

Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
Trịnh Viết Giang  

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán Nguyễn Thị Tú Đậu Thị Bích  



hàng tại Công ty TNHH kỹ thuật Tân Việt Phượng 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thiết bị phụ tùng và 

dịch vụ kỹ thuật Mast 

Nguyễn Thị 

Ngoãn 

Đậu Thị Bích 

Phượng 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch Vụ Vận Tải Tuấn Thành  

Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang 

Đặng Ngọc 

Hùng 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH vật tư cơ điện Hải 

Dương 

Hà Kim Anh 
Hoàng Thị 

Hương 
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Đại Phong Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 
Vũ Lê Long  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng Công ty cổ phần Giải pháp tiết kiệm 

năng lượng và Công nghệ thông tin 

Hồ Thị Ngọc 

Sương 

Phạm Thành 

Trung 
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Cổ phần EMIN Việt Nam 

Nguyễn Thu 

Trang 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản phải trích 

theo lương tại Công ty CP Hải Hoa Tuyên 

Quang 

Đinh Hà 

Phương 

Nguyễn Thùy 

Dương 
 

 
Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

cung cấp dịch vụ tại Công ty cp tiếp vận TLC 

Nguyễn Thị 

Thùy 
Nguyễn Thị Quế  

 
Kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH sản 

xuất và thương mại cửa cuốn Hải Dương 
Tăng Thúy Lan Đào Thu Hà  

 

Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác 

định kết qủa kinh doanh tại Công ty Cổ phần 

Tư vấn và Đầu tư MX Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

Đặng Thị Hồng 

Hà 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại CTCP xây dựng và sản xuất vật liệu 

Hoàng Bình 

Trần Thị Bích 

Liên 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng 

CKS Mỹ Đình 

Bùi Thị Thùy 

Trang 
Đào Thị Nhung  

 

Kế toán Tài Sản Cố Định tại Công Ty TNHH 

Cơ Khí Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương 

Mại Công Hà 

Nguyễn Thị 

Thắm 
Phạm Thúy Hà  

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Việt Thanh Tuyên 

Quang 

Phạm Hương 

Nguyên 
Mai Thanh Thủy  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần sản xuất và phát triển 

Phú Quang 

Vương Bảo 

Ngân 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
 

 
Kế toán Nguyễn vật liệu và cung cụ dụng cụ 

tại Công ty TNHH Hoa đô 
Trần Thu Hà 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 



 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 

quốc tế Công Hà 

Trương Thị 

Chung 

Trần Thị Thu 

Huyền 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng 

219 

Bùi Thu Huyền Mai Thanh Thủy  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Hải Thu Vĩnh Phúc 

Nguyễn Hương 

Giang 

Nguyễn Thị Hải 

Ly 
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại Tinmart 

Đoàn Thị Thanh 

Huyền 

Trần Thị Thu 

Huyền 
 

 

Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo 

lương của Công ty TNHH Thương mại và 

phát triển Dịch vụ Xuân Hương 

Nguyễn Khánh 

Ly 
Trần Thùy Linh  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại 

và sản xuất Đức Phúc 

Nguyễn Thị 

Diễm Quỳnh 
Nguyễn Thị Quế  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại  Công ty TNHH Tiên Sinh 

Nguyễn Thị 

Ngân 

Phạm Thành 

Trung 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty CP dinh dưỡng quốc tế 

Vinfeed group 

Hoàng Thị 

Hạnh 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty cổ phần điện máy 88 Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Mai Hoa 
Vũ Lê Long  

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thiết bị inox D&B 
Lê Thị Hoài 

Trần Thị Thu 

Huyền 
 

 
Kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần 

máy xây dựng PLC 

Nguyễn Thị Tú 

Linh 
Vũ Thị Bích Hà  

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH tư vấn và kế toán 

Asean 

Nguyễn Thị 

Ninh 

Phạm Thị Thu 

Oanh 
 

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ chuỗi cung 

ứng thương mại quốc tế Việt Nam" 

Lê Huyền Trang 
Đậu Thị Bích 

Phượng 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH kiến trúc và nội thất 

ALINE Việt Nam 

Nguyễn Văn 

Hiếu 
Mai Thanh Thủy  

 

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 

tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ 

Tora Việt Nam 

Ngô Thị Thơm 
Hoàng Thị Việt 

Hà 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần Vinafood 1 Hải 

Dương 

Nguyễn Lan 

Hương 

Phạm Thu 

Huyền 
 

 
Kế toán cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần 

tư vấn và xây dựng Nam Dương 
Phạm Thị Hoa 

Đặng Ngọc 

Hùng 
 



 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty Cổ phần cơ khí Wintech Vina 

Nguyễn Trường  

Sinh 
Mai Thanh Thủy  

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH dịch vụ thương mại 

Nhất Nam 

Bùi Thị Thu 

Thùy 

Lê Thị Thu 

Hương 
 

 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại Minh Đức 

Trần Thị Trang 

Nhung 

Trần Thị Thu 

Huyền 
 

 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 

xây dựng cầu Lào Cai 

Trần Thị Ánh  

Đài 

Nguyễn Thị 

Xuân Hồng 
 

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công Ty TNHH Xây Dựng Minh 

Long Việt 

Nguyễn Thị  

Hương 
Vũ Thị Bích Hà  

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty TNHH Hypercons Việt 

Nam 

Lê Thị Hải  Yến Trần Thị Hằng  

 

Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong 

kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH 

Hãng Kiểm toán Rubik 

Nguyễn Thị 

Huế 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kiểm toán khoản mục Chi phí quản lý doanh 

nghiệp trong kiểm toán Báo cáo tài chính do 

Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá 

ATC thực hiện 

Mai Thị Trà 

Giang 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh 

nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán CALICO 

thực hiện 

Nguyễn Việt 

Hằng 
Trần Thùy Linh   

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán BCTC do công ty 

TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực 

hiện 

Doãn Thị Dịu 
Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 

Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong 

kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH 

Kiểm toán và Định giá Châu Á 

Tạ Thị Hà 
Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán 

trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH 

Kiểm toán CPA VIETNAM 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm  
 

 

Kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng trong 

kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH 

kiểm toán định giá Đại Dương 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
Hà Thị Tuyết   

 

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài 

chính do Công ty TNHH Hãng kiểm toán 

AASC thực hiện 

Nguyễn Hoàng 

Hà 

Nguyễn Thùy 

Dương  
 

 Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng Hoàng Thị Linh Nguyễn Thị Dự   



trong kiểm toán BCTC tại công ty Hãng Kiểm 

toán Calico 

Chi 

 

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trong BCTC tại công ty 

TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh FAC Hà 

Nội 

Đỗ Thị Phương Nguyễn Thị Dự   

 

Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong 

Kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH PKF 

Việt Nam 

Chu Thị Thu 

Hiền 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm  
 

 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả trong kiểm 

toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và 

Định Giá Toàn Cầu 

Nguyễn Thị 

Hường 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kiểm toán khoản mục Chi phí Quản lý doanh 

nghiệp trong kiểm toán BCTC tại công ty 

TNHH Kiểm toán và Định giá - Chi nhánh Hà 

Thành 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm  
 

 

Kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi 

phí quản lí doanh nghiệp trong kiểm toán 

BCTC do công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn 

Định giá ACC _Việt Nam thực hiện 

Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty 

TNHH Kiểm toán Và định giá Châu Á-Chi 

nhánh Hà Thành 

Nguyễn Kiều 

Trang 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm  
 

 

Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong 

kiểm toán BCTC do công ty TNHH PKF Việt 

Nam thực hiện 

Nguyễn Thị 

Phương Nhung 
Trần Thùy Linh   

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán BCTC do công ty 

TNHH kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện 

Nguyễn Ngọc 

Tú 

Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 

Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong 

kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm 

toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực 

hiện 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục Tài sản cố 

định trên BCTC tại Công ty TNHH Trang An 

do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá 

Việt Nam (VAE) thực hiện 

Bùi Thị Hải 

Ánh 
Cao Hồng Hạnh   

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong kiểm 

toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á thực hiện 

Hoàng Thị 

Hương Giang 
Nguyễn Thị Quế   

 

Kiểm toán khoản mục tài sản cố định hữu 

hình trong kiểm toán báo cáo tài chính do Chi 

nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn 

Chuẩn Việt thực hiện 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 
Phạm Thúy Hà   



 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán 

trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty 

TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế  thực 

hiện 

Đinh Hoàng 

Thu Thảo 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong 

kiểm toán BCTC tại công ty TNHH tài chính 

và kiểm toán Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
Nguyễn Thị Dự   

 

Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong 

kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty 

TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Quốc Gia 

thực hiện 

Nguyễn Thị 

Thu Hoài 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 

thực hiện 

Trần Thị Kim 

Liên 
Nguyễn Thị Quế   

 

Kiểm toán khoản mục Chi phí trả trước trong 

kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá Đại Việt thực hiện 

Vũ Thị Tú Anh Nguyễn Thị Quế   

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty 

TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA  

Mai Thị Ngọc 

Duyên 

Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 

Kiểm toán khoản mục doanh thu tài chính và 

chi phí tài chính trong kiểm toán BCTC tại 

công ty TNHH Kiểm toán FAC 

Hoàng Thị 

Dung 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan  
 

 

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và 

CCDV trong kiểm toán BCTC do công ty 

TNHH Kiểm toán và Định giá MHD thực hiện 

Đỗ Thị Thủy Trần Thùy Linh   

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty 

TNHH Kiểm toán Hùng Vương 

Lê Thu Hường 
Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty 

TNHH Kiểm toán Và Tư vấn Dong A 

Nguyễn Thanh 

Nhàn 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kiểm toán khoản mục chi phí trả trước trong 

kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH 

kiểm toán DTH Việt Nam 

Đỗ Thanh Hà 
Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 
Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán 

BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Kroize 

Vũ Thị Kim 

Dung 
Nguyễn Thị Dự   

 

Kiểm toán khoản mục lương và các khoản 

trích theo lương  do Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á thực 

hiện 

Trần Thị 

Phương Anh 
Trần Thùy Linh   

 

Kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán 

BCTC do Công ty TNHH kiểm toán 

Immanuel thực hiện 

Trần Thu Trang 
Nguyễn Thùy 

Dương  
 



 

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Calico thực 

hiện 

Ninh Kiều Anh Nguyễn Thị Quế   

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán BCTC do công ty 

TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá 

ACC_Việt Nam thực hiện 

Lê Minh Lương 
Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu trong kiểm 

toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán và 

tư vấn tài chính Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thiên Hương 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm  
 

 

Kiểm toán khoản mục Chi phí quản lý doanh 

nghiệp trong BCTC tại Công ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá Tân Việt 

Trần Thị Hương 
Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 

tại  công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

APEC  

Chu Thị Kim 

Anh 
Hà Thị Tuyết   

 

Kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm 

toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH hãng 

kiểm toán và định giá ASCO 

Trần Phương 

Nhi 
Hà Thị Tuyết   

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán 

trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH 

Kiểm toán Immanuel thực hiện 

Lê Thị Linh 

Tâm 
Nguyễn Thị Quế   

 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu trong kiểm 

toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán - Tư 

vấn Định giá ACC_Việt Nam thực hiện 

Nguyễn Minh 

Việt 

Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán BCTC  tại Công ty TNHH 

PKF Việt Nam 

Trần Hữu Long 
Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong 

Kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán CALICO  

Phạm Thị 

Hoàng Hương 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm  
 

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu 

Á 

Lê Thị Thu Trà 
Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 

Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong 

kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm 

toán ES-GLOCAL thực hiện Công ty TNHH 

Kiểm toán ES-GLOCAL 

Phạm Thị Thùy 

Linh 
Trần Thùy Linh   

 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả trong kiểm 

toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn Đầu tư Thăng Long 

Nguyễn Thị 

Hường 

Hoàng Thị Việt 

Hà  
 

 Kiểm toán khoản mục Doanh thu hàng bán Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị  



hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán 

BCTC tại công ty TNHH hãng Kiểm toán 

Rubik 

Vân Ngọc Lan  

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH 

kiểm toán và thẩm định giá MHA Việt Nam 

Ngọ Thị 

Phượng 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 

trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH 

Kiểm toán và Định giá Đại Việt 

Trần Thị Thủy Nguyễn Thị Dự   

 

Kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh 

nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do 

Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á thực hiện 

Đặng Thị Trang Trần Thùy Linh   

 

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài 

chính tại công ty TNHH Kiểm toán CPA 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan  
 

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty 

TNHH Kiểm Toán Đông Á 

Phan Thị Hoài Hà Thị Tuyết   

 

Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong 

kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH 

kiểm toán Kroize 

Nguyễn Hương 

Giang 

Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty 

TNHH Hãng Kiểm toán RUBIK thực hiện  

Vũ Thị Phương 

Huê 
Trần Thùy Linh   

 

Kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản 

trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài 

chính tại công ty TNHH kiểm toán CPA Việt 

Nam 

Hồ Bảo Trung Nguyễn Thị Dự   

 

Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong 

kiểm toán BCTC tại công ty kiểm toán và tư 

vấn VSA  

Hoàng Thị 

Hương My 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kiểm toán khoản mục lương và các khoản 

trích theo lương trong kiểm toán BCTC do 

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư 

Thăng Long thực hiện 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 

Nguyễn Thùy 

Dương  
 

 

Kiểm toán khoản mục tiền và tương đương 

tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH 

kiểm toán và định giá Tân Việt thực hiện 

Lê Thị Mai 
Nguyễn Thùy 

Dương  
 

 

Kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC tại 

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn và Định 

giá ACC_Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Ngọc Mai 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan  
 

 

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền và các 

khoản tương đương tiền trên BCTC tại công 

ty TNHH Jungdo Vina Engineering do Công 

Trần Thị Huế Cao Hồng Hạnh   



ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Aagroup thực 

hiện. 

 

Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong 

kiểm toán báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 

do Công ty kiểm toán AAGROUP thực hiện 

Vũ Minh Thi Trần Thùy Linh   

 

Kiểm toán khoản mục phải trả người bán 

trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn đầu tư Tài chính Châu Á 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 
Nguyễn Thị Dự   

 

Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 

trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH 

kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Nguyễn Thùy 

Dương  
 

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty 

TNHH Kiểm toán DTH Việt Nam 

Phan Minh Nhật 
Phạm Thị Hồng 

Diệp  
 

 

Kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản 

trích theo lương trong kiểm toán BCTC do 

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt 

Nam thực hiện 

Nguyễn Thị 

Huyền 
Nguyễn Thị Quế   

 

Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 

trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH 

Kiểm toán Quốc tế 

Nguyễn Gia 

Lộc 
Nguyễn Thị Dự   

 

Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong 

kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm 

toán và Định giá Quốc tế 

Hoàng Thị 

Ngọc Thêu 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH 

Kiểm toán và Định giá Quốc Tế IAV 

Nguyễn Thu 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan  
 

 

Kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do 

công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL thực 

hiện 

Đỗ Thị Hương 

Lan 

Phạm Thị Thu 

Oanh  
 

 

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu 

khách hàng trên BCTC tại công ty cổ phần 

PHY do công ty TNHH tài chính và kiểm toán 

Việt Nam thực hiện 

Dương Thị Thu 

Hà 
Cao Hồng Hạnh   

 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH 

Kiểm toán Kroize 

Nguyễn Hoàng 

Nguyệt Vy 
Nguyễn Thị Dự   

 

Kiểm toán khoản mục tiền và tương đương 

tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán CALICO 

Hoàng Thành 

Trung 
Trần Thùy Linh   

 

Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu 

hình trong kiểm toán BCTC do Công ty 

TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM VIỆT 

NAM - Chi nhánh Hà Nội thực hiện 

Nguyễn Duy 

Thị Duyên 
Nguyễn Thị Quế   



 

Kiểm toán khoản mục Phải trả người bán 

trong BCTC tại công ty TNHH Hãng Kiểm 

Toán RUBIK 

Lê Thị Hồng 

Anh 

Hoàng Thị Việt 

Hà 
 

 
Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 

trong BCTC công ty TNHH Kiểm Toán APS 
Phạm Thị Hảo 

Hoàng Thị Việt 

Hà 
 

 

Kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo 

cáo tài chính tại  công ty TNHH Kiểm toán 

Hùng Vương  

Phạm Hồng 

Thoa 

Phạm Thị Hồng 

Diệp 
 

 

Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định trong 

kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm 

toán và tư vấn tài chính Châu Á thực hiện 

Nguyễn Thu 

Trang 

Phạm Thị Thu 

Oanh 
 

 

Kiểm toán khoản mục Chi phí quản lý doanh 

nghiệp trong kiểm toán BCTC do công ty 

TNHH kiểm toán Kroize thực hiện 

Trần Thị Cúc 

Mai 

Phạm Thị Thu 

Oanh 
 

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty 

TNHH kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính 

Châu Á 

Nguyễn Phương 

Thảo 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC tại 

Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương 

Lê Thị Sen Phạm Thúy Hà  

 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán BCTC của công ty TNHH 

Kiểm toán và Định giá Toàn Cầu 

Hà Thị Lan 

Hương 

Hoàng Thị Việt 

Hà 
 

 

Kiểm toán khoản mục Chi phí quản lý doanh 

nghiệp tại công ty TNHH hãng Kiểm toán 

Rubik 

Phạm Thị 

Quỳnh Liên 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
 

 

Hoàn thiện khoản mục chi phí bán hàng trên 

BCTC tại công ty TNHH liên doanh y học 

Việt-Hàn do công ty TNHH Kiểm toán và 

điịnh giá Tân Việt thực hiện 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 
Cao Hồng Hạnh  

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán 

trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH 

PKF Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Hiền 
Phạm Thúy Hà  

 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả cho người 

bán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh 

Miền Bắc thực hiện. 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
Nguyễn Thị Quế   

 

Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả trong kiểm 

toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán và 

Thẩm Định Giá Việt Nam 

Đặng Thị Hảo Phạm Thúy Hà  

 

Kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trong báo cáo tài chính tại  

công ty TNHH kiểm toán DTH Việt Nam 

Trịnh Thị Thùy 

Hoa 

Phạm Thị Hồng 

Diệp 
 



 

Kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng trong 

kiểm toán BCTC do Công tyTNHH kiểm toán 

và tư vấn đầu tư Châu Á 

Nguyễn Thanh 

Thủy 

Nguyễn Thùy 

Dương 
 

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 

tại Công ty TNHH Kiểm toán- Tư vấn Đất 

Việt- CN Miền Bắc 

Bùi Thị Thùy 

Trang 
Phạm Thúy Hà  

 

Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong 

kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm 

toán- tư vấn định giá ACC_ Việt Nam 

Trịnh Ngọc Anh Hà Thị Tuyết  

 

Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong 

kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty 

TNHH kiểm toán và thẩm định giá ITA 

Nguyễn Thị 

Minh Anh 
Phạm Thúy Hà  

 

Kiểm toán khoản mục chi phí trả trước trong 

kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm 

toán - Tư vấn Định giá ACC _Việt Nam thực 

hiện 

Hà Thị Ánh 

Quyên 

Phạm Thị Thu 

Oanh 
 

 

Kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản 

trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài 

chính tại công ty TNHH PKF Việt Nam 

Vũ Thị Hòa 
Phạm Thị Hồng 

Diệp 
 

 

Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 

trong kiểm toán BCTC do Công ty  CPA Việt 

Nam thực hiện 

Nguyễn Thị 

Thu 

Nguyễn Thùy 

Dương 
 

 

Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong 

kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty 

TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - CN 

Miền Bắc 

Trần Hồng 

Hạnh 

Phạm Thị Hồng 

Diệp 
 

 

Kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung 

cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công 

ty TNHH hãng kiểm toán AASC 

Nguyễn Thị Hà 

Vi 
Hà Thị Tuyết  

 

Kiểm toán khoản mục Chi Phí Bán Hàng 

trong  Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

Đầu tư Tài chính Châu  Á 

Đỗ Thị Hằng 
Hoàng Thị Việt 

Hà 
 

 

Hoàn thiện kiểm toán nợ phải thu khách hàng 

trong kiểm toán báo cáo tài chinh do Công ty 

TNHH Kiểm toán và Định giá MHD thực hiện 

Trần Thu Ngát Trần Thùy Linh  

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty 

Kiểm toán Đông Á 

Đỗ Thị Thu 

Nguyên 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
 

 

Kiểm toán khoản mục phải trả người bán 

trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH 

kiểm toán và định giá Đại Việt 

Bùi Thị Hồng Phạm Thúy Hà  

 

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục nợ phải thu 

khách hàng trên BCTC tại công ty XNK 

Haneco do công ty kiểm toán TNHH Apollo 

Phạm Thị Như 

Yến 
Cao Hồng Hạnh  



thực hiện 

 

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền và các 

khoản tương đương tiền trên BCTC tại công 

ty TNHH Tư vấn JS Choice do công ty TNHH 

Kiểm toán KDG Việt Nam  thực hiện 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ly 
Cao Hồng Hạnh  

 

Kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương 

đương tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu 

Á 

Đinh Thị Giang 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 
 

 

Kiểm toán khoản mục chi phí trả trước dài hạn 

trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại 

công ty TNHH kiểm toán tư vấn và đầu tư tài 

chính Châu Á  

Nguyễn Thị 

Thúy 
Phạm Thúy Hà  

 

Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu 

hình trong kiểm toán BCTC do Công ty 

TNHH Tài chính và kiểm toán Việt Nam thực 

hiện 

Nguyễn Thu 

Hiền 
Nguyễn Thị Quế   

 

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 

BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

AUTOCENTER HÀ NAM 

Phạm Thị Lan 

Anh 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 
Quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần 

công nghệ và thương mại Sigma Việt Nam 
Phạm Chí Sơn 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 

 

Nghiên cứu áp dụng OKR (Objectives and 

Key Results) trong quản trị doanh nghiệp tại 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MTT 

2 

Trần Thị 

Phương Anh 
Vũ Đình Khoa  

 
Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công 

ty TNHH Thương mại sản xuất Vinh Thịnh 
Đặng Tiến Khải 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

 

 

Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tại Công ty THHH Cơ 

khí và Xây dựng Đại Việt 
 

Phạm Tuấn An Vũ Đình Khoa  

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

bộ phận nhà hàng tại Công ty TNHH 

SAMWON Hà Nội 

Hà Đình Hùng 
Trần Phương 

Thảo 
 

 

Giải pháp phát triển hoạt động cho vay ngắn 

hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 

chi nhánh Đông Đô 

Cao Văn Việt 
Nguyễn Minh 

Phương 
 

 
Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng tại 

ngân hàng TMCP Tiên Phong 
Lê Thị Lan Dương Thị Hoàn  

 

Ứng dụng đòn bẩy tài chính trong nâng cao 

hiệu quả tài chính tại Công ty TNHH Xây lắp 

& Thương mại Phú An 

Nguyễn Thị 

Linh Chi 
Trần Thị Hoa  

 
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công 

ty TNHH Faurecia Viet Nam 
Vũ Đại Tín Cao Văn Trường   

 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư Hoàng Phương Cao Văn Trường  



tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ 

tầng Quảng Ninh 

Thảo 

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển 

Kinh tế tư nhân tại tỉnh Nghệ An 

Đoàn Phương 

Thảo 
Cao Văn Trường  

 
Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển sản phẩm 

mới tại công ty Pizza Hut Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thảo 
Cao Văn Trường  

 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu 

thầu qua mạng tại Tp. Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Phượng 
Cao Văn Trường   

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển 

nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dịch vụ 

Địa Ốc Vàng 

Lê Hồng Phong Cao Văn Trường  

 
Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu qua 

mạng tại Công ty TNHH Tuấn Dũng 

Khương Thị 

Quỳnh An 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư 

phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH 

Tân Hoàng Hải Ninh Bình 

Vũ Thu An 
Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư 

đổi mới công nghệ tại công ty TNHH đầu tư 

ứng dụng sản xuất bao bì Việt 

Lý Văn Minh 
Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tại Chi nhánh BOT tuyến tránh 

Thành phố Vinh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu 

tư tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại 

Hiệp Giang 

Nguyễn An 

Tuyên 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm 

định dự án đầu tư Bất động sản tại công ty CP 

quản lý Bất động sản Đất Việt 

Nguyễn Thị 

Trang 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển 

công nghệ tại công ty cổ phần phát triển đầu 

tư và thương mại Long Biên 

Phạm Thùy  

Dương 

Chu Thị Thúy 

Hằng 
 

 

Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển hướng tới 

các cam kết về môi trường theo bộ chỉ số ESG 

tại công ty Cổ phần Hoá chất Bình Minh 

Phạm Thị Thùy 

Dung 
Đỗ Hải Hưng  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư 

chuyển đổi số tại Công ty TNHH Đầu tư ứng 

dụng sản xuất bao bì Việt 

Đào Thị Giang Đỗ Hải Hưng  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư chuyển 

đổi số tại Công Ty Bảo Hiểm Hàng Không 

Thanh Hoá 

Bùi Thị Thùy 

Dung 
Đỗ Hải Hưng  

 

Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư phát 

triển dịch vụ ngân hàng số tại Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 

Nguyễn Thu 

Thiện 
Đỗ Hải Hưng  

 Nâng cao hiệu quả đầu tư đổi mới công nghệ Nguyễn Thị Lan Đỗ Hải Hưng  



tại công ty cổ phần Bắc Thăng Long Việt 

Nam 

 

Nâng cao hiệu quả đầu tư đổi mới công nghệ 

sản xuất tại công ty CP đầu tư sản xuất máy 

Việt Nam 

Phạm Thị Hân Đỗ Hải Hưng  

 

Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại công 

ty CP Cosmos Japan Creation trong bối cảnh 

thực thi Hiệp định CPTPP 

Trần Thị  Hà Đỗ Hải Hưng  

 
Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư phát triển 

du lịch tại tỉnh Quảng Ninh 
Vũ Thị Hoa Đỗ Hải Hưng  

 

Giải pháp thu hút vốn FDI xanh trong lĩnh vực 

công nghiệp chế biến-chế tạo tại thành phố Hà 

Nội 

Lê Thu Huệ Đỗ Hải Hưng  

 
Giải pháp thúc đẩy thu hút nguồn vốn FDI tại 

tỉnh Đăk Lăk 

Phạm Thị Thu  

Hòa 
Đỗ Hải Hưng  

 
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại UBND 

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

Vũ Thị Vân 

Anh 

Hà Thị Kim 

Dung 
 

 

Đầu tư phát triển dự án nông nghiệp công 

nghệ cao tại tỉnh Sóc Trăng của công ty Cổ 

Phần Techpal 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

Hà Thị Kim 

Dung 
 

 
Giải pháp huy động và sử dụng vốn cho đầu 

tư phát triển tại công ty cổ phần XTEST 

Phạm Phương 

Anh 

Hà Thị Kim 

Dung 
 

 

Hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp tại Công 

ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây dựng 

Hoàng Anh I 

Hán Thị Linh 
Hà Thị Kim 

Dung 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển 

tại công ty TNHH Dịch vụ thương mai và 

quảng cáo ADK 

Đặng Thùy 

Linh 

Hà Thị Kim 

Dung 
 

 
Giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh 

của công ty hóa mỹ phẩm Hương Mộc  

Lê Thị Thùy 

Linh 

Hà Thị Kim 

Dung 
 

 
Hoạt động quản lý danh mục đầu tư tại công 

ty CP đầu tư Thuận An Phát 

Nguyễn Văn 

Khương 

Hà Thị Kim 

Dung 
 

 

Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại công 

ty TNHH Phát triển sản xuất và Thương mại 

Phương Anh 

Đoàn Xuân Huy 
Hà Thị Kim 

Dung 
 

 

Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm ruốc 

thủy sản của công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Thủy Sản Quảng Ninh 

Lê Thị Mỹ Lệ 
Hà Thị Kim 

Dung 
 

 

Hoàn thiện công tác xây dựng phương pháp 

đầu tư chứng khoán cho khách hàng cá nhân 

tại công ty cổ phần chứng khoán VPS  

Dương Đăng  

Kiên 

Hà Thị Kim 

Dung  
 

 
Huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển tại 

công ty TNHH Cách Nhiệt Sao Việt Hà Nội 

Nguyễn Thị  

Hường  

Hà Thị Kim 

Dung  
 



 

Giải pháp đầu tư phát triển công nghệ khai 

thác và chế biến khoáng sản tại Công ty cổ 

phần khoáng sản Tấn Phát 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững 

trong đầu tư tại công ty TNHH Savor Việt 

Nam dựa trên chỉ tiêu ESG 

Trần Bích Ngọc 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 
Giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh 

tại công ty Cổ phần Lông vũ Nam Vũ 

Ngô Thị Hồng 

Ngọc 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển 

tại công ty TNHH đầu tư và phát triển thương 

mại Tràng An 

Đỗ Thị Nhung 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh 

tại Công ty Cổ phần công nghệ và xây dựng 

Đức Minh 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn và giám 

sát chất lượng dự án tại công ty cổ phần 

XTEST Hà Nội 

Vũ Thu Nga 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại 

công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Đô Thị 

Hoàng Thanh 

Đặng Thị 

Phương 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công 

Ty Cổ Phần Avia 

Nguyễn Thị 

Kiều Oanh 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư các 

công trình xây dựng của công ty cổ phần CP 

xây dựng Trần Gia 

Trần Thị Kiều 

Oanh 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới đầu tư 

chứng khoán tại công ty CP Chứng khoán 

VPS 

Nguyễn Văn 

Ninh 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công 

ty TNHH dịch vụ thương mại và quảng cáo 

ADK. 

Hoàng Thị 

Quỳnh 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 
Giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh 

tại công ty TNHH vận tải Việt Thịnh 

Nguyễn Văn 

Tần 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
 

 
Đầu tư chuyển đối số tại công ty TNHH 

Thương mại và Đầu tư xây dựng Thịnh Phát 

Phùng Thanh 

Hiền 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công 

ty cổ phần Tràng An 
Lã Đắc Khánh 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Đầu tư nâng cao năng lực canh tranh tại công 

ty cổ phần thương mại Minh Thanh 

Nguyễn Thị 

Hiên 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công 

ty TNHH Tuấn Dũng 
Nguyễn Thu Hà 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty CP 

Thiết kế kiến trúc xây dựng và Tư vấn Đông 

Nguyễn Hồng 

Hà 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 



Dương 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu 

thầu tại Công ty TNHH Thương mại và Xây 

dựng Cúc Anh 

Nguyễn Thị 

Việt Linh 

Nguyễn Thị 

Hạnh Nguyên 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu 

tư tại Công ty Cosmos Japan Creation (CJC) 
Đỗ Thị Mai 

Nguyễn Thị Kim 

Liên 
 

 
Nâng cao hiệu quả đầu tư đổi mới công nghệ 

tại Công ty cổ phần KB Việt Nam. 

Đào Thị 

Phương Loan 

Nguyễn Thị Kim 

Liên 
 

 

Phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh bất 

động sản của Công ty Cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Nam Á  

Đinh Thị Ngân 
Nguyễn Thị Kim 

Liên 
 

 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại 

CTCP phát triển đầu tư xây dựng và thương 

mại long biên 

Ngô Thị Minh 

Nguyệt 

Nguyễn Thị Kim 

Liên 
 

 
Đầu tư phát triển hoạt động marketing tại 

công ty TNHH vận tải Việt Thịnh 

Nguyễn Đức 

Mạnh 

Nguyễn Thị Kim 

Liên 
 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển 

của công ty TNHH Hoàng Vũ  

Trần Thị Hồng 

Thắm 

Nguyễn Thuý 

Quỳnh 
 

 

Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển của 

công ty TNHH sản xuất và thương mại thủy 

sản Quảng Ninh 

Đỗ Thị Thanh 

Vân 

Nguyễn Thuý 

Quỳnh 
 

 
Giải pháp đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số tại 

Ngân hàng BIDV khu vực Hà Nội 

Đoàn Thị Thu 

Trang 

Nguyễn Thuý 

Quỳnh 
 

 
Giải pháp đẩy mạnh đầu tư  chuyển đổi số tại 

công ty Nhiệt điện Thái Bình 
Tạ Hồng Chiến 

Nguyễn Thuý 

Quỳnh 
 

 
Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn 

nhân lực của công ty TNHH IAMG Việt Nam 
Vũ Khắc Hiệp 

Nguyễn Thúy 

Quỳnh 
 

 
Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của 

công ty cổ phần Đại Phúc Complex 
Lê Thị Thủy 

Nguyễn Thuý 

Quỳnh 
 

 

Đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực tại 

công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ 

tổng hợp Anh Đào 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

Nguyễn Thuý 

Quỳnh 
 

 
Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển tại công 

ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam 

Trần Thị 

Phương Anh 

Nguyễn Thúy 

Quỳnh 
 

 

Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển chuyển 

đổi số tại công ty TNHH Trang trí Nội thất Vũ 

Gia  

Đinh Xuân 

Cường 

Nguyễn Thuý 

Quỳnh 
 

 

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát 

triển tại công ty cổ phần công nghệ xây dựng 

Hoa Mai 

Lê Văn Đạt 
Nguyễn Thuý 

Quỳnh 
 

 

Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ 

phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng 

Mai Tuấn Kiệt 
Nguyễn Thúy 

Quỳnh 
 



 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty cổ phần Nhanh.vn sau tác động của 

Covid-19 

Lưu Thị Thảo Bùi Thị Kim Cúc  

 
Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực của 

Công ty TNHH Haduco 

Nguyễn Thị 

Thoa 
Bùi Thị Kim Cúc  

 

Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại Công ty cổ phần ô tô Con Đường Mới bối 

cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 

Đào Minh Thư Bùi Thị Kim Cúc  

 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty TNHH YoungOne Bắc Giang trong 

thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 

Đỗ Thị Thủy Bùi Thị Kim Cúc  

 

Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Dịch vụ quốc tế A&S 

trong thời kì cách mạng ccông nghiệp 4.0 

Nguyễn Thu 

Thủy 
Bùi Thị Kim Cúc  

 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân 

lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HQ trong 

bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Trần Trung 

Thủy 
Bùi Thị Kim Cúc  

 

Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại Công 

ty TNHH Sunhouse (Việt Nam) sau đại dịch 

covid 19 

Nguyễn Thị Trà Bùi Thị Kim Cúc  

 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bellsystem24 Hoa 

Sao 

Hoàng Thị 

Trang 
Bùi Thị Kim Cúc  

 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 

tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần 

Bibomart TM trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 

Đoàn Thị Thanh 

Xuân 
Bùi Thị Kim Cúc  

 

Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác 

Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Đầu tư 

Công nghệ và Dịch vụ SConnect thời đại cách 

mạng công nghiệp 4.0 

Nguyễn Thị 

Xuân 
Bùi Thị Kim Cúc  

 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ 

phần chứng khoán FPT trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 4.0 

Lê Thị Thuỳ An Bùi Thị Kim Cúc  

 
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại 

Hợp tác xã Thủ công nghiệp Tân Long 

Nguyễn Thị 

Hoài Phương 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 

Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại 

công ty TNHH dịch vụ thương mại& quảng 

cáo ADK 

Phạm Thị 

Phương 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 
Hoàn thiện công tác Đãi ngộ nhân lực tại 

Công ty TNHH BMBSOFT Việt Nam 

Nguyễn Thanh 

Quang 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số một 

Hà Thành 

Phạm Thị Diễm 

Quỳnh 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
 



 
Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công 

ty cp ITNavi Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Tâm 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty Cổ phần Thương mại Giải pháp 

Hachinet Việt Nam 

Đặng Thị Thảo 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty Cổ phần Cơ điện Xuân Mai 

Nguyễn Thị 

Anh Thư 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 

Hoàn Thiện Công Tác Đãi Ngộ Nhân Lực Tại 

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Thế Hệ 

Mới 

Vũ Minh Thư 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 

Tạo động lực làm việc cho nhân viên kinh 

doanh tại Công ty CP Kết nối Nhân lực 

Worklink Việt Nam 

Phan Thị Thúy 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 

Hoàn thiện Quy trình tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy 

Dung 

Vũ Thủy Tiên 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 

Thực trạng công tác tuyển dụng dụng nguồn 

nhân lực tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Ktech 

Việt Nam 

Lê Thị Huyền 

Trang 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty Cổ phần Pi Co Chi nhánh Hà Nam 
Phan Thu Trang 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực của 

Cụm 1- Hà Nội Công ty cổ phần Giao hàng 

tiết kiệm 

Trần Thị Trang 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

 

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty 

Cổ phần đầu tư Giáo dục và phát triển công 

nghệ Quốc tế Langmaster trong thời kỳ cách 

mạng công nghiệp 4.0 

Nguyễn Tố 

Uyên 

Nguyễn Đức 

Diệp 
 

 

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty 

Cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LNG 

trong thời kỳ hội nhập quốc tế 

Đặng Thanh 

Vân 

Nguyễn Đức 

Diệp 
 

 
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH 

kinh doanh thương mại và vận tải Hải Nam 

Phan Thị Thảo 

Vân 

Nguyễn Đức 

Diệp 
 

 

Nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân lực tại 

công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vạn 

Phúc 

Đặng Thị Vân 

Anh 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân 

lực tại Công ty Cổ phần Enuy Corporation 

Nguyễn Kim 

Anh 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công 

việc tại Công ty Cổ phần Kết nối Nhân lực 

Worklink Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Phương Anh 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Fuhong 

Precision Component. 

Đỗ Thị Ánh 
Nguyễn Phương 

Tú 
 



 

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần kết nối 

nhân lực Worklink Việt Nam. 

Lại Thị Biên 
Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho 

người lao động tại công ty TNHH Osco 

International 

Nguyễn Thị 

Bình 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng công trình Tâm Việt 

Đinh Khánh Chi 
Nguyễn Phương 

Tú 
 

 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty Cổ phần kinh doanh ô tô Thủ Đô 

Nguyễn Thị 

Khánh Chi 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực tại Công ty TNHH Đại Tiến Hưng 

Phát 

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 
Hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại Công 

ty Cổ phần Jonux Châu Á 
Trần Thị Giang 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty cổ phần Phần mềm OOS 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Một số biện pháp hoàn thiện công tác tuyển 

dụng tại Công ty Cổ phần Scots English 

Australia 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân 

lực tại công ty Cổ phần Bellsystem24-HoaSao 

khối dự án miền Bắc 
Phạm Thị Hiền 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Tập đoàn 

Đầu tư Quốc tế VIJP Việt Nam 
Đàm Văn Hiệp 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 
Hoàn thiện công tác Tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty TNHH Đại Tiến Hưng Phát Dương Thị Hoa 
Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người 

lao động làm việc tại công ty cổ phần đầu tư 

sản xuất Bảo Ngọc trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay. 

Dương Thị 

Thanh Hòa 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty Cổ phần Màu Xanh Việt Ngô Thị Hoài 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 
Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân 

lực tại công ty TNHH Đại Tiến Hưng Phát 
Trịnh Thị Thu 

Hương 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 
Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực tại 

Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Chu Thị Huyền 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân 

lực tại Công ty TNHH Kinh doanh và Công 

nghệ Sao Việt 
Đào Trang Linh 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 
Nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của 

nhân viên tại Công ty TNHH Hệ Thống Sovi 
Nguyễn Thị 

Linh 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển Hoàng Thị Nguyễn Thị  



nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng số 1 Hà Thành 

Phương Loan Tuyết 

 

Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực tại 

công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà 

Thành 

Nguyễn Thị 

Kiều Loan 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 
Nguyễn Thị 

Mai Loan 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại công ty TNHH CNTT MF Việt Nam 
Trần Thị Bích 

Loan 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thời trang 

thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy 

Bùi Thị Hồng 

Mây 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn công 

việc của nhân viên Công ty TNHH Xây dựng 

cơ khí và Thương mại Hoàng Phong 
Hoàng Cao Ngữ 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 

tuyển dụng tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Đầu 

Tư An Bình 
Vũ Thúy Ngân 

Phạm Thị Thu 

Hiền 
 

 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 

tuyển dụng nhân sự trong công ty Cổ phần 

NTQ Solution 
Vũ Hồng Ngọc 

Phạm Thị Thu 

Hiền 
 

 
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại 

công ty TNHH TMDV Toàn Thắng Bùi Minh Nhật 
Phạm Thị Thu 

Hiền 
 

 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty cổ phần Vnindus Nguyễn Thị Nụ 
Phạm Thị Thu 

Hiền 
 

 

Nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ cho nhân 

viên tại công ty Cổ phần Quản lý và khai thác 

tòa nhà VNPT 

Đỗ Thị Như 

Quỳnh 

Phạm Thị Thu 

Hiền 
 

 

Hoàn thiện công tác phúc lợi giữ chân người 

lao động tại công ty cổ phần Đầu tư và 

Thương mại TNG Thái Nguyên, chi nhánh 

may Phú Bình 3 

Trần Nguyệt 

Quỳnh 

Phạm Thị Thu 

Hiền 
 

 

Thực trạng chế độ đãi ngộ tại Công ty Cổ 

phần thương mại và giải pháp HACHINET 

Việt Nam 

Nguyễn Minh 

Tâm 

Phạm Thị Thu 

Hiền 
 

 
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân 

lực tại Công ty CP tập đoàn ThyLand Nguyễn Thị Tân 
Phạm Thị Thu 

Hiền 
 

 

Thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự tại Công 

ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam trong 

bối cảnh hậu Covid-19. 

Chu Thị 

Phương Anh 

Trần Ánh 

Phương 
 

 
Giải pháp giữ chân nhân tài tại Công ty Cổ 

phần Liên doanh Galatex Việt Nam. Lê Ngọc Anh 
Trần Ánh 

Phương 
 

 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân 

sự tại Công ty cổ phần Thang máy Viễn Đông 

trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 

Nguyễn Thị 

Ánh 

Trần Ánh 

Phương 
 

 

Phát triển công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 

tại Công ty Cổ phần Rikkeisoft trong bối cảnh 

chuyển đổi số 

Nguyễn Thị 

Thanh Bình 

Trần Ánh 

Phương 
 



 

Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông Du 

lịch Việt tại Hà nội sau đại dịch Covid-19 
Trần Thị Dinh 

Trần Ánh 

Phương 
 

 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân 

lực  tại công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Hà 

Phong trong bối cảnh sau đại dịch covid 19. 

Nguyễn Thị 

Hoài 

Trần Ánh 

Phương 
 

 

Phát triển nguồn và phương pháp tuyển mộ tại 

công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Quốc Tế 

VIJP Việt Nam 

Dương Thị 

Hồng 

Trần Ánh 

Phương 
 

 

Hiện đại hóa công tác tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông 

Tcom trong bối cảnh chuyển đổi số 
Phạm Thị Hồng 

Trần Ánh 

Phương 
 

 

Thực trạng hệ thống và qui trình tuyển dụng 

nhân sự của Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì 

Trường Thịnh trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 

Phạm Thị Huế 
Trần Ánh 

Phương 
 

 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân 

lực tại Chi nhánh Công ty TNHH Giao Nhận 

Ba Rôm Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Trần Ánh 

Phương 
 

 

Phát triển các phương pháp đánh giá thực hiện 

công việc tại Công ty Cổ phần SmartOSC 

trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 

Trần Ngọc 

Huyền 

Trần Ánh 

Phương 
 

 
Phân tích chính sách đãi ngộ nhân sự tại công 

ty Daikyo Nishikawa Vi Thị Hà Ly 
Trần Ánh 

Phương 
 

 
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại công ty cổ phần Sivico 
Nguyễn Thị 

Thơ 

Trần Ánh 

Phương 
 

 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân viên văn 

phòng tại công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại NDP VINA 

Lê Thị Hồng 

Nhung 
Bùi Thị Kim Cúc  

 
Nâng cao hiệu quả công tác lễ tân tại văn 

phòng Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tiến 
Nguyễn Thị 

Hồng Cẩm 
Dương Đình Bắc  

 

Nâng cao hiệu quả công tác lễ tân tại văn 

phòng công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo 

T&T Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hân 
Dương Đình Bắc  

 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật 

chất văn phòng tại Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Hoa, Cây cảnh - Viện Khoa học 

nông nghiệp Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Liễu 
Dương Đình Bắc  

 
Hiện đại hoá công tác văn phòng tại công ty 

TNHH Thương mại và Xây dựng TVT Hà Nội Phùng Thị Loan Dương Đình Bắc  

 

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ thư ký văn 

phòng tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Stencil 

– Stencil JSC 

Dương Thu 

Trang 
Dương Đình Bắc  

 

Phát triển công tác đào tạo và bồi dưỡng 

nguồn nhân lực hành chính văn phòng tại 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Saritech 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý 

văn phòng tại Ủy ban nhân dân xã Hồng 

Giang 

Giáp Thị Thảo 

Vân 

Nguyễn Phương 

Tú 
 



 
Hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ tại Uỷ ban 

nhân dân xã Tiến Thắng 
Nguyễn Thị 

Xuân 

Nguyễn Phương 

Tú 
 

 
Hoàn thiện một số thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa tại UBND xã Yên Giả 
Nguyễn Thị 

Mai 

Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Công tác 

văn thư tại Văn phòng Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp Phú Thọ 

Cao Thị Lan 

Nhi 

Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 
Nâng cao hiệu quả Công tác lưu trữ tại Công 

ty Cổ phần Tập đoàn CEO Ngô Yến Nhi 
Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 

Hoàn thiện nghiệp vụ của người thư ký văn 

phòng tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 

và Sản xuất Chính Phát 
Trần Thị Như 

Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 
Hoàn thiện công tác tham mưu tại văn phòng 

ủy ban nhân dân Phường Phù Khê Đỗ Văn Phú 
Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

văn phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI 

Trần Thị 

Phương 

Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 
Chuẩn hoá hoạt động văn phòng tại Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Accretech Việt Nam 
Đặng Thị 

Quỳnh 

Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 
Thực trạng về văn hóa công sở tại UBND 

Phường Kỳ Bá 
Nguyễn Thu 

Thủy 

Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 
Hiện đại hoá Công tác văn phòng tại UBND 

xã Mai Đình Ngô Thu Trang 
Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 

Hoàn thiện công tác lễ tân tại văn phòng 

Trung tâm Phát triển công nghệ Hành chính 

văn phòng 
Tống Thị Trang 

Nguyễn Thị 

Tuyến 
 

 
Hiện đại hoá công tác văn phòng tại Ủy ban 

nhân dân xã Châu Sơn 
Nguyễn Thị 

Trang 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

 
Hoàn thiện công tác thư ký văn phòng tại 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hào Nam 
Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 
Phạm Thị Kiệm  

 

Nâng cao công tác đánh giá thực hiện công 

việc tại Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp 

Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng 

Trần Thị Ngọc 

Diệp 
Phạm Thị Kiệm  

 

Giải pháp nâng cao công tác tổ chức đón tiếp 

khách của lễ tân tại Công ty Cổ phần Thiết bị 

và Cơ khí chính xác Đông Anh 
Vũ Ánh Dương Phạm Thị Kiệm  

 

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực văn phòng tại Công ty TNHH 

Cung ứng Nguồn nhân lực Đại Dương 

Hoàng Thị Thu 

Hà 
Phạm Thị Kiệm  

 

Nâng cao công tác tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty TNHH Mektec Manufacturing Việt 

Nam 
Lê Thị Hà Phạm Thị Kiệm  

 

Nâng cao công tác tiếp nhận, xử lý và cung 

cấp thông tin của thư ký văn phòng tại Công 

ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải 

Tuấn Thành 

Ngô Thị Thu Hà Phạm Thị Kiệm  



 
Hoàn thiện Công tác tổ chức Văn phòng tại 

Công ty TNHH Falcon Việt Nam (Đại An) Đỗ Thị Thu Hải Phạm Thị Kiệm  

 

Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức 

chuyến đi công tác cho lãnh đạo của văn 

phòng Công ty TNHH 27-7 

Khổng Thị 

Hanh 
Phạm Thị Kiệm  

 

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác 

tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Quân 

Thịnh 

Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
Phạm Thị Kiệm  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

hành chính văn phòng 

tại Ủy ban Nhân dân Phường Duy Hải 

Trần Thị Hương 

Ly 
Phạm Thị Kiệm  

 
Nâng cao hiệu quả hoạt động chứng thực tại 

Ủy ban nhân dân xã Tiên Lục Chu Thị Mai Phạm Thị Kiệm  

 
Hoàn thiện công tác tổ chức văn phòng tại 

Công ty TNHH Hệ Thống Sovi 
Nguyễn Thị 

Kim Sinh 

Phạm Thị Thu 

Hiền 
 

 
Hiện đại hóa công tác văn phòng tại Ủy ban 

nhân dân xã Bắc Sơn 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

Trần Ánh 

Phương 
 

 

Nâng cao hiệu quả công tác quản trị văn 

phòng tại công ty Công ty Cổ phần Nghệ thuật 

Giải trí Hoa Dương 
Trần Thị Ngọc 

Trần Ánh 

Phương 
 

 

Lập kế hoạch Marketing Online cho công ty 

TNHH Công nghệ KITE Việt Nam giai đoạn 

2023 - 2024, tầm nhìn 2030 

Nguyễn Thị 

Phương Anh 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Lập kế hoạch Marketing Online cho công ty 

TNHH DONEXPRO Việt Nam giai đoạn 

2023 - 2024, tầm nhìn 2030 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Lập kế hoạch xúc tiến hỗn hợp cho công ty Cổ 

phần Đầu tư Xây dựng VietStar giai đoạn 

2023-2024, tầm nhìn 2030 
Nông Thị Bích 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm 

trực tuyến của người tiêu dùng đối với sản 

phẩm của Công ty TNHH Đầu tư và Thương 

mại PA 

Trần Thị Ánh 

Duyên 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Xây dựng kế hoạch xúc tiến hỗn hợp cho sản 

phẩm dây điện dân dụng của Công ty Cổ phần 

Dây và cáp điện Thượng Đình giai đoạn 2023- 

2025, tầm nhìn 2030 

Đỗ Thị Hà 
Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Lập kế hoạch truyền thông Marketing Online 

cho Công ty TNHH Thương mại và Phát triển 

Công nghệ phần mềm TCSOFT giai đoạn 

2023 - 2024, tầm nhìn 2030 

Nguyễn Thu 

Hiền 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 

mua hàng trực tuyến của Công ty TNHH Kinh 

doanh và Công nghệ Sao Việt 
Cao Thị Hiệp 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 

mua hàng trực tuyến của khách hàng tại công 

ty Cổ phần Viễn thông Di Động Thông Minh 

Trần Thị Ngọc 

Hoa 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

mua sắm trực tuyến của khách hàng tại Công 

ty TNHH Hùng Hàng Hiệu 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 



 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 

mua hàng trực tuyến của công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Gió Decor. 
Nguyễn Thị Ly 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn 

hợp tại công ty TNHH Sản Xuất và Thương 

Mại Vinputek Việt Nam 
Cao Thị Miên 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 

mua hàng trực tuyến bộ nồi chảo cao cấp 

Ultra Titanium của Tập đoàn Sunhouse 

Nguyễn Hoài 

Phương 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 

Lập kế hoạch xúc tiến hỗn hợp cho cho chi 

nhánh TP Hà Nội của Công ty Cổ phần phần 

mềm OOS (OOS Software) giai đoạn 2022 - 

2024, tầm nhìn 2030 

Nguyễn Thị 

Thắm 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

 
Hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp của 

công ty TNHH thương mại KHT 
Nguyễn Thị 

Cam 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 
Giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối tại 

CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc 
Trịnh Khánh 

Huyền 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing 

online của công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

Thế giới Hải Sản 

Trần Thị 

Khuyên 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 

Nâng cao hoạt động Marketing truyền thông 

mạng xã hội tại công ty TNHH MTV Thương 

mại - Dịch vụ Thuận Giai 

Nguyễn Thế 

Lâm 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn 

hợp tại Công ty Đầu tư Thiết bị Y tế An Thịnh 
Nguyễn Phương 

Linh 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 

Hoàn thiện hoạt động Marketing Online trong 

lĩnh vực tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ 

phần Thanh toán Hưng Hà 

Nguyễn Hương 

Quỳnh 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 
Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu tại 

Công ty Cổ Phần Hà Yến 
Phạm Thị 

Quỳnh 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 
Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại 

Công ty Cổ phần Công nghệ Auto Châu Á 
Hoàng Tuấn 

Quỳnh 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng đối với dịch vụ môi giới 

chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Việt Tín 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn 

hợp tại Công Ty TNHH Thế Giới Nhanh và 

Xinh 

Nguyễn Thị 

Khánh Linh 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing 

Online tại Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị y tế 

An Thịnh 

Mai Thị Thùy 

Linh 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 
Hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc 
Đào Thị Mỹ 

Linh 

Đỗ Thị Phương 

Nga 
 

 
Xây dựng hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho 

công ty Cổ phần Liên Doanh Sơn Thế Kỷ Lê Công Hoàng Lê Thị Hải  

 
Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ 

logistics tại công ty cổ phần giao nhận vận tải 
Nguyễn Tiến 

Hoàng 
Lê Thị Hải  



Kepler 

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng 

cáo của Công ty TNHH Osco International 
Nguyễn Thị 

Hương 
Lê Thị Hải  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing online cho Công ty TNHH Thương 

mại và Kỹ thuật HMI Việt Nam 

Đào Thị Thu 

Thảo 
Lê Thị Hải  

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 

online cho công ty TNHH Quảng cáo E - 

Marketing Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thu 
Lê Thị Hải  

 

Xây dựng hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho 

công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ 

Thuận Giai 

Nguyễn Thị 

Tiến 
Lê Thị Hải  

 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng 

cáo cho công ty cổ phần tiếp vận Hoà Phát Đỗ Thị Tú Lê Thị Hải  

 

Nâng cao hoạt động truyền thông marketing 

của Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch 

vụ Thuận Giai 
Đặng Thị Uyên Lê Thị Hải  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chăm 

sóc khách hàng tại Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Gió Decor 

Nguyễn Thị 

Phương Vi 
Lê Thị Hải  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động PR 

trong phát triển thương hiệu tại công ty 

TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Thương 

mại Việt Anh 

Nguyễn Thị 

Yến 
Lê Thị Hải  

 

Nghiên cứu chất lượng sản phẩm ảnh hưởng 

tới sự hài lòng của khách hàng tại Công ty Cổ 

phần liên doanh dược phẩm Hanmi Việt Hàn 

Nguyễn Ngọc 

Ánh 
Ngô Văn Quang  

 

Hoàn thiện hoạt động truyền thông Marketing 

nhằm nâng cao lòng trung thành của khách 

hàng đối với sản phẩm của Công ty Cổ phần 

Flexfit  

Đặng Ngọc 

Châm 
Ngô Văn Quang  

 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị kênh 

phân phối sản phẩm Công ty Cổ phần Dược 

và Thú Y (Hanvet) 

Nguyễn Thị 

Diệu 
Ngô Văn Quang  

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của quảng cáo đến 

mức độ nhận diện thương hiệu tại Công ty cổ 

phần đầu tư - sản xuất và truyền thông Hoàng 

Gia 

Đào Thanh Hải Ngô Văn Quang  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing online trên mạng xã hội Facebook 

của công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Du Lịch Sea Travel 

Nguyễn Quý 

Mỹ Hoa 
Ngô Văn Quang  

 

Giải pháp hoàn thiện hệ thống nhận diện 

thương hiệu của Công ty Cổ Phần Kiến Trúc 

Nội Thất Amax Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 
Ngô Văn Quang  

 

 Giải pháp cải thiện hoạt động định vị thị 

trường cho sản phẩm App Ông Bụt của Công 

ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công 

nghệ ITSOL 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
Ngô Văn Quang  

 Giải pháp marketing phát triển thị trường cho Phạm Thị Ngọc Ngô Văn Quang  



công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiền 

Thanh 

Mai 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến trải 

nghiệm website của khách hàng đối với sản 

phẩm trang sức tại Công ty Cổ phần Vaadoo 

Việt Nam. 

Nghiêm Chính 

Nghĩa 
Ngô Văn Quang  

 

Hoàn thiện hoạt động bán hàng cá nhân nhằm 

nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại công 

ty TNHH Cơ khí và Thương mại An Bình. 

Hồ Thị Phương 

Thảo 
Ngô Văn Quang  

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách xúc 

tiến hỗn hợp tới độ nhận diện thương hiệu 

công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hưng 

Thành 

Nguyễn Thị 

Phương Thúy 
Ngô Văn Quang  

 

Ảnh hưởng của hoạt động xúc tiến bán hàng 

tới ý định mua của khách hàng về dòng sản 

phẩm cơ khí của công ty cổ phần thương mại 

điện tử VNE 

Phạm Thị Minh 

Thùy 
Ngô Văn Quang  

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng cá nhân 

cho dòng máy nội soi tiêu hóa của Công ty Cổ 

phần Giải pháp Y tế Nam Minh 

Nguyễn Thị Lan 

Trinh 
Ngô Văn Quang  

 

Lập kế hoạch phát triển dịch vụ mới - dịch vụ 

phát triển thương hiệu cá nhân cho khách 

hàng của công ty TNHH Manta 

Trần Thanh 

Trúc 
Ngô Văn Quang  

 
Cải thiện hoạt động marketing trực tiếp tại 

công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 
Nguyễn Văn 

Thành Trung 
Ngô Văn Quang  

 

Đẩy mạnh truyền thông marketing online cho 

dòng sản phẩm Bếp Đại Nam của công ty 

TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Song 

Long 

Lưu Thị Hạnh 
 Phạm Hồng 

Nhung 
 

 

đẩy mạnh hoạt động Marketing trực tiếp tại 

công ty TNHH Cơ khí và Thương mại An 

Bình. 

Nguyễn Thị 

Huệ 

 Phạm Hồng 

Nhung 
 

 

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing của 

công ty TNHH dệt may Tân Tiến Thành tại thị 

trường EU 
Trần Hữu Hưng 

 Phạm Hồng 

Nhung 
 

 

Giải pháp hoàn thiện hệ thống nhận diện 

thương hiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng VietStar 

Phạm Thị 

Hường 

 Phạm Hồng 

Nhung 
 

 
Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing 

tại Công ty Luật TNHH Thiên Mã Nguyễn Thị Lý 
 Phạm Hồng 

Nhung 
 

 

Đẩy mạnh truyền thông marketing cho dịch vụ 

quảng cáo ngoài trời của công ty TNHH 

Truyền thông và Quảng cáo Fly Media 

Lê Thị Thảo 

Ngọc 

 Phạm Hồng 

Nhung 
 

 

Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của 

khách hàng về chất lượng dịch vụ của Ngân 

hàng Á Châu ACB Chi nhánh Hưng Yên. 

Phạm Thị 

Hương Nhài 

 Phạm Hồng 

Nhung 
 

 
Giải pháp truyền thông marketing cho công ty 

Cổ phần Kinh doanh f88 Lê Thị Nhung 
Phạm Hồng 

Nhung 
 

 
Nghiên cứu xu hướng du lịch phượt trong giới 

trẻ hiện nay đến các tuyến điểm du lịch ở Tây Phan Thị Hoài   



Bắc Nhi 

 

Nghiên cứu thực trạng và tiềm năng phát triển 

du lịch sinh thái tại Cồn Đen, Vũ Thư, Thái 

Bình 

Đinh Thị 

Thương 
  

 
Nghiên cứu phát triển tour du lịch tâm linh kết 

hợp nghỉ dưỡng tại Thanh Thuỷ - Phú Thọ 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 
  

 
Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại 

Tam Đảo - Vĩnh Phúc 
Khổng Thị Thu 

Thủy 
  

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh kết hợp 

làng nghề tại huyện Thường Tín Lê Thị Liên   

 

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển 

du lịch bền vững tại khu di tích lịch sử Đền 

Hùng  

Hà Quỳnh 

Hương 
  

 
Phát triển du lịch làng nghề thêu ren Văn 

Lâm, tỉnh Ninh Bình: Thực trạng và giải pháp 
Phạm Thị Thúy 

Hằng 
  

 

Nghiên cứu thực trạng và tiềm năng phát triển 

du lịch tâm linh ở di tích kiến trúc chùa Cổ 

Lễ, Nam Định 

Đinh Thị Thuỳ 

Trinh 
  

 

Nghiên cứu thực trạng và tiềm năng phát triển 

du lịch sinh thái tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trịnh Thị 

Nguyệt 
  

 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái và nghỉ 

dưỡng tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc  Tạ Thị Lan Anh   

 
Nghiên cứu thực trạng và tiềm năng phát triển 

du lịch sinh thái và văn hoá tại Thái Bình 
Nguyễn Thị 

Thu Uyên 
  

 
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tại chùa 

Phật Quang, Hà Nam Lâm Văn Hải   

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch sinh 

thái của huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh  Vi Thị Thương   

 
Giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Vịnh 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
Trần Thị Mai 

Lê 
  

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hoá ẩm thực 

Hà Nội đến hoạt động kinh doanh và phát 

triển du lịch 

Lê Thị Thanh 

Huyền 
  

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sức khoẻ kết 

hợp sinh thái tại địa bàn Tuyên Quang Lý Trần Mạnh   

 
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại 

Vườn Quốc Gia Ba Vì (Hà Nội) 
Đoàn Thị 

Nhung 
  

 
Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của 

thành phố Hải Dương 
Phạm Thị 

Phương 
  

 
Nghiên cứu phát triển du lịch đặc thù tại 

Móng Cái (Quảng Ninh) Bùi Hồng Sơn   

 
Nghiên cứu phát triển tiềm năng du lịch tại 

thành phố Quy Nhơn (Bình Định) Mai Trung Thứ   



 

Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại khu 

quần thể danh thắng  tâm linh Tam Chúc (Hà 

Nam) 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 
  

 
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tại di 

tích chùa Keo, tỉnh Thái Bình. 
Phạm Thị Diễm 

Quỳnh 
  

 
Phát triển du lịch cộng đồng ở Sa Pa theo 

hướng phát triển du lịch bền vững 
Trần Hồng 

Nhung 
  

 
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch tâm 

linh tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 
  

 
Giải pháp phát triển du lịch ẩm thực tỉnh Hải 

Dương 
Nguyễn Thị 

Hoa 
  

 Phát triển du lịch tâm linh ở Quảng Ninh Nguyễn Đức 

Thắng 
  

 
Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Mũi 

Né - Phan Thiết 
Nguyễn Tuấn 

Phương 
  

 

Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh tại  

di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Vua Lê Đại 

Hành - Thọ Xuân - Thanh Hóa 
Đỗ Thị Lệ   

 
Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing 

phát triển thương hiệu du lịch Nha Trang Lê Thị Hiền   

 

Lập kế hoạch truyền thông trực tuyến cho sản 

phẩm ống nhựa tại công ty TNHH General Lê 

Nguyễn 

Nguyễn Thị 

Thương 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Lập kế hoạch nội dung trên nền tảng Digital 

Markerting cho Công ty TNHH Cores Việt 

Nam 

Thái Thị Ngọc 

Tú 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Lập kế hoạch nội dung trên nền tảng 

Facebook cho công ty TNHH Công nghệ 

Nodemy Việt Nam 

Phạm Ngọc 

Anh 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  
Xây dựng quy trình bán hàng trực tiếp cho 

công ty Cổ phần Mian Retailing Lê Đức Anh 
Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng về dịch vụ ăn uống tại 

công ty TNHH Samwon Hà Nội 

Phạm Thị Ngọc 

Ánh 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối cho 

Công ty TNHH General Lê Nguyễn 
Trần Thị Tuyết 

Ánh 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Lập kế hoạch Marketing Online cho Công ty 

TNHH thương hiệu vàng Washima giai đoạn 

2023 - 2024, tầm nhìn 2030 

Nguyễn Văn 

Đại 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 

mua hàng trực tuyến của khách hàng tại Công 

ty TNHH Lưu Lan 
Lê Hữu Đan 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

  

Lập kế hoạch Marketing Online cho Công ty 

TNHH thiết kế đầu tư và xây dựng CID giai 

đoạn 2023 - 2024, tầm nhìn 2030 
Vũ Tiến Đạt 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

  
Lập kế hoạch Marketing Online cho Công ty 

TNHH Công nghệ Nodemy giai đoạn 2023-
Nguyễn Thị 

Giang 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 



2024, tầm nhìn 2030 

  

Lập kế hoạch xúc tiến hỗn hợp tại công ty 

TNHH Màn Hình Cộng năm 2023_2024, tầm 

nhìn 2030 

Trần Thị Thu 

Hiền 

Bùi Thị Phương 

Hoa 
 

  
Lập kế hoạch truyền thông Digital Marketing 

cho công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vietstar 
Trần Thị Kiều 

Trang 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Giải pháp marketing phát triển dịch vụ buffet 

chay vào ngày rằm và mồng 1 hàng tháng tại 

nhà hàng Nesta của khu căn hộ The Terra by 

Nesta 

Vũ Thị Xuân Bùi Phú Mỹ  

  

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ spa của 

khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 

72 

Nguyễn Thành 

Đạt 
Bùi Phú Mỹ  

  
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân 

lực tại Sam Tuyền Lâm resort Phạm Văn Hòa Bùi Phú Mỹ  

  

Nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu 

Rượu vang Cao Minh của Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Quốc tế Cao Minh 
Ngô Thị Nhung 

 Phạm Hồng 

Nhung 
 

  
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công 

ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam Lê Thị Thúy 
 Phạm Hồng 

Nhung 
 

  

Giải pháp Marketing đẩy mạnh tiêu thụ dòng 

sản phẩm áo phao của công ty TNHH MTV 

Hồng Ân 
Ngô Hải Yến 

 Phạm Hồng 

Nhung 
 

  
Giải pháp nâng cao độ nhận biết thương hiệu 

cho Công ty cổ phần Liên Minh Phúc Gia 
Nguyễn Thị 

Phương Hồng 
Phạm Việt Dũng  

  

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quan hệ công 

chúng tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư 

thương mại công nghiệp Việt Á 

Nguyễn Hải 

Long 
Phạm Việt Dũng  

  

Hoàn thiện nhận diện thương hiệu Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ Lily Group 

Việt Nam 

Đặng Thị Hà 

Nhi 
Phạm Việt Dũng  

  
giải pháp Hoàn thiện công cụ xúc tiến hỗn hợp 

tại công ty Cổ Phần Công Nghệ 2M Việt Nam 
Trần Thị Lan 

Anh 
Phạm Việt Dũng  

  

Giải pháp nâng cao nhận diện thương hiệu của 

công ty Cổ Phần Thươnng Mại và Công Nghệ 

TST Việt Nam 

Phạm Thị Thu 

Hà 
Phạm Việt Dũng  

  

Lập kế hoạch Marketing Online cho Công ty 

Cổ phần Công nghệ đa nền tảng VICO giai 

đoạn 2023 - 2024, tầm nhìn 2030 

Nguyễn Thị 

Điệp 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chăm 

sóc khách hàng của Công ty Cổ phần Auto 

Hải Dương. 

Dương Tiến 

Dũng 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  

Giải pháp hoàn thiện hệ thống nhận diện 

thương hiệu cho công ty TNHH XDTM Xuân 

Thủy 
Hoàng Thị Bắc 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  

Giải pháp hoàn thiện hoạt động Truyền thông 

Marketing cho sản phẩm Máy bán hàng tự 

động thông minh SVM tại Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phát triển Công nghệ Ứng dụng Toàn 

Bùi Văn Chức 
Trương Thị Thùy 

Ninh 
 



cầu 

  
Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn 

hợp cho công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú Nguyễn Thị Hải 
Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xúc 

tiến hỗn hợp tại Công ty TNHH Ace Antenna Phạm Thị Loan 
Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại 

công ty cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát Vũ Văn Lượng 
Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  

Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn 

hợp tại công ty cổ phẩn tập đoàn đầu tư 

thương mại công nghiệp Việt Á 

Cấn Thị Thanh 

Nga 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  
Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing 

Online cho Công ty cổ phần quốc tế JK 
Phạm Hoàng 

Như Ngọc 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

Marketing Online trên nền tảng Facebook và 

Website cho công ty TNHH Sigico Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing online cho công ty TNHH TT 

Beauty 

Nguyễn Thị 

Phương 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  

Xây dựng chiến lược marketing cho dòng sản 

phẩm veston tại Công ty TNHH Một Thành 

Viên Hồng Ân 

Phạm Thị 

Phương 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng 

cáo trên nền tảng Facebook và Website cho 

công ty TNHH Quảng cáo E-Marketing Việt 

Nam 

Đặng Đức 

Quang 

Trương Thị Thùy 

Ninh 
 

  

Lập kế hoạch truyền thông cho nhãn hàng 

máy hút sữa Spectra của công ty Cổ Phần 

Dịch Vụ VietLife 

Trương Thị Vân 

Anh 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường cho 

Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Minh 

Quân 

Nguyễn Thị 

Bảo Châu 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Lập kế hoạch truyền thông marketing trực 

tuyến cho sản phẩm cơ khí của công ty TNHH 

Cơ Khí và Thương Mại An Bình. 
Lê Thị Hường 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Lập kế hoạch bán hàng cá nhân cho sản phẩm 

thiết bị đánh bóng tại Công ty TNHH MTV 

Thương Mại - Dịch Vụ Thuận Giai 

Nguyễn Quang 

Huy 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  
Lập kế hoạch truyền thông Marketing online 

cho các khoá học của Công ty cổ phần CFM Đào Thị Huyên 
Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Lập kế hoạch nội dung trên nền tảng mạng xã 

hội cho dòng sản phẩm trang sức ngọc trai của 

Công ty Cổ phần Vaadoo Việt Nam 

Đinh Vân 

Khanh 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Đồng bộ hoá bộ nhận diện thương hiệu tại 

Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại AN 

BÌNH 

Trần Hồng 

Khiêm 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Lập kế hoạch truyền thông online cho sản 

phẩm thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần 

dinh dưỡng Việt Tín 

Trần Hiền 

Phương 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 



  

Hà Nội, ngày  15 tháng 4 năm 2024 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

(Đã ký) 

 

Kiều Xuân Thực 
 

  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng của hoạt 

động chăm sóc khách hàng đến sự hài lòng 

của khách hàng tại công ty cổ phần Sam Hà 

Nội 

Trịnh Thu 

Phương 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

mua sắm trực tuyến đối của khách hàng với 

ngành hàng cơ khí 
Hồ Thị Sương 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Lập kế hoạch truyền thông marketing trực 

tuyến cho sản phẩm Ăngten tại công ty TNHH 

ACE ANTENNA 

Lại Thị Thành 

Thu 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 

  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng 

trung thành của khách hàng đối với thương 

hiệu tại công ty Cổ phần Kinh doanh F88 
Trần Thị Thu 

Vũ Thị Phương 

Thảo 
 


